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TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ

Patisambhidãmagga là tựa đề của tập kinh thứ 12 thuộc Tiểu bộ, Chúng 
tôi đề nghị từ dịch tương đương của tiếng Việt là Phân tích đạo. Magga 
(Đạo) ở đây có nghĩa là đường lổi, cách thức, nghệ thuật, phương pháp, về 
từ Patisambhỉdã (Phân tích), chúng tôi ghi nhận đây là danh từ, có cấu trúc 
như sau: pati+sam+^/bhid+a với nghĩa nôm na là "SỊT chia chẻ toàn diện về 
một vấn đề nào d6." "Vấn dề" ở đây là một số giáo lý quan trọng của Phật 
giáo và "sự chia chẻ toàn dign” là nghệ thuật phân tích được đề cập về bốn 
khía cạnh: về ý nghĩa, kết quả, hiệu quả (attha); về pháp, nguyên nhân, giáo 
lý? sự việc (dhamma); về ngôn từ, tên gọi (niruttí); và về phép biện giải, sự 
sáng suốt về vấn đề (patibhãnă).

Chú giải của tập kinh này có tên là Saddhammappakãsiriĩ. Bài kệ mở đầu của 
tập Chú giải này cho chúng ta biết được tác giả của Patisambhidãmagga là Ngài 
Sãriputta (PsA. 1.1). Và bài kệ kết thúc xác nhận tập Chú giải Saddhammappakãsirũ 
được thực hiện do công của vị Trưởng lão tên là Mahãbhidhãna, ở tại một liêu phòng 
đã được xây dựng bởi viên quan đại thần tên Ưttaramanữ thuộc tu viện Mahãvihãra 
(Tích Lan), và thời điểm được ghi nhận là ba năm sau ngày băng hà của đức 
Vua Moggallãna (PsA. III. 703-04), tính ra ở vào khoảng đầu thế kỷ VI Tây lịch. 
Vì "abhỉdhãnđ" là từ đồng nghĩa của "rĩãmd' nên tác giả của tập Chú giải này 
được mặc nhiên công nhận là vị Mahãnãma. Học giả G. p. Malalasekera, trong 
tài liệu nghiên cứu "The Pali Literature of Ceylon” (Nen văn học Pali của xứ 
Tích Lan), còn xác định rằng vị Mahãnãma này cũng chính là tác giả của bộ sử 
thi Mahãvamsa của nước Sri Lanka (trang 141).

về nội dung, tập kinh Patỉsambhidãmagga gồm có ba phẩm (yagga): Phẩm ĩ 9 f t ĩ
Chỉnh yêu (Mahãvagga), Phâm Kêt họp chung (Yuganaddhavagga) và Phâm 
Tuệ (Pannãvagga), Mỗi phẩm gồm có mười bài giảng (kathã) của mười đề tài 
khác nhau được trình bày chi tiết và được phân tích theo nhiều khía cạnh, không 
những về phương diện giáo lý căn bản mà còn đề cập đến phương pháp thực 
hành trong việc tu tập nữa.

Mở đầu Phẩm Chỉnh yếu là phần Tiêu đề (Mãtikã) giới thiệu về 73 loại trí 
từ phàm đến Thánh, trong số đó đặc biệt 6 loại trí cuối cùng chỉ dành riêng cho 
đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác mà không phổ biến đến các vị Thinh văn. 
Các trí này được giải thích ở phần Giảng về trí (Nãnakathã) kế tiếp. Theo sự 
hiểu biết của chúng tôi, sự liệt kê đầy đủ về 73 loại trí này chỉ có riêng ở tập 
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kinh Paịisambhidãmagga (Phân tích đạo) mà không được tìm thấy ở nơi nào 
khác thuộc Tam tạng PãỊi. Riêng phần Giảng về trí này đã chiếm hết một phần 
ba của toàn bộ tập kinh Patisambhidãmagga. Chín chủ đề còn lại giảng giải về 
các quan điểm sai trái (ditthi), về niệm hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãnasatỉ). 
về các quyền (indriya), về sự giải thoát (vimokkha), về cối tái sanh (gatí), về 
nghiệp (kammă), vê sự lâm lạc (yipallãsă). vê đạo (magga) và vê tịnh thủy nên 
được uống (mandapeyya).

Phẩm Kết hợp chung (Yuganaddhavaggă) gồm có 10 đề tài theo thứ tự là 
các phần giảng ve:

- Thiền chỉ tịnh và minh sát (Yuganaddhakathã)

- Chân lý (Saccakathã)
- Các chi phần đưa đến giác ngộ (Bojjhangakatha)

- Tâm từ (Mettãkathã)
- Sự ly tham ái(yìrãgakathã)
- Sự phân tích (Patisambhidãkathã)
- Việc chuyển vận bánh xe Chánh pháp(phammacakkakathã)
- Tối thượng ở thế gian (Lokuttarakathã)

- Lực (Balakathă)
- Không tánh (Sunnatãkathã)
Phẩm Tuệ (Pannãvagga) gồm có mười đề tài giảng về:

- Tuệ (Panỉiãkathã)
- Thần thông (Iddhikathã)

- Sự lãnh hội (Abhisamayakathẩ)
- Sự viễn ly (Vỉvekakathã)
- Hành vi (Carỉyãkathã)
- Phép kỳ diệu (Pãtihãriyakathã)
- Các pháp đứng đầu được tịnh lặng (Samasĩsikathã)
- Sự thiết lập niệm (Satipatthãnakathã)

・ Minh sát (Vìpassanãkathã)
- Các tiêu đề (Mãtikãkathã)
Sự trình bày và giảng giải ở tập kinh Patisambhidãmagga nay chi tiết hơn 

và có nhiều điểm khác biệt so với các tập kinh khác. Đặc biệt, đôi với các độc 
giả chuyên chú về tu tập thiền chỉ tịnh và minh sát, tập kinh này có nhiều tư liệu 
giúp cho quý vị vững tin hơn trong việc thực hành và không còn có sự lầm lẫn 
hoặc phân biệt về hai phương pháp tu tập hầu tránh khỏi những sự phân vân hay 
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tranh luận không cân thiêt. Có một sô lời giảng vê các pháp phát sanh trong lúc 
tu tập về thiền xét ra rất cần thiết và bổ ích cho các hành giả đang chuyên chú 
tầm cầu mục đích cao thượng. Đánh giá về nội dung của tập kinh này, có quan 
điểm cho rằng tập kinh Patisambhidãmaệga có thể được xem như là một tập 
sách giáo khoa vễ Phật học của truyền thong Theravãda.

Xét về hình thức, tập kinh Patisambhỉdãmagga được ghi lại ở thể văn xuôi, 
rải rác có một số bài kệ được xen vào. Tuy nhiên, do hình thức trình bày với 
các tiêu đề (mãíikã) ở phần mở đầu và có sự tương tợ về phương thức lý luận 
nên đã có quan điểm cho rằng tập kinh Patisambhỉdãmagga này nên được 
xếp vào Tạng Vì diệu pháp (Abhidhammapitaka) thay vì Tiêu bộ thuộc tạng 
Kinh. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng tập kinh Patisambhỉdãmagga đã 
được sắp xếp vào Tiểu bộ thuộc tạng Kinh cũng có thể vì có chứa đựng một số 
bài kinh được bắt đầu với những câu văn quen thuộc: ^Evam me sutam: Ekam 
samayam.y (Tôi đã được nghe như vầy: Một thời,...).

về khía cạnh dịch thuật, có một số điểm cần được nêu lên như sau: Bản 
dịch nàỵ đã được chúng tôi hoàn tất vào cuối năm 2005 nhimg e ngại không 
dám phổ biến vì có nhiều nghi vấn chưa được giải quyết xong. Điều khó khăn 
chủ yếu cho chúng tôi khi ghi lại tiếng Việt cho tập kinh này là việc sử dụng văn 
tự để mô tả các pháp vô hình vô tướng không thê dùng năm giác quan để quan 
sát, mà chỉ dùng kiên thức hạn hẹp và sự tu tập thâp thỏi để liên hệ và miêu tả 
lại. Thêm vào đó, việc dùng trí tuệ phàm nhân để diễn tả lại pháp đắc chứng của 
các bậc Thánh là điều có thể gọi là hồ đồ; vì thế chúng toi chỉ cố gắng căn cứ 
vào văn tự và viết lại tiếng Việt theo khả năng hiểu biết về văn phạm của mình. 
Điều không thể tránh khỏi là những sai sót xảy ra do nguyên nhân này không 
hẳn là ít Một điểm khó khăn khác là phải chọn lựa từ dịch Việt cho một số từ 
vựng có ý nghĩa rất gần gũi với nhau, vấn đề quan trọng là việc chọn lựa ấy phải 
được thống nhất và phù hợp với nhiều ngữ cảnh xuyên suốt toàn bộ tập kinh; 
điều này cũng gây ra cho chúng tôi nhiều sự lúng túng và đã để lại nhiều điểm 
vụng về trong lời dịch Việt của tập kinh này. Có lời đề nghị rằn§: "Sau khi hoàn 
tất bản dịch, nên quên đi câu văn PãỊi và trau chuốt lại theo cấu trúc của tiếng 
Việt.^^ Vấn đề không đơn giản như vậy, vì sau khi được trau chuốt lại câu văn 
tiếng Việt mới này lại gợi lên nhiều cách diễn giải khác nữa và xét ra lại xa rời 
với văn bản gốc Pali do việc hoán chuyển nhiệm vụ của các loại từ và vị trí các 
nhóm từ ở trong câu. Thật ra, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng hiểu đúng văn 
bản PãỊi và tạo điều kiện cho người khác hiểu được như thế, chúng tôi không đủ 
sức để vươn đến các tiêu chuẩn cao hơn đối với công việc phiên dịch các văn 
bản cổ ngữ của Án Độ. Một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên 
không thê tránh khỏi? chúnệ tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu 
kém. về mọi trường hợp, nếu có những đoạn văn nào kém phần chính xác hoặc 
không rõ nghĩa, xin quý vị tham khảo văn bản PãỊi để hiểu được ý nghĩa của lời 
Phật dạy một cách tận tường.
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Một đôi nơi lời dịch không tương ứng với văn bản Pali vì các lý do sau: Một 
số từ đã được dịch theo Chú giải để ý nghĩa được rõ ràng, một số phần trùng lặp 
đã được giản lược nhiều hơn so với văn bản gốc, các phần trùng lặp này được 
ghi lại bằng ký hiệu... (ĩit)・・・, hoặc..., đều có giá trị giống nhau.

Nhân dây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. 
Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm 
sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều 
thời gian và công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy, tuy nhiên việc 
kiểm tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian.

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 
và ấn tống tập kinh này được thành tựu đến Thầy Tổ, song thân và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ 
và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.

Kính bút,
Ngày 31 thảng 12 năm 2006

Tỳ-khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)



A. PHẨM CHÍNH YẾU 
(MAHÃK4GGƠ)

TIÊU ĐỀ
1. Tuệ (pannã) về sự ghi nhận ở tai là trí (nãnam) về yếu tố tạo thành điều 

đã được nghe.
2. Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí về yếu tố tạo thành giới.
3. Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí về yếu tố tạo thành việc tu 

tập định.
4. Tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp.
5. Sau khi đã tổng hợp các pháp trong quá khứ, hiện tại và vị lai, tuệ về sự 

xác định là trí về sự thấu hiểu.
6. Tuệ vê việc quán xét sự chuyên biên của các pháp đang hiện hữu là trí vê 

việc quán xét sự sanh diệt.
7. Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã là trí về 

minh sát.
8. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại.
9. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình thản 

là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.
IO. Tuệ vê sự thoát ra và ly khai ngoại phân là trí chuyên tộc.
ll. Tuệ vê sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân] là trí vê đạo.
12. Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành là trí về quả.
13. Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.
14. Tuệ về việc nhìn thấy các pháp đã được khởi lên vào khi ấy là trí về việc 

quán xét lại.
15. Tuệ về việc xác định nội phần là trí về tính chất khác biệt của các vật nương.
16. Tuệ vê việc xác định ngoại phân là trí vê tính chât khác biệt của các 

hành xứ.
17. Tuệ về việc xác định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các hành vi.
18. Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các 

lãnh vực.
19. Tuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính chất khác biệt của các pháp.
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20. Tuệ về sự biết rõ là trí về ý nghĩa của điều đã được biết.
21. Tuệ về sự biết toàn diện là trí về ý nghĩa của quyết đoán.
22. Tuệ về sự dứt bỏ là trí về ý nghĩa của buông bỏ.
23. Tuệ vê sự tu tập là trí vê ý nghĩa của nhàt vị.
24. Tuệ vê sự tác chứng là trí vê ý nghĩa của sự chạm đên.
25. Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự phân tích các 

ý nghĩa.
26. Tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí về sự phân tích các pháp.
27. Tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các 

ngôn từ.
28. Tuệ về tính chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích 

các phép biện giải.
29. Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú là trí về ý nghĩa của các sự 

an trú.
30. Tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí về ý nghĩa của các 

sự chứng đạt.
31. Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú và chứng đạt là trí về ý nghĩa 

của các sự an trú và chứng đạt.
32. Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong sạch của 

sự không tản mạn là trí về định không gián đoạn.
33. Là pháp chủ đạo ở việc nhận thức và có sự an trú đắc chứng thanh tịnh, 

tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú không uế nhiễm.
34. Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu thế với sự tịnh lặng của 

ba hành, với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vi của định là trí về sự 
chứng đạt thiền diệt.

35. Tuệ yề sự chấm dứt việc vận hành ở vị có sự nhận biết rõ rệt là trí về sự 
viên tịch Niết-bẳn.

36. Tuệ có tính chất kh6ng thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự diệt tận 
đối với tất cả các pháp là trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng.

37. Tuệ về sự chấm dứt các quyền lực riêng biệt có bản chất khác nhau hoặc 
giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ.

38. Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính 
năng động là trí về việc khởi sự tinh tấn.

39. Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa.
40. Tuệ về sự thấu triệt tính tổng hợp chung và về bản chất khác nhau hoặc 

giống nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức.
41. Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận.
42. Tuệ với trạng thái đã được chạm đên là trí vê sự thâm nhập.
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43. Tuệ vê sự phôi hợp lại là trí vê sự an trú vào các lãnh vực.
44. Tuệ với trạng thái chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng.
45. Tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ.
46. Tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm.
47. Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí.
48. Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát.
49. Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật.
50. Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự thành tựu 

do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh tưởng là trí về thể loại của 
thần thông.

51. Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác nhau 
hoặc giống nhau bàng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của nhĩ giới.

52. Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các hành 
vi của thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng năng lực tự tin của các 
quyền là trí biết được tâm.

53. Tuệ vê sự thâm nhập băng năng lực triên khai các nghiệp có bản chât 
khác nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành do duyên là trí nhớ 
về các kiếp sống trước.

54. Tuệ về ý n^hĩa của việc nhìn thấy các hiện tướng của sắc có bản chất 
khác nhau hoặc giông nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí về thiên nhãn.

55. Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là trí về 
sự đoạn tận của các lậu hoặc.

56. Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí về khổ.
57. Tuệ về ý nghĩa dứt bỏ là trí về nhân sanh [khổ].
58. Tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt tận [khổ].
59. Tuệ về ý nghĩa tu tập là trí về đạo.
60. Trí về khổ.
61. Trí về nhân sanh khổ.
62. Trí về sự diệt tận khổ.
63. Trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ.
64. Trí về sự phân tích ý nghĩa.1
65. Trí về sự phân tích pháp.2
66. Trí về sự phân tích ngôn từ.
67. Trí về sự phân tích phép biện giải.

1 Tattha attho fti sankhepato hetuphalaĩn (PsA. I. 3): Trong trường hợp ấy, 4tý nghĩa,, nói gọn lại là 
nhân quả.
2 Dhammo 'ti sankhepato paccayo (S宓.)：“Pháp" nói gọn lại là duyên.
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68. Trí biêt được khả năng của người khác vê các quyên.
69. Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh.
70. Trí về song thông.
71. Trí về sự thể nhập đại bi.
72. Trí toàn giác.
73. Trí không bị ngăn che.
Đây là bảy mươi ba loại trí. Trong số bảy mươi ba loại trí này, sáu mươi 

bảy loại trí là phổ thông đến các vị Thinh văn, sáu loại trí (68-73) là không phổ 
thông đến các vị Thinh văn.

Dứt phần Tiêu đề.
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L CHẢNG VỀ TRÍ 
(NẴNAKATHẪ)

l.TRÍVỀYẾUTỐTẠOTHÀNHĐIÈUĐÃĐƯỢCNGHE(5wtomạFa/ĩãí1am) 

、(1), 、

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là [có 
ý nghĩa] thế nào?

Sự nhận định ở tai là "các pháp này cần được biết rõ9\3 tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

3 Abhịịãnãti: Biết rõ (thắng tri); Parịịãnãti: Biết toàn diện (biến tri); Sanjanati: Nhận biết của tưởng 
(tưởng tri); Pajãnãtỉ\ Nhân biêt của tuệ (tuệ tri); Vyãnãti: Nhận biết của thức (thức tri). Các từ trong 
ngoặc đơn: Thang tri, biến tri, tưởng tri, tuẹ tn, thức^tri là từ dịch củạ Hòa thượng^Thích Minh Châu. 
Các nghĩa dịch trên đây chỉ có giá trị tương đối, muốn hiểu rõ hơn về các từ này cần nắm vững nghĩa 
của các tiếp đầu ngữ (upasagga): Abhỉ, pan, sam, pa, Vỉ, đồng thời cẩn phải xem xét các ngữ canh có 
liên quan nữa.

Sự nhận định ở tai là "các pháp này cân được biêt toàn diện9\ tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "các pháp này cần được dứt tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "các pháp này cần được tu tỆp”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điêu đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "các pháp nàỵ cần được tác chứng”, tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điêu đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "các pháp này đưa đến thoái h6a”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "các pháp này đưa đến bền vững”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "các pháp này đưa đến thù thắng”, tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "các pháp này đưa đến thông suốf\ tuệ do sự nhận biết 
điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhân định ở tai là "tất cả các hành là vô thuờng”, tuệ do sự nhận biết điều 
ấy là trí vể yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "tất cả các hành là khổ nâk)”, tuệ do sự nhận biết điều 
ây là trí vê yêu tô tạo thành điêu đã được nghe.
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Sự nhân định ở tai là "tất cả các pháp là vô ngỗT, tuệ do sự nhận biết điều 
ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhan định ở tai là :dây là chân lý cao thượng về kh6”, tuệ do sự nhận 
biết điều ẩy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "đây là chân lý cao thượng về nhân sanh kh6”, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "đay là chân lý cao thượng về sự diệt tận kh6”, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận đinh ở tai là "dây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận khổ”, tuệ do sự nhận biết điếu ấy là trí ve yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe.

(2)
Sư nhận định ở tai là ”cAc pháp)này cần được biết rố4 5\ tuệ do sự nhận biết 

điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào?

4 Năm yếu tố đưa đến giải thoát (paũca vỉmuttãyatanãnỉ) được giải thích ở PsA. I. 69-70. Hòa thượng 
Thích Minh Châu dịch là 44năm giải thoát xứ「Xem D. 33, Kỉnh Phúng tụng (Sangitisuttam). (ND)
5 Sáu điều tối thượng (cha ạnuttariyăni) được giải thích ở PsA. I. 70-73. Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch là Usáu vô thưOTg: kiến vô thượng, văn VO thượng, lợi đắc vô thượng, học giơĩ vô thượng, phụng 
sự vô thượng, ức niệm vô thượng.^^ Xem D. 33, Kỉnh Phung tụng (Sangitisuttarn). (ND)
6 Bảy sự việc không hạn chế (satta nỉddasavatthũni) được giải thích ở PsA. I. 73-74. Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch là ”bảy thù diệu sự.” Xem D. 33, Kỉnh Phúng tụng (Sangitisuttam). (ND)
7 Chín an trú theo tuần tự (nava anupubbavỉhãrã) là sự tuần tự an trú vào tám tầng định và Diệt thọ 
tưởng định là thứ chín (ỹsA. I. 75-76). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 広"chín thứ đệ trú.” Xem D. 
33, Kinh Phúng tụng (Sangitisuttam). (ND)
8 Mười sự việc làm thoái hóa (dasa nỉjjaravatthũní)\ Liên quan đến tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, 
tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát ịPsA. I. 76-77). Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch là '；muời đoạn tận sự.^^ Xem D. 34, Kinh Thập thượng (Dasuttarasuttam). (ND)

Một pháp cần được biết rõ là: Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. 
Hai pháp cần được biết rõ là: Hai giới [hữu vi giới và vô vi giới].
Ba pháp cần được biết rõ là: Ba giới [dục giới, sắc giới, vô sắc giới].
Bốn pháp cần được biết rõ là: Bốn chân lý cao thượng.
Năm pháp cân được biêt rõ là: Năm yêu tô đưa đên giải thoát.4
Sáu pháp cần được biết rõ là: Sáu điều tối thượng.5
Bảy pháp cần được biết rõ là: Bảy sự việc không hạn chế.6 
Tám pháp cần được biết rõ là: Tám thắng xứ [của thiền]. 
Chín pháp cần được biết rõ là: Chín an trú theo tuần tự.7 
Mười pháp cần được biết rõ là: Mười sự việc làm thoái hóa.8

、 (3)
Nàỵ các Tỳ-khun, tất cả cần được biết rõ. Và này các Tỳ-khưu, điều gì là 

tất cả cần được biết rõ?
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Này các Tỳ-khưu, măt cân được biêt rõ? các săc cân được biêt rõ, nhãn thức 
càn được biết rõ, nhãn xúc cần được biết rõ9 cảm thọ nào được sanh lên do 
duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc; cảm thọ 
ấy cũng cần được biết rõ.

Tai cân được biêt rõ, các thinh cân được biêt rõ,... (nt). Mũi cân được biêt 
rõ? các khí cần được biết rõ... (nt). Lưỡi cần được biết rõ? các vị cần được biết 
rõ... (nt). Thân cần được biết rõ, các xúc cần được biết rõ... (nt). Ý cần được 
biết rõ, các pháp cần được biết rõ5 ý thức cần được biết rõ, ý xúc cần được biết 
rõ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc dâu là lạc, hoặc là khô, hoặc là 
không khổ không lạc; cảm thọ ấy cũng cần được biết rõ.

Sắc cần được biết rõ, thọ cần được biết rõ? tưởng cần được biết rõ, các hành 
cần được biết rõ, thức cần được biết rõ.

Măt cân được biêt rõ? tai cân được biêt rõ, mũi cân được biêt rõ, lưỡi cân 
được biết rõ, thân cần được biết rõ9 ý cần được biết rõ.

Các sắc cần được biết rõ, các thinh cần được biết rố? các khí cần được biết 
rõ, các vị cần được biết rõ, các xúc cần được biết rố9 các pháp cần được biết rõ.

Nhãn thức cần được biết rõ, nhĩ thức cần được biết rõ, tỷ thức cần được biết 
rõ, thiệt thức cần được biết rõ, thân thức cần được biết rõ, ý thức cần được biết rõ.

Nhãn xúc cân được biêt rõ, nhĩ xúc cân được biêt rõ, tỷ xúc cân được biêt 
rõ5 thiệt xúc cần được biết rõ, thân xúc cần được biết rõ? ý xúc cần được biết rõ.

Cảm thọ sanh lên do nhãn xúc cần được biết rõ5 cảm thọ sanh lên do nhĩ xúc 
cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên do tỷ xúc cần được biết rõ? cảm thọ sanh lên 
do thiệt xúc cân được biêt rõ? cảm thọ sanh lên do thân xúc cân được biêt rõ? 
cảm thọ sanh lên do ý xúc cần được biết rõ. sắc tưởng9 cần được biết rõ, thinh 
tưởng cần được biết rõ; khí tưởng cần được biết rõ9 vị tưởng cần được biết rõ9 
xúc tưởng cần được biết rõ, pháp tưởng cần được biết rõ.

9 sắc tưởng (rũpasannã)'. Hồi tưởng lại, nhớ lại cảnh sắc đã thấy. (ND)
10 Sắc tư (rũpacetană),. Ý muốn, ước muốn, quyết tâm lúc nhìn cảnh sắc. (ND)
11 Sắc ái (rũpatanhã)'. Ái luyến, khao khát cảnh sắc. (ND)
12 Sắc tầm (rũpavitakka)'. Hướng tâm, đưa tâm đến cảnh sắc. (ND)
13 Sắc tứ (rũpavìcãră)'. Quan sát, khắn khít vào cảnh sắc. (ND)

Sắc tư10 cần được biết rõ? thinh tư cần được biết rõ, khí tư cần được biết rõ, 
vị tư cần được biết rõ? xúc tư cần được biết rố? pháp tư cần được biết rõ.

Sắc ái11 cần được biết rõ, thinh ái cần được biết rõ, khí ái cần được biết rõ? 
vị ái cân được biêt rõ, xúc ái cân được biêt rõ, pháp ái cân được biêt rõ.

Sắc tầm12 cần được biết rõ, thinh tầm cần được biết rõ? khí tầm cần được 
biết rõ, vị tầm cần được biết rõ9 xúc tầm cần được biết rõ, pháp tầm cần được 
biết rõ.

Sắc tứ13 cần được biết rõ, thinh tứ cần được biết rõ, khí tứ cần được biết rõ, 
vị tứ cần được biết rõ, xúc tứ cần được biết rõ? pháp tứ cần được biết rõ.
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Địa giới cần được biết rõ, thủy giới cần được biết rõ, hỏa giới cần được biết 
rõ, phong giới cần được biết rõ, hư không giới cần được biết rõ, thức giới cần 
được biết rõ.

Đề mục đất cần được biết rõ? đề mục nước cần được biết rõ, đề mục lửa cần 
được biêt rõ, đê mục gió cân được biêt rõ? đê mục xanh cân được biêt rõ, đê mục 
vàng cân được biêt rõ5 đê mục đỏ cân được biêt rõ, đê mục trăng cân được biêt 
rố? đề mục hư không cần được biết rõ9 đề mục thức cần được biết rõ.

Tóc cần được biết rõ, lông cần được biết rõ, móng cần được biết rõ, răng 
cần được biết rõ, da cần được biết rõ9 thịt cần được biết rõ? gân cần được biết rõ, 
xương cần được biết rõ9 tủy xương cần được biết rõ, thận cần được biết rõ, tim 
cần được biết rõ, gan cần được biết rõ, cơ hoành cần được biết rõ, lá lách cần 
được biết rõ, phổi cần được biết rõ, ruột cần được biết rõ, màng ruột cần được 
biết rõ9 thực phẩm chưa tiêu cần được biết rõ, phân cần được biết rõ? mật cần 
được biết rõ, đàm cần được biết rõ? mủ cần được biết rõ, máu cần được biết rõ, 
mồ hôi cần được biết rõ? mỡ cần được biết rõ, nước mắt cần được biết rõ5 nước 
mỡ (huyết tương) cần được biết rõ, nước miếng cần được biết rõ9 nước mũi cần 
được biết rõ, nước ở khớp xương cần được biet rõ? nước tiểu cần được biết rõ5 
não cần được biết rõ.

Nhãn xứ cân được biêt rõ, săc xứ cân được biêt rõ; nhĩ xứ cân được biêt rõ, 
thinh xứ cần được biết rõ; tỵ xứ cần được biết rõ, khí xứ cần được biết rõ; thiệt 
xứ cần được biết rõ, vị xứ cần được biết rõ; thân xứ cần được biết rõ9 xúc xứ cần 
được biết rõ; ý xứ cần được biết rõ, pháp xứ cần được biết rõ.

Nhãn giới cần được biết rõ? sắc giới cần được biết rõ, nhãn thức giới cần 
được biết rõ; nhĩ giới・・.，thinh giới..., nhĩ thức giới...; tỷ giới..., khí giới..., tỷ 
thức giới...; thiệt giới・・.，vị giới..., thiệt thức giới...; thân giới cần được biết rõ? 
xúc giới cần được biết rõ, thân thức giới cần được biết rố? ý giới cần được biết 
rõ, pháp giới cần được biết rõ, ý thức giới cần được biết rõ.

Nhãn quyền cần được biết rõ5 nhĩ quyền cần được biết rõ9 tỷ quyền cần 
được biết rõ, thiệt quyền cần được biết rõ, thân quyền cần được biết rõ, ý quyền 
cần được biết rõ, mạng quyền cần được biết rõ, nữ quyền cần được biết rõ, nam 
quyền cần được biết rõ9 lạc quyền cần được biết rõ; khổ quyền cần được biết rõ? 
hỷ quyền cần được biết rõ? ưu quyền cần được biết rõ, xả quyền cần được biết 
叫 tín quyền cần được biết rõ, tân quyên cân được biết rõ, niệm quyền cần được 
biết rõ? định quyền cần được biết rõ, tuệ quyền cần được biết rõ, vị tri quyền14 
cần được biết rõ5 dĩ tri quyền15 cần được biết rõ, cụ tri quyền16 cần được biết rõ.

14 Vị tri qụyền (anaũnãtannassãmĩtindrỉyq): Khả năng về “T6i sẽ biết điều chưa được biết”, tức là trí 
tuệ đưa đên việc thây được Niết-bàn lần đầu tiên của đạo Nhập lưu. (ND)
15 Dĩ tri quyền (annindriya): Khả năng về điều đã được biết, tức là trí tuệ biết được Niết-bàn các lần sau 
từ quả Nhạp lưu cho đến đạo A-la-han. (ND)
16 Cụ tri quyền (annãtãvindriyà): Khả năng có điều đã được biết, tức ỉầ trí tuệ giác ngộ hoàn toàn của 
quả A-la-han. (ND)

Dục giới cần được biết rõ, sắc giới cần được biết rõ, vô sắc giới cần được 
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biêt rõ, dục hữu..., săc hữu・・・，vô săc hữu・・・，tưởng hữu…，phi tưởng hữu.・.，phi 
tưởng phi phi tưởng hữu・・・, nhất uẩn hữu cần được biết rõ5 tứ uẩn hữu cần được 
biết rõ, ngũ uẩn hữu cần được biết rõ.

Sơ thiền cần được biết rõ5 Nhị thiền cần được biết rõ, Tam thiền cần được 
biết rõ, Tứ thiền cần được biết rõ. Từ tâm giải thoát cần được biết rõ, Bi tâm 
giải thoát cần được biết rõ? Hỷ tâm giải thoát cần được biết rõ5 Xả tâm giải thoát 
cần được biết rõ. Sự chứng đạt Không vô biên xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt 
Thức vô biên xứ cần được biết rõ, sự chứnệ đạt Vô sở hữu xứ cần được biết rõ, 
sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ can được biết rõ.

Vô minh cần được biết rõ, các hành cần được biết rõ? thức cần được biết rõ, 
danh sắc cần được biết rõ9 sáu xứ cần được biết rõ, xúc cần được biết rõ, thọ 
cần được biết rõ, ái cần được biết rõ, thủ cần được biết rõ, hữu cần được biết rõ, 
sanh cần được biết rõ5 lão tử cần được biết rõ.

Khổ cần được biết rõ, nhân sanh khổ cần được biết rõ, sự diệt tận khổ cần 
được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận khổ càn được biết rõ.

Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ5 sự diệt tận sắc cần 
được biêt rõ, pháp hành đưa đên sự diệt tận săc cân được biêt rõ.

Thọ cần được biết rõ... (nt). Tưởng cần được biết rõ... (nt). Các hành cần 
được biết rõ... (nt). Thức cần được biết rõ... (nt).

Nhãn cân được biêt rõ... (nt). Lão tử cân được biêt rõ? nhân sanh lão tử cân 
được biết rõ9 sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận 
lão tử cần được biểt rõ.

Ý nghĩa của sự biết toàn diện về khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt 
bỏ nhân sanh khổ cần được biết rõ? ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt tận khổ 
cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận khổ cần 
được biết rõ.

Ý nghĩa của sự biết toàn diện về sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt bỏ 
nhân sanh sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt tận sắc cần 
được biết rõ? ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được 
biết rõ.

Ý nghĩa của sự biết toàn diện về thọ... về tưởng... về các hành... về thức... 
về mắt... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt bỏ nhân sanh lão tử cần 
được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, ý 
nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được biết rõ.

Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về khổ cần được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh khổ...? ý nghĩa của sự thấu triệt do tác 
chứng về sự diệt tận khổ..., ý n^hĩa của sự thấu triệt do tu tập pháp hành đưa 
đến sự diệt tận khổ cần được biet rõ.

Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về sắc cần được biết rõ? ý nghĩa 
của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh sắc.・・,ý nghĩa của sự thấu triệt do tác 
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chứng vê sự diệt tận săc..., ỵ nghĩa của sự thâu triệt do tu tập pháp hành đưa đên 
sự diệt tận sắc cần được biết rõ.

Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về thọ... về tưởng... về các hành... 
về thức... về mắt... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự thấu triệt do dứt 
bỏ nhân sanh lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự thấu triệt do tác chứng về 
sự diệt tận lão tử cần được biết rõ? ý nệhĩa của sự thấu triệt do tu tập pháp hành 
đưa đến sự diệt tận lão tử cần được biet rõ.

Khổ cần được biết rõ, nhân sanh khổ cần được biết rõ? sự diệt tận khổ cần 
được biết rõ? sự diệt tận nhân sanh khổ cần được biết rố? sự diệt tận ước muốn 
và tham ái đối với khổ cần được biết rõ, sự khoái lạc đối với khổ cần được biết 
rõ, sự tai hại của khô cân được biêt rõ5 sự xuât ly đôi với khô cân được biêt rõ.

Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ9 sự diệt tận sắc cần 
được biêt rõ, sự diệt tận nhân sanh săc cân được biêt ro? sự diệt tận ước muôn 
và tham ái đối với sắc cần được biết rõ, sự khoái lạc đối với sắc cần được biết 
rõ5 sự tai hại của sắc cần được biết rõ, sự xuất ly đối với sắc cần được biết rõ.

Thọ cần được biết 电・・・(nt). Tưởng cần được biết rõ5... (nt). Các hành cần 
được biết rõ,... (nt). Thức cần được biết rõ?... (nt). Mắt cần được biết rõ,... (nt). 
Lão tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão tử 
cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh lão tử càn được biết rõ, sự diệt tận ước 
muốn và tham ái đổi với lão tử cần được biết rõ, sự khoái lạc đối với lão tử cần 
được biêt rõ, sự tai hại của lão tử cân được biêt rõ, sự xuât ly đôi với lão tử cân 
được biết rõ.

Khổ cần được biết rõ9 nhân sanh khổ càn được biết rõ, sự diệt tận khổ cần 
được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận khổ càn được biết rõ, sự khoái lạc 
đối với khổ can được biết rõ? sự tai hại của khổ cần được biết rõ, sự xuất ly đối 
với khổ cần được biết rõ.

Sắc cần được biết rõ9 nhân sanh sắc càn được biết rõ9 sự diệt tận sắc cần 
được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết rõ, sự khoái lạc 
đối với sắc cần được biết rõ9 sự tai hại của sắc cần được biết rõ, sự xuất ly đối 
với sắc cần được biết rõ.

Thọ cần được biết rõ9... (nt). Tưởng cần được biết rõ,... (nt). Các hành cần 
được biết rõ,... (nt). Thức cần được biết rõr.. (nt). Mắt cần được biết rõ,... (nt). 
Lão tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão tử cần 
được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được biết rõ? sự khoái lạc 
đối với lão tử cần được biết rõ9 sự tai hại của lão tử cần được biết rõ, sự xuất ly 
đối với lão tử cần được biết rõ.

Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khổ não cần được biết 
rõ, quán xét về vô ngã cần được biết rõ, quán xét về nhàm chán cần được biết 
rõ, quán xét về ly tham ái cần được biết rõ? quán xét về diệt tận cần được biết 
rõ9 quán xét về từ bỏ cần được biết rõ.

Quán xét về vô thường ở sắc cần được biết rõ, quán xét về khổ não ở sắc
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Cần được biết rõ, quán xét về vô ngã ở sắc cần được biết rố? quán xét về nhàm 
chán ở sắc cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái ở sắc cần được biết rõ, quán 
xét về diệt tận ở sắc cần được biết rõ, quán xét về từ bỏ ở sắc cần được biết rõ.

Quán xét về vô thường ở thọ... (nt)... ở tưởng... (nt)... ở các hành... (nt)... ở 
thức... (nt)... ở mắt... (nt)... ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về khổ não ở lão 
tử cần được biết rõ, (Ịuán xét về vô ngã ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về 
nhàm chán ở lão tử can được biết rõ, quán xét về ly tham ái ở lão tử cần được 
biết rõ, quán xét về diệt tận ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về từ bỏ ở lão tử 
cần được biết rõ.

Sự tái sanh cần được biết rõ, sự vận hành cần được biết rõ, hiện tướng cần 
được biết rõ, [nghiệpí tích lũy cần được biết rqmầm tái sanh cần được biết 叫 

cảnh giới tái sanh cần được biết rõ, sự tái tạo cần được biết rõ? sự sanh lên cần 
được biêt rõ, sự sanh [ra] cân được biêt rõ5 sự già cân được biêt rõ, sự bệnh cân 
được biết rõ, sự chết cần được biết rõ, sự sầu muộn cần được biết rõ, sự than X ・•4 jr 1 • Ắ * • ・
vãn cân được biêt rõ, sự that vọng cân được biêt rõ.

Sự không tái sanh cần được biết rõ, sự không vận hành cần được biết rõ, 
không hiện tướng..., không [nghiệpí tích lũy・・.，không mầm tái sanh...，không 
cảnh giới tái sanh..., sự không tái tạo・・・，sự không sanh lên..., sự không sanh 
[ra]..., sự không già..., sự không bệnh..., sự không chết..., sự không sầu muộn..., 
sự không than vãn cần được biết rõ, sự không thất vọng cần được biết rõ.

Sự tái sanh cần được biết rõ, sự không tái sanh cần được biết rõ, sự vận 
hành..., sự không vận hành..., hiện tướng..., không hiện tướng..., [nghiệpí tích 
lũy..., không [nghiệpí tích lũy・・・，mầm tái sanh..., không mầm tái sanh..., cảnh 
giới tái sanh..., không cảnh giới tái sanh..., sự tái tạo..., sự không tái tạo..., sự 
sanh lên..., sự không sanh lêĩ!・・・，sự sanh [ra]...9 sự không sanh [ra]...? sự già..., 
sự không già..., sự bệnh..., sự không bệnh..., sự chết..., sự không chết.., sự sầu 
muộn..., sự không sầu muộn..., sự than vãn..., sự không than vãn..., sự thất vọng 
cần được biết rõ, sự không thất vọng cần được biết rõ.

“Sự tái sanh là cần được biết r6, “sự vận hành là kh6" cần được biết 
rõ, "hiện tướng là khổ59..., "[nghiệpí tích lũy là 曲6"・・・，”mầm tái sanh là kh6”・・・, 
“cảnh giới tái sanh là kh6”…，"sự tái tạo là khổ“・・.，"sp sanh lên là kh6".・・ J'sự 
sanh [ra] là kh&'…,"su già là khổ^..., "sự bệnh là kh6”..；, “sự chết là kh6”…, 
usự sầu muộn là @6"・・・，"sự than vãn là kh6" cần được biết rõ9 "sự thất vọng là 
kh6" cần được biết rõ.

“Sụr không tái sanh là cần được biết “sự không vận hành ỉà lạc” càn 
được biết rõ, ukhông hiện tướng là lạc".・・，"kh6ng [nghiệpí tích lũy là lạc”・・・, 
"không mầm tái sanh là lạcM..., ukhông cảnh giới tái sanh là lạc".・・，”sự không 
tái tạo là lạc"…，"sự không sanh lên là lạc"…，"sự không sanh [ra] là lạc”…， 
“su không già là lạc".・.，”sự không bệnh là l@c”.・・，“sự không chết là lạc”・・・, 
“sự không sâu muộn là lạc".・・，"su không than vãn là lạc“ cần được biết rõ, "sự 
không that vọng là lạc” cần được biết rõ.
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“Sự tái sanh là khổ, sự không tái sanh là lạc： cần được biết r6, “sự vận hành 
là khổ? sự không vận hành là lạc59 cần được biết rõ, uhiện tướng là khổ, không 
hiện tướng là lạq” cần được biết rõ? u[nghiệp] tích lũỵ là khổ9 không [nghiệp] 
tích lũy là lac” cần được biết “mầm tái sanh là khổ, không mầm tái sanh là 
lạc" cần được biết “cảnh giới tái sanh là kho, không cảnh giới tái sanh là 
lạc" cần được biết rõ, usự tái tạo là khổ, sự không tái tạo là |ạc" cần được biết 
rõ, "sự sanh lên là khổ, sự không sanh lên là lạc" cần được biết rõ, "sự sanh [ra] 
là khổ, sự không sanh [ra] là lạc“ cần được biết r6, “sự già là khổ, sự không già 
là lạc" cần được biết r6, “sự bệnh là khổ, sự không bệnh là lạcy cần được biết 
rõ, "sự chết là khổ, sự không chết là lạc" cần được biết "sự sầu muộn là khổ, 
Sự không sâu muộn là lạc“ cân được biêt rõ, "sự than vãn là khô, sự không than 
vãn là lạc“ cần được biết rõ, "sự thất vọng là khổ? sự không thất vọng là lạc” 
cần được biết rõ.

“Sự tái sanh là kinh hwi” cần được biết rõ, “su vận hành là kinh cần 
được biết rõ, "hiện tướng là kinh "[nghiệpí tích lũy là kinh “mầm 
tái sanh là kinh hài”.・・，"cảnh giới tái sanh là kinh h%“・・・，"sự tái tạo là kinh 
hwi".・・，"sự sanh lên là kinh hâd"・・・，"sự sanh [ra] là kinh hwi”.・・, ”sự già là kinh 

"sự bệnh là kinh haf5..., usự chết là kinh h%”・・・，“呼 sầu muộn là kinh 
hgi”..., “sự than vãn là kinh hãtí” cần được biết r6, “sự thất vọng là kinh hâd” 
cần được biết rõ.

“Sụ* không tái sanh là an ổnn cần được biết rõ, "sự không vận hành là an 
6n“・・.，"kh^ng hiện tướng là an 6n”.・・，“kh6ng [nghiệpí tích lũy là an 6n”…, 
"không mầm tái sanh là an 6n”…，"kh6ng cảnh giới tái sanh là an 6n“.・・，"sự 
không tái tạo là an "su không sanh lên là an 6口“・・・，"su không sanh [ra] 
là an 6n”・・；，“sự không già là an 6rT・・.，”sự không bệnh là an 6n“.・.，"sự không 
chết là an "sự không sầu muộn là an 6卩“・・・, ”sự không than vãn là an 6n” 
cần được biết r6, “sự không thất vọng là an 6n“ cần được biết rõ.

“Sự tái sanh là kinh hãi, sự không tái sanh là an 6n" cần được biết rõ, “sự 
vận hành là kinh hãi, sự không vận hành là an 6n" cần được biết rõ, "hiện tướng 
là kinh hãi, không hiện tướng là an ổn^^ cần được biết rõ, "[nghiệpí tích lũy là 
kinh hãi, không [nệhiệp] tích lũy là an 6n： cần được biết rõ, "mầm tái sanh là 
kinh hãi, không mâm tái sanh là an ổn,9 cần được biết “cảnh giới tái sanh 
là kinh hãi9 không cảnh giới tái sanh là an 6n" cần được biết r6, “sự tái tạo là 
kinh hãi, sự không tái tạo là an cần được biết rõ, "sự sanh lên là kinh hãi? sự 
không sanh lên là an 6n” cần được biết “sự sanh [ra] là kinh hãi9 sự không 
sanh [ra] là an 6n“ cần được biết rõ, "sự già là kinh hãi, sự không già là an 6n” 
cần được biết rõ, "sự bệnh là kinh hãi, sự không bệnh là an 6n" cần được biết 
r6, “sự chết là kinh hãi, sự không chết là an cần được biết rõ, "sự sầu muộn 
là kinh hãi? sự không sâu muộn là an 6n" cân được biêt r6, “sự than vãn là kinh 
hãi, sự không than vãn là an cần được biết rõ, “sự thất vọng là kinh hãi? sự 
không thất vọng là an 6rT cần được biết rõ.
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“Sự tái sanh là hệ lụy vật chất“ cần được biết rõ, "sự vận hành là hệ lụy vật 
chất"…，"hign tướng là・・・”・・・, “[nghiepí tích lũy là・・.”・・.，“mầm tái sanh là.・・”.・・, 
“cảnh giới tái sanh là...”・・・，"sự tái tạo là...”・・・，"sự sanh lên là.・・”.・.，"su sanh [ra] 
là.・.”・・・，"sụ: già là.・・：・.，“SỊT bệnh là・・.”・・・,“sy chết là.・・”・・・, "su sầu muộn là..?5...? 
“sy than vãn cần được biết r6, “sự thất vọng là hệ lụy vật chất” cần được 
biểt rõ.

“Sự không tái sanh là khônệ hệ lụy vật chất“ cần được biết rõ, "sự không 
vận hành là không hệ lụy vật chẫt”・・・，“kh6ng hiện tướng là kh6ng…”・・.，“kh6ng 
[nghiệpí tích lũy là không.."không mam tái sanh là kh6ng.・.”・・・，“kh6ng 
cảnh giới tái sanh là kh6ng.・・”.・.，"sự không tái tạo là kh6ng.・.”・・・，”sự không 
sanh lên là kh6ng…”.・・，”sự không sanh [ra] là kh6ng."sự không già là 
kh6ng.・・：・・.，"sự không bệnh là kh6ng.•.“・・・，“su không chết là kh6ng.・.”...，"sự 
không sâu muộn là kh6ng."sự không than vãn là kh6ng.・.“…，"sự không 
thất vọng là không hệ lụy vật chất“ cần được biết rõ.

“Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự không tái sanh là không hệ lụy vật chất” 
cần được biết r6, “sự vận hành sự không vận hành là không.."hiện 
tướng là・・・，không hiện tướng là không.."[nghiệp] tích lũy là..., không 
[nghiệpí tích lũy là kh6ng.・.”.・・，”mầm tái sanh là..., không mầm tái sanh là 
kh6ng.・・”.・.，"cảnh giới tái sanh là..., không cảnh giới tái sanh là kh6ĩìg.・・”・・・，“sự 
tái tạo là・・.，sự không tái tạo là kh6ng."sự sanh lên là..., sự không sanh lên 
là kháng..・”.・・，"sự sanh [ra] là..., sự không sanh [ra] là kh6ng...”・・・，”sự già là・・・, 
sự không già là kh6ng.・.”.・.，"su bệnh là..., sự không bệnh là khởng..・''.・・，”sự 
chết là..., sự không chét là không..66sự sầu muộn là..., sự không sau muộn là 
kh6ng.・・”.・.，"sự than vãn là..., sự không than vãn là kh6ng…”・・・, “sự thất vọng là 
hệ lụy vật chất, sự không thất vọng là không hệ lụy vật chất“ cần được biết rõ.

“Sự tái sanh là pháp hữu vi" cần được biết rõ, "sự vận hành là pháp hữu vi” 
cần được biết rõ, "hiện tướng là pháp hữu vi”・・・, “[nghigpí tích lũy là pháp hữu 
vi”・・・，“mầm tái sanh là pháp hữu vi".・・，"cảnh giới tái sanh là pháp hữu vi”・・・, 
“sự tái tạo là pháp hữu "sự sanh lên là pháp hữu vi"・・・，"sự sanh [ra] là 
pháp hữu vi"・・・，"sự già là pháp hữu vi".・・，"sự bệnh là pháp hữu vi".・・，”sự chết 
là pháp hữu vi”・・・「sự sầu muộn là pháp hữu vi”・・・, “sự than vãn là pháp hữu vi” 
cần được biết rõ, usự thất vọng là pháp hữu vi" cần được biết rõ.

“Sự không tái sanh là Niết-bàn" cần được biết rõ, "sự không vận hành là 
Niết-bàn“ cần được biết rõ, 4Ckhônẹ hiện tướng là Njết-bàn”.・・, “khGng [nghiệp] 
tích lũy là Niet-bàíi”...，“kh6ng mam tái sanh là Niết-bàn".・・，"kh6ng cảnh giới 
tái sanh là Niết-bàn".・.，”sự không tái tạo là Niết-bàn”.・.，“sự không sanh lên là 
Niết-bàn”...，"sự kh6nm sanh [ra] là Niết-bàn".・.，"su không già là Niết-bàn”…, 
“su không bệnh là Niềi-bàn”…「su không chết là Niết-bàn”.・.，“sự không sầu 
muộn là Niết-bàn" cần được biết rõ, 6Csự không than vãn là Niết-bàn“ cần được 
biết rõ, "sự không thất vọng là Niết-bàrT cần được biết rõ.

“Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự không tái sanh là Niêt-bàn“ cân được biêt rõ?
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“su vận hành là pháp hữu vi, sự không vận hành laNiet-ban" cần được biết rõ, 
"hiện tướng là pháp hữu vi, không hiện tướng là Niết-bàn55..? "[nghiệpí tích lũy 
là pháp hữu vi, không [nghiệpí tích lũy là Niết-bàn”.・.，”mầm tái sanh là pháp 
hữu vi, không mầm tái sanh là Niết-bàn”・・・，“cảnh giới tái sanh là pháp hữu vi, 
không cảnh giới tái sanh là Niết-bàn".・・，"su tái tạo là pháp hữu vi, sự không 
tái tạo là Niêt-bàn”…，"sự sanh lên là pháp hữu vi, sự không sanh lên là Niết- 
bàn”.・・，"sự sanh [ra] là pháp hữu vi, sự không sanh [ra] là Niết-bàn”.・・，"sự già 
là pháp hữu vi, sự không già là Niết-bàn”…，"sự bệnh là pháp hữu vi, sự không 
bệnh là Niết-bàn".・・，“sự chết là pháp hữu vi, sự không chết là Niết-bàn".・・，"sự 
sầu muộn là pháp hữu vi, sự không sầu muộn là Niết-bàn".・・，"sự than vãn là 
pháp hữu vi, sự không than vãn là Niế,-bàĩi” cần được biết rõ, "sự thất vọng là 
pháp hữu vi, sự không thất vọng là Niết-bAn'' cần được biết rõ.

17 Sự không vượt ưội lẫn nhau giữa chỉ tịnh và minh sát (PsA. I. 94).

Dứt tụng phẩm thứ nhất.

Ý nghĩa của sự gìn giữ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự phụ trợ cần được 
biêt rõ9 ý nghĩa của sự hoàn bị...? ý nghĩa của sự chuyên nhât..., ý nghĩa của sự 
không tản mạn..., ý nghĩa của sự ra sức..., ý nghĩa của sự không tán loạn..., ý 
nghĩa của sự không xao động..., ý nghĩa của sự không loạn động..., ý nghĩa của 
sự trụ tâm do tác động của việc thiêt lập tính nhât thê..., ý nghĩa của [cảnh] đối 
tượng..., ý nghĩa của hành xứ..., ý nghĩa của sự dứt bỏ...? ý nghĩa của sự buông 
bỏ..., ý nghĩa của sự thoát ra...? ý nghĩa của sự quay lại..., ý nghĩa của tịnh..., ý 
nghĩa của sự cao quý.., ý nghĩa của giải thoát..., ý nghĩa của vô lậu..., ý nghĩa 
của sự vượt qua..., ý nghĩa của vô tướng .・・，ý nghĩa của vô nguyện..., ý nghĩa 
của không tánh;..? ý nghĩa của nhất vị..., ý nghĩa của sự không vượt trội17 ・・・，ý 
nghĩa của sự kết hợp chung..., ý nghĩa của sự dẫn xuất [ra khỏi luân hồi]..., ý 
nghĩa của chủng tử・・・,y nghĩa của sự nhận thức cần được biết rõ, ý nghĩa của 
pháp chủ đạo cân được biêt rõ.

Y nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh cân được biêt rõ, ý nghĩa quán xét của 
minh sát..., ý nghĩa nhất vị của chỉ tịnh và minh sát..., ý nghĩa không vượt trội 
của sự kết hợp chung cần được biết rõ.

Ý nghĩa thọ trì của việc học tập cần được biết rõ, ý nghĩa hành xứ của [việc 
duy trì] đối tượng cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức đối với tâm bị trì trệ..., ý nghĩa 
kiềm chế đối với tâm bị vọng động..., ý nghĩa dửng dưng [có trạng thái xả] đối 
với hai trạng thái [trì trệ và vọng động] đã được thanh tịnh..., ý nghĩa của sự đắc 
chứng thù thắng do sự tu tập..., ý nghĩa của sự thâu triệt bậc trên…,ý nghĩa của sự 
lãnh hội chân ý nghĩa của sự an lập Niết-bàn cần được biết rõ.

Ý nghĩa cương quyết của tín quyền cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức của tấn 
quyền can được biết rõ, ý nghĩa thiết lạp của niệm quyền can được biết rõ, ý 
nghĩa khônệ tản mạn của định quyên cân được biêt rõ, ý nghĩa nhận thức của 
tuệ quyền can được biết rõ.
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Ý nghĩa về tính chất không dao động của tín lực ở sự không có đức tin cần 
được biết rõ, ý nghĩa về tính chất không dao động của tấn lực ở sự biếng nhác..., 
ý nghĩa về tính chất không dao động của niệm lực ở sự buông lung..., ý nghĩa 
về tính chất không dao động của định lực ở sự phónẹ dật..., ý nghĩa về tính chất 
không dao động của tuệ lực ở sự không sáng suốt càn được biết rõ.

Ý nghĩa thiết lập của niệm giác chi cần được biết rõ, ý nghĩa suy xét của 
trạch pháp giác chi・・・，ý nghĩa ra sức của cần giác chi..., ý nghĩa lan tỏa của hỷ 
giác chi..., ý nghĩa an tịnh của tịnh giác chi・・・,ý nghĩa không tản mạn của định 
giác chi・・・，ý nghĩa phân biệt rõ của xả giác chi cần được biết rõ.

Y nghĩa nhận thức của chánh kiên cân được biêt rõ, ý nghĩa găn chặt [tâm 
vào cảnh] của chánh tư duy…，ý nghĩa gìn giữ của chánh ngữ・・・，ý nghĩa nguồn 
sanh khởi của chánh nghiệp..., ý nghĩa trong sạch của chánh mạng..., ý nghĩa ra 
sức của chánh tinh tấn..., ý nghĩa thiết lập của chánh niệm..., ý nghĩa không tản 
mạn của chánh định cần được biết rõ.

Y nghĩa chủ đạo của các quyên cân được biêt rõ? ý nghĩa vê tính chât không 
dao động của các lực..., ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi] của các giác chi..., ý 
nghĩa chủng tử của dạo.・・，ý nghĩa thiết lập của các sự thiết lập niệm..., ý nghĩa 
ra sức của các chánh càn..・,ý nghĩa thành tựu của các nền tảng của thần thông..., 
ý nghĩa thực thể của các chân lý...5 ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành 
[Thánh đạo]..., ý nghĩa tác chứng của các quả cần được biết rõ.

Ý nghĩa đưa tâm [đến cảnh] của tầm cần được biết rõ, ý nghĩa khắn khít 
[vào cảnh] của tứ cân được biêt rõ5 ý nghĩa lan tỏa của hỷ cân được biêt rố? ý 
nghĩa tràn ngập của lạc cần được biết rõ, ý nghĩa chuyên nhất của tâm [định] 
cần được biết rõ.

Ý nghĩa của sự hướng tâm cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết [của 
thức] cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết [của tuệ] cần được biết rõ? ý 
nghĩa của sự nhận biết [của tưởng] cần được biết rõ, [ý nghĩa của nhất cảnh cần 
được biết rõ] ý nghĩa của sự độc nhất cần được biết rõ? ý nghĩa đã được biết 
của sự biết rõ cần được biết rõ5 ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện cần 
được biêt rõ, ý nghĩa buông bỏ của sự dứt bỏ cân được biêt rõ, ý nghĩa nhât vị 
của sự tu tập cân được biêt rõ, ý nghĩa chạm đên của sự tác chứng cân được 
biêt rõ? ý nghĩa tập hợp của các uân cân được biêt rõ, ý nghĩa bản thê của các 
giới cân được biêt rõ, ý nghĩa vị thê của các xứ cân được biêt rõ, ý nghĩa tạo 
tác của các pháp hữu vi cần được biết rõ, ý nghĩa không tạo tác của Niết-bàn 
cần được biết rõ.

Ý nghĩa của tâm cần được biết rõ? ý nghĩa không gián đoạn của tâm cần 
được biết rõ5 ý nghĩa thoát ra của tâm..., ý nghĩa ly khai của tâm..., ý nghĩa 
chủng tử của tâm..., ý nghĩa về duyên của tâm...5 ý nghĩa vật nương của tâm・・・, 
ý nghĩa lãnh vực của tâm.・.，ý nghĩa cảnh [đối tượng] của ý nghĩa hành 
xứ của tâm..., ý nghĩa hành vi của tâm..., ý nghĩa [cảnh] đã đạt đến của tâm..., 
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ý nghĩa quả quyết của tâm..., ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi cảnh] của tâm cần được 
biêt rõ, ý nghĩa xuât ly của tâm cân được biêt rõ.

Ý nghĩa hướng tâm ở nhất thể cần được biết rõ9 ý nghĩa nhận biết [của thức] 
ở nhất thể cần được biết rõ? ý nghĩa nhận biết [của tuệ] ở nhất thể...，ý nghĩa 
nhận biết [của tưởng] ở nhất thể..., ỷ nghĩa độc nhất ở nhất thể・・・，ý nghĩa bám 
vào nhất thể..., ý nghĩa tiến vào nhất thể [đối với sơ thiền]..., ý nghĩa hoan hỷ ở 
nhất thể [đối với nhị thiền]..., ý nghĩa an trụ ở nhất thể [đối với tam thiền]..., ý 
nghĩa giải thoát ở nhất thể [đối với tứ thiền]..., ý nghĩa của sự nhận thức "Đây 
là tinh99 ở nhất thể・・・,ý nghĩa đã tạo thành phương tiện ở nhất thể..., ý nghĩa đã 
tạo thành nền tảng ở nhất thể…，ý nghĩa đã hiện hữu ở nhất thể.., ý nghĩa đã 
được tích lũy ở nhất thể..., ý nghĩa đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh ở nhất 
thể..., ý nghĩa gìn giữ ở nhất thê..., ý nghĩa phụ trợ ở nhất thể..., ý nghĩa hoàn 
bị ở nhất thể..., ý nghĩa liên kết ở nhất thể..., ý nghĩa khẳng định ở nhất thể..., ý 
nghĩa rèn luyện ở nhất thể..., ý nghĩa tu tập ở nhất thể..., ý nghĩa làm cho sung 
mãn ở nhất thể・.” ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất thể・・・，ý nghĩa của 
sự khéo được giải thoát ở nhât thê..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ [Sơ đạo] ở nhât 
thê..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ [Nhị đạo] ở nhất thể..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ 
[Tam đạo] ở nhất thể・・・,ý nghĩa của sự tỉnh ngộ [A-la-hán đạo]18 ở nhất thể・・・,ý 
nghĩa của sự giác ngộ [Sơ đạo] ở nhât thê..., ý nghĩa của sự giác ngộ [Nhị đạo] 
ở nhât thê..., ý nghĩa của sự giác ngộ [Tam đạo] ở nhât thê..., ý nghĩa của sự giác 
ngộ [A-la-hán đạo]19 ở nhất thể..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ [Sơ đạo] ở 
nhất thể..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ [Nhị đạo] ở nhất thể.・・,ý nghĩa của 
sự dự phần giác ngộ [Tam đạo] ở nhất thể..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ 
[A-la-hán đạo]20 ở nhất thể..., ý nghĩa của sự phát quang [Sơ đạo] ở nhất thể・・.，ý 
nghĩa của sự phát quang [Nhị đạo] ở nhất thể..., ý nghĩa của sự phát quang [Tam 
đạo] ở nhất thể cần được biết rõ5 ý nghĩa của sự phát quang [A-la-hán đạo]21 ở 
nhất thể cần được biết rõ.

18 Bujjhana, anubujjhana, patibujjhana, sambujjhana là 4 từ PãỊi được dịch chung bằng 1 từ Việt là 
"tủứíngộ”. (ND)
19 Bodhana, anubodhana, patỉbodhana, sambodhana là 4 từ PãỊi được dịch chung bằng 1 từ Việt là 
ugiác ngộ,,. (ND)
20 Bodhipakkhiya, anubodhipakkhiya, patỉbodhỉpakkhiya, sambodhipakkhiya là 4 từ Pãli được dịch 
chung 1 từ Việt là “du phần giác ngộ”.(ND)
21 Jotana, anụịotana, patijotana, samjotana là 4 từ Pãịỉ có nghĩa là ”phát quang”. (ND)

Ý nghĩa làm sáng tỏ cần được biết rõ, ý nghĩa chói sáng cần được biết rõ, ý 
nghĩa thiêu đốt các phiền não..., ý nghĩa không nhơ bẩn.・・,ý nghĩa tách rời nhơ 
bẩn・・・,ý nghĩa hết nhơ bẩn.・・，ý nghĩa tĩnh lặng...? ý nghĩa của thời điểm..., ý 
nghĩa tách ly…，ý nghĩa của hành vi tách ly..., ý nghĩa ly dục.・・，ý nghĩa của hành 
vi ly dục..., ý nghĩa diệt tận..., ý nghĩa của hành vi diệt tận...? ý nghĩa xả ly..., ý 
nghĩa của hành vi xả ly...5 ý nghĩa giải thoát cần được biết rõ5 ý nghĩa của hành 
vi giải thoát cần được biết rõ.
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Ý nghĩa của ước muốn22 cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của ước muốn 
cân được biêt rố, ý nghĩa cơ sở của ước muôn..., ý nghĩa nô lực của ước muôn..., 
ý nghĩa thành tựu của ước muốn..., ý nghĩa cương quyết của ước muốn..., ý 
nghĩa ra sức của ước muốn..., ý nghĩa thiết lập của ước muốn..., ý nghĩa không 
tản mạn của ước muốn..., ý nghĩa nhận thức của ước muốn cần được biết rõ.

22 Chanda: Sự ước muốn, động lực thúc đẩy, thuộc về tứ như ý túc: dục, cần, tâm, thẩm được trình bày 
kế tiếp. (ND)

Y nghĩa của tinh tân cân được biêt rõ, ý nghĩa nguôn cội của tinh tân..., ý 
nghĩa cơ sở của tinh tấn.・・，ý n^hĩa nỗ lực của tinh tân..., ý nghĩa thành tựu của 
tinh tấn..., ý nghĩa cươnẹ quyết của tinh tấn..., ý nghĩa ra sức của tinh tấn.・・,ỷ 
nghĩa thiết lập của tinh tan...? ý nghĩa không tản mạn của tinh tấn cần được biết 
rõ, ý nghĩa nhận thức của tinh tân cân được biêt rõ.

Ý nghĩa của tâm cần được biết rõ? ý nghĩa nguồn cội của tâm cần được biết 
rõ? ý nghĩa cơ sở của tâm…，ý nghĩa nỗ lực của tâm・・・，ý nghĩa thành tựu của 
tâm..., ý nghĩa cương quyết của tâm..., ý nghĩa ra sức của tâm・・・，ý nghĩa thiết 
lập của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa không tản mạn của tâm cần được biết rõ5 
ý nghĩa nhận thức của tâm cân được biêt rõ.

Y nghĩa của thâm định cân được biêt rõ, ý nghĩa nguôn cội của thâm định 
cần được biết rõ; ý nghĩa cơ sở của thấm định cần được biết rõ, ý nghĩa nỗ lực 
của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa thành tựu của thẩm định cần được biết 
rố? ý nệhĩa cương quyết của thẩm định cần được biết rõ, ỵ nghĩa ra sức của thẩm 
định can được biết rõ, ý nghĩa thiết lập của thẩm định cần được biết rõ? ỷ nghĩa 
không tản mạn của thẩm định cần được biết rõ? ý nghĩa nhận thức của tham định 
cần được biết rõ.

Ý nghĩa áp bức của khổ cần được biết rõ, ý nghĩa tạo tác của khổ cần được 
biết rõ, ý nghĩa nóng nảy của khổ cần được biết rõ, ý nghĩa chuyển biến của 
khổ cần được biết rõ.

Ý nghĩa tích lũy [nghiệp] của nhân sanh [khổ] cần được biết rõ, ý nghĩa căn 
nguyên của nhân sanh [khô] cân được biêt rố9 ý nghĩa ràng buộc của nhân sanh 
[khô] cần được biết rõ, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh Ịkhổ] cần được biết rõ.

Ý nghĩa xuất ly của Niết-bàn cần được biết rõ, ý nghĩa viễn ly của Niết-bàn 
cần được biêt rõ, ý nghĩa không tạo tác của Niêt-bàn cân được biết rõ, ý nghĩa 
bất tử của Niết-bàn can được biết rõ.

Ý nẹhĩa dẫn xuất của đạo cần được biết rõ, ý nghĩa chủng tử của đạo cần 
được biễt rõ? ý nghĩa nhận thức của đạo cần được biễt rõ? ý nghĩa pháp chủ đạo 
của đạo cần được biết rõ.

Y nghĩa của thực thê cân được biêt rõ, ý nghĩa của vô ngã..., ý nghĩa của 
chân lý..., ý nghĩa của thấu triệt..., ý nghĩa của biết rố...? ý nghĩa của biết toàn 
diện...5 ỵ nghĩa của hiện tượng..., ý nghĩa của bản thể..., ý nghĩa của điều đã 
được biêt.・・，ý nệhĩa của tác chứng..., ý nghĩa của chạm dên.・.，ý nghĩa của lãnh 
hội cần được biet rõ.
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Sự thoát ly cần được biết rõ, sự không sân độc cần được biết rõ, sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng cần được biết rõ9 sự không tản mạn cần được biết rõ, sự xác 
định pháp cần được biết rõ, trí [đối kháng vô minh] cần được biết rõ, sự hân 
hoan cần được biết rõ.

Sơ thiền cần được biết rõ, Nhị thiền cần được biết rõ, Tam thiền cần được 
biết rõ, Tứ thiền cần được biết rõ, sự chứng đạt Không vô biên xứ cần được 
biêt rõ? sự chứng đạt Thức vô biên xứ cân được biêt rõ, sự chứng đạt Vô sở hữu 
xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ cần được biết rõ.

Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khổ não cần được biết 
rõ, quán xét về vô ngã cần được biết rõ, quán xét về nhàm chán..., quán xét về 
ly tham ái.・・, quán xét về diệt tận...? quán xét về từ bỏ..., quán xét về đoạn tận...? 
quán xét về biến hoại..., quán xét về chuyển biến..., quán xét về vô tướng.・・, 
quán xét vê vô nguyện..., quán xét vê khônẹ tánh..., minh sát các pháp băng 
thắng tuệ..., sự biêt và thấy đúng theo thực thê..., quán xét về tai hại.・.，quán xét 
về phân biệt rõ cần được biết rõ, quán xét về ly khai cần được biết rõ.

Đạo Nhập lira cân được biêt rõ, sự chứng đạt quả Nhập lưu cân được biêt 
rõ; đạo Nhất lai cần được biết rõ, sự chứng đạt quả Nhất lai cần được biết rõ; 
đạo Bất lai càn được biết rõ, sự chứng đạt quả Bất lai cần được biết rõ; đạo 
A-la-hán cân được biêt rõ? sự chứng đạt quả A-la-hán cân được biêt rõ.

Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết cần được biết rõ, tấn quyền theo V 
nghĩa ra sức cân được biêt rõ? niệm quyên theo ý nghĩa thiêt lập cân được biêt 
rõ? định quyền theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, tuệ quyền theo ý 
nghĩa nhận thức cần được biết rõ.

Tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin cần được biết rõ5 
tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác cần được biết rõ9 niệm lực 
theo ý nghĩa không dao động ở sự buông lung cần được biết rõ, định lực theo 
ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật cần được biết rõ, tuệ lực theo ý nghĩa 
không dao động ở sự không sáng suốt cần được biết rõ.

Niệm giác chi theo ý nghĩa thiêt lập cân được biêt rõ, trạch pháp giác chi 
theo ý nghĩa suy xét cân được biêt rõ? cân ẹiác chi theo ý nghĩa ra sức cân được 
biêt rõ, hỷ giác chi theo ý nghĩa lan tỏa cân được biêt rõ? tịnh giác chi theo ý 
nghĩa an tịnh cần được biết rõ, định giác chi theo ý nghĩa không tản mạn cần 
được biết rõ? xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ cần được biết rõ.

Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức cần được biết rõ, chánh tư duy theo ý 
nghĩa gắn chặt [tâm vào cảnh] cần được biết rõ, chánh ngữ theo ý nghĩa gìn 
giữ..., chánh nghiệp theo ỷ nghĩa nguồn sanh khởi..., chánh mạng theo ý nghĩa 
trong sạch..., chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra sức..., chánh niệm theo ý nghĩa thiết 
lập cần được biết rõ, chánh định theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ.

Các quyền theo ý nghĩa cửa pháp chủ đạo cần được biết rõ, các lực theo ý 
nghĩa không dao động..., các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi]..., 
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đạo theo ý nghĩa chủng tử..., các sự thiêt lập niệm theo ý nghĩa thiêt lập..., các 
chánh cần theo ý nghĩa nỗ lực..., các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành 
tựu cần được biết rõ, chân lý theo ý nghĩa của thực thể cần được biết rõ.

Chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, minh sát theo ý nghĩa 
quán xét..., chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa của nhất vị...5 sự kết hợp chung 
theo ý nghĩa không vượt trội cần được biết rõ.

Giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc cần được biết rõ? tâm thanh tịnh theo ý 
nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức..., 
giải thoát theo ý nghĩa được thoát khỏi..., minh theo ý nghĩa thấu triệt..., giải 
thoát theo ý nghĩa buông bỏ...? trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ cần được 
biết rõ, trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng cần được biết rõ.

Ước muốn theo ý nghĩa của nguồn cội cần được biết rõ, tác ý theo ý nghĩa 
của nguồn sanh khởi cần được biêt rõ, xúc theo ý nghĩa liên kêt cần được biết 
rõ, thọ theo ý nghĩa hội tụ cần được biết rõ, định theo ý nghĩa dẫn đàu cần được 
biết rõ, niệm theo ý nghĩa của pháp chủ đạo cần được biết rõ, tuệ theo ý nghĩa 
của sự cao thượng trong các pháp thiện cần được biết rõ, sự giải thoát theo ý 
nệhĩa của cốt lõi cần được biết rõ, Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa 
ket thúc cần được biết rõ*

Các pháp nào cân được biêt rõ, các pháp ây là đã được biêt. Điêu ây, theo ỷ 
nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì the, 
được nói rằng: "Sự nhận định ở tai là 'Các pháp này cần được biết rõ\ tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điêu đã được nghe.”

Dứt phần giải thích về "cần được biết r6.”
Dứt tụng phẩm thứ nhì.

(1)
Sự nhận định ở tai là "Các pháp này cân được biêt toàn diện9", tuệ do sự 

nhận biết điều ấy là trí về yếu to tạo thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] 
thế nào?

23 Ba thọ (tisso vedanã) là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc (PsA. I. 109).
24 Bốn loại vật thực (cattãro ãhãrã) được giải thích ở PsA. I. 109. Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch là t4bốn thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thỊTC." Xem D. 33, Kinh Phúng tụng 
(Sangitisuttam). (ND)
25 Năm thủ uẩn (pancupãdãnakkhandhă) là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thuuan(^ I. 110)

Một pháp cần được biết toàn diện là: Xúc hữu lậu đưa đến thủ.
Hai pháp cần được biết toàn diện là: Danh và sắc.
Ba pháp cần được biết toàn diện là: Ba thọ.23
Bốn pháp cần được biết toàn diện là: Bốn loại vật thực.24
Năm pháp cần được biết toàn diện là: Năm thủ uẩn.23 24 25
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Sáu pháp cần được biết toàn diện là: Sáu nội xứ.26

26 Sáu nội xứ (cha ajjhattikani ãyatanãni) là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ (PsA. I. 110).
27 Bảy trụ xứ của thức (yinnanatthitiyo) được giải thích ở PsA. I. 110-13. Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch là ubảy thức trú.“ Xem D. 33, Kinh Phúng tụng (Sangitisuttam). (ND)
28 Tám phập thế gian (lokadhammã) là lợi lộc, không lợi lộc, danh vọng, không danh vọng, khen, chê, 
sướng, khổ (PsA. I. 113).
29 Chín trú xứ của chúng sinh (sattãvãsã) được giải thích ở PsA. I. 113-14. Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch là "chín hữu tình trú." Xem D. 34, Kỉnh Thập thượng (Dasuttarasuttarn). (ND)
30 Mười xứ (ãyatanãnỉ) là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc 
xứ(PsÂ. I. 114).

Bảy pháp cần được biết toàn diện là: Bảy trụ xứ của thức.27
Tám pháp cần được biết toàn diện là: Tám pháp thế gian.28
Chín pháp cần được biết toàn diện là: Chín trú xứ của chúng sinh.29
Mười pháp cần được biết toàn diện là: Mười xứ.30

(2)
Này các Tỳ-khưu9 tất cả cần được biết toàn diện. Và này các Tỳ-khưu, điều 

gì là tất cả cần được biết toàn diện?
Này các Tỳ-khiru, mắt cần được biết toàn diện, các sắc cần được biết toàn 

diện, nhãn thức..., nhãn xúc..., cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc 
dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc; cảm thọ ấy cũng cần được 
biết toàn diện.

Tai cần được biết toàn diện, các thinh cần được biết toàn diệnv.. (nt)... Mũi 
cần được biết toàn diện? các khí cần được biết toàn diện... (nt)... Lưỡi cần được 
biết toàn diện, các vị cần được biết toàn diện... (nt)・・・ Thân cần được biết toàn 
diện, các xúc cần được biết toàn diện... (nt)... Y cần được biết toàn diện, các 
pháp cần được biết toàn diện, ý thức..., ý xúc..., cảm thọ nào được sanh lên do 
duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc; cảm thọ ấy 
cũng càn được biết toàn diện.

Săc cân được biêt toàn diện, thọ..., tưởng..., các hành..., thức..., mat..., lão 
tử... Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc cần được biết toàn 
diện... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu những pháp nào, 
thì những pháp ấy là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, những pháp ấy chẳng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự thoát ly, sự 
thoát ly là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ẩy chẳng những được biết 
toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự không sân 
dộc, sự không sân độc là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chẳng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.
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Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự nghĩ tưởng 
về ánh sáng, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, 
pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự không tản 
mạn, sự không tản mạn là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự xác định 
pháp, sự xác định pháp là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu trí, trí là được 
thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự hân hoan, sự 
hân hoan là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu Sơ thiền, Sơ 
thiền là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết 
toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đôi với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu Nhị thiên,.・・ Tam 
thiền,…Tứ thiền, Tứ thiền là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
Không vô biên xứ, sự chứng đạt Không vô biên xứ là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
Thức vô biên xứ, sự chứng đạt Thức vô biên xứ là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Vô 
sở hữu xứ, sự chứng đạt Vô sở hữu xứ là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là được 
thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành.

Đôi với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu sự quán xét vê 
vô thường, sự quán xét về vô thường là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, 
pháp ấy... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
khổ não, quán xét về khổ não là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
vô ngã, quán xét vê vô ngã là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
nhàm chán, sự quán xét về nhàm chán là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy? 
pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về ly 
tham ái, sự quán xét về ly tham ái là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp 
ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.
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Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
diệt tận, sự quán xét về diệt tận là được... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
từ bỏ, sự quán xét về từ bỏ là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
đoạn tận, sự quán xét về đoạn tận là được... (nt)...

Đôi với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu sự quán xét vê 
biến hoại, sự quán xét về biến hoại là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đanẹ tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
chuyển biến, sự quán xét vê chuyên biên là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
vô tướng, sự quán xét về vô tướng là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp 
ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
vô nguyện, sự quán xét về vô nguyện là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, 
pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
không tánh, sự quán xét về không tánh là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, 
pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự minh sát các 
pháp bằng thắng tuệ, sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ là được thành tựu 
[cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được 
hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự biết và thấy 
đúng theo thực thể, sự biết và thấy đúng theo thực thể là được thành tựu... (nt)...

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
tai hại, sự quán xét về tai hại là được thành tựu... (nt)...

Đôi với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu sự quán xét vê 
phân biệt rõ9 sự quán xét về phân biệt rõ là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, 
pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự quán xét về 
ly khai, sự quán xét về ly khai là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy 
chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu đạo Nhập lưu, 
đạo Nhập lưu là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chẳng những 
được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đôi với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu đạo Nhât lai, đạo 
Nhất lai là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết 
toàn diện mà còn được hoàn thành.
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Đôi với [hành giả] đang tinh cân nhăm mục đích thành tựu đạo Bât lai, đạo 
Bất lai là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy? pháp ấy chẳng những được biết 
toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu đạo A-la-hán, 
đạo A-la-hán là được thành tựu [cho vị ấy]. Như vậy, pháp ấy chẳng những 
được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.

Đối với [hành giả] đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu những pháp nào, 
thì những pháp ấy là được thành tựu [cho vị ấy].

Như vậy, những pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được 
hoàn thành. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận 
biết [thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: €tSự nhận định ở tai là 'Các pháp này 
cần được biết toàn diện\ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành 
điều đã được nghe.”

Dứt phần giải thích về "cần được biết toàn diện.59

31 Bốn pháp cuốn trôi (cattãro oghã) là tứ bộc, gồm có dục bộc, hữu bộc, kiến bộc, vô minh bộc (PsA. 
I. 117).
32 Năm pháp ngăn che (pahca nĩvaranãni) là năm triền cái, gồm có: Tham dục, sân độc, hôn trầm, hoài 
nghi, phóng dật (PsA. I. 117-18).
33 Sáu nhóm ái (cha tanhãkãyã) là sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái, pháp ái (PsA. I. 118).
34 Bảy pháp ngủ ngầm (sạttãnusayạ) là thất tiềm miên, gồm có ái dục ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm, 
ngã ngủ ngầm, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầìn, ái hữu ngủ ngâm, vô minh ngủ ngẫm (PsA . 
I. 118).
3： Tám tính chất sai trái (attha micchattã) gồm có: Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh 
tấn, tà niệm, tà định (PsA, I. 118).
36 Chín pháp có nguồn cội ỉầ ái (nava tanhã mũlakă) được giải thích ở PsA. I. 118-20. Hòa thượng 
Thích Minh Châu dịch là "chín ái căn pháp.,? Xem D, 34, Kinh Thập thượng (Dasuttarasuttani). (ND)
37 Tám tính chất sai trái ở trên được thêm vào tà trí và tà giải thoát (PsA. I. 120).

(3)
Sự nhận định ở tai là "Các pháp này cân được dứt b6”, tuệ do sự nhận biêt 

điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điêu đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào?
Một pháp cần được dứt bỏ là: Ngã mạn.
Hai pháp cần được dứt bỏ là: Vô minh và hữu ái.
Ba pháp cần được dứt bỏ là: Ba ái.
Bốn pháp cần được dứt bỏ là: Bốn pháp cuốn trôi.31
Năm pháp cần được dứt bỏ là: Năm pháp ngăn che.32
Sáu pháp cần được dứt bỏ là: Sáu nhóm ái.33
Bảy pháp cần được dứt bỏ là: Bảy pháp ngủ ngầm.34
Tám pháp cần được dứt bỏ là: Tám tính chất sai trái.35
Chín pháp cần được dứt bỏ là: Chín pháp có nguồn cội là ái.36
Mười pháp cần được dứt bỏ là: Mười tính chất sai trái.37
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Hai sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do đoạn trừ và sự dứt bỏ do tĩnh lặng. Sự dứt bỏ 
do đoạn trừ là đối với [hành giả] đang tu tập đạo đưa đến sự đoạn tận là [đạo] 
tối thượng ở đời, và sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào sát-na quả.

Ba sự dứt bỏ: Đối với các dục sự xuất ly này tức là sự thoát ly, đối với các 
sắc sự xuất ly này tức là trạng thái vô sắc, hơn thế nữa bất cứ hiện hữu nào là 
pháp hữu vi và tùy thuận sanh khởi, sự diệt tận là sự xuất ly khỏi điều ấy. Đối 
với [hành giả] đã thành tựu sự thoát ly, các dục không những đã được dứt bỏ 
mà còn đã được buông bỏ. Đối với [hành giả] đã thành tựu trạng thái vô sắc, 
các sắc không những đã được dứt bỏ mà còn đã được buông bỏ. Đối với [hành 
giả] đã thành tựu sự diệt tận, các hành không những đã được dứt bỏ mà còn đã 
được buông bỏ.

Bốn sự dứt bỏ: Trong khi thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu triệt của biết 
toàn diện, [hành giả] dứt bỏ; trong khi thấu triệt chân lỵ về nhân sanh [khổ] với 
sự thấu triệt của dứt bỏ9 [hành giả] dứt bỏ; trong khi thấu triệt chân lý về sự diệt 
tận [khổ] yới sự thấu triệt của tác chứng, [hành giả] dứt bỏ; trong khi thấu triệt 
chân lý về đạo với sự thấu triệt của tu tập9 [hành giả] dứt bỏ.

Năm sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do áp chế, sự dứt bỏ do thay thế, sự dứt bỏ do 
đoạn trừ, sự dứt bỏ do tĩnh lặng, sự dứt bỏ do xuất ly. Sự dứt bỏ do áp chế đối 
với các pháp ngăn che của [hành giả] đang tu tập sơ thiền, sự dứt bỏ do thaỵ thế 
đối với các khuynh hướng tà kiên của [hành giả] đang tu tập định đưa đên sự 
thấu triệt, sự dứt bỏ do đoạn trừ của [hành giả] đang tu tập đạo tối thượng ở đời 
đưa đến sự đoạn tận, sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào sát-na quả, và sự dứt bỏ do 
xuất ly là sự diệt tận9 Niết-bàn.

(4)
Nàỵ các Tỳ-khưu, tất cả cần được dứt bỏ. Và này các Tỳ-khưu, điều gì là 

tất cả cần được dứt bỏ?
Này các Tỳ-khưu, mắt cần được dứt bỏ, các sắc cần được dứt bỏ, nhãn thức 

cần được dứt b6, nhãn xúc cần được dứt bỏ, cảm thọ nào được sanh lên do 
duyên nhãn xúc dâu là lạc, hoặc là khô, hoặc là không khô không lạc; cảm thọ 
ấy cũng cần được dứt bỏ.

Tai cần được dứt bỏ5 các thinh càn được dứt bỏ,... (nt)... Mũi cần được dứt 
bỏ, các khí cần được dứt bỏ,... (nt)... Lưỡi cần được dứt bỏ, các vị cần được dứt 
bỏ,... (nt)... Thân cần được dứt bỏ? các xúc cần được dứt bỏ5... (nt)... Ý cần được 
dứt bỏ, các pháp cần được dứt bẻ), ý thức cần được dứt bỏ? ý xúc cần được dứt 
bỏ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ9 hoặc là 
không khô không lạc; cảm thọ ây cũng cân được dứt bỏ.

Trong khi nhận thấy sắc, [hành giả] dứt bỏ. Trong khi nhận thấy thọ, [hành 
giả] dứt bỏ. Trong khi nhận thấy tưởng, [hành giả] dứt bỏ. Trong khi nhận thấy 
các hành, [hành giả] dứt bỏ. Trong khi nhận thay thức, [hành giả] dứt bỏ. Trong 
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khi nhận thấy mắt?... (nt)... lão tử,…(nt)・・・ Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý 
nghĩa kết thúc, [hành giả] dứt bỏ.

Các pháp nào là đã được dứt bỏ, các pháp ấy là đã được buông bỏ. Điều ấy? 
theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. 
Vì thế, được nói rằng: "Sự nhận định ở tai là 'Các pháp này cần được dứt bỏ\ 
tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.”

Dứt phần giải thích về "cần được dứt b6.”
Dứt tụng phẩm thứ ba.

(5)
Sự nhận định ở tai là "Các pháp này cần được tu t3p”, tuệ do sự nhận biết 

điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào?
Một pháp cần được tu tập là: Niệm hướng đến thân có sự thoải mái đi cùng.
Hai pháp cần được tu tập là: Chỉ tịnh và minh sát.
Ba pháp cần được tu tập là: Ba định.38

38 Ba định (tayo samãdhĩ)'. Định có tầm có tứ, định không tầm có tứ, và định không tầm không tứ (PsA. 
I. 125)；

39 Sáu tùy niệm xứ (cha anussatitthãnãnỉ),. Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm 
giới, tùy niệm thí, tuy niệm thiên (PsA. I. 126). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là t4sáu niệm 
Xem D. 33, Kỉnh Phúng tụng (Sangitisuttam). (ND)
40 Chín chi phần nỗ lực thanh tịnh (navapãrỉsuddhi-padhãniyangãnĩ) được giải thích ở PsA. I. 127-28. 
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch làuchín thanh tịnh cần chi: Giới hạnh thanh tịnh thanh tịnh cần chi, 
tâm thanh ụnh thanh tịnh cần chi, kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi, đoạn nghi thanh tịnh thanh tịnh 
cần chi, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi, đạp tri kiến thanh tmh thanh tịnh cần chi, tri 
kiến thanh tịnh thanh tịnh cần chi, tuệ thanh tịnh thanh tịnh cần chi, giải thoát thanh tịnh thanh tịnh cần 
chi." Xem D. 34, Kinh Thập thượng (Dasuttârasuttam). (ND)
41 Mười nền tảng của đề mục thiền (dasa kasỉnãyatanãnỉ)'. Đất, nước, lửa, gió, xanh,, vàng, đỏ, trắng, hư 
không, ánh sáng (PsA. I. 128-29). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch ỉà “muời biến xứ.” Xem D. 34, 
Kinh Thập thượng (Dasuttarasuttam). (ND)

Bốn pháp cần được tu tập là: Bốn sự thiết lập niệm.
Năm pháp cần được tu tập là: Chánh định năm chi phần.
Sáu pháp cần được tu tập là: Sáu tùy niệm xứ.39
Bảy pháp cần được tu tập là: Bảy giác chi.
Tám pháp cần được tu tập là: Thánh đạo tám chi phần.
Chín pháp cần được tu tập là: Chín chi phần nỗ lực thanh tịnh.40
Mười pháp cần được tu tập là: Mười nền tảng của đề mục [thiền].41
Hai sự tu tập: Sự tu tập thuộc thê gian và sự tu tập xuât thê gian.
Ba sự tu tập: Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi sắc giới, sự tu tập về 

các thiện pháp đưa đến cõi vô sắc giới, sự tu tập về các thiện pháp không bị lệ 
thuộc. Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi sắc giới có loại thấp kém, có loại 
trung binh, có loại cao quý. Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi vô sắc giới
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CÓ loại thấp kém, có loại trung bình, có loại cao quý. Sự tu tập về các thiện pháp 
không bị lệ thuộc là cao quý.

Bốn sự tu tập: Trong khi thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu triệt của sự 
biết toàn diện, [hành giả] tu tập; trong khi thấu triệt chân lý về nhân sanh [khổ] 
với sự thấu ưiệt của sự dứt bỏ, [hành giả] tu tập; trong khi thấu triệt chân lý vê 
sự diệt tận [khổ] với sự thấu triệt của sự tác chứng, [hành giả] tu tập; trong khi 
thấu triệt chân lý về đạo với sự thấu triệt của sự tu tập? [hành giả] tu tập. Đây 
là bốn sự tu tập.

Bốn sự tu tập khác nữa: Tầm cầu là sự tu tập, thành đạt là sự tu tập, nhất vị 
là sự tu tập, rèn luyện là sự tu tập.

Tầm cầu gì là sự tu tập? uĐối với các vị đang thể nhập định thuộc mọi [đề 
mục], các pháp sanh khởi vào thời điểm ấy là có nhất vị.^^ Tầm cầu này là sự 
tu tập.

Thành đạt gì là sự tu tập? 4íĐối với các vị đang thể nhập định thuộc mọi 
[đề mục], các pháp sanh khởi vào thời điểm nhập định ấy không vượt trội lẫn 
nhau.” Thành đạt này là sự tu tập.

Nhất vị gì là sự tu tập? uĐối với vị đang tu tập tín quyền theo ý nghĩa cương 
quyết, do tác động của tín quyền bốn quyền [còn lại] là có nhất [dây là] sự 
tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. "Đ& với vị đang tu tập tấn quyền 
theo ý nghĩa ra sức, do tác động của tấn quyền... uĐối với vị đang tu tập niệm 
quyền theo ý nghĩa thiết lập, do tác động của niệm quyền... 66Đối với vị đang tu 
tập định quyền theo ý nghĩa không tản mạn, do tác động của định quyền... uĐối 
với vị đang tu tập tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức, do tác động của tuệ quyền 
bốn quyền [còn lại của vị ấy] là có nhất vịM, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất 
vị đối với các quyền.

“đ6ì với vị đang tu tập tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có 
đức tin, do tác dộng của tín lực bốn lực [còn lại] là có nhất vi”, [đây là] sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các lực. "Đối với vị đang tu tập tấn lực theo ý 
nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, do tác động của tấn lực... uĐối với vị 
đang tu tập niệm lực theo ý nghĩa không dao động ở sự buông lung, do tác động 
của niệm lực.・・ “đ6ì với vị đang tu tập định lực theo ý nghĩa không dao động 
ở sự phóng dật? do tác động của định lực... "Đối với vị đang tu tập tuệ lực theo 
ý nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt, do tác động của tuệ lực bốn lực 
[còn lại] là có nhất vị9\ [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các lực.

“đ6ì với vị đang tu tập niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, do tác động 
của niệm giác chi sáu giác chi [còn lại] là có nhât vịM, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa nhất vị đối với các giác chi. 6tĐôi với vị đang tu tập trạch pháp giác chi 
theo ý nghĩa suy xét, do tác động của trạch pháp giác chi sáu giác chi [còn lại] 
là có nhát \ [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chi. "Đối 
với vị đang tu tập cần giác chi theo ý nghĩa ra sức, do tác động của cần giác chi 
sáu giác chi [còn lại]... "Đối với vị đang tu tập hỷ giác chi theo ý nghĩa lan tỏa,
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do tác động của hỷ giác chi sáu giác chi [còn lại]... atĐối với vị đang tu tập tịnh 
giác chi theo ý nghĩa an tịnh, do tác động của tịnh giác chi sáu giác chi [còn 
lại]... "Đối với vị đang tu tập định giác chi theo ý nghĩa không tản mạn, do tác 
động của định giác chi sáu giác chi [còn lại]・・. (nt)…“đ6ì với vị đang tu tập xả 
giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ, do tác động của xả giác chi sáu giác chi [còn 
lại] là có nhất vi”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chi.

“B6i với vị đang tu tập chánh kiên theo ý nghĩa nhận thức, do tác động của 
chánh kiến bảy chi đạo [còn lại] là có nhất [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các chi đạo. uĐối với vị đang tu tập chánh tư duy theo ý nghĩa 
gắn chặt [tâm vào cảnh], do tác động của chánh tư duy bảy chi đạo [còn lại]... 
(nt)... "Đôi với vị đang tu tập chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ, do tác động của 
chánh ngữ bảy chi đạo [còn lại]... (nt).・. “đ6ì với vị đang tu tập chánh nghiệp 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, do tác động của chánh nghiệp bảy chi đạo [còn 
lại]... (nt)... "Đối với vị đang tu tập chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch, do 
tác động của chánh mạng bảy chi đạo [còn lại].・. (nt)…“đ6ì với vị đang tu tập 
chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra sức, do tác động của chánh tinh tấn bảy chi đạo 
[còn lại]... (nt)... 46Đối với vị đang tu tập chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, do 
tác động của chánh niệm bảy chi đạo [còn lại]... (nt)... "Đôi với vị đang tu tập 
chánh định theo ý nghĩa không tản mạn, do tác động của chánh định bảy chi 
đạo [còn lại] là có nhất v『'，[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các 
chi đạo. Nhât vị này là sự tu tập.

Rèn luyện gì là sự tu tập? Ở dây, vị Tỳ-khưu rèn luyện vào buổi sáng, rèn 
luyện luôn cả vào giữa trưa, rèn luyện luôn cả vào buổi tối, rèn luyện luôn cả 
trước bữa ăn, rèn luyện luôn cả sau bữa ăn, rèn luyện luôn cả vào canh đầu, rèn 
luyện luôn cả vào canh giữa, rèn luyện luôn cả vào canh cuối, rèn luyện luôn cả 
ban đêm, rèn luyện luôn cả ban ngày, rèn luyện luôn cả ban đêm và ban ngày, 
rèn luyện luôn cả trong nửa tháng đâu, rèn luyện luôn cả trong nửa tháng cuối, 
rèn luyện luôn cả trong mùa mưa, rèn luyện luôn cả trong mùa lạnh, rèn luyện 
luôn cả trong mùa nóng, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn đầu của cuộc đời, rèn 
luyện luôn cả trong giai đoạn giữa của cuộc dời, rèn luyện luôn cả trong giai 
đoạn cuối của cuộc đời. Rèn luyện này là sự tu tập.

Đây là bốn sự tu tập.
Bốn sự tu tập khác nữa: Là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 

các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa nhất 
vị đôi với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến 
giải thoát Niết-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy là [có ý nghĩa] thế nào?

"Đối với [hành giả] đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, các pháp sanh lên 
do tác động của sự thoát ly không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy.
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"Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sân dộc, các pháp sanh lên do tác động của sự 
không sân độc không vượt trội lẫn nhau”, [dây là] sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "E)6i với 
[hành giả] đang dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, các pháp sanh lên do tác động của 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng không vượt frội lẫn nhau5\ [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 
66Đối với [hành giả] đang dứt bỏ phóng dật9 các pháp sanh lên do tác động của 
sự không tản mạn, không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. uĐối 
với [hành giả] đang dứt bỏ hoài nghi, các pháp sanh lên do tác động của sự xác 
định pháp không vượt trội lẫn nhau”, [dây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đôi với [hành giả] 
đang dứt bỏ vô minh, các pháp sanh lên do tác động của trí không vượt trội lẫn 
nhau,5? [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. uĐối với [hành giả] đang dứt bỏ sự không hứng 
thú, các pháp sanh lên do tác động của sự hân hoan không vượt trội lẫn nhau”, 
[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy.

“đ6ì với [hành giả] đang dứt bỏ các pháp ngăn che, các pháp sanh lên do 
tác động của Sơ thiền không vượt trội lẫn nhau”, [dây là] sự tu tập theo ý nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. tcĐối 
với [hành giả] đang dứt bỏ tầm tứ, các pháp sanh lên do tác động của Nhị thiền 
không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối 
với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. uĐối với [hành giả] đang 
dứt bỏ hy, các pháp sanh lên do tác động của Tam thiền không vượt trội lẫn 
nhau^, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. uĐối với [hành giả] đang dứt bỏ lạc và khổ, các 
pháp sanh lên do tác động của Tứ thiền không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự 
tu tập theo ỵ nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy.

"Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất 
bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt, các pháp sanh lên do tác động của sự chứng 
đạt Không vô biên xứ không vượt trội lẫn nhau5\ [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "B冬 

với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ, các pháp sanh 
lên do tác động của sự chứng đạt Thức vô biên xứ không vượt trội lẫn nhau”, 
[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. uĐối với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về Thức 
vô biên xứ, các pháp sanh lên do tác động của sự chứng đạt Vô sở hữu xứ không 
vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sự 
nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ, các pháp sanh lên do tác động của sự chứng đạt 
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Phi tưởng phi phi tưởng xứ không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy.

uĐổi với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường còn, các pháp 
sanh lên do tác động của việc quán xét về vô thường không vượt trội lẫn nhau”, 
[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc, 
các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về khổ không vượt trội lẫn 
nhau”, [dây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về ngã, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô ngã không vượt 
trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sự vui 
thích, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về nhàm chán không 
vượt trội lẫn nhau", [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. “đ6ì với [hành giả] đang dứt bỏ 
tham ái, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về ly tham ái không 
vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] đang dứt bỏ 
nhân sanh khởi, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về diệt tận... 
“Đ& với [hành giả] đang dứt bỏ sự nắm lấy, các pháp sanh lên do tác dộng của 
việc quán xét vê từ bỏ... 64Đôi với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê tiêp 
diễn, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về đoạn tận... "Đối [hành 
giả] đang dứt bỏ [nghiệpí tích lũy, các pháp sanh lên do tác động của việc quán 
xét về biến hoại... "Đối với [hành giả] đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về bền vững, 
các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về chuyển biến các pháp sanh 
lên không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] 
đang dứt bỏ hiện tướng, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô 
tướng không vượt trội lẫn nhaiT, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] 
đang dứt bỏ sự nguyện ước, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét 
về vô nguyện không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành 
giả] đang dứt bỏ sự cố chấp, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét 
về không tánh không vượt trội lẫn nhau9\ [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. í4Đối với [hành 
giả] đang dứt bỏ sự cố chấp về thực chất [của thường còn, của tự ngã], các pháp 
sanh lên do tác động của sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ không vượt trội 
lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành ệiả] đang dứt bỏ cố chấp vào 
sự lâm lân, các pháp sanh lên do tác động của sự biêt và thấy đúng theo thực thể 
không vượt trội lẫn nhau"，[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối 



782 ❖ KINH TIỂU Bộ

với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] đang 
dứt bỏ sự cô châp vào sự lệ thuộc, các pháp sanh lên do tác động của việc quán 
xét về tai hại không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ÍCĐối với [hành 
giả] đang dứt bỏ sự không phân biệt rõ? các pháp sanh lên do tác động của việc 
quán xét về phân biệt rõ không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. 
“Đ& với [hành giả] đang dứt bỏ sự cô chấp vào sự ràng buộc, các pháp sanh 
lên do tác động của việc quán xét về ly khai không vượt trội lẫn nhau”, [dây là] 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy.

uĐôi với [hành giả] đang dứt bỏ các phiên não thuân vê tà kiên, các pháp 
sanh lên do tác động của đạo Nhập lưu không vượt trội lẫn nhau”, [đây là] sự 
tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. "Đối với [hành giả] đang dứt bỏ các phiền não thô thiển, các 
pháp sanh lên do tác động của đạo Nhất lai không vượt trội lẫn nhau”, [dây là] 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. uĐối với [hành giả] đang dứt bỏ các phiền não có tính chất vi 成 

các pháp sanh lên do tác động của đạo Bất lai không vượt trội lẫn nhau”, [đây 
là] sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy. "Đ& với [hành giả] đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, các 
pháp sanh lên do tác động của đạo A-la-hán không vượt trội lẫn nhau”, [dây là] 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đôi với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy.

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy.

Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền là [có ý nghĩa] thế nào?
uĐối với [hành giả] đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của 

sự thoát ly khiến năm quyền là có nhất vf \ [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa nhất 
vị đối với các quyền. “Đ6i với [hành giả] đang dứt bỏ sân độc, do tác động của 
sự không sân độc... (nt)... uĐối với [hành giả] đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, 
do tác động của đạo A-la-hán khiến năm quyền là có nhất vi”, [dây là] sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền.

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền.
Sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết-bàn 

là [có ý nghĩa] thế nào?
“Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự thoát ly 

[hành giả] khởi động sự tinh tấn9\ [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh 
tấn nham đạt đến giải thoát Niết-bàn. "Trong khi dưt bỏ sân độc, do tác động 
của sự không sân độc [hành giả] khởi động sự tinh tấn”, [đây là] sự tu tập theo 
ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết-bàn... (ĩit)・・・ "Trong khi 
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dứt bỏ toàn bộ phiên não9 do tác động của đạo A-la-hán [hành giả] khởi động sự 
tinh tấn； [đây là] sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến giải 
thoát Niết-bàn. Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt 
đến giải thoát Niết-bàn.

Sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện là [có ý nghĩa] thế nào?
“Trong khi dứt bỏ ước muôn trong các dục, vị ây rèn luyện sự thoát ly”, 

[đây là] sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. uTrong khi dứt bỏ sân dộc, vị ấy rèn 
luyện không sân dộc"，[dây là] sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện... (nt)... "Trong 
khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, vị ấy rèn luyện đạo A-la-hán”, [đây là] sự tu tập 
theo ý nghĩa rèn luyện.

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đây là bốn sự tu tập.
Trong khi nhận thây săc? [vị ây] tu tập; trong khi nhận thây thọ, [vị ây] tu tập; 

trong khi nhận thấy tưởng, [vị ấy] tu tập; trong khi nhận thấy các hành, [vị ấy] 
tu tập; trong khi nhận thấy thức, [vị ấy] tu tập. Trong khi nhận thấy mắt,... (nt)... 
lão tử,・・.(nt)・・・ Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc, [vị ấy] tu tập.

Các pháp nào là đã được tu tap, các pháp ây là có nhât vị. Điêu ây, theo y 
nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì the, 
được nói rằng: "Sự nhận định ở tai là 'Các pháp này cần được tu tập\ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.”

Dứt phần gỉảỉ thích về "cần được tu tập." 
Dứt tụng phẩm thứ tư.

(6)
Sự nhận định ở tai là "Các pháp nàỵ cần được tác chứng”,42 tuệ do sự nhận 

biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điếu đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào?

Một pháp cần được tác chứng là: Tâm giải thoát là không chuyển đổi.
Hai pháp cần được tác chứng là: Minh và giải thoát.
Ba pháp cần được tác chứng là: Ba minh.42 43

42 Tham khảo D. 34, Kinh Thập thượng (Dasuttarasuttam).
43 Ba minh (tisso vịịịăy. Trí nhớ về các kiếp sống trước là minh, trí về sự chết và tái sanh của chúng sanh 
ỉà minh, trí về sự đoạn tận các lậu hoặc la minh (PsA. I. 135).
44 Bốn quả vị của Sa-môn (cattãrỉ sãmannaphalãnĩ): Quả Nhập lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai và quả 
A-la-hán (PsAA. 135).
45 Năm pháp uẩn (panca dhammakkhandhã): Giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn và tri kiến giải 
thoát uan (PsA. I. 135-36).
46 Sáu thắng trí (cha abhinna)'. Trí về các thể loại thần thông, trí về thiên nhĩ, trí nhớ về các kiếp sống 
trước, trí biêt được tâm của người khác, trí vê thiên nhãn, trí vê sự đoạn tận các lậu hoặc (PsA. I. 136).

Bốn pháp cần được tác chứng là: Bốn quả vị của Sa-môn.44
Năm pháp cần được tác chứng là: Năm pháp uẩn.45
Sáu pháp cần được tác chứng là: Sáu thắng trí.46
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Bảy pháp cần được tác chứng là: Bảy lực của bậc Lậu tận.47

47 Bảy lực của bậc Lậu tận (satta khĩụãsavabalãní) được giải thích ở PsA. I. 136-37. Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch ỉà “bảy lậu tận lụrc.” Xem "bảy pháp cần được tác chứng^^ ở D. 34, Kỉnh Thập thượng 
(Dasuttarasuttani). (ND)
48 Tám giải thoát (attha vimokkhã) được giải thích ở PsA. 1.137. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là "tám 
giải thoẫt" Xem "tẩm pháp cần được chưng ngộ" ở D. 34, Kinh Thập thượng {Dasuttarasuttain). (ND)
49 Chín sự diệt tận theo tuần tự (nava anupubbanirodhã) là chín sự diệt tận các pháp theo tuần tự do việc 
chứng đắc tam tầng định và Diệt thọ tương định là thư chín (PsA. I. 137-38). Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch ỉà "chín thư đệ diệt.,; Xem D. 33, kinh Phúng tụng (Sangitisuttarn). (ND)
50 Mười pháp của bậc Vô học (dasa asekkhã dhammã) được giải thích ở PsA. I. 138. Hòa thượng Thích 
Minh Chau dịch là 4tmười pháp vô học”, gồm có: Vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh 
ngữ, vô học chánh nghiệp, VO học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh 
định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát. Xem D. 34, Kinh Thập thượng (Dasuttarasuttam). (ND)

Tám pháp cần được tác chứng là: Tám giải thoát.48
Chín pháp cần được tác chứng là: Chín sự diệt tận theo tuần tự.49
Mười pháp cần được tác chứng là: Mười pháp của bậc Vô học.50

(7)
Này các Tỳ-khưu, tất cả cần được tác chứng. Và này các Tỳ-khưu, điều gì 

là tất cả cần được tác chứng?
Này các Tỳ-khưu, mắt càn được tác chứng, các sắc cần được tác chứng, 

nhãn thức cần được tác chứng, nhãn xúc cần được tác chứng, cảm thọ nào được 
sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không 
lạc, cảm thọ ấy cũng cần được tác chứng.

Tai cần được tác chứng, các thinh cần được tác chứng,... (nt)... Mũi cần 
được tác chứng, các khí cần được tác chứng,... (nt)... Lư&i cần được tác chứng, 
các vị cần được tác chứng,... (nt)... Thân cần được tác chứng, các xúc cần được 
tác chứng,... (nt)... Ý cần được tác chứng, các pháp cần được tác chứng, ý thức 
cần được tác chứng, ý xúc cần được tác chứng, cảm thọ nào được sanh lên do 
duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy 
cũng cần được tác chứng.

Trong lúc nhận thấy sắc, [hành giả] tác chứng; trong lúc nhận thấy thọ, 
[hành giả] tác chứng; trong lúc nhận thấy tưởng, [hành giả] tác chứng; trong lúc 
nhận thấy các hành, [hành giả] tác chứng; trong lúc nhận thấy thức, [hành giả] 
tác chứng; trong lúc nhận thấy mắt... (nt)... lão tử... (nt)... Niết-bàn liên quan 
đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc, [hành giả] tác chứng.

Các pháp nào đã được tác chứng, các pháp ấy là đã được chạm đến. Điều ấy, 
theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. 
Vì thê, được nói răng: "Sự nhận định ở tai là 'Các pháp này cân được tác chứng', 
tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.”

Dứt phần giải thích về "cần được tác chứng.”
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(8)
Sự nhận định ở tai là "CAc pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa 

đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến thông 
suốt5\ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe 
là [có ý nghĩa] thế nào?

Đối với vị đã đắc Sơ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với dục sanh khởi là pháp 
đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiền] ấy được an trụ là 
pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý không đi cùng với tầm sanh khởi là pháp 
đưa đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với nhàm chán sanh khởi và tương 
ưng với ly tham ái là pháp đưa đên thông suốt.

Đối với vị đã đắc Nhị thiền, tưởng và tác ý đi cùng với tầm sanh khởi là 
pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiền] ấy được an 
trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc sanh khởi là 
pháp đưa đên thù thăng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và 
tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt.

Đối với vị đã đắc Tam thiền, tưởng và tác ý đi cùng với hỷ và lạc sanh khởi 
là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiền] ấy được an 
trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi cùng với không khổ và không 
lạc sanh khởi là pháp đưa đên thù thăng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm 
chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt.

Đối với vị đã đắc Tứ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc sanh khởi 
là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiền] ấy được 
an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi cùng với Không vô biên xứ 
sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán 
sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt.

Đối với vị đã đắc Không vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với sắc sanh 
khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiền] ấy 
được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi cùng với Thức vô biên 
xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm 
chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt.

Đối với vị đã đắc Thức vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với Không vô 
biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp 
[thiền] ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi cùng với Vô 
sở hữu xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự 
nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt.

Đôi với vị đã đăc Vô sở hữu xứ, tưởng và tác ý đi cùng với Thức vô biên xứ 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp [thiền] 
ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi cùng với Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác ý... (nt)... là 
pháp đưa đến thông suốt.
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Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Sự nhận định ở tai là Các pháp này đưa đến 
thoái hóa, các pháp này đưa đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các 
pháp nàỵ đưa đến thông suốt\ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe.”

Dứt phần giải thích nhóm bốn về ÍẾĐưa đến thoái h6a.”

(9)
Sự nhận định ở tai là "Tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ 

não5 tất cả các pháp là vô ng胪,tuệ do sự lứiận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào?

Sự nhận định ở tai là "Sắc là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não 
theo ý nghĩa kinh hãi, là VO ngã theo ý nghĩa không có c6t 16i.“ Tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.

Sự nhận định ở tai là "Thọ・・・ Tưởng... Các hành... Thức... Mắt... Lão tử là 
vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã 
theo ý nậhĩa không có cốt 16i.“ Tuệ do sự nhận biết điêu ấy là trí về yếu tố tạo 
thành điêu đã được nghe.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Sự nhận định ở tai là 'Tất cả các hành là vô 
thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã\ Tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.”

Dứt phần giải thích nhóm ba về ẾÍHiện tướng.”

(10)
Sự nhận định ở tai là "Đây là chân lý cao thượng về khổ, đây là chân lý cao 

thượng về nhân sanh khổ, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ? đây là 
chân lý cao thượnệ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ95; tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí ve yếu tố tạo thành điều đã được nghe là [có ý nghĩa] thế nào?

51 Xem M. 141, Kỉnh Phân biệt về sự thật {Saccavibhangasuttani).

Ở đây, chân lý cao thượng về khổ là [có ý nghĩa] thế nào?51 Sanh là khổ, 
già cũng là khô, chêt cũng là khô, sự sâu muộn... than vãn... khô đau... ưu 
phiền... thất vọng cũng là khổ, sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ, 
sự xa lìa với những gì yêu thích là khổ, mong muốn mà không đạt được cũng là 
khổ; tóm tắt lại năm thủ uẩn là khổ.

Ở dây, sanh là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự sanh ra, sự sanh khởi, sự hạ sanh, 
sự tái sanh, sự hiện khởi của các uẩn, sự thành tựu của các xứ đối với các chúng 
sanh ấy ở tập thể của các chúng sanh ấy; sự việc này được gọi là sanh.

Ở đây, già là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự già nua, sự hư hoại, sự rụng răng, 
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tình trạng bạc tóc, da nhăn, sự rút ngắn tuổi thọ, sự suy nhược các căn đối với 
các chúng sanh ấy ở tập thể của các chúng sanh ấy; sự việc này được gọi là già.

Ờ dây, chết là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự từ trần, sự tiêu hoại, sự phân rã, 
sự biến mất, sự tử, sự chết, sự hết thời kỳ, sự tan rã các uẩn, sự bỏ lại xác thân, 
sự gián đoạn các quyền đối với các chúng sanh ấy ở tập thể của các chúng sanh 
ấy; sự việc này được gọi là chết.

Ở dây, sầu muộn là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự sầu muộn, sự buồn rầu, 
trạng thái buồn phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, nỗi ưu 
phiền do trạng thái bực bội ở tâm, sự sầu muộn ví như mũi tên của người bị tác 
động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác động bởi sự rủi ro về của cải, bị tác động 
bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động 
bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác 
động bởi sự khổ đau này hoặc sự khổ đau khác; điều này được gọi là sầu muộn.

Ở đây, than vãn là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự phàn nàn, sự than vãn, sự kể 
lể, sự kêu gào, trạng thái kể lể, trạng thái kêu gào, lời nói lảm nhảm, sự lải nhải, 
sự rên rỉ, sự khóc than, trạng thái khóc than của người bị tác động bởi sự rủi ro 
về thân quyến, bị tác động bởi sự rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro về 
tật bệnh, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm 
về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác động bởi sự khổ 
đau này hoặc sự khổ đau khác; điều này được gọi là than vãn.

Ở dây, khổ đau là [có ý nghĩa] thế nào? Điều nào là sự không thoải mái 
thuộc thân, khổ đau thuộc thân, được nhận biết là không thoải mái và khổ đau 
sanh lên do thân xúc, là cảm thọ không thoải mái và khổ đau sanh lên do thân 
xúc; điều này được gọi là khổ đau.

Ở dây, ưu phiền là [có ý nghĩa] thế nào? Điều nào là sự không thoải mái 
thuộc tâm, khổ đau thuộc tâm, được nhận biết là không thoải mái và khổ đau 
sanh lên do ý xúc, là cảm thọ không thoải mái và khổ đau sanh lên do ý xúc; 
điều này được gọi là ưu phiền.

Ở đây, thất vọng là [có ý nghĩa] thế nào? Điều nào là sự lo âu, sự thất vọng, 
sự bồn chồn, sự tuyệt vọng, trạng thái bồn chồn, trạng thái tuyệt vọng của người 
bị tác động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác động bởi sự rủi ro về của cải, bị 
tác động bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị tác động bởi sự rủi ro về giới hạnh, bị tác 
động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, 
bị tác động bởi khổ đau này hoặc khổ đau khác; điều này được gọi là thất vọng.

Ở dây, sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ là [có ý nghĩa] thế 
nào? Trong trường hợp này, điều nào sự giao tiếp, sự kết hợp, sự liên kết, tình 
trạng dính líu với các sắc, các thinh, các khí, các vị, các xúc khó chịu, khó ưa? 
không hợp ý; hoặc là với những người không tầm cầu điều hữu ích, không tầm 
cầu điều có lợi? không tầm cầu sự an lạc, không tầm cầu sự yên ổn khỏi các 
vướng bận; điêu này được gọi là sự liên hệ với những gì không yêu thích là khô.
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Ở dây, sự xa lìa với những gì yêu thích là khổ là [có ý nghĩa] thế nào? Trong 
trường hợp này, điều nào là sự không giao tiếp, sự không kêt hợp, sự không liên 
kết, tình trạng không dính líu với các sắc, các thinh, các khí, các vi, các xúc dễ 
chịu, đáng ưa, hợp ý; hoặc là với những người tầm cầu điều hữu ích, tầm cầu 
điều có lợi, tầm câu sự an lạc, tâm câu sự yên ôn khỏi các vướng bận, hoặc là 
với mẹ, với cha, với anh em trai, với chị em gái, với bạn bè, với thân hữu, với 
họ hàng9 hay là với quyến thuộc; điều này được gọi là sự xa lìa với những gì 
yêu thích là khổ.

Ở dây, mong muốn mà không đạt được cũng là khổ là [có ý nghĩa] thế nào? 
Đối với các chúng sanh là đối tượng của sự sanh, có mong muôn khởi lên như 
vầy: “Ôi, ước sao chúng ta không là đối tượng của sự sanh! Và ước sao sự sanh 
không thể tác động đến chúng ta!” Tuy nhiên, điều ấy không thể đạt được do 
mong muốn, điều này chính là mong muốn mà không đạt được cũng là khổ. 
Đối với các chúng sanh là đối tượng của sự già…(nt)... là đối tượng của sự 
bệnh... (nt)... là đối tượng của sự chết... (nt)... là đối tượng của sầu muộn... than 
vãn... khổ đau... ưu phiên... thất vọng, có mong muốn khởi lên như vầy: “Ôi, 
ước sao chúng ta không là đối tượng của sự sầu muộn... than vãn... khổ đau... 
ưu phiền..; thất vọng! Và ước sao sự sầu muộn... than vãn... khổ đau... ưu 
phiền... thất vọng không thể tác động đến chúng ta!” Tuy nhiên, điều ấy không 
thể đạt được do mong muốn; điều này chính là mong muôn mà không đạt được 
cũng là khồ.

Ở dây, tóm tắt lại năm thủ uẩn là khổ là [có ý nghĩa] thế nào? Tức là: sắc 
thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn; các điều này 
tóm tắt lại được gọi là năm thủ uẩn là khổ. Điều này được gọi là chân lý cao 
thượng về khổ.

Dứt phần giải thích "Chân lý về khổ?5

Ở dây, chân lý cao thượng về nhân sanh khổ là [có ý nghĩa] thế nào?
Điều này là ái đưa đến tái sanh, đi cùng với sự vui thích và tham ái? có sự 

thích thú nơi này nơi nọ, tức là dục ái, hữu ái? phi hữu ái.52 Vậy ái ấy khi sanh 
lên thì sanh lên ở đâu? Khi trụ lại thì trụ lại ở đâu? Ở đời, vật nào được yêu 
thích, vật nào đem lại sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi 
trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy.

52 Dục ái (kãmataụhã) là sự hạm thích về năm loại ngũ dục. Hữu ái (bhavatanhã) là ái đi cùng với 
thường kien, là sự ham thích về cõi sắc giới và vô sắc giới. Và phi hữu ái (vỉbhavatanhẩ) là ái đi cùng v^Xnkiên (pX4, L 158).

Vậy ở dời, vật được yêu thích, vật đem lại sảng khoái là gì? Ở dời, mắt là 
vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở 
nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. Ở đời? tai... (nt)... Ở đời, mũi.・・ (nt).・. Ở dời, 
lưỡi... (nt)... Ở đời, thân... (nt)... Ở dời, ý là vật được yêu thích? là vật đem lại 
sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy.
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Ở dời, các sắc là vật được yêu thích, là vật đem lại sảnệ khoái, ái ấy khi 
sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. ở đời, các thinh... 
(nt)... Ở dời, các pháp... (nt)... Ở đời, nhãn thức... (nt)... Ở dời, ý thức... (nt)... 
Ở dời, nhãn xúc... (nt)... Ở dời, ý xúc... (nt)... Ờ dời, cảm thọ sanh lên do nhãn 
xúc... (nt)... Ở dời, cảm thọ sanh lên do ý xúc... (nt)... Ở dời, sắc tưởng... (nt)... 
Ở dời, pháp tưởng... (nt)... Ở dời, sắc tư... (nQ... Ở dời, pháp tư... (nt)... Ở đời, 
sắc ái... (nt)... Ở đời5 pháp ái.・. (nt)・・. Ở dời, sắc tầm... (nt)... Ở đời5 pháp tầm... 
(nt)... Ở dời, sắc tứ... (nt)... Ở dời, pháp tứ là vật được yêu thích, là vật đem lại 
sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi 
ấy. Điều này được gọi là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ.

Dứt phần giải thích 6iChân lý về nhân sanh [khổ].w

Ở dây, chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ là [có ý nghĩa] thế nào?
Là sự ly tham ái và sự diệt tận hoàn toàn, là sự xả bỏ5 là sự từ bỏ, là sự thoát 

khỏi, là sự không dính líu đối với chính ái ấy. Vậy ái ấy khi được dứt bỏ thì 
được dứt bỏ ở đâu? Khi được diệt tận thì được diệt tận ở đâu? Ở đời, vật nào 
được yêu thích, vật nào đem lại sảng khoái, ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt 
bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ấy.

Vậy ở dời, vật được yêu thích, vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, mắt là 
vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt 
bỏ ở nơi ẩy, khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ấy... (nt)... Ở đời, pháp tứ 
là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ây khi được dứt bỏ thì được 
dứt bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ấy. Điều này được gọi 
là chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ.

Dứt phần giải thích 6iChân lý về sự diệt tận [kh6].”

Ở dây, chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ là [có ý 
nghĩa] thế nào?

Điều này chính là Thánh đạo tám chi phần, tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

Ở đâỵ, chánh kiến là [có ý nghĩa] thế nào? Là yí về khổ, trí về nhân sanh 
khổ, trí về sự diệt tận khổ, trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ; điều này 
được gọi là chánh kiến.

Ở dây, chánh tư duy là [có ý nghĩa] thế nào? Là tư duy về sự thoát ly, tư duy 
về không sân dộc, tư duy vê không hãm hại; điều này được gọi là chánh tư duy.

Ở dây, chánh ngữ là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự ngăn ngừa việc nói láo, sự 
ngăn ngừa việc nói đâm thọc, sự ngăn ngừa việc nói độc ác, sự ngăn ngừa việc 
nói nhảm nhí; điều này được gọi là chánh ngữ.

Ở đay? chánh nghiệp là [có ý nghĩa] thế nào? Là sự ngăn ngừa việc giết hại 
mạng sông, sự ngăn ngừa việc trộm cap, sự ngăn ngừa hành động sai trái trong 
các dục; điêu này được gọi là chánh nghiệp.
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Ở đây, chánh mạng là [có ý nghĩa] thế nào? Trong giáo pháp này, vị đệ tử 
Phật dứt bỏ sự nuôi mạng sai trái và duy trì mạng sống bằng sự nuôi mạng chân 
chánh; điều này được gọi là chánh mạng.

Ở dây, chánh tinh tấn là [có ý nghĩa] thế nào? Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp 
này khởi lên ước muốn về việc không làm sanh khởi của các ác, bất thiện pháp 
chưa được sanh khởi, [vị ấy] cần mẫn, khởi sự tinh tấn, quyết tâm? nỗ lực, khởi 
lên ước muốn về việc dứt bỏ các ác, bất thiện pháp đã được sanh khởi... (nt)..., 
khởi lên ước muốn về việc làm sanh khởi các thiện pháp chưa được sanh khởi... 
(nt)・・・，khởi lên ước muôn vê việc duy trì, vê sự không tiêu hoại, vê tình trạng 
tăng trưởng, về sự lớn mạnh, về sự phát triển, về sự toàn vẹn của các thiện pháp 
đã được sanh khởi, [vị ấy] cần mẫn, khởi sự tinh tấn, quyết tâm, nỗ lực; điều 
này được gọi là chánh tinh tấn.

Ở đây, chánh niệm là [có ý nghĩa] thế nào? Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này 
sống có sự quán xét thân trên thân, với nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, [vị ấy] có 
thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở chính bản thân... có sự quán xét thọ trên 
các thọ,・・. có sự quán xét tâm trên tâm,…có sự quán xét pháp trên các pháp, với 
nhiệt tâm, tỉnh giác, có niệm, [vị ấy] có thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở 
chính bản thân; điều này được gọi là chánh niệm.

Ở dây, chánh định là [có ý nghĩa] thế nào? Vị Tỳ-khiru trong giáo pháp này 
ngay sau khi tách ly các dục, tách ly các bất thiện pháp, [vị ấy] đạt đến và an 
trú sơ thiền có tầm có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; do sự vắng lặng của 
tầm và tứ, [vị ấy] đạt đến và an trú nhị thiền với nội phần tĩnh lặng, có trạng thái 
nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; ly hỷ và ly tham ái, 
[vị ấy] an trú xả, có niệm và tỉnh giác, và [vị ấy] cảm nhận lạc bằng thân, các 
bậc Thánh gọi điều ấy là: “C6 xả, có niệm, trú vào lạc”, [vị ấỵ] đạt đến và an 
trú tam thiền ấy; do sự dứt bỏ lạc và do sự dứt bỏ khổ? do sự biến mất của hỷ và 
ưu ngay trước đây, [vị ấy] đạt đến và an trú tứ thiền không khổ không lạc, có sự 
thanh tịnh của xả và niệm; điều này được gọi là chánh định. Điều này được gọi 
là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ.

Dứt phần giải thích "Chân lý về đạo/9

Điều ấy, theo y nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì the, được nói rằng: "Đây là chân lý cao thượng về khổ, đây là 
chân lý cao thượng về nhân sanh khổ, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận 
khô, đây là chân lý cao thượng vê sự thực hành đưa đên sự diệt tận khô, tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.”

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là [có 
ý nghĩa] như thế.

Dứt phần giải thích về wBốn chân lý?5
Dứt phần giải thích "Tri về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.”
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2. TRÍ VÈ YẾU TÓ TẠO THÀNH GIỚI (Sĩlamayanãnam)
Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí về yếu tố tạo thành giới là [có ý 

nghĩa] thế nào?
Có năm loại giới: Giới có sự thanh tịnh giới hạn, giới có sự thanh tịnh 

không ẹiới hạn, giới có sự thanh tịnh toàn vẹn, giới có sự thanh tịnh chưa được 
tuyệt đôi, giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng.

Ở dây, giới có sự thanh tịnh giới hạn là thế nào? Là đối với các điều học 
đã được giới hạn của những người chưa tu lên bậc trên; đây là giới có sự thanh 
tịnh giới hạn.

Giới có sự thanh tịnh không giới hạn là thế nào? Là đối với các điều học 
không được giới hạn của những người đã tu lên bậc trên; đây là giới có sự thanh 
tịnh không giới hạn.

Giới có sự thanh tịnh toàn vẹn là thế nào? Là của các phàm nhân hoàn thiện, 
gắn bó với các thiện pháp, có sự thực hành đầy đủ các phần đã được giới hạn 
dành cho bậc Hữu học, không xem trọng thân thể và sanh mạng, có mạng sống 
đã được buông bỏ; đây là giới có sự thanh tịnh toàn vẹn.

Giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đôi là thê nào? Là của bảy hạng Hữu học; 
đây là giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối.

Giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng là thế nào? Là của các vị Thinh văn, của đức 
Như Lai có các lậu hoặc đã được đoạn tận, của các vị Phật Độc Giác, của các 
đức Như Lai A-la-hán Chánh Đằng Giác; đây là giới co sự thanh tịnh tĩnh lặng.

Có loại giới bị hạn chế, có loại giới không bị hạn chế.
Ở dây, loại giới bị hạn chế ấy là thế nào? Có loại giới bị hạn chế vì lợi, có 

loại giới bị hạn chế vì danh, có loại giới bị hạn chế vì thân quyến, có loại giới 
bị hạn chế vì chi phần [thân thể], có loại giới bị hạn chế vì mạng sống.

Giới bị hạn chế vì lợi ấy là thế nào? Ở dây, có người do nhân lợi, do duyên 
lợi, do động cơ lợi vi phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn 
chế vì lợi.

Giới bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân danh vọng, 
do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vi phạm điều học đã được thọ trì; 
đây chính là giới bị hạn chế vì danh.

Giới bị hạn chế vì thân quyến ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân thân 
quyến, do duyên thân quyến, do động cơ thân quyến vi phạm điều học đã được 
thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì thân quyến.

Giới bị hạn chế vì chi phần [thân thể] ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân chi phần [thân thể], do duyên chi phần [thân thể], do động cơ chi phần 
[thân thể] vi phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì chi 
phần [than the].

Giới bị hạn chế vì mạng sống ấy là thế nào? Ở dây, có người do nhân mạng 
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sông9 do duyên mạng sông, do động cơ mạng sông vi phạm điêu học đã được 
thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì mạng sống.

Các giới có hình thức như vậy là bị sứt mẻ, bị đổ vỡ, có các vết lấm, có 
các đốm nhơ, không làm cho giải thoát, không được bậc trí ngợi khen, bị tiêm 
nhiễm, không đưa đến định, không là các nền tảng cho sự không ăn năn, không 
là các nền tảng cho sự hân hoan, không là các nền tảng cho hỷ, không là các nền 
tảng cho tịnh, không là các nền tảng cho lạc, không là các nền tảng cho định, 
không là các nền tảng cho sự biết và thấy đúng theo thực thể, không đưa đến 
sự nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, sự diệt tận, sự an tịnh, thắng trí, sự giác 
ngộ hoàn toàn, Niết-bàn; đây là giới bị hạn chế ấy.

Giới không bị hạn chế ấy là thế nào? Có giới không bị hạn chế vì lợi, có 
giới không bị hạn chế vì danh5 có giới không bị hạn chế vì thân quyến, có giới 
không bị hạn chê vì chi phân [thân thê], có giới không bị hạn chê vì mạng sông.

Giới không bị hạn chế vì lợi ấy là thế nào? Ở dây, có người do nhân lợi, do 
duyên lợi, do động cơ lợi vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, 
vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì lợi.

Giới không bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở dây, có người do nhân danh 
vọng, do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vẫn không khởi tâm vi phạm 
điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới không 
bị hạn chế vì danh.

Giới không bị hạn chế vì thân quyến ấy là thế nào? Ở dây, có người do nhân 
thân quyến, do duyên thân quyến, do động cơ thân quyến vẫn không khởi tâm 
vi phạm điều học đã thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới 
không bị hạn chế vì thân quyến.

Giới không bị hạn chế vì chi phần [thân thể] ấy là thế nào? Ở dây, có ngươi 
do nhân chi phần [thân thể], do duyên chi phần [thân thể], do động cơ chi phần 
[thân thể] vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi 
phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì chi phần [thân thể].

Giới không bị hạn chế vì mạng sống ấy là thế nào? Ở dây, có người do nhân 
mạng sống, do duyên mạng sống, do động cơ mạng s6ng vẫn không khởi tâm vi 
phạm điều học đã được thọ tri, vậy vị ây sẽ vi phạm điêu gì? Đây chính là giới 
không bị hạn chế vì mạng sống.

Các giới có hình thức như vậy là không bị sứt mẻ, không bị đổ vỡ, không 
có các vết lấm, không có các đốm nhơ, làm cho giải thoát, được các bậc trí ngợi 
khen, không bị tiêm nhiễm, đưa đến định, là các nền tảng cho sự không ăn năn, 
là các nền tảng cho sự hân hoan, là các nền tảng cho hỷ, là các nền tảng cho 
tịnh, là các nền tảng cho lạc, là các nền tảng cho định, là các nền tảng cho sự 
biết và thấy đúng theo thực thể, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, 
sự diệt tận5 sự an tịnh, thắng trí, sự giác ngộ hoàn toàn, Niết-bàn. Đây là giới 
không bị hạn chế ấy.
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Giới là gì? CÓ bao nhiêu loại giới? Giới có nguồn sanh khởi là gì? Giới có 
sự liên kết với bao nhiêu pháp?

Giới là gì? Sự cố ý là giới, thuộc về tâm là giới, sự thu thúc là giới, sự 
không vi phạm là giới.

Có bao nhiêu loại giới? Có ba loại giới: Thiện giới, bất thiện giới, vô ký giới.
Giới có nguồn sanh khởi là gì? Thiện giới có nguồn sanh khởi là các tâm 

thiện, bất thiện giới có nguồn sanh khởi là các tâm bất thiện, vô ký giới có 
nguồn sanh khởi là các tâm vô ký.

Giới có sự liên kết với bao nhiêu pháp? Giới có sự liên kết với sự thu 
thúc, giới có sự liên kết với sự không vi phạm, giới có sự liên kết với sự cố ý đã 
sanh lên trong trường hợp như thê.

Sự giết hại sanh mạng theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không 
vi phạm là giới. Trộm căp theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi 
phạm là giới. Hành động sai trái trong các dục theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói láo theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo 
ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói đâm thọc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo 
ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói độc ác theo ý nghĩa thu thúc là giới5 theo ý 
nghĩa không vi phạm là giới. Nói nhảm nhí theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo 
ý nghĩa không vi phạm là giới. Tham ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa khồng vi phạm là giới. Sân độc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa 
không vi phạm là giới. Tà kiến theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không 
vi phạm là giới.

Do sự thoát ly, sự ước muôn trong các dục theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Do sự không sân dộc, sự sân độc theo ý 
nệhĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Do sự nghĩ tưởng 
đên ánh sáng, sự lờ đờ buôn ngủ... (nt)... Do sự không tản mạn, sự phóng dật... 
(nt)... Do sự xác định pháp, sự hoài nghi... (nt)... Do trí5 vô minh... (nt)... Do sự 
hân hoan, sự không hứng thú theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không 
vi phạm là giới.

Do Sơ thiên, các pháp ngăn che... (nt).・・ Do Nhị thiên, tâm tứ... (nt)... Do 
Tam thiền, hỷ... Do Tứ thiền, lạc và kho... Do sự chứng đạt Không vô biên xứ, 
sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về sự khác biệt... Do 
sự chứng đạt Thức vô biên xứ, sự nghĩ tưởng vê Không vô biên xứ... Do sự 
chứng đạt Vô sở hữu xứ, sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ... Do sự chứng đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ... (nt)...

Do quán xét về vô thường, sự nghĩ tưởng về thường còn... (nt)... Do quán 
xét vê khô, sự nghĩ tưởng về lạc... (nt)... Do quán xét về vô ngã, sự nghĩ tưởng 
vê ngã... Do quán xét vê nhàm chán, sự vui thích... Do quán xét về ly tham ái5 
tham ái... Do quán xét về diệt tận9 nhân sanh khởi... Do quán xét về từ bỏ9 sự 
nắm ẹiữ... Do quán xét về đoạn tận, sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối... Do quán xét 
về biển hoại, [nghiệpí tích lũy... Do quán xét về chuyển biến, sự nghĩ tưởng về 
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vững chắc... Do quán xét về vô tướng, hiện tướng... Do quán xét về vô nguyện, 
sự nguyện ước... Do ạuán xét về không tánh, sự cố chấp... Do minh sát các pháp 
băng thăng tuệ, sự cô châp trong việc châp giữ mãnh lực [của lòng ham muốn 
là thường còn]... Do quán xét vê sự biêt và thây đúng theo thực thê, sự cố chấp 
vào sự lầm lẫn... Do quán xét về tai hại, sự cố chấp vào sự nương tựa... Do quán 
xét về phân biệt rõ, sự không phân biệt rõ... (nt)... Do quán xét về ly khai, sự cố 
chấp vào sự ràng buộc... (nt)...

Do đạo Nhập lưu? các phiền não thuần về tà kiến... (nt)... Do đạo Nhất lai, 
các phiền não thô thiển... Do đạo Bất lai, các phiền não có tính chất vi tế... Do 
đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa 
không vi phạm là giới.

Năm loại giới: Đối với việc giết hại mạng sống, sự dứt bỏ là giới, sự ngăn 
ngừa là giới, sự cố ý là giới, sự thu thúc là giới, sự không vi phạm là giới. Các 
giới có hình thức như vậy đưa đến sự không ăn năn của tâm, đưa đến sự hân 
hoan, đưa đến hỷ5 đưa đến tịnh, đưa đến tâm vui mừng, đưa đến sự rèn luyện, 
đưa đến sự tu tap, đưa đến hành động được sung mãn? đưa đến việc thực hiện 
được đầy dủ, đưa đến điều thiết yếu, đưa đến điều phụ trợ, đưa đến sự vẹn 
toàn, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, đưa đến ly tham ái, đưa đến sự diệt tận, 
đưa đên sự an tịnh, đưa đên thăng trí, đưa đên sự giác ngộ hoàn toàn, đưa đên 
Niết-bàn.

Sự thanh tịnh do thu thúc đối với các giới có hình thức như vậy là thắng 
giới. Tâm trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không đi đến tản mạn, sự thanh tịnh 
do không tản mạn là thắng tâm. [Hành giả] nhận thấy một cách đúng đắn sự 
thanh tịnh do thu thúc, nhận thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do không tản 
mạn, sự thanh tịnh trong sự nhận thấy là thắng tuệ. Ở dây, việc nào có ý nghĩa 
thu thúc, việc ấy là sự học tập vê thăng giới, ơ dây, việc nào có ý nghĩa không 
tản mạn, việc ấy là sự học tập về thắng tâm. Ở dây, việc nào có ý nghĩa nhận 
thấy, việc ấy là sự học tập về thắng tuệ.

Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập. Trong khi nhận 
biết, vị ấy học tập. Trong khi nhận thấy, vị ấy học tập.

Trong khi quán xét lại, vị ấy học tập. Trong khi khẳng định tâm, vị ấy học 
tập. Trong khi hướng đến đức tin, vị ấy học tập. Trong khi ra sức tinh tấn, vị ấy 
học tập. Trong khi thiết lập niệm, vị ấy học tập. Trong khi tập trung tâm, vị ấy 
học tập. Trong khi nhận biết bởi tuệ, vị ấỵ học tập. Trong khi biết rõ điều cần 
được biết rõ, vị ấy học tập. Trong khi biết toàn diện điều cần được biết toàn 
diện, vị ấy học tập. Trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ, vị ấy học tập. Trong 
khi tu tập điều cần được tu tập, vị ấy học tập. Trong khi tác chứng điều cần được 
tác chứng, vị ấy học tập.

Năm loại giới: Đối với trộm cắp... (nt)... Đối với hành động sai trái trong 
các dục... (nt)... Đối với lời nói láo... Đối với lời nói đâm thọc... Đối với lời nói 
độc ác... Đối với lời nói nhảm nhí... Đối với tham ác... Đối với sân độc... Đối 
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với tà kiến... (nt)... Do sự thoát ly, đối với ước muốn trong các dục... (nt)... Do 
sự khôn^ sân độc, đối với sân độc... Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, đối với sự 
lờ đờ buồn ngủ... Do sự không tản man, đối với sự phóng dật... Do sự xác định 
pháp, đối với sự hoài nghi.・, Do trí, đối với vô minh... Do sự hân hoan, đối với 
sự không hứng thú... (nt)...

Do Sơ thiền, đối với các pháp ngăn che... (nt)... Do Nhị thiền, đối với tầm 
tứ... (nt)... Do Tam thiền, đối với hỷ... Do Tứ thiền, đối với lạc và khổ... Do sư 
chứng đạt Không vô biên xứ, đối với sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất 
binh, nghĩ tưởng về sự khác biệt... Do sự chứng đạt Thức vô biên xứ, đôi với sự 
nghĩ tưởng về Không vô biên xứ... Do sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, đối với sự 
nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ... Do sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
đổi với sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ... (nt)...

Do quán xét vê vô thường, đôi với sự nghĩ tưởng vê thường còn... (nt)... Do 
quán xét về khổ não, đối với sự nghĩ tưởng về lạc... Do quán xét về vô ngã, đối 
với sự nghĩ tưởng về ngã... Do quán xét về nhàm chán, đối với sự vui thích... 
Do quán xét về ly tham ái, đối với tham ái... Do quán xét về diệt tận, đối với 
nhân sanh khởi... Do quán xét về từ bỏ5 đối với sự nắm giữ... Do quán xét về 
đoạn tận, đối với sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối... Do quán xét về biến hoại, đối 
với [nghiệpj tích lũy... Do quán xét về chuỵển biến, đối với sự nghĩ tưởng về 
sự vững chăc... Do quán xét về vô tướng, đối với hiện tướng... Do quán xét về 
vô nguyện, đối với sự nguyện ước... Do quán xét về không tánh? đối với sự cố 
chấp... Do minh sát các pháp bằng thắng tuệ, đối với sự cố chấp trong việc chấp 
giữ mãnh lực [của lòng ham muon là thường còn]…Do quán xét ve sự biết và 
thấy đúng theo thực thể, đối với cố chấp vào sự lầm lẫn... Do quán xét về tai 
hại, đối với sự cố chấp vào sự nương tựa... Do quán xét về phân biệt rõ, đối với 
sự không phân biệt rõ... Do quán xét về ly khai, đối với sự cố chấp vào sự ràng 
buộc... (nt)...

Do đạo Nhập lưu, đối với các phiền não thuần về tà kiến... (nt)... Do đạo 
Nhất lai, đối với các phiền não thô thiển... (nt)・・・ Do đạo Bất lai, đối với các 
phiền não có tính chất vi tế... (nt)... Do đạo A-la-hán? đối với toàn bộ phiền não, 
sự dứt bỏ là giới, sự ngăn ngừa là giới, sự cố ý là giới, sự thu thúc là giới, sự 
không vi phạm là giới. Các giới có hình thức như vậy đưa đến sự không ăn năn, 
đưa đến sự hân hoan, đưa đến hỷ, đưa đến tịnh, đưa đến tâm vui mừng, đưa 
đến sự rèn luyện, đưa đến sự tu tập? đưa đến hành đông được sung mãn, đưa 
đến việc thực hiện được đầy đủ, đưa đến điều thiết yếu, đưa đến điều phụ trợ5 
đưa đến sự vẹn toàn, đưa đên sự nhàm chán toàn diện, đưa đến ly tham ái? đưa 
đến sự diệt tận, đưa đến sự an tịnh, đưa đến thắng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn 
toàn, đưa đến Niết-bàn.

Đối với các giới có hình thức như vậy, sự thanh tịnh do thu thúc là thắng 
giới. Tâm đã được trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không đi đến tản mạn, sự 
thanh tịnh do không tản mạn là thắng tâm. [Hành giả] nhận thấy một cách đúng 
đắn sự thanh tịnh do thu thúc, nhận thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do 
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không tản mạn, sự thanh tịnh trong sự nhận thấy là thắng tuệ. Ở dây, việc nào 
có ý nghĩa thu thúc, việc ấy là sự học tập về thắng giới. Ở đây, việc nào có ý 
nghĩa không tản mạn, việc ấy là sự học tập về thắng tâm. Ở đây, việc nào có ý 
nghĩa nhận thấy, việc ấy là sự học tập về thắng tuệ.

Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập. Trong khi nhận 
biết, vị ấy học tập. Trong khi nhận thấy,... Trong khi quán xét lại,... Trong khi 
khẳng định tâm,.・・ Trong khi hướng đến đức tin,... Trong khi ra sức tinh tấn,... 
Trong khi thiết lập niệm?... Trong khi tập trung tâm,... Trong khi nhận biết bởi 
tuệ,... Trong khi biết rõ điều cần được biết rõ,... Trong khi biết toàn diện điều 
cần được biết toàn diện,... Trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ?... Trong khi 
tác chứng điều cần được tác chứng, vị ấy học tập. Trong khi tu tập điều cần 
được tu tap, vị ấy học tập.

Điều ấy? theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ỵ nghĩa nhận biết [thì 
gọi] la tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Sau khi đã nghe, tuệ ve sự thu thúc là trí về 
yếu tố tạo thành giới.”

Dứt phần giải thích “Trí về yếu tố tạo thành giới.”

3. TRÍ VÈ YẾU TỐ TẠO THÀNH VIỆC TU TẬP ĐỊNH
ỤSamãdhibhãvanãmayanãnam)
Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí về yếu tố tạo thành việc tu tập 

định là [có ý nghĩa] thế nào?
Một loại định: Là trạng thái chuyên nhất của tâm. 

f r
Hai loại định: Là định thuộc thê gian và định vượt trên thê gian.
Ba loại định: Là định có tầm có tứ, định không tầm có tứ, định không tầm 

không tứ.
Bôn loại định: Là định đưa đên giảm thiêu (định đưa đên thoái hóa), định 

đưa đến bền vững, định đưa đến thù thắng, định đưa đến thấu triệt.
Năm loại định: Là trạng thái lan tỏa của hỷ, trạng thái lan tỏa của lạc, 

trạng thái lan tỏa của xả, trạng thái lan tỏa của ánh sáng, hiện tướng của sự 
quán xét lại.

Sáu loại định: Là định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của 
tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến [ân đức] Phật5 định có sự không tản 
mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến 
[ân đức] Pháp? định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm 
do năng lực của việc tưởng niệm đến [ân đức] Tăng, định có sự không tản mạn 
và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến [đức 
tính của] giới, định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm 
do năng lực của việc tưởng niệm đến [đức tính của] sự xả bỏ, định có sự không 
tản mạn và có trạng thái chuyên nhât của tâm do năng lực của việc tưởng niệm 
đến [đức tính của] chư thiên.
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Bảy loại định: Là thiện xảo trong định, thiện xảo trong việc thể nhập định, 
thiện xảo trong việc duy trì định, thiện xảo trong việc ra khỏi định, thiện xảo 
vê thê chât của định, thiện xảo vê hành xứ của định, thiện xảo vê sự quả quyêt 
của định.

Tám loại định: Là định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất 
của tâm do năng lực của đề mục đất,... do năng lực của đề mục nước,... do năng 
lực của đề mục lửa,・・. do năng lực của đề mục gió,... do năng lực của đề mục 
xanh,... do năng lực của đề mục vàng,... do năng lực của đề mục đỏ,... do năng 
lực của đề mục trắng.

Chín loại định: Là định săc giới có hạng thâp kém, có hạng trung bình, có 
hạng cao quý; định vô sắc giới có hạng thấp kém, có hạng trung bình, có hạng 
cao quý; không tánh định, vô tướng định, vô nguyện định.

Mười loại định: Là định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất 
của tâm do năng lực của tưởng về sự sình trương [của xác chết],... do năng lực 
của tưởng về sự đổi màu xanh [của xác chết]?... do năng lực của tưởng về sự 
chảy nước vàng [của xác chết]5... do năng lực của tưởng về sự nứt nẻ [của xác 
chết],... do năng lực của tưởng về sự bị [thú] gặm nhấm [của xác chết],... do 
năng lực của tưởng về sự bị hoại rã [của xác chết]?... do năng lực của tưởng về 
sự bị căt đứt lìa [của xác chêt],... do năng lực của tưởng vê máu me [của xác 
chêt],・.. do năng lực của tưởng vê giòi bọ [của xác chêt], định có sự không tản 
mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của tưởng về bộ xương 
khô [của xác chết].

Đây là năm mươi lăm loại định.
Hơn nữa, còn có hai mươi lăm ý nghĩa về định của định: Định theo ý nghĩa 

gìn giữ, định theo ý nghĩa hoàn bị, (định theo ý nghĩa phụ trợ) định theo ý nghĩa 
chuyên nhất, định theo ý nghĩa không tản mạn, định theo ý nghĩa ra sức, định 
theo ý nghĩa không tán loạn, định theo ý nghĩa không xao động, định theo ý nghĩa 
không loạn động, định theo ý nghĩa giải thoát, định có sự trụ vững của tâm do năng 
lực thiết lập tính nhất thể, "tầm cầu sự thuần chung^ là định, "không tầm cầu sự 
không thuần chủng" là định5 trạng thái đã tầm cầu sự thuần chủng là định, trạng 
thái đã không tầm cầu sự không thuần chủng là dinh, "nắm giữ sự thuần chủng” 
là định, "không nắm giữ sự không thuần chủng" là định, trạng thái đã nắm giữ sự 
thuần chủng là định, trạng thái đã không nắm giữ sự không thuần chủng là định, 
"thực hành sự thuần chủng^^ là định, "không thực hành sự không thuần chủng^^ 
là định, trạng thái đã thực hành sự thuần chủng là định, trạng thái đã không thực 
hành sự không thuần chủng là định, "tham thiền sự thuần chủng^^ là định, "làm cho 
thiêu đốt sự không thuần chủng" là định, trạng thái đã tham thiền sự thuần chủng 
là định, trạng thái đã làm cho thiêu đốt sự không thuần chủng là định. Đây là hai 
mươi lăm ý nghĩa về định của định.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
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gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí 
về yếu tố tạo thành việc tu tập dinh.”

Dứt phần giải thích “Tri về yếu tố tạo thành việc tu tập đinh."

4. TRÍ VÈ Sự HIỆN DIỆN CỦA CÁC PHÁP (Dhammatthitinanam)
Tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là [có ý nghĩa] 

thế nào?
"Đối với các hành, vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện 

của sự vận hành? là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của [nghiệp] 
tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, 
là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của nhân và là sự hiện diện 
của duyên. Do chín biểu hiện này, vô minh là duyên, các hành được sanh lên 
do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên”; tuệ về việc nắm giữ 
duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy.

“Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các hành, 
vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận hành, là sự 
hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của [nghiệp] tích lũy, là sự hiện diện 
của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh 
khởi, là sự hiện diện của nhân và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện 
này, vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của 
các pháp là vậy.

“đ6ì với thức, các hành... (nt)... Đối với danh sắc, thức... (nt)... Đối với 
sáu xứ, danh sắc... (nt)... Đối với xúc, sáu xứ... (nt)... Đối với thọ, XÚC... (nt)・・・ 
Đối với ái, thọ... (nt)... Đối với thủ, ái... (nt)... Đối với hữu, thủ... (nt)... Đối 
với sanh, hữu... (nt)... Đối với lão tử, sanh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự 
hiện diện của sự vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của 
[nghiệpí tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng 
bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của nhân và là sự hiện diện 
của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, 
luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy.

“Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các hành, 
sanh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận hành, là sự hiện 
diện của hiện tướng, là sự hiện diện của [nghiệpí tích lũy, là sự hiện diện của sự 
ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là 
sự hiện diện của nhân và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh 
là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do 
duyên”, tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy.

“V6 minh là nhân, các hành được sanh lên do nhân, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do nhân^^; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của 
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các pháp là vậy. uNgay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, vô minh 
là nhân, các hành được sanh lên do nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên 
do nhan”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy.

“Các hành là nhân, thức được sanh lên do nhân,・・・ "Thức là nhân, danh sắc 
được sanh lên do nhân,... “Danh sắc là nhân, sáu xứ được sanh lên do nhân,... 
“Sáu xứ là nhân, xúc được sanh lên do nhân，・・・ “Xúc là nhân, thọ được sanh lên 
do nhân,... "Thọ là nhân, ái được sanh lên do nhân,... "Ái là nhân, thủ được sanh 
lên do nhân,... "Thủ là nhân, hữu được sanh lên do nhân,・・・ "Hữu là nhân, sanh 
được sanh lên do nhân,・・・ “Sanh là nhân, lão tử được sanh lên do nhân, luôn cả 
hai pháp này được sanh lên do ĩlhân^^; tuệ vê việc năm giữ duyên là trí vê sự hiện 
diện của các pháp là vậy. "Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, 
sanh là nhân, lão tử được sanh lên do nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên 
do nhan”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy.

“Tùy thuận vô minh, các hành được tùy thuận sanh lên, luôn cả hai pháp 
này được tùy thuận sanh lên”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện 
của các pháp là vậy. "Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, tùy 
thuận vô minh, các hành được tùy thuận sanh lên, luôn cả hai pháp này được 
tùy thuận sanh lên”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các 
pháp là vậy.

“Tùy thuận các hành, thức được tùy thuận sanh (nt)・・・ "?ùy thuận 
thức, danh sắc được tùy thuận sanh lên,・・・(nt)・・・ "Tùy thuận danh sắc, sáu xứ 
được tùy thuận sanh lên,・・.(nt)... "Tùy thuận sáu xứ, xúc được tùy thuận sanh 
lên,... "Tùy thuận xúc, thọ được tùy thuận sanh lên,... (nt)... ”Tùy thuận 
thọ, ái được tùy thuận sanh lên,・・・(nt).・. "Tùy thuận ái? thủ được tùy thuận sanh 
lên,・・・ (nt)・・. "Tùy thuận thủ, hữu được tùy thuận sanh lên,・・・ (nt)・・. "Tùy thuận 
hữu, sanh được tùy thuận sanh lên,... (nt).・. "Tùy thuận sanh, lão tử được tùy 
thuận sanh lên, luôn cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên”; tuệ về việc nắm 
giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. "Ngay cả trong thời quá 
khứ, ngay cả trong thời vị lai, tùy thuận sanh, lão tử được tùy thuận sanh lên, 
luôn cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy.

UVÔ minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của 
các pháp là vậy. "Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, vô minh 
là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên 
do duyên”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy.

“Cgc hành là duyên, thức được sanh lên do duyên,... (nt).・. "Thức là duyên, 
danh sắc được sanh lên do duyên,... (nt)・・・ "Danh sắc là duyên, sáu xứ được 
sanh lên do duyên,... (nt)... "Sáu xứ là duyên, xúc được sanh lên do duyên,・・・ 
(nt)・・・ “Xúc là duyên, thọ được sanh lên do duyên,... (nt).・. “Thọ là duyên, ái 
được sanh lên do duyên,... (nt)・・. "Ai là duyên, thủ được sanh lên do duyên,...
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(nt)…“Thủ là duyên, hữu được sanh lên do duyên,...(nt)・・. “Hữu là duyên, sanh 
được sanh lên do duyên,... (nt)... "Sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, 
luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên”; tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. "Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong 
thời vị lai, sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên^^; tuệ về việc năm giữ duyên là trí về sự hiện diện của 
các pháp là vậy.

về sự hiện hữu ở nghiệp quá khứ, si là vô minh, [nghiệpí tích lũy là các 
hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là thủ, sự cố ý là hữu; năm pháp này hiện 
diện ở nghiệp quá khứ [và] là duyên cho sự tái sanh ở thời hiện tại.

Trong thời hiện tại, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự hiển hiện là 
xứ, [hiện tượng] được chạm đến là xúc, [hiện tượng] được cảm nhận là thọ; năm 
pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở thời hiện tại [và] do duyên của nghiệp đã 
tạo trong quá khứ.

Do trạng thái chín muồi của các xứ trong thời hiện tại, si là vô minh, [nghiệp] 
tích lũy là các hành, sự ham thích là ải, sự đạt đến là thủ, sự cố ý là hữu; năm 
pháp này hiện diện ở nghiệp hiện tại [và] là duyên cho sự tái sanh ở thời vị lai.

Trong thời vị lai, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự hiển hiện 
là xứ, [hiện tượng] được chạm đến là xúc, [hiện tượng] được cảm nhận là thọ; 
năm pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở thời vị lai [và] do duyên của nghiệp 
đã tạo trong hiện tại.

Như thế [hành giả] biết, thấy, nhận biết, thấu triệt bốn phần tổng hợp này,53 
ba thời kỳ,54 ba sự tiếp nối53 54 55 là tùy thuận sanh khởi theo hai mươi biểu hiện.56 
Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thể, được nói rằng: "Tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện 
diện của các pháp.”

53 Bốn phần tổng hợp (catusankhepé) là nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai (PsÀ. I. 243).
54 Ba thời kỳ (tayo addhé) là quá khứ, hiện tại, vị lai (SđdJ).
55 Ba sự tiếp nối (ti sandhỉnì) là nhân quá khứ và quả hiện tại, quả hiện tại và nhân hiện tại, nhân hiện 
tại và quả vị lai (PsA. I. 243).
56 Hai mươi biểu hiện (yĩsatiyã ãkãrehí) được liệt kê ở 4 phần tổng hợp, mỗi phần có 5 biểu hiện; tổng 
cộng là 20 (PsA. I. 243).

Dứt phần giải thích "Trí về sự hiện diện của các pháp.”

5. TRÍ VÈ Sự THẤU HIỂU (Sammasananãụam)
Sau khi đã tông hợp các pháp trong [ba thời] quá khứ, hiện tại, vị lai, tuệ về 

sự xác định là trí về sự thấu hiểu là [có ý nghĩa] thế nào?
Bât cứ săc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phân hoặc ngoại phân, thô 

hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gàn5 [hành giả] xác định toàn bộ 
sắc ấy là vô thường, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định toàn bộ sắc 
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ấy là khổ não, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định toàn bộ sắc ấy là 
vô ngã, [đây là] một sự thấu hiểu.

Bất cứ thọ nào... (nt)... Bất cứ tưởng nào... (nt)... Bất cứ các hành nào... 
(nt)... Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế5 thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gần, [hành giả] xác định 
toàn bộ thức ấy là vô thường, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định 
toàn bộ thức ấy là khổ não, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định toàn 
bộ thức ấy là vô ngã, [đây là] một sự thấu hiểu.

Mắt... (nt)... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai,... [hành giả] 
xác định là vô thường, [đây la] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định là khổ 
não, [đây là] một sự thấu hiểu; [hành giả] xác định là vô ngã? [đây là] một 
sự thâu hiêu.

Sau khi đã tổng hợp rằng: "Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường 
theo ý nghĩa đoạn tận9 là khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa 
không có cốt lõi”, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. Sau khi đã tổng hợp 
rằng: "Th。…(nt)…"Tuởng... (nt)…”Các hành…(nt)…"Thức…(nt)…"Mắt… 
(nt)... Sau khi đã tổng hợp rằng: í6Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô 
thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo 
ý nghĩa không có cốt lõi9\ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu.

Sau khi đã tổng hợp rằng: "Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, 
là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận5 là pháp của 
sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận”, tuệ về sự xác 
định là trí về sự thấu hiểu. Sau khi đã tổng hợp rằng: "Thọ…(nt)... "Tưởng... 
(nt)・.. “Các hành.・.(nt).・. “Thức.・.“Mắt..(nt)・・・ Sau khi đã tổng hợp rằng: 
"Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy 
thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của 
sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận9\ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu.

Sau khi đã tông họp răng: uLão tử do duyên là sanh, nêu không có sự sanh 
thì không có lão tử”, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. Sau khi đã tổng 
hợp rằng: "Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, lão tử do 
duyên là sanh, nếu không có sự sanh thì không có lão tử”, tuệ về sự xác định là 
trí về sự thấu hiểu.

Sau khi đã tổng hợp rằng: "Sanh do duyên là hữu, nếu không có... (nt)... 
“Hữu do duyên là thủ, nếu không có... (nt).・. "Thủ do duyên là ái5 nếu không 
có... (nt).・. "Ai do duyên là thọ, nếu không có... (nt).・. "Thq do duyên là xúc, 
nếu không có... (nt)... "Xúc do duyên là sáu xứ, nếu không có... (nt)... "Sáu xứ 
do duyên là danh sắc, nếu không có... (nt)・・. "Danh sắc do duyên là thức, nếu 
không c6・・. (nt)... ”Thức do duyên là các hành, nếu không có các hành... (nt)... 
"Các hành do duyên là vô minh, nếu không có vô minh thì không có các hành”, 
tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu.
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Sau khi đã tổng hợp rằng: "Ngay cả trong thời quá khứ xa xăm, ngay cả 
trong thời vị lai xa xăm, các hành do duyên là vô minh, nếu không có vô minh 
thì không có các hành”, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Sau khi đã tổng hợp các pháp trong quá khứ, 
hiện tại, vị lai, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiếu.^^

Dứt phần giải thích "Trí về sự thấu hiểu” là phần thứ năm.

6. TRÍ VÈ Sự SANH DIỆT (Udayabbayananam)
Tuệ về việc quán xét sự chuyển biến của các pháp đang hiện hữu là trí quán 

xét sự sanh diệt là [có ý nghĩa] thế nào?
Sắc được sanh lên là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp ấy là sự 

sanh, hiện tướng chuyển biến là sự diệt, sự quán xét là trí.
Thọ được sanh lên... (nt)... Tưởng được sanh lên... (nt)... Các hành được 

sanh lên... (nt)… Thức được sanh lên... (nt)... Mắt được sanh lên... (nt)... Hữu 
được sanh lên là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp ấy là sự sanh, hiện 
tướng chuyển biến là sự diệt, sự quán xét là trí.

Đối với năm uẩn, [hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thấy bao 
nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy bao nhiêu hiện 
tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy bao nhiêu hiện tướng?

Đối với năm uẩn, [hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thấy hai 
mươi lăm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy hai mươi lăm 
hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy năm mươi hiện tướng.

Đôi với săc uân, [hành giả] trong khi nhận thây sự sanh thì nhận thây bao 
nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy bao nhiêu hiện 
tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy bao nhiêu hiện tướng? 
Đối với thọ uẩn,... (nt)... Đối với tưởng uẩn5... (nt)... Đối với hành uẩnv.. (nt)... 
Đối với thức uẩn,... (nt)...

Đối với sắc uẩn, [hành giả] trong khi nhận thấỵ sự sanh thì nhận thấy năm 
hiện tướng, trong khi nhận thây sự diệt thì nhận thây năm hiện tướng, trong khi 
nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy mười hiện tướng. Đối với thọ uẩn,…(nt).・・ 
Đối với tưởng uẩn,・・. (nt)・・・ Đối với hành uẩn,・・・ (nt)・・・ Đối với thức uẩn5... (nt)...

Đối với sắc uẩn, [hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thấy năm 
hiện tướng gì? [Hành giả] nhận thấy sự sanh của sắc uẩn theo ý nghĩa của sự 
sanh khởi là do duyên: "Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của sắc”, 
[hành giả] nhận thấy sự sanh của sắc uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do 
duyên: "Do sự sanh khởi của ái, có sự sanh khởi của sắc”, [hành giả] nhận thấy 
sự sanh của sắc uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: “Do sự sanh 
khởi của nghiệp, có sự sanh khởi của sắc”, [hành giả] nhận thay sự sanh của sắc 
uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: "Do sự sanh khởi của vật thực,
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CÓ Sự sanh khởi của sắc"，[hành giả] nhận thấy sự sanh của sắc uẩn ngay cả 
trong khi nhận thấy hiện tướng của sự tái tạo. Đối với sắc uẩn, [hành giả] trong 
khi nhận thấy sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng này.

[Đối với sắc uẩn]5 [hành giả] trong khi nhận thấỵ sự diệt thì nhận thấy năm 
hiện tướng gì? [Hành giả] nhận thấy sự diệt của săc uân theo ý nghĩa của sự 
diệt tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của sắc”, [hành 
giả] nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: "Do 
sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của sắc"，[hành giả] nhận thây sự diệt của sắc 
uẩn theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: "Do sự diệt tận của nghiệp, có sự 
diệt tận của sắc”, [hành giả] nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo ý nghĩa của sự 
diệt tận là do duyên: "Do sự diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của sắc”, [hành 
giả] nhận thấỵ sự diệt của sắc uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của 
sự chuyển biên. Đối với sắc uẩn, [hành giả] trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận 
thấy năm hiện tướng này.

[Đối với sắc uẩn], trong khi nhận thấy sự sanh diệt, [hành giả] nhận thấy 
mười hiện tướng này.

Đôi với thọ uân9 [hành giả] trong khi nhận thây sự sanh thì nhận thây năm 
hiện tướng gì? [Hành giả] nhận thấy sự sanh của thọ uẩn theo ý nghĩa của sự 
sanh khởi là do duyên: "Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của 
th。”,... “Do sự sanh khởi của ái, có sự sanh khởi của th。”,... ”Do sự sanh khởi 
của nghiệp, có sự sanh khởi của thọ”,・・・ "Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh 
khởi của thọ“，[hành giả] nhận thấy sự sanh của thọ uẩn ngay cả trong khi nhận 
thấy hiện tướng của sự tái tạo. Đối với thọ uẩn, [hành giả] trong khi nhận thấy 
sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng này.

[Đối với thọ uẩn], [hành giả] trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm 
hiện tướng gì? [Hành giả] nhận thấy sự diệt của thọ uân theo ý nghĩa của sự diệt 
tận là do duyên: “Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của thọ”,... "Do sự 
diệt tận của ái, có sự diệt tận của thọ”,・.. "Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt 
tận của thẹ)”,・'. "Do sự diệt tận của xúc, có sự diệt tận của thọ“，[hành giả] nhận 
thấy sự diệt của thọ uân ngay cả trong khi nhận thay hiện tướng của sự chuyển 
biến. Đối với thọ uân, [hành giả] trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm 
hiện tướng này.

[Đôi với thọ uân], trong khi nhận thây sự sanh diệt, [hành giả] nhận thây 
mười hiện tướng này.

Đối với tưởng uẩn?... (nt)... Đối với hành uẩq,・・. (nt)... Đối với thức uẩn, 
[hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng gì? [Hành 
giả] nhận thấy sự sanh của thức uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: 
“Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của thức”,・・・ “Do sự sanh khởi 
của ái, có sự sanh khởi của thức”,・・・ "Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh 
khởi của thức”,・.. "Do sự sanh khởi của danh và sắc, có sự sanh khởi của thức”, 
[hành giả] nhận thấy sự sanh của thức uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện 



804 室 KINH TIỂU Bộ

tướng của sự tái tạo. Đối với thức uẩn, [hành giả] trong khi nhận thấy sự sanh 
thì nhận thấy năm hiện tướng này.

[Đối với thức uẩn], [hành giả] trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm 
hiện tướng gì? [Hành giả] nhận thấy sự diệt của thức uẩn theo ý nghĩa của sự 
diệt tận là do duyên: "Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của thức”,・・・ 
“Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của thức”,・・・ "Do sự diệt tận của nghiệp, 
có sự diệt tận của thức”,・・・ "Do sự diệt tận của danh và sắc, có sự diệt tận của 
thức”, [hành giả] nhận thây sự diệt của thức uân ngay cả trong khi nhận thây 
hiện tướng của sự chuyển biến. Đối với thức uẩn, [hành giả] trong khi nhận thấy 
sự diệt thì nhận thấy năm hiện tướng này.

[Đối với thức uẩn], trong khi nhận thấy sự sanh diệt, [hành giả] nhận thấy 
mười hiện tướng này.

Đôi với năm uân, [hành giả] trong khi nhận thây sự sanh thì nhận thây hai 
mươi lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy hai mươi 
lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy năm mươi 
hiện tướng này.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: t6Tuệ về việc quán xét sự chuyển biến của các 
pháp đang hiện hữu là trí quán xét sự sanh diet.”

Sắc uẩn có sự sanh khởi là vật thực. Ba uẩn thọ, tưởng, hành có sự sanh 
khởi là xúc. Thức uẩn có sự sanh khởi là danh sắc.

Dứt phần giải thích “Trí về sự sanh diet."

7. TRÍ QUÁN XÉT VÈ sự TAN RÃ (Bhangãnupassanãnãnam)
Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã là trí về 

minh sát là [có ý nghĩa] thế nào?
Với sắc là đối tượng, tâm sanh lên rồi bị phân hủy. Sau khi đã phân biệt rõ 

đối tượng ấy, [hành giả] quán xét về sự tan rã của tâm ấy.
[Hành giả] quán xét: Quán xét là [có ý nghĩa] thế nào? Quán xét là vô 

thường, không phải là thường. Quán xét là khổ não, không phải là lạc. Quán xét 
là vô ngã, không phải là ngã. [Hành giả] nhàm chán, không vui thích. [Hành 
giả] ly tham ái, không tham ái. [Hành giả] làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi. [Hành giả] từ bỏ, không nắm giừ.

Trong khi quán xét là vô thường, [hành giả] dứt bỏ thường tưởng; trong khi 
quán xét là khổ não, [hành giả] dứt bỏ lạc tưởng; trong khi quán xét là vô ngã, 
[hành giả] dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm chán, [hành giả] dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, 
[hành giả] dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, [hành giả] dứt bỏ sự nắm giữ.

Với thọ là đôi tượng,... (nt)... Với tưởng là đôi tượng,... (nt)... Với các hành 
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là đối tượng,... (nt)... Với thức là đối tượng,... (nt)... Với mắt là đối tượng,... 
(nt)... Với lão tử là đối tượng, tâm sanh lên rồi bị phân hủy. Sau khi đã phân biệt 
rõ đối tượng ấy, [hành giả] quán xét sự tan rã của tâm ấy.

[Hành gỉả] quán xét, quán xét là [có ý nghĩa] thế nào? Quán xét là vô 
thường, không phải là thường. Quán xét là khổ não, không phải là lạc. Quán xét 
là vô ngã, không phải là ngã. [Hành giả] nhàm chán, không vui thích. [Hành 
giả] ly tham ái, không tham ái. [Hành giả] làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi. [Hành giả] từ bỏ5 không nắm giữ.

Trong khi quán xét là vô thường, [hành giả] dứt bỏ thường tưởng; trong khi 
quán xét là khổ não5 [hành giả] dứt bỏ lạc tưởng; trong khi quán xét là vô ngã, 
[hành giả] dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm chán, [hành giả] dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, 
[hành giả] dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, [hành giả] dứt bỏ sự nắm giữ.

1. Do tiếp cận sự việc5 
Với lực do hướng tâm,

Và ly khai bằng tưởng, 
Phân rõ là minh sát.

2. Với sự tiếp nối cảnh, 
Quyết đoán về diệt tận,

Xác định chung cả hai, 
Minh sát tướng hoại diệt.

3. Do phân biệt rõ cảnh, 
Và thiết lập không tánh,

Quán xét sự tan rã, 
Thắng tuệ là minh sát.

4. Thiện xảo ba quán xét,57 
Thiện xảo ba thiết lập,59

Và về bốn minh sát?57 58 59 
Không động vì tà kiến.

57 Quán xét về vô thường, khổ não và vô ngã (PsA.l. 260).
58 Minh sát về nhàm chán, ly tham ái, làm cho diệt tận và từ bỏ (S如.).

59 Thiện xảo về sự đoạn tận, sự biến hoại và không tánh (Sđd.y

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vi thế, được nói rằng: "Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc 
quán xét sự tan rã là trí về minh sát.59

Dứt phần giải thích *Trí quán xét về sự tan rẫL”

8. TRÍ VÈ ĐIÈU TAI HẠI (Ẵdĩnavanãạam)
Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại là [có ý nghĩa] thế nào?
Tuệ về sự thiết lap của kinh hãi rằng: "Su tái sanh là kinh hãi55 là trí về điều 

tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: "Sự vận hành là kinh hãf\.. "Hiện 
tướng là kinh hãf\.. "[Nghiệp] tích lũy là kinh h評"Mầm tái sanh là kinh 
hãi”... “Cảnh giới tái sanh là kinh “Sự tái tạo là kinh h浙“・・・ "Su sanh lên 
là kinh hãf\.. "Sự sanh [ra] là kinh hâtì".・. "Sự già là kinh h舒”.・. “Sự bệnh là 
kinh h%”・・・ “Su chết là kinh hwi".・・ "Sự sầu muộn là kinh hãi"・・・ "Sự than vãn là 
kinh hwi”.・・ "Su thất vọng là kinh hãi^ là trí về điều tai hại.

Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự không tái sanh là an Trí về trạng 
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thái bình yên rằng: "Sự không vận hành là an 6n.”…(nt).・・ Trí về trạng thái bình 
yên rằng: "Sự không thất vọng là an 6n.“

Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sịt tái sanh là kinh hãi, sự không tái sanh 
là an ổn/5 Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự vận hành là kinh hãi, sự không 
vận hành là an 6n.”.・.(nt)... Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự thất vọng là 
kinh hãi, sự không thất vọng là an 6n,“

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: "Sự tái sanh là kho,9 là trí về điều tai 
hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: "Sự vận hành là kh6”・・・ (nt)・・. “Sự 
thất vọng là kh6" là trí về điều tai hại.

Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự không tái sanh là lạc." Trí về trạng thái 
bình yên rằng: "Sự không vận hành là lạc.”・・.(nt)..・ Trí về trạng thái bình yên 
rằng: “Su không thất vọng là lac."

Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự tái sanh là khổ, sự không tái sanh là 
lạc." Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự vận hành là khổ, sự không vận hành 
là ・・.(nt).•. Trí về trạng thái bình yên rằng: “Su thất vọng là khổ, sự không 
thất vọng là lạc.”

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: "Sự tái sanh là hệ lụy vật chất” là trí 
về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: "Sự vận hành là hệ lụy vật 
chất.”…(nt)…”Su thất vọng là hệ lụy vật chất” là trí về điều tai hại.

Trí về trạng thái bình yên rằng: "Su không tái sanh là không hệ lụy vật 
chất.^ Trí về trạng thái bình yên rằng: “Sự không vận hành là Iđiông hệ lụy vật 
chất.”...(nt)... Trí về trạng thái bình yên ràng: "Sự không thất vọng là không 
hệ lụy vật chất.”

Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự không tái 
sanh là không hệ lụy vật chất." Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự vận hành 
là hệ lụy vật chất, sự không vận hành là không hệ lụy vật chất.^^... (nt)... Trí về 
trạng thái bình yên rằng: "Sự thất vọng là hệ lụy vật chất, sự không thất vọng 
là không hệ lụy vật chất.”

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: "Sự tái sanh là pháp hữu vi” là trí về 
điều tai hại. Tuệ yề sự thiết lập của kinh hãi rằng: "Sự vận hành là pháp hữu 
vf\.. (nt)... Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: "Sự thất vọng là pháp hữu vi” 
là trí về điều tai hại.

Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự không tái sanh là Niết-bàn.^^ Trí về 
trạng thái bình yên rằng: "Sự không vận hành là Niết-bàn79 ... (nt)... Trí về 
trạng thái bình yên rằng: "Sự không thất vọng là Niết-bàn/9

Trí vê trạng thái bình yên răng: "Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự không tái 
sanh là Niết-bàn." Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sụ* vận hành là pháp hữu vi, 
sự không vận hành là Niết-bàn.”・・.(nt)... Trí về trạng thái bình yên rằng: "Sự 
thất vọng là pháp hữu vi, sự không thất vọng là Niết-bàn.^^
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1. Vị nhận thức tái sanh, 
Mầm tái sanh là “kh6”,

Vận hành, tướng, tích nghiệp, 
Trí này là tai hại.

2. Không sanh, không vận hành, 
Không mầm sanh là "lạc”,

3. Đây trí về tai hại, 
Bình yên về năm nơi,61 
Người thiện xảo hai trí,63

60 "Sanh lên ở năm chon,? được đề cập ở câu kệ thứ nhất, gồm có: Sự tái sanh, sự vận hành, hiện tướng, 
(nghiệp) tích lũy và mầm tái sanh.
61 "Binh yên về năm nơi” được đề cập ở câu kệ thứ hai, gồm có: Sự không tái sanh, sự không vận hành, 
không hiẹn tướng, sự không (nghiệp) tích lũy và không mầm tái sanh.
62 "VỊ nhận ra mười trí” là nhận biết năm sự việc làm cho sanh khởi và năm sự việc không làm cho sanh 
khởi đã được liệt kê.
63 "Người thiện xảo hai trí" là trí về sự tai hại và trí về ưạng thái bình yên (PsA. I. 263-64).

Không tướng, không tích nghiệp, 
Trí này là bình yên.
Sanh lên ở năm chốn,60 61
Vị nhận ra mười trí.62 63
Không động vì tà kiến.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "€Tuệ ve sự thiết lập của kinh hãi là trí về 
điều tai h@i."

Dứt phần giải thích “Trí về điều tai hại?5

9. TRÍ VÈ CÁC TRẠNG THÁI XẢ ĐỐI VỚI CÁC PHÁP HỮU VI
(Sankhãrupekkhãnãnam)
Tuệ vê sự mong muôn giải thoát, vê sự phân biệt rõ và vê sự bình thản là trí 

về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là [có ý nghĩa] thế nào?
Tuệ vê sự mong muôn giải thoát, vê sự phân biệt rõ và vê sự bình thản đôi 

với sự tái sanh là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ về sự 
mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ yà về sự bình thản đối với sự vận 
hành... (nt)... đối với hiện tướng... (nt)... đối với [nghiệpí tích lũy... (nt)... đối 
với mầm tái sanh... (nt)... đối với cảnh giới tái sanh... (nt)... đối với sự tái tạo... 
(nt)... đối với sự sanh lên... (nt)... đối với sự sanh [ra]... (nt)... đối với sự già... 
(nt)... đối với sự bệnh... (nt)... đối với sự chết... (nt)... đối với sự sầu muộn... 
(nt)... đối với sự than vãn... (nt)... Tuệ yề sự mong muốn giải thoát, về sự phân 
biệt rõ và vê sự bình thản đôi với sự that vọng là trí về các trạng thái xả đôi với 
các pháp hữu vi.

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối 
vơi "sự tái sanh là kh6" là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ 
về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối với "su 
vận hành là kh6”.・.(nt).・. “sự thất vọng là khổn là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi.

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối 
với “su tái sanh là kinh hãi55 là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 
Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối với
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“sự vận hành là kinh h%”・・.(nt).・. "sụ* thất vọng là kinh là trí về các trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi.

Tuệ vê sự mong muôn giải thoát, vê sự phân biệt rõ9 và vê sự bình thản đôi 
với “sự tái sanh là hệ lụy vật chất” là trí về các trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản 
đối với “su vận hành là hệ lụy vật chất”・・. (nt)・・. “sự thất vọng là hệ lụy vật chất” 
là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối 
với "sự tái sanh là pháp hữu vi” là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu 
vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ và về sự bình thản đối 
với “su vận hành là pháp hữu vr,... (nt)... 64sự thất vọng là pháp hữu vi” là trí về 
các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.

“Su tái sanh là pháp hữu vi? [hành giả] dửng dưng đối với các pháp hữu vi 
ấy”, như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. "Các pháp hữu vi và trạng 
thái xả, cả hai điều này đều là các pháp hữu vi, [hành giả] dửng dưng đối với 
các pháp hữu vi ấy”, như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.

“Sự vận hành là pháp hữu vi”,・・. (nt)... uHiện tướng là pháp hữu vi,・・. 
6í[Nghiệp] tích lũy…"Mầm tái sanh..."Cảnh giới tái sanh... uSự tái tạo... uSự 
sanh lên... "Sự sanh [ra]... uSự già…“Sự bệnh... 4tSự chết.."Sự sầu muộn... 
“Su than vãn... "Sự thất vọng là pháp hữu vi, [hành giả] dửng dưng đối với 
các pháp hữu vi ấy”, như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi .“Các 
pháp hữu vi và trạng thái xả, cả hai điều này đều là các pháp hữu vi, [hành 
giả] dửng dưng đối với các pháp hữu vi ấy”, như thế là trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi.

Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao 
nhiêu biểu hiện? Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi 
là với tám biểu hiện.

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện? Đối với vị Hữu học, sự quả quyết của tâm ở 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện? Đối với vị đã 
lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với 
bao nhiêu biểu hiện?

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi là với hai biểu hiện. Đối với vị Hữu học, sự quả quyết của tâm... là với 
ba biểu hiện. Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi là với ba biểu hiện.

Đôi với phàm nhân, sự quả quyêt của tâm ở trạng thái xả đôi với các pháp 
hữu vi là với hai biểu hiện gì? Phàm nhân hoặc là thích thú trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi hoặc là minh sát [trạng thái ấy]. Đối với phàm nhân, sự quả 
quyêt của tâm... là với hai biêu hiện này.
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Đối với vị Hữu học, sự quả quyết của tâm... là với ba biểu hiện gì? Vị Hữu 
học hoặc là thích thú, hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, 
hoặc là phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả. Đối với vị Hữu học? sự quả quyết 
của tâm... là với ba biểu hiện này.

Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... là với ba biểu hiện gì? Vị 
đã lìa tham ái hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là 
phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả, hoặc là dửng dưng với điều ấy rồi an trú với 
sự an trú không tánh, với sự an trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô nguyện. Đối 
với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... là với ba biểu hiện này.

Đôi với phàm nhân và đôi với vị Hữu học, sự quả quyêt của tâm ở trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi có cùng một bản chất là thế nào? Đối với phàm nhân, 
trong khi thích thú trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, tâm sẽ bị ô nhiễm, là 
sự ngăn trở cho việc tu tập, là chướng ngại cho sự thấu triệt, là duyên cho mầm 
tái sanh trong tương lai. Ngay cả đối với vị Hữu học, trong khi thích thú trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi, tâm sẽ bị ô nhiễm, là sự ngăn trở cho việc tu 
tập,... là duyên cho mầm tái sanh trong tương lai. Đối với phàm nhân và đối với 
vị Hữu học, sự quả quyết của tâm... có cùng một bản chất theo ý nghĩa thích 
thú là như vậy.

Đôi với phàm nhân, đôi với vị Hữu học và đôi với vị đã lìa tham ái, sự quả 
quyết của tâm... có cùng một bản chất là thế nào? Phàm nhân minh sát trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Vị Hữu học cũng 
minh sát... là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Vị đã lìa tham ái cũng minh sát 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Đối 
với phàm nhân, đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của 
tâm... có cùng một bản chất theo ý nghĩa quả quyết là như vậy.

Đối với phàm nhân, đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả 
quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là có bản chất khác biệt 
như thế nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện. 
Đối với vị Hữu học, trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện. Đối với vị đã 
lìa tham ái, trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là vô ký. Đối với phàm nhân, 
đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... là có bản 
chất khác biệt theo ý nghĩa thiện và vô ký là như vậy.

Đôi với phàm nhân, đôi với vị Hữu học và đôi với vị đã lìa tham ái, sự quả 
quỵết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có bản chất khác biệt là 
thê nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi có lúc biết 
được rõ rệt, có lúc không biết được rõ rệt. Luôn cả đối với vị Hữu học, trạng 
thái xả... Đối với vị đã lìa tham ái, trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là biết 
được hoàn toàn rõ rệt. Sự quả quyết của tâm... của phàm nhân, của vị Hữu học 
và của vị đã lìa tham ái có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được biết và theo 
ý nghĩa đã không được biết là như vậy.

Đối với phàm nhân, đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả 
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quyết của tâm... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm nhân minh sát trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi không được toàn vẹn. Vị Hữu học minh sát... cũng 
không được toàn vẹn. Vị đã lìa tham ái minh sát trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi được toàn vẹn. Đối với phàm nhân, đối với vị Hữu học và đối với vị đã 
lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... có bản chất khác biệt theo ý nghĩa được toàn 
vẹn và theo ý nghĩa không được toàn vẹn là như vậy.

Đổi với phàm nhân, đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả 
quyết của tâm... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm nhân minh sát trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi nhằm mục đích thành tựu đạo Nhập lưu để dứt 
bỏ ba sự ràng buộc.64 Vị Hữu học minh sát... nhằm mục đích thành tựu cao hơn 
do trạng thái đã được dứt bỏ ba sự ràng buộc. Vị đã lìa tham ái minh sát... nhằm 
mục đích lạc trú trong hiện tại do trạng thái đã được dứt bỏ toàn bộ phiền não. 
Sự quả quyết của tâm... của phàm nhân, của vị Hữu học và của vị đã lìa tham ái 
là có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được dứt bỏ và theo ý nghĩa chưa được 
dứt bỏ là như vậy.

64 Là sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi thức (PsA. I. 272).

Đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm... có 
bản chất khác biệt là thế nào? Vị Hữu học hoặc là thích 1hú, hoặc là minh sát 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả. 
Vị đã lìa tham ái hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là 
phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả, hoặc là dửng dưng đối với điều ấy rồi an trú 
với sự an trú không tánh, với sự an trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô nguyện. 
Đối với vị Hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi là có bản chất khác biệt theo ý nghĩa an trú và 
thể nhập là như vậy.

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của 
chỉ tịnh? Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng 
lực của minh sát? Có tám trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng 
lực của chỉ tịnh. Có mười trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng 
lực của minh sát.

Tám trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của chỉ tịnh 
là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ các pháp ngăn che nhằm mục 
đích thành tựu Sơ thiền là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ 
do sự bình thản sau khi phân biệt rõ tầm tứ nhằm mục đích thành tựu Nhị thiền 
là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi 
phân biệt rõ hỷ nhằm mục đích thành tựu Tam thiền là trí về các trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ lạc và khổ nhằm 
mục đích thành tựu Tứ thiền là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 
Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng 
về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt



PHÂN TÍCH ĐẠO ❖ 811

Không VÔ biên xứ là trí về các trạng thái xả... Tuệ do sự bình thản sau khi phân 
biệt rõ sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự chứng 
đạt Thức vô biên xứ là trí vê các trạng thái xả đôi với các pháp hữu vi. Tuệ do 
Sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng vê Thức vô biên xứ nhăm mục 
đích thành tựu sự chứng đạt Vô sở hữu xứ là trí về các trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về Vô sở 
hữu xứ nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là 
trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Đây là tám trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của chỉ tịnh.

Mười trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh 
sát là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái sanh, sự vận hành, hiện 
tướng, [nghiệp] tích lũy, mầm tái sanh, cảnh giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh 
lên, sự sanh [ra], sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn5 sự than vãn? sự thất 
vọng nhằm mục đích thành tựu đạo Nhập liru là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái sanh,... (nt)... 
nhằm mục đích chứng đạt quả Nhập lira... nhằm mục đích thành tựu đạo Nhất 
lai... nhăm mục đích chứng đạt quả Nhât lai... nhăm mục đích thành tựu đạo 
Bất lai... nhằm mục đích chứng đạt quả Bất lai... nhằm mục đích thành tựu đạo 
A-la-hán... nhằm mục đích chứng đạt quảA-la-hán... nhằm mục đích chứng đạt 
sự an trú Không tánh... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú Vô tướng là trí về 
các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Đây là mười trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát.

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện? Có bao nhiêu là 
bất thiện? Có bao nhiêu là vô ký? Có mười lăm trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi là thiện. Có ba trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là vô ký. Không có 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là bất thiện.

I. Tuệ phân biệt, bình thản, 
Hai thuộc về phàm nhân, 
Vị lìa ái có ba,

2. Tám do duyên của định, 
Mười tám xả các hành,

3. Mười tám biểu hiện này, 
Thiện xảo trong xả hành,

Tám hành xứ của tâm: 
Hữu học ba hành xứ, 
Tâm ly khai với chúng. 
Mười hành xứ của trí, 
Là duyên ba giải thoát.65 
Vị có tuệ hiểu rõ, 
Không động vì tà kiến.

65 Ba giải thoát (tinnam vimokkhãnaĩỴÌ)\ Vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, không tánh giải thoát 
(PsA. I. 272).

Điều ấy, theo ỷ nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thê, được nói răng: uTuệ vê sự mong muôn giải thoát, vê sự phân 
biệt rõ và về sự bình thản là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi."

Dứt phần giải thích "Trí về các trạng thái xả đối với các pháp hỉhi vi.”
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10. TRÍ CHUYỂN TỘC (Gotrabhữnãụam)
Tuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phần là trí chuyển tộc là [có ý nghĩa] 

thể nào?
"Vượt trên sự tái sanh" là chuyển tộc. uVượt trên sự vận hành” là chuỵển 

tộc. "Vượt trên hiện tướng".・・"Vuợt trên [nghiệpí tích lũy".・. "Vuợt trên mầm 
tái sanh"... "Virợt trên cảnh giới tái sanh".・. "Vuợt trên sự tái tạo"... "Vuợt trên 
sự sanh lên"…"Vuợt trên sự sanh "Vuợt trên sự già"…"Vuợt trên sự 
bệnh,\.. "Vượt trên sự chếf\.. "Vượt trên sự sầu muộn"…"Vuợt trên sự than 
vẩn,\.. "Vượt trên sự thất v?ng" là chuyển tọcí í6Vượt trên hiện tướng của các 
hành ở ngoại phần^^ là chuyển tộc.

“Dự phần vào66 sự không tái sanh” là chuyển tộc. "Dự phần vào sự không vận 
hành^^ là chuyển tộc... (nt)... "Dự phần vào sự diệt tận Niết-bàn" là chuyển tộc.

66 "Dự phần vào” được dịch từ pakkhandatỉ hàm ý nhảy vào, lao vào, tiến vào. (ND)

“Sau khi đã vượt trên sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái sanh” là 
chuyển tộc. "Sau khi đã vượt trên sự vận hành rồi dự phần vào sự không vận 
hành：…“Sau khi đã vượt trên hiện tướng rồi dự phàn vào không hiện tướng" là 
chuyển tộc... (nt).・. "Sau khi đã vượt trên hiện tướng của các hành ở ngoại phần 
rồi dự phần vào sự diệt tận Niết-bàn" là chuyển tộc.

'Thoát ra khỏi sự tái sanh^^ là chuyển tộc."Thoát ra khỏi sự vận hành" là 
chuyển tộc. "Thoát ra khỏi hiện tướng"... "Thoát ra khỏi [nghiệpí tích lũy”... 
“Thoát ra khỏi mầm tái sanh59... "Thoát ra khỏi cảnh giới tái sanh".・・"Thoát ra 
khỏi sự tái tao”.・・ "Thoát ra khỏi sự sanh lên”…"Thoát ra khỏi sự sanh [ra『'.・・ 

“Thoát ra khỏi sự già"…"Thoát ra khỏi sự benh"…"Thoát ra khỏi sự chết”… 
"Thoát ra khỏi sự sau muộn,\.. "Thoát ra khỏi sự than “Tho耻 ra khỏi sự
thất vọng" là chuyển tộc."Thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần” 
là chuyển tộc.

“Dự phần vào sự không tái sanh” là chuyển tộc. "Dự phàn vào sự không vận 
hành'Tà chuyển tộc…(nt)・・.“Dự phần vào sự diệt tận Niết-bàn" là chuyển tộc.

"Sau khi thoát ra khỏi sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái sanh” là 
chuyển tộc. "Sau khi thoát ra khỏi sự vận hành rồi dự phần vào sự không vận 
hành" là chuyển tộc. "Sau khi thoát ra khỏi hiện tướng... không hiện tướng... 
(nt)... [nghiệpí tích lũy... không [nghiệp] tích lũy... (nt)... mầm tái sanh... không 
mầm tái sanh... (nt)... cảnh giới tái sanh... không cảnh giới tái sanh... (nt)... sự 
tái tạo... sự không tái tạo... (nt)... sự sanh lên... sự không sanh lên... (nt)... sự 
sanh [ra]... sự không sanh [ra]... (nt)... sự già... sự không già... (nt)... sự bệnh... 
sự không bệnh... (nt)..・ sự chết... sự không chết... (nt)... sự sầu muộn... sự không 
sầu muộn... (nt)... sự than vãn... sự không than vãn... (nt)... sự thất vọng... sự 
không thất vọng... "Sau khi thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần 
rồi dự phần vào sự diệt tận Niết-bàn^^ là chuyển tộc.

“Ly khai khỏi sự tái sanh" là chuyển tộc. "Ly khai khỏi sự vận hành" là 
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chuyển tộc... (nt)... ”Ly khai khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần^^ là 
chuyển tộc.

“Du phân vào sự không tái sanh" là chuyên tộc. "Dự phân vào sự không vận 
hành" là chuyển tộc... (nt)..."Dụ* phần vào sự diệt tận Niết-bàn^^ là chuyển tộc.

“Sau khi đã ly khai khỏi sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái sanh” là 
chuyển tộc. "Sau khi đã ly khai khỏi sự vận hành rồi dự phần vào sự không vận 
hành" là chuyển tộc... (nt)…“Sau khi đã ly khai khỏi hiện tướng của các hành 
ở ngoại phần rồi dự phần vào sự diệt tận Niết-bàn" là chuyển tộc.

Có bao nhiêu sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh? Có bao 
nhiêu sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát? Có tám sự chuyển 
tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. Có mười sự chuyển tộc được sanh 
lên do năng lực của minh sát.

Tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh là gì? "Vượt trên 
các pháp ngăn che nhằm mục đích thành tựu Sơ thiền^^ là chuyển tộc. "Vượt 
trên tầm tứ nhằm mục đích thành tựu Nhị thiềrT・・・ “Vuợt trên hỷ nhằm mục 
đích thành tựu Tam thiên,\.. uVượt trên lạc và khô nhăm mục đích thành tựu 
Tứ thiềq”... 'Wượt trên sự nghĩ tương về sẩc? sự nghĩ tưởng vế bất bình, sự nghĩ 
tưởng về khác biệt nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Không vô biên xứ”・・・ 
“Vuợt trên sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt Thức vô biên xứ".・・ "Vượt trên sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Vô sở hữu xứ"…“Vuợt trên sự nghĩ 
tưởng về Vô sở hữu xứ nhàm mục đích thành tựu sự chứng đạt Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ” là chuyển tộc. Đây là tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng 
lực của chỉ tịnh.

Mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát là gì? "Vượt 
trên sự tái sanh, sự vận hành, hiện tướng, [nghiệp] tích lũy, mâm tái sanh, cảnh 
giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh [ra], sự già, sự bệnh, sự chết, sự 
sầu muộn, sự than vãn, sự thất vọng, hiện tướng của các hành ở ngoại phần 
nhằm mục đích thành tựu đạo Nhập hru“ là chuyên tộc. uVượt trên sự tái sanh, 
sự vận hành, hiện tướng, [nghiệpí tích lũy, mầm tái sanh,... (nt)... nhằm mục 
đích chứng đạt quả Nhập lưu”.・. (nt)... nhằm mục đích thành tựu đạo Nhất lai... 
(nt)…nhằm mục đích chứng đạt quả Nhất lai... (nt)... nhằm mục đích thành tựu 
đạo Bất lai... (nt)... nhằm mục đích chứng đạt quả Bất lai... (nt)... nhằm mục 
đích thành tựu đạo A-la-han,9... (nt)... nhằm mục đích chứng đạt quả A-la-hán... 
(nt)... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú Không tánh... (nt)…“Vuợt trên sự 
tái sanh, sự vận hành, hiện tướng? [nghiệpí tích lũy, mầm tái sanh, cảnh giới tái 
sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh [ra]9 sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn, 
sự than vãn, sự thất vọng, hiện tướng của các hành ở ngoại phần nhằm mục đích 
chứng đạt sự an trú Vô tướng" là chuyển tộc. Đây là mười sự chuyển tộc được 
sanh lên do năng lực của minh sát.

Có bao nhiêu sự chuyển tộc là thiện? Có bao nhiêu là bất thiện? Có bao 
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nhiêu là vô ký? Có mười lăm sự chuyển tộc là thiện. Có ba sự chuyển tộc là vô 
ký. Không có sự chuyển tộc là bất thiện.

1. Vật chất, không vật chất, Có nguyện và vô nguyện, 
Ràng buộc, không ràng buộc, Thoát được và không thoát.

2. Tám do duyên của định, 
Mười tám sự chuyển tộc,

3. Mười tám biểu hiện này, 
Khéo ly khai, thoát khỏi,

Mười hành xứ của trí, 
Là duyên ba giải thoát. 
Vị có tuệ hiểu rõ? 
Không động vì tà kiến.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: uTuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phần là 
trí chuyển tộc.”

Dứt phần giải thÌch “Tri chuyển tộc.”

11. TRÍ VÈ ĐẠO (Maggananam)
Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phần] là trí về đạo là [có ý 

nghĩa] thế nắo?
Vào sát-na đạo Nhập lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, thoát ra khỏi 

tà kiến, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự 
thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phần] là trí về dạo.”

Chánh tư duy, theo ý nghĩa găn chặt [tâm vào cảnh], thoát ra khỏi tà tư duy, 
thoát ra khỏi các phiên não xu hướnậ theo điêu ây và [ra khỏi] các uân? thoát ra 
khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phan; vì thế, được nói rằng: uTuệ về sự thoát 
ra và ly khai cả hai [nội ngoại phần] là trí về dạo.”

Chánh ngữ? theo ý nghĩa gìn giữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các 
hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói răng: "Tuệ vê sự thoát ra và ly khai cả 
hai [nội ngoại phần] là trí về dạo.”

Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, thoát ra khỏi tà nghiệp, thoát 
ra khỏi các phiền não xu hướnệ theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi 
tất cả các hiện tướng ngoại phan; vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự thoát ra và 
ly khai cả hai [nội ngoại phẫn] là trí về dạo.”

Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, thoát ra khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy...

Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tà tinh tấn, thoát ra khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy...

Chánh niệm, theo ý nghĩa thiêt lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát ra khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các 
hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả 
hai [nội ngoại phần] là trí về dạo.”
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Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, thoát ra khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả 
các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: í6Tuệ về sự thoát ra và ly khai 
cả hai [nội ngoại phần] là trí về đạoy

Vào sát-na đạo Nhât lai: Chánh kiên, theo ý nghĩa nhận thức,... (nt)... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạ% thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiên, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và 
bất bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng 
theo điều ay và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; 
vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phần] là 
trí về dạo.”

Vào sát-na đạo Bất lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,... (nt)... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn? thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì 
thế, được nói rằng: "Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phấn] là trí 
về đạo?

Vào sát-na đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,…(nt)... 
Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô 
minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi các phiền não xu huớng theo điều ấy và [ra khỏi] 
các uân, thoát ra khỏi tât cả các hiện tướng ngoại phân; vì thế, được nói rằng: 
"Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phân] là trí về dạo.”

1. Sanh thiêu đốt vô sanh, 
Thiện xảo thiền, giải thoát,

Vì thế gọi tham thiền, 
Không động vì tà kiến.

2. Như thế định rồi quán, 
Khi ây quán và chỉ,

Cũng vậy quán ở định, 
Hành bình đẳng tương hợp.

3. Thấy "Các hành là khổ, 
Tuệ thoát khỏi cả hai,

Diệt tận là an lạy”, 
Đạt được đạo bất tử.

4. Vị biết hành giải thoát, 
Thiện xảo về hai trí,

Rành rẽ dị và đồng, 
Không động vì tà kiến.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: 6tTuệ ve sự thoát ra và ly khai cả hai [nội 
ngoại phần] là trí về dạo.”

Dứt phần giải thích “Trí về đạo?9

12. TRÍ VÈ QUẢ (Phalananam)
Tuệ về sự tĩnh lặng của việc thực hành67 là trí về quả là [có ý nghĩa] thế nào?

67 Ajjhattabahiddha vutthãnapayogassa: Của việc thực hành thoát ra khỏi nội ngoại phần (PsA. I. 284).
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Vào sát-na đạo Nhập lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, thoát ra khỏi 
tà kiến, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh kiến được sanh lên từ 
trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt [tâm vào cảnh], thoát ra khỏi tà tư duy, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra 
khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh tư duy được sanh lên từ trạng thái 
tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các 
hiện tướng ngoại phần. Chánh ngữ được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của 
việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, thoát ra khỏi tà nghiệp, thoát 
ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn5 thoát ra khỏi 
tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh nghiệp được sanh lên từ trạng thái tịnh 
lặng của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, thoát ra khỏi 
các phiên não xu hướng theo điêu ây và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tât cả 
các hiện tướng ngoại phần. Chánh mạng được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng 
của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tà tinh tấn, thoát ra khỏi 
các phiên não xu hướng theo điêu ây và [ra khỏi] các uân, thoát ra khỏi tât cả 
các hiện tướng ngoại phần. Chánh tinh tấn được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng 
của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát ra khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các 
hiện tướng ngoại phần. Chánh niệm được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của 
việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, thoát ra khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả 
các hiện tướng ngoại phần. Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của 
việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Vào sát-na đạo Nhất lai: Chánh kiến? theo ý nghĩa nhận thức,... (nt)... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiên, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và 
bất bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng 
theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. 
Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều 
này là quả của đạo.

Vào sát-na đạo Bất lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức,... (nt)... Chánh 
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định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh 
định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là 
quả của đạo.

Vào sát-na đạo A-la-hán: Chánh kiên, theo ý nghĩa nhận thức,・・. (nt)... 
Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã mạn ngủ ngầm, hữu ngủ ngầm, vô 
minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi các phiên não xu hướnệ theo điêu ây và [ra khỏi] 
các uẩn? thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phân. Chánh định được sanh 
lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là quả của đạo.

Điều ấy5 theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành là trí 
vế qua.99

Dứt phần gỉăỉ thích “Tri về quả.”

13. TRÍ VÈ GIẢI THOÁT (VỉmuttìnãnavỊi)
Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát là [có ý 

nghĩa] thế nào?
Nhờ vào đạo Nhập lưu, sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự bám 

víu vào giới và nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầm là các tùy 
phiền não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải 
thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi năm tùy phiên não này và các sự xâm nhập 
[của chúng]. Việc giải thoát ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo 
ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ ve việc quán xét 
phiên não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.

Nhờ vào đạo Nhất lai, sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình 
có tính chất thô thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngẫm là các tùy phiền 
não có tính chất thô thiển thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm 
được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi bốn tùy phiền não này và các sự 
xâm nhập [của chúng]. Việc giải thoát ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì ^ọi] là 
trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ ve việc 
quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.”

Nhờ vào đạo Bất lai, sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình 
có tính chất vi tế, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế lằ 
các tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được 
giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi bốn tùy phiền não này và các sự xâm 
nhập [của chúng]. Việc giải thoát ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, 
theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tue. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về việc quán 
xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.”
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Nhờ vào đạo A-la-hán, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã 
mạn ngủ ngầm, hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm là các tùy phiền não thuộc 
tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn 
giải thoát khỏi tám tùy phiền não này và các sự xâm nhập [của chúng]. Việc giải 
thoát ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nẹhĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ vê việc quán xét phiên não đã được cắt 
lìa là trí về giải tholt.”

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt 
lìa là trí về giải

Dứt phần giải thích “Trí về giải thoát/5

14. TRÍ VỀ VIỆC QUÁN XÉT LẠI (Paccavekkhanananam)
Tuệ vê việc nhìn thây các pháp đã được sanh khởi vào khi ây là trí vê việc 

quán xét lại là [có ý nghĩa] thê nào?
Vào sát-na đạo Nhập lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh 

khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ý nghĩa gan chặt [tâm vào cảnh], đã được 
sanh khởi vào khi ấy. Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh 
tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh niệm, theo ý 
nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh định, theo ý nghĩa không 
tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy.

Niệm giác chi? theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. Trạch 
pháp giác chi, theo ý nghĩa suy xét, đã được sanh khởi vào khi ấy. cần giác chi, 
theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ây. Hỷ giác chi, theo ý nghĩa lan 
tỏa, đã được sanh khởi vào khi ây. Tịnh giác chi, theo ý nghĩa an tịnh, đã được 
sanh khởi vào khi ấy. Định giác chi, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Xả giác chi, theo ý nghĩa phân biệt rõ, đã được sanh khởi vào 
khi ấy.

Tín lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Tấn lực9 theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, đã 
được sanh khỏri vào khi ấy. Niệm lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự buông 
lung, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định lực, theo ý nghĩa không dao động ở 
sự phóng dật, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ lực, theo ý nghĩa không dao 
động ở sự không sáng suốt, đã được sanh khởi vào khi ấy.

Tín quyền, theo ý nghĩa cương quyết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tấn 
quyền, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niệm quyền, theo ý 
nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định quyền, theo ý nghĩa không 
tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ quyền, theo ý nghĩa nhận thức, đã 
được sanh khởi vào khi ấy.
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Các quyền, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã được sanh khởi vào khi ấy. Các 
lực, theo ý nghĩa không dao động, đã được sanh khởi vào khi ấy. Các ẹiác chi, 
theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi], đã được sanh khởi vào khi ẩy. Đạo, 
theo ý nghĩa chủng tử, đã được sanh khởi vào khi ấy. Các sự thiết lập niệm, 
theo ý nghĩa thiết lập? đã được sanh khởi vào khi ấy. Các chánh cần, theo ý 
nghĩa nỗ lực, đã được sanh khởi vào khi ấy. Các nền tảng của thần thông, theo 
ý nghĩa thành tựu, đã được sanh khởi vào khi ây. Các chân lý, theo ý nghĩa của 
thực thể, đã được sanh khởi vào khi ây. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Minh sát, theo ý nghĩa quán xét, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Chỉ tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Sự kết hợp chung, theo ý nghĩa không vượt trội, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Giới thanh tịnh, theo ý nghĩa thu thúc, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải 
thoát, theo ý nghĩa được phóng thích, đã được sanh khởi vào khi ây. Minh, theo 
ý nghĩa thâu triệt, đã được sanh khởi vào khi ây. Giải thoát, theo ý nghĩa buông 
bỏ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Trí về sự đoạn tận9 theo ý nghĩa đoạn trừ, đã 
được sanh khởi vào khi ấy.

ƯỚC muôn, theo ý nghĩa nguôn cội, đã được sanh khởi vào khi ây. Tác ý5 
theo ý nghĩa nguôn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ây. Xúc, theo ý nghĩa 
liên kết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Thọ, theo ý nghĩa hội tụ, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn dầu, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ dạo, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ, theo ý 
nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải 
thoát, theo ý nghĩa cốt lõi5 đã được sanh khởi vào khi ấy. Niết-bàn liên quan đến 
bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát ra 
vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy.

Vào sát-na quả Nhập lưu: Chánh kiến, theo y nghĩa nhận thức, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ý nghĩa găn chặt [tâm vào cảnh], đã được 
sanh khởi vào khi ấy.... (nt)... Trí về sự vô sanh, theo ý nghĩa tĩnh lặng, đã được 
sanh khởi vào khi ấy. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Tác ý, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Xúc, theo ý nghĩa liên kết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Thọ, theo ý nghĩa hội 
tụ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn dầu, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Niệm? theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Sự giải thoát, theo ý nghĩa cốt lõi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niết-bàn 
liên quan đên bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau 
khi đã thoát ra vị ây quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy.

Vào sát-na đạo Nhất lai: ... (nt)... Vào sát-na quả Nhất lai: ... (nt)... Vào 
sát-na đạo Bất lai: ... (nt)... Vào sát-na quả Bất lai: ... (nt).・・ Vào sát-na đạo 
A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy.
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... (nt)... Trí về sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Ước muốn, theo ỵ nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. ... (nt)... 
Niêt-bàn liên quan đên bât tử, theo ý nghĩa kêt thúc, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Sau khi đã thoát ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi 
vào khi ấy.

Vào sát-na quảA-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh 
khởi vào khi ấy.... (nt)... Trí về sự vô sanh, theo ý nghĩa tĩnh lặng, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. ... (nt)... Niết-bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được 
sanh khởi vào khi ấy.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về việc nhìn thấy các pháp đã được sanh 
khởi vào khi ấy là trí về việc quán xét lại.“

Dứt phần giải thích 6，Trí về việc quán xét lại.55

15. TRÍ VỀ TÍNH CHẤT KHÁC BIỆT CỦA CÁC VẬT NƯƠNG
(Vatthunãnattanãnam)
Tuệ vê việc xác định nội phân là trí vê tính chât khác biệt của các vật nương 

là [có y nghĩa] thế nào?
Xác định các pháp thuộc nội phần là [có ý nghĩa] thế nào?
Xác định mắt thuộc nội phần, xác định tai thuộc nội phần, xác định mũi 

thuộc nội phần, xác định lưỡi thuộc nội phần, xác định thân thuộc nội phần, xác 
định ý thuộc nội phần.

Xác định mắt thuộc nội phần là [có y nghĩa] thế nào? Xác định rằng: "Mắt 
được hiện hữu do vô minh"，xác định rằng: "Mắt được hiện hữu do ái”，xác 
định rằng: "Mắt được hiện hữu do nghiệp5\ xác định rằng: "Mắt được hiện 
hữu do vật thực”, xác định rằng: "Mắt nương vào tứ dai”, xác định rằng: "Mắt 
được sanh lêrT, xác định rằng: "Mắt được hiện khởf \ xác định rằng: "Mắt đã 
là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại”, xác định mắt có sự hạn 
chế, xác định rằng: "Mắt là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự 
chuyển biến”, xác định rằng: "Mắt là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận9 là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly 
tham ái, là pháp của sự diệt tan.^

Đối với mắt, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường; [hành 
giả] xác định là khổ não, không phải là lạc; [hành giả] xác định là vô ngã, 
không phải là ngã; [hành giả] nhàm chán, không vui thích; [hành giả] ly tham 
ái? không tham ái; [hành giả] làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; [hành 
giả] từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi xác định là vô thường, [hành giả] dứt bỏ 
thường tưởng; trong khi xác định là khổ não, [hành giả] dứt bỏ lạc tưởng; trong 
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khi xác định là vô ngã, [hành giả] dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm chán, [hành 
giả] dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] dứt bỏ tham ái; trong 
khi làm cho diệt tận5 [hành giả] dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, [hành giả] 
dứt bỏ sự nắm giừ. Xác định mắt thuộc nội phần là [có ý nghĩa] như thế.

Xác định tai thuộc nội phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: "Tai 
được hiện hữu do vô minh.”...(nt).・・ Xác định tai thuộc nội phần là [có ý nghĩa] 
như thế.

Xác định mũi thuộc nội phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: "Mũi 
được hiện hữu do vô minh.^^ ... (nt)... Xác định mũi thuộc nội phàn là [có ý 
nghĩa] như thế.

Xác định lưỡi thuộc nội phần là [có ỵ nghĩa] thế nào? Xác định rằng: “Luỡi 
được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: "Lưỡi được hiện hữu do ái”，xác 
định rằng: "Lưỡi được hiện hữu do nghiep”, xác định rằng: uLưỡi được hiện 
hữu do vật thực”, xác định rằng: "Luỡi nương vào tứ dại”, xác định rằng: "Lưỡi 
được sanh lên”, xác định rằng: uLưỡi được hiện @ởi”, xác định rằng: "Lưỡi 
đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại9\ xác định lưỡi có sự 
hạn chế, xác định ràng: "Lư&i là pháp không vững chắc, không thường còn, có 
sự chuyển biến”, xác định rằng: "Lưỡi là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy 
thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biên hoại, là pháp của 
sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận."

Đối với lưỡi, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường;... 
(nt)... [hành giả] từ bỏ5 không năm giữ. Trong khi xác định là vô thường, [hành 
giả] dứt bỏ thường tưởng;... (nt)... trong khi từ bỏ? [hành giả] dứt bỏ sự nắm giữ.
Xác định lưỡi thuộc nội phân là [có ý nghĩa] như thê.

Xác định thân thuộc nội phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: "Thân 
được hiện hữu do vô minh”, xác định rằng: “Thân được hiện hữu do ái”, xác 
định rằng: "Thân được hiện hữu do nghiep”, xác định rằng: "Thân được hiện 
hữu do vật thực”, xác định rằng: "Thân nương vào tứ dại”, xác định rằng: “Thân 
được sanh (nt)... Đối với thân, [hành giả] xác định là vô thường, không 
phải là thường; [hành giả] xác định là khổ não, không phải là lạc;... (nt)... [hành 
giả] từ bỏ5 không nắm giữ. Trong khi xác định là vô thường, [hành giả] dứt bỏ 
thường tưởng; trong khi xác định là khổ não; [hành giả] dứt bỏ lạc tưởng;... 
(nt)・・・ trong khi từ bỏ? [hành giả] dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định thân thuộc nội 
phan là [có ý nghĩa] như thế.

Xác định ý thuộc nội phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: “Ý được 
hiện hữu do vô minh”, xác định rằng: "V được hiện hữu do li”, xác định rằng: 
“Ý được hiện hữu do nghiep”, xác định rằng: “Ý được hiện hữu do vật thực5\ 
xác định răng: “Ý được sanh lên”, xác định răng: “Ý được hiện khởi”, xác định 
rằng: “Ý đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại”, xác định ý có 
sự hạn chế, xác định rằng: “Ý là pháp không vững chắc, không thường còn, có 
sự chuyển biến”, xác định rằng: “Ý là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
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sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly 
tham ái, là pháp của sự diệt tan/9 Đối với ý? [hành giả] xác định là vô thường, 
không phải là thường; [hành giả] xác định là khổ não, không phải là lạc; [hành 
giả] xác định là vô ngã, không phải là ngã; [hành giả] nhàm chán, không vui 
thích; [hành giả] ly tham ái, không tham ái; [hành giả] làm cho diệt tận9 không 
làm cho sanh khởi; [hành giả] từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi xác định là vô 
thường, [hành giả] dứt bỏ thường tưởng; trong khi xác định là khổ não, [hành 
giả] dứt bỏ lạc tưởng; trong khi xác định là vô ngã, [hành giả] dứt bỏ ngã tưởng; 
trong khi nhàm chán, [hành giả] dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [hành 
giả] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, [hành giả] dứt bỏ sự sanh khởi; 
trong khi từ bỏ, [hành giả] dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định ý thuộc nội phần là [có 
ý nghĩa] như thế.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: uTuệ về việc xác định nội phần là trí về tính 
chất khác biệt của các vật ntrơng.”

Dứt phần giải thích "Trí về tính chất khác biệt của các vật nirơng.”

16. TRÍ VÈ TÍNH CHẤT KHÁC BIỆT CỦA CÁC HÀNH xứ 
(Gocaranãnattanãnam)
Tuệ về việc xác định ngoại phần là trí về tính chất khác biệt của các hành 

xứ là [có ý nghĩa] thế nào?
Xác định các pháp thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định các 

sắc thuộc ngoại phần, xác định các thinh thuộc ngoại phần, xác định các khí 
thuộc ngoại phần, xác định các vị thuộc ngoại phần, xác định các xúc thuộc 
ngoại phần, xác định các pháp thuộc ngoại phần.

Xác định các sắc thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: 
“Các sắc được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: "Các sắc được hiện hữu 
do 紆xác định rằng: "Các sắc được hiện hữu do nghiệp,\ xác định rằng: "Các 
sắc được hiện hữu do vật thực”, xác định rằng: uCác sắc nương vào tứ dại”, xác 
định rằng: "Các sắc được sanh lên”, xác định rằng: "Các sắc được hiện khở1', 
xác định rằng: "Các sắc đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn 
tại“，xác định các sắc có sự hạn chế, xác định rằng: "Các sắc là pháp không 
vững chắc, không thường còn, có sự chuyển biến”, xác định rằng: "Các sắc là 
vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, 
là pháp của sự biên hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.^^

Đối với các sắc, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường; 
[hành giả] xác định là khổ não, không phải là lạc; [hành giả] xác định là vô ngã, 
không phải là ngã; [hành giả] nhàm chán, không vui thích; [hành giả] ly tham 
ái, không tham ái; [hành giả] làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; [hành 
giả] từ bỏ9 không nắm giữ. Trong khi xác định là vô thường, [hành giả] dứt bỏ 
thường tưởng; trong khi xác định là khổ não, [hành giả] dứt bỏ lạc tưởng; trong 
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khi xác định là vô ngã, [hành giả] dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm chán, [hành 
giả] dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] dứt bỏ tham ái; trong 
khi làm cho diệt tận, [hành giả] dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ9 [hành giả] 
dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định các sắc thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] như thế.

Xác định các thinh thuộc ngoại phân là [có ý nghĩa] thê nào? Xác định răng: 
“Các thinh nương vào tứ dại”, xác định rằng: "Các thinh được sanh lên”, xác 
định rằng: "Các thinh được hiện khởi：, xác định rằng: "Các thinh đã là kh6nm 
hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại”, xác định các thinh có sự hạn che, 
xác đinh rằng: "Các thinh là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự 
chuyển biến”, xác định rằng: “Các thinh là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy 
thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận5 là pháp của sự biến hoại, là pháp của 
sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tan.”

Đối với các thinh, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường;... 
(nt)... Xác định các thinh thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] như thế.

Xác định các khí thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: 
“Các khí được hiện hữu do vô minh”, xác định rằng: "Các khí được hiện hữu do 

(nt)... Xác định các khí thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] như thế.
Xác định các vị thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: 

“Các vị được hiện hữu do vô minh”,・・.(nt).・・ Xác định các vị thuộc ngoại phần 
là [có y nghĩa] như thế.

Xác định các xúc thuộc ngoại phân là [có ý nẹhĩa] thê nào? Xác định răng: 
“CAc xúc được hiện hữu do vô minh”, xác định răng: "Các xúc được hiện hữu 
do ái”, xác định rằng: "Các xúc được hiện hữu do nghiep”, xác định rằng: "Các 
xúc được hiện hữu do vật thực”, xác định rằng: uCác xúc được sanh lên”, xác 
định rằng: "Các xúc được hiện khởi”,…(nt)... Xác định các xúc thuộc ngoại 
phần là [có ý nghĩa] như thế.

Xác định các pháp thuộc ngoại phần là [có ý nghĩa] thế nào? Xác định rằng: 
“Các pháp được hiện hữu do vô minh”, xác định rằng: "Các pháp được hiện 
hữu do ái”, xác định rằng: "Các pháp được hiện hữu do nghiệp9\ xác định rằng: 
“Các pháp được hiện hữu do vật thực”, xác định rằng: uCác pháp nương vào tứ 
d@i”, xác định rằng: uCác pháp được sanh lên”, xác định rằng: "Các pháp được 
hiện khởi,\ xác định rằng: "Các pháp đã là khônệ hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ 
không tồn tại”, xác định các pháp có sự hạn che, xác định rằng: "Các pháp là 
pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển biên”，xác định răng: 
“Các pháp là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của 
sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự 
diệt tạn7,

Đối với các pháp, [hành giả] xác định là vô thường, không phải là thường; 
[hành giả] xác định là khổ não? không phải là lạc; [hành giả] xác định là vô 
ngã, không phải là ngã; [hành giả] nhàm chán, không vui thích; [hành giả] ly 
tham ái, không tham ái; [hành giả] làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi;
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[hành giả] từ bỏ5 không nắm giữ. ... (nt)... Trong khi xác định là vô thường, 
[hành giả] dứt bỏ thường tưởng; trong khi xác định là khổ não, [hành giả] dứt 
bỏ lạc tưởng; trong khi xác định là vô ngã, [hành giả] dứt bỏ ngã tưởng; trong 
khi nhàm chán, [hành giả] dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [hành giả] 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận? [hành giả] dứt bỏ sự sanh khởi; trong 
khi từ bỏ, [hành giả] dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định các pháp thuộc ngoại phần là 
[có ý nghĩa] như the.

Điều ấy? theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: ÍCTuệ về việc xác định ngoại phần là trí về tính 
chất khác biệt của các hành xứ.“

Dứt phần giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ?9

17. TRÍ VÈ TÍNH CHẤT KHÁC BIỆT CỦA CÁC HÀNH VI 
(Carỉyãnữnattanãnam)
Tuệ về việc xác định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các hành vi là 

[có ý nghĩa] thế nào?
Hành vi: Có ba hành vi: Hành vi của thức, hành vi của vô trí, hành vi của trí.
Hành vi của thức là gì?
Hành động hướng tâm có tính chất vô kỵ nhằm mục đích nhìn thấy các sắc 

là hành vi của thức. Y nghĩa của việc nhìn thấy các sắc, tức là nhãn thức, là hành 
vi của thức. Bản thể của việc đã nhìn thấy các sắc, tức là ý giới tiếp thâu kết quả 
việc gắn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn 
chặt vào các sắc, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức.

/ A

Hành động hướng tâm có tính chât vô ký nhăm mục đích nghe các thinh là 
hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nghe các thinh, tức là nhĩ thức, là hành vi 
của thức. Bản thể của việc đã nghe được các thinh, tức là ý giới tiếp thâu kết 
quả việc gắn chặt [tâm vào cảnh]5 là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được 
gẳn chặt vào các thinh, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức.

Hành động hướng tâm có tính chât vô ký nhăm mục đích ngửi các khí là 
hành vi của thức. Ý nghĩa của việc ngửi các khí, tức là tỷ thức, là hành vi của 
thức. Bản thể của việc đã ngửi được các khí tức là y giới tiếp thâu kết quả việc 
gắn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt 
vào các khí, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức.

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nếm các vị là hành 
vi của thức. Ý nghĩa của việc nếm các vị, tức là thiệt thức, là hành vi của thức. 
Bản thể của việc đã nếm được các vị tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt 
[tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gan chặt vào các 
vị, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức.

Hành động hướng tâm có tính chât vô ký nhăm mục đích đụng chạm các 
xúc là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc đụng chạm các xúc, tức là thân thức, 
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là hành vi của thức. Bản thể của việc đã đụng chạm các xúc, tức là ý giới tiếp 
thâu kết quả việc gắn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thể của 
việc đã được gắn chặt vào các xúc, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành 
vi của thức.

Hành động hướn^ tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nhận biết các pháp 
là hành vi của thức. Y nghĩa của việc nhận biết các pháp, tức là ý thức, là hành vi 
của thức. Bản thể của việc đã được nhận biết các pháp, tức là ý giới tiếp thâu kết 
quả việc gắn chặt [tâm vào cảnh], là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được 
gắn chặt vào các pháp, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức.

Hành vi của thức: Hành vi của thức theo ý nghĩa gì?
"Hành xử không có tham ái” là hành vi của thức. "Hành xử không có sân" là 

hành vi của thức. "Hành xử không có si” là hành vi của thức. "Hành xử không 
có ngã mạn^^ là hành vi của thức. "Hành xử không có tà kiến“ là hành vi của 
thức. "Hành xử không có phóng dật95... "Hành xử không có hoài nghi" là hành 
vi của thức. "Hành xử không có [yếu tố] ngủ 'gầm".・・ “Hành xử không có liên 
kết với tham 紆'.・・ "Hành xử không có liên kết với sâíì”・・・ "Hành xử không có 
liên kết với si"…"Hành xử không có liên kết với ngã mạn"・・・ "Hành xử không 
có liên kết với tà k[ến"... "Hành xử không có liên kết với phóng dậf\.. uHanh 
xử không có liên kết với hoài nghi,\.. "Hành xử không có liên kết với [yếu tố] 
ngủ ngầm”...”耳ành xử không có liên kết với các nghiệp thien'L. "Hàqh xử 
không có liên kết với các nghiệp bất thien”.・. ：Hành xử không có liên kết với 
các nghiệp có “HànỈỊ xử không có liên kết với các nghiệp không có tội”.・・ 
“Hành xử không có liên kết với các nghiệp derT・・・ "Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp trắng".・・"Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng 
lạc"・・・ "Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng kh6".・・ "Hành xử 
không có liên kết với các nghiệp có kết quả lạc"…"Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp có kết quả khổ5\.. "Hành xử khi đã biết [cảnh]^^ là hành vi của 
thức. "Hành vi có hình thức như thế của thức" là hành yi của thức. "Tâm này 
thanh tịnh ở trạng thái tự nhiên theo ý nghĩa xa lìa phiền nâk)" là hành vi của 
thức. Đây là hành vi của thức.

Hành vi của vô trí là gì?
Hành động hướng tâm có tính chât vô ký bởi mục đích thôi thúc của tham 

ái đối với các sắc thích ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc của tham ái là 
hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi 
thúc của sân đối với các sắc không thích ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc 
của sân là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của si đối với đối tượng không có sự quan tâm bởi một trong hai 
[tham ái hoặc sân] là hành vi của thức, do sự thôi thúc của si là hành vi của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của ngã 
mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngã mạn là hành vi của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của tà kiến 
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đã tiêm nhiễm là hành vi của thức, do sự thôi thúc của tà kiến là hành vi của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của phóng 
dật đưa đến sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi thúc của phóng dật là 
hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi 
thúc của hoài nghi đưa đến không quyết đoán là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của hoài nghi là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô 
ký bởi mục đích thôi thúc của ngủ ngầm đưa đến động lực là hành vi của thức, 
do sự thôi thúc của ngủ ngầm là hành vi của vô trí.

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của tham ái 
đối với các thinh hợp ý... (nt)... đối với các khí hợp ý・・.(nt).・・ đối với các vị hợp 
ý... (nt)... đối với các xúc hợp ý... (nt)... đối với các pháp hợp ý là hành vi của 
thức, do sự thôi thúc của tham ái là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có 
tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của sân đối với các pháp không hợp ý là 
hành vi của thức, do sự thôi thúc của sân là hành vi của vô trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của si đối với đối tượng không có 
sự quan tâm bởi một trong hai [tham ái hoặc sân] là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của si là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi 
mục đích thôi thúc của ngã mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự thôi thúc của 
ngã mạn là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của tà kiến đã tiêm nhiễm là hành vi của thức, do sự thôi thúc của 
tà kiên là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chât vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của phóng dật đưa đến sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của phóng dật là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô 
ký bởi mục đích thôi thúc của hoài nghi đưa đến không quyết đoán là hành vi 
của thức, do sự thôi thúc của hoài nghi là hành vi của vô trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của ngủ ngầm đưa đến động lực 
là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngủ ngầm là hành vi của vô trí.

Hành vi của vô trí: Với ý nghĩa gì là hành vi của vô trí?
“Hành xử do tham ái“ là hành vi của vô trí. ”Hành xử do sân" là hành vi của 

vô trí. "Hành xử do si“ là hành vi của vô trí. "Hành xử do ngã mạn^^ là hành vi 
của vô tríí "Hành xử do tà kiến“ là hành vi của vô trí. ”Hành xử do phóng dat” 
là hành vi của vô trí. "Hành xử do hoài nghi" là hành vi của vô trí. "Hành xử 
do [yếu tố] ngủ ngầm" là hành vi của vô trí. "Hành xử do liên kết với tham ái” 
là hành vi của vô trí . “Hành xử do liên kết với sân".・・ "Hành xử do liên kết với 
si”・・. “Hành xử do liên kết với ngã man".・・ "Hành xử do liên kết với tà kiến”・・・ 
“Hành xử do liên kết với phónệ dậf\.. "Hành xử do liên kết với hoài nghi”.・. 
“Hành xử do liên kết với [yếu to] ngủ ngầm"..."Hành xử không có liên kết với 
các nghiệp thiện,\.. "Hành xử do liên ket với các nghiệp bất t，ien"・・. “Hành xử 
do liên kết với các nghiệp có tội''.・・ "Hành xử không có liên kết với các nghiệp 
không có tội”.・・ "Hành xử do liên kết với các nghiệp den".；. "Hành xử không có 
liên kết với các nghiệp trắng''…"Hanh xử không có liên kết với các nghiệp tăng 
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trưởng lạc”・・・ “Hành xử do liên kết với các nghiệp tăng trưởng kh6" là hành vi 
của vô trí. ”Hành xử không có liên kết với các nghiệỊ) có kết quả lạc,5 là hành vi 
của vô trí. “Hành xử do liên kết với các nghiệp có kết quả kh6" là hành vi của 
vô trí. "Hành xử khi chưa biết [cảnh]^^ là hành vi của vô trí. ”Hành vi có hình 
thức như thế của vô trí" là hành vi của vô trí. Đây là hành vi của vô trí.

Hành vi của trí là gì?
Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán xét về vô 

thường là hành vi của thức, sự quán xét về vô thường là hành vi của trí. Hành 
động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán xét về khổ não là 
hành vi của thức, sự quán xét về khổ não là hành vi của trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán xét về vô ngã là hành vi của thức, 
sự quán xét về vô ngã là hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất 
vô ký nhằm mục đích quán xét về nhàm chán...nhằm mục đích quán xét về lỵ 
tham ái...5 nhằm mục đích quán xét về diệt tận..., nhằm mục đích quán xét về 
từ bỏ..., nhằm mục đích quán xét về đoạn tận..., nhằm mục đích quán xét về 
biên hoại..., nhăm mục đích quán xét vê chuyên biên..., nhăm mục đích quán 
xét về vô tướng..., nhằm mục đích quán xét về vô nguyện..., nhằm mục đích 
quán xét vê không tánh・・.，nhăm mục đích quán xét các pháp băng thăng tuệ...9 
nhằm mục đích của sự biết và thấy đúng theo thực thể..., nhằm mục đích quán 
xét vê sự tai hại... nhăm mục đích quán xét vê phân biệt rõ là hành vi của thức, 
sự quán xét về phân biệt rõ là hành vi của trí. Sự quán xét về ly khai là hành 
vi của trí. Đạo Nhập lưu là hành vi của trí. Sự chứng đạt quả Nhập lưu là hành 
vi của trí. Đạo Nhất lai... Sự chứng đạt quả Nhất lai... Đạo Bất lai... Sự chứng 
đạt quả Bất lai... Đạo A-la-hán là hành vi của trí. Sự chứng đạt quả A-la-hán 
là hành vi của trí.

Hành vi của trí: Với ý nghĩa gì là hành vi của trí?
“Hành xử không có tham ái^^ là hành vi của trí. "Hành xử không có sân" là 

hành vi của trí. "Hành xử không có si" là hành vi của trí. ”Hành xử không có 
ngã mạn^^ là hành vi của trí. "Hành xử không có tà kiến" là hành vi của trí. ... 
(nt)・・・ "Hành xử do liên kết với các nghiệp thiẹn^... uHành xử không có liên kết 
với các nghiệp bất 成迨11''..."Hành xử không có liên kết với các nghiệp có tội''… 
uHành xử do liên kết với các nghiệp không có tội"・・・ "Hành xử không có liên 
kết với các nghiệp den".・. "Hành xử do liên kết với các nghiệp trắng".・,"Hàrựi 
xử do liên kết với các nghiệp tăng trưởng lạc".・・ "Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp tăng trưởng kh6"... “Hành xử do liên kết với các nghiệp có kết 
quả lạc"・・•”耳ành xử không có liên kết với các nghiệp có kết quả kh6"…“Hành 
xử khi đã biết".・・"Hành vi có hình thức như thế của trí" là hành vi của tríí Đây 
là hành vi của trí.

Như thế, hành vi của thức là loại khác; hành vi của vô trí là loại khác; hành 
vi của trí là loại khác [nữa]. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, 
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theo ý nghĩa nhận biết [thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về việc xác 
định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các hành vi.”

Dứt phần giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các hành vi.”

18. TRÍ VÈ TÍNH CHẤT KHÁC BIỆT CỦA CÁC LÃNH vực 
(Bhũminãnattanãnam)
Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực 

là [có ý nghĩa] thế nào? Có bon lãnh vực: Lãnh vực dục giới, lãnh vực sắc giới, 
lãnh vực vô săc giới, lãnh vực không bị lệ thuộc.

Lãnh vực dục giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là địa ngục Vô Gián và lấy 
giới hạn bên trên là chư thiên Tha Hóa Tự Tại, khoảng giữa này là nơi mà các 
uẩn, các giới, các xứ, các sắc, các thọ, các tưởng, các hành, và thức có sự sinh 
hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi ấy; đây là lãnh vực dục giới.

Lãnh vực sắc giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là thế giới Phạm thiên và 
lấy giới hạn bên trên là chư thiên sắc Cứu Cánh, khoảng giữa này là nơi mà các 
pháp về tâm và sở hữu tâm của vị đang thể nhập, hoặc của vị đã được sanh lên, 
hoặc của vị có sự an trú lạc trong hiện tại có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn 
ờ nơi ấy; đây là lãnh vực sắc giới.

Lãnh vực vô sắc giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là chư thiên đạt đến 
Không vô biên xứ và lây giới hạn bên trên là chư thiên đạt đên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, khoảng giữa này là nơi mà các pháp về tâm và sở hữu tâm của 
vị đang thể nhập, hoặc của vị đã được sanh lên, hoặc của vị có sự an trú lạc 
trong hiện tại có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi ấy; đây là lãnh vực vô 
sắc giới.

Lãnh vực không bị lệ thuộc là gì? Các đạo, các quả của đạo, và Niết-bàn là 
không bị lệ thuộc; đây là lãnh vực không bị lệ thuộc. Đây là bốn lãnh vực.

Còn có bốn lãnh vực khác nữa là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn 
như ý túc, bốn thiền, bốn vô lượng [tâm], bốn sự chứng đạt vô sắc, bốn phân 
tích, bốn sự thực hành,68 bốn cảnh,69 bốn tniyền th6ns của bậc Thánh,70 * bon sự 
việc thâu phục,71 bốn bánh xe [đưa đến tiến hóa]?72 bốn nền tảng trong pháp;73 
đây là bốn lãnh vực.

Bốn sự thực hành (catasso patipadă)'. Hành khổ đắc chậm, hành khổ đắc nhanh, hành lạc đắc chậm, 
ình lạc đắc nhanh (PsA. I. 299).

69 Bốn cảnh (cattãri ãrammanãní)'. Nhỏ thành cảnh nhỏ, nhỏ thành cảnh vô lượng, vô lượng thành cảnh 
nhỏ, vô lượng thành cảnh vô lượng (PsA. I. 299).
70 Bốn truyền thống của bậc Thánh (cattâro ariyavamsã)\ Hài lòng với y phục, hài lòng với đồ ăn khất 
thực, hài lòng nơi tni ngụ, thỏa thích trong việc tham thiền (PsA. I. 299).
7\Bốn sự việc thâu phục (cattãri sangahavatthũnỉ): Bố thí, lời nói hòa ái, làm việc lợi ích, bản tính hòa 
đồng (PsA. i. 299).
72 Bốn bánh xe [đưa đến tiến hóa] (cattãrỉ cakkãniỵ Ngụ nơi thích hợp, sống gần bậc chân nhân, bản 
thân có ước nguyện đúng đắn, phươc đã tạo trong quá khứ (PsA. I. 299-300).
73 Bốn nền tảng trong pháp (cattãri dhammapadãniỴ. Không tham lam, không sân độc, chánh niệm, 
chánh định (PsA. I. 300).
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Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính 
chất khác biệt của các lãnh vực.”

Dứt phần giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vụ*c."

19. TRÍ VÈ TÍNH CHẤT KHÁC BIỆT CỦA CÁC PHÁP
(Dhammãnãnattanãnam)
Tuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính chất khác biệt của các pháp là 

[có ý nghĩa] thế nào?
Xác định các pháp là [có ý nghĩa] thế nào? về các pháp dục giới, [hành giả] 

xác định thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký. về các pháp sắc giới, [hành 
giả] xác định thiện, xác định vô ký, về các pháp vô sắc giới, [hành giả] xác 
định thiện, xác định vô ký. về các pháp không bị lệ thuộc, [hành giả] xác định 
thiện, xác định vô ký.

về các pháp dục giới, xác định thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký là 
[có ý nghĩa] thế nào? về mười phương thức của nghiệp thiện, [hành giả] xác 
định là thiện, về mười phương thức của nghiệp bất thiện, [hành giả] xác định 
là bất thiện, về sắc, nghiệp quả và duy tác, [hành giả] xác định là vô ký. về các 
pháp dục giới, xác định thiện, xác định bất thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] 
như thể.

về các pháp sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] thế nào? 
về bốn thiến của vị hiện ở thế gian này, [hành giả] xác định là thiện, về bốn 
thiền của vị đã tái sanh đến nơi ấy, [hành giả] xác định là vô ký. về các pháp 
sắc giới, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] như thế.

Vê các pháp vô săc giới, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] thê 
nào? về bốn sự chứng đạt vô sắc giới của vị hiện ở thế gian này, [hành giả] xác 
định là thiện, về bốn sự chứng đạt vô sắc giới của vị đã tái sanh đến nơi ấy5 
[hành giả] xác định là vô ký. về các pháp vô sắc giới, xác định thiện, xác định 
vô ký là [có ý nghĩa] như thế.

về các pháp không bị lệ thuộc, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý 
nghĩa] thế nào? về bốn Thánh đạo, [hành giả] xác định là thiện, về bốn quả 
tương ứng và Niết-bàn, [hành giả] xác định là vô ký. về các pháp không bị lệ 
thuộc, xác định thiện, xác định vô ký là [có ý nghĩa] như thế. Như vậy là xác 
định các pháp.

Chín cội nguồn của sự hân hoan: Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang 
tác ý về vô thường. Khi [hành giả] được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có 
hỷ, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, [hành giả] nhận biết lạc. Khi có lạc, 
tâm được định. Khi tâm được định, [hành giả] nhận biết và thấy đúng theo thực 
thể. Khi nhận biết và thấy đúng theo thực thể, [hành giả] nhàm chán. Khi nhàm 
chán, [hành giả] ly tham ái. Do ly tham ái, [hành giả] được giải thoát. Hân hoan 
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sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý về khổ não. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi 
đến [hành giả] đang tác ý về vô ngã,... (nt)...

Hân hoan sanh khởi đên [hành giả] đang tác ỵ vê săc là vô thường. ... (nt)... 
Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý vê săc là khô não. ... (nt)... Hân 
hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý về sắc là vô ngã. ... (nt)... Hân hoan 
sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý vê thọ... tưởng... các hành... thức... mắt... 
lão tử là vô thường. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tácỵ về 
lão tử là khổ não.... (nt)... Hân hoan sanh khởi đên [hành giả] đang tác ý vê lão 
tử là vô ngã. Khi [hành giả] được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân 
trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, [hành giả] nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được 
định. Khi tâm được định, [hành giả] nhận biết và thấy đúng theo thực thể. Khi 
nhận biết và thấy đúng theo thực thể, [hành giả] nhàm chán. Khi nhàm chán, 
[hành giả] ly tham ái. Do ly tham ái, [hành giả] được giải thoát. Đây là chín cội 
nguồn của sự hân hoan.

Chín cội nguồn của sự tác ý dúng đường lối: Hân hoan sanh khởi đến 
[hành giả] đang tác ý đúng đường lôi vê vô thường. Khi [hành giả] được hân 
hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ, thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, [hành 
giả] nhận biết lạc. Khi có lạc, tâm được định, do tâm được định, [hành giả] nhận 
biết đúng theo thực thể rằng. "Đ&y lẳ khồ9\ nhận biết đúng theo thực the rằng: 
"Đây là nhân sanh khổ,\ nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận 
kh6”, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt 
tậnkhổ?；

Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý đúng đường lối về khổ não. 
Khi [hành giả] được hân hoan, hỷ sanh khởi. Khi tâm có hỷ9 thân trở nên tịnh. 
Khi thân được tịnh, [hành giả] nhận biêt lạc. Khi có lạc, tâm được định, do tâm 
được định, [hành giả] nhận biết đúng theo thực thể rằng: yĐây là kh6”,…”Đây 
là nhân sanh kh&',.・・ "Đây là sự diệt tận kh6"，nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: "Bây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận kh6.“

Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý đúng đường lối về vô ngã.... 
(nt)... Hân hoan sanh khởi đên [hành giả] đang tác ý đúng đường lối về sắc là 
vô thường. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý đúng đường 
lối về sắc là khổ não. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi đen [hành giả] đang tác ý 
đúng đường lối về sắc là vô ngã. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] 
đang tác ý đúng đường lối về thọ... tưởng... các hành... thức... mắt... lão tử là 
vô thường. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi đến [hành giả] đang tác ý đúng đường 
lôi vê lão tử là khô não. ... (nt)... Hân hoan sanh khởi đên [hành giả] đang tác 
ý đúng đường lối về lão tử là vô ngã. Khi [hành giả] được hân hoan, hỷ sanh 
khởi. Khi tâm có hỷ? thân trở nên tịnh. Khi thân được tịnh, [hành giả] nhận biết 
lạc. Khi có lac, tâm được định; Khi tâm được định, [hành giả] nhận biết đúng 
theo thực thể rằng: "Bây là khổ,\... "Đâỵ là nhân sanh kh6",…”Đây là sự diẹt 
tận khổ9\ nhận biết đúng theo thực thể rằng: "Đây là sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận kh6.“ Đây là chín cội nguồn của sự tác ý đúng đường lối.
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Chín tính chất khác biệt: Tùy thuận vào tính chất khác biệt của giới (như 
mắt, tai, V.V...), tính chất khác biệt của xúc được sanh lên. Tùy thuận vào tính 
chất khác biệt của xúc, tính chất khác biệt của thọ được sanh lên. Tùy thuận vào 
tính chất khác biệt của thọ? tính chất khác biệt của tưởng được sanh lên. Tùy 
thuận vào tính chất khác biệt của tưởng, tính chât khác biệt của tư được sanh 
lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của tư, tính chất khác biệt của ước muốn 
được sanh lên. Tùy thuận vào tính chât khác biệt của ước muốn, tính chất khác 
biệt của Ưạng thái bực bội được sanh lên. Tùy thuận vào tính chất khác biệt của 
trạng thái bực bội, tính chất khác biệt của tầm câu được sanh lên. Tùy thuận vào 
tính chất khác biệt của tầm cầu, tính chât khác biệt của sự thành tựu được sanh 
lên. Đây là chín tính chất khác biệt.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: ẾÍTuệ về việc xác định chín pháp là trí về tính 
chất khác biệt của các pháp.”

Dứt phần giải thích “Trí về tính chất khác biệt của các ph卤P.”

20-24. NĂM LOẠI TRÍ (Nanapancakam)
Tuệ về sự biết rõ là trí về ý nghĩa của điều đã được biết, tuệ về sự biết toàn 

diện là trí về ý nghĩa của quyết đoán, tuệ về sự dứt bỏ là trí về ý nghĩa của buông 
bỏ, tuệ về sự tu tập là trí ve ý nghĩa của nhất vị, tuệ về sự tác chứng là trí về ý 
nghĩa của sự chạm đến là [có ý nghĩa] thế nào?

Những pháp nào đã được biết rõ9 những pháp ấy là đã được biết; những 
pháp nào đã được biết toàn diện, những pháp ây là đã được quyết đoán; những 
pháp nào đã được dứt bỏ, những pháp ây là đã được buông bỏ; những pháp nào 
đã được tu tập, những pháp ấy là có nhất vị; những pháp nào đã được tác chứng, 
những pháp ẩy là đã được chạm đến.

Điều ấy, theo y nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí? theo ý nghia nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sư biết rõ là trí vê ý nghĩa của điều 
đã được biết, tuệ về sự biết toàn diện là trí về ý nghĩa của quyet đoán, tuệ về sự 
dứt bỏ là trí về ý nghĩa của buông bỏ, tuệ về sự tu tập là trí về ý nghĩa của nhất 
vị, tuệ về sự tác chứng là trí về ý nghĩa của sự chạm đến.^^

Dứt phần giải thích về "Năm loại trí/5

25-28. TRÍ VÈ sự PHÂN TÍCH (Pafisambhidanana^)
Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự phân tích các ý nghĩa, 

tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí về sự phân tích các pháp, tuệ về 
tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ, tuệ về tính 
chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải là 
[có ý nghĩa] thế nào?

Tín quyền là pháp, tấn quyền là pháp, niệm quyền là pháp, định quyền là 
pháp, tuệ quyền là pháp. Tín quyên là pháp khác, tấn quyền là pháp khác, niệm 



832 議 KINH TIỂU Bộ

quyền là pháp khác [nữa], định quyền là pháp khác [nữa]5 tuệ quyền là pháp 
khác [nữa]. Do trí nào các pháp khác biệt này được biết, cũng do chính trí ấy 
các pháp khác biệt này được thau triệt. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính chất 
khác biệt của các pháp là trí về sự phân tích các pháp.”

Ý nghĩa của sự cương quyết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa, ý 
nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa, ý 
nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự cương quyết là ý nghĩa khác, 
ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự thiêt lập là ý nghĩa khác 
[nữa], ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự nhận 
thức là ý nghĩa khác [nữa]. Do trí nào các ý nghĩa khác biệt này được biết, cũng 
do chính trí ấy các ý nghĩa khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: 
uTuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự phân tích các ý nghĩa.”

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ năm pháp. Nói lên văn tự và ngôn từ để 
chỉ rõ năm ý nghĩa. Các ngôn từ của các pháp là khác, các ngôn từ của các ý 
nghĩa là khác. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này được biêt, cũng do chính trí 
ấy các ngôn từ khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính 
chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ.”

CÓ các trí vê năm pháp, có các trí vê năm ý nghĩa, có các trí vê mười ngôn 
từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là khác, các trí về ngôn từ 
là khác [nữa]. Do trí nào các trí khác biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các 
trí khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính chất khác 
biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải.”

Tín lực là pháp, tấn lực là pháp, niệm lực là pháp, định lực là pháp, tuệ lực 
là pháp. Tín lực là pháp khác, tấn lực là pháp khác, niệm lực là pháp khác [nữa], 
định lực là pháp khác [nữa], tuệ lực là pháp khác [nữa]. Do trí nào các pháp 
khác biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các pháp khác biệt này được thấu 
triệt. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính chat khác biệt của các pháp là trí về sự 
phân tích các pháp.”

Ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin là ý nghĩa, ý nghĩa không 
dao động ở sự biếng nhác là ý nghĩa, ý nghĩa không dao động ở sự buông lung 
là ý nghĩa, ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật là ý nghĩa, ý nghĩa không 
dao động ở sự không sáng suốt là ý nghĩa. Y nghĩa không dao động ở sự không 
có đức tin là ý nghĩa khác, ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác là ý nghĩa 
khác, ý nghĩa không dao động ở sự buông lung là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa 
không dao động ở sự phóng dật là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa không dao động 
ở sự không sáng suốt là ý nghĩa khác [nữa]. Do trí nào các ý nghĩa khác biệt 
này được biết, cũng do chính trí ấy các ý nghĩa khác biệt này được thấu triệt. 
Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự 
phân tích các ý nghĩa.”

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ năm pháp. Nói lên văn tự và ngôn từ 
để chỉ rõ năm ý nghĩa. Các ngôn từ của các pháp là khác, các ngôn từ của các 
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ý nghĩa là khác [nữa]. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này được biết, cũnệ do 
chính trí ấy các ngôn từ khác biệt này được thâu triệt. Vì thê, được nói răng: 
"Tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ.^^

Có các trí về năm pháp, có các trí về năm ý nghĩa, có các trí về mười ngôn 
từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là khác, các trí về nẹôn từ 
là khác [nữa]. Do trí nào các trí khác biệt này được biêt9 cũng do chính trí ây các 
trí khác biệt này được thấu triệt. yì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính chất khác 
biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải.”

Niệm giác chi là pháp, trạch pháp giác chi là pháp, cần giác chi là pháp, 
hỷ giác chi là pháp, tịnh giác chi là pháp5 định giác chi là pháp, xả giác chi là 
pháp. Niệm giác chi là pháp khác, trạch pháp giác chi là pháp khác, cân giác chi 
là pháp khác [nữa], hỷ giác chi là pháp khác [nữa], tịnh giác chi là pháp khác 
[nữa], định giác chi là pháp khác [nữa], xả giác chi là pháp khác [nữa]. Do trí 
nào các pháp khác biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các pháp khác biệt 
này được thau triệt. Vì thế, được nói rằng: uTuệ về tính chất khác biệt của các 
pháp là trí về sự phân tích các pháp.”

Ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự suy xét là ý nghĩa, ý nghĩa 
của sự ra sức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự lan tỏa là ý nghĩa, ý nghĩa của sự an tịnh 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa, ý nghĩa của sự phân biệt rõ 
là ý nghĩa. Ý nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự suy xét là ý 
nghĩa khác, ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự lan tỏa 
là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự an tịnh là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của 
sự không tản mạn là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự phân biệt rõ là ý nghĩa 
khác [nữa]. Do trí nào các ý nghĩa khác biệt này được biêt, cũng do chính trí ấy 
các ý nghĩa khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: uTuệ về tính 
chất khác biệt của các ý nghĩa là trí về sự phân tích các ý nghĩa.”

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ bảy pháp. Nói lên văn tự và ngôn từ để 
chỉ rõ bảy ý nghĩa. Các ngôn từ của pháp là khác, các ngôn từ của ý nghĩa là 
khác [nữa]. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này được biết, cũng do chính trí ấy 
các ngôn từ khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: “Tug về tính 
chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ.“

Có các trí về bảy pháp, có các trí về bảy ý nghĩa, có các trí về mười bốn 
ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là khác, các trí về 
ngôn từ là khác [nữa]. Do trí nào các trí khác biệt này được biết, cũng do chính 
trí ấy các trí khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính 
chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải.”

Chánh kiến là pháp, chánh tư duy là pháp, chánh ngữ là pháp, chánh nghiệp 
là pháp, chánh mạng là pháp, chánh tinh tấn là pháp, chánh niệm là pháp, chánh 
định là pháp. Chánh kiên là pháp khác, chánh tư duy là pháp khác, chánh ngữ 
là pháp khác [nữa], chánh nghiệp là pháp khác [nữa], chánh mạng là pháp khác 
[nữa], chánh tinh tấn là pháp khác [nữa], chánh niệm là pháp khác [nữa], chánh 
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định là pháp khác [nữa]. Do trí nào các pháp khác biệt này được biết, cũng do 
chính trí ấy các pháp khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ 
vê tính chât khác biệt của các pháp là trí vê sự phân tích các pháp.”

Y nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của sự găn chặt [tâm vào cảnh] 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự gìn giữ là ý nghĩa, ý nghĩa của nguồn sanh khởi là ý 
nghĩa, ý nghĩa của sự trong sạch là ý nghĩa, ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa, ý 
nghĩa của sự thiết lập là ý nghĩa, ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa. Ý 
nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự gắn chặt [tâm vào cảnh] 
là ý nghĩa khác, ý nghĩa của sự gìn giữ là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của nguồn 
sanh khởi là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự trong sạch là ý nghĩa khác 
[nữa], ý nghĩa của sự ra sức là ý nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự thiết lập là ý 
nghĩa khác [nữa], ý nghĩa của sự không tản mạn là ý nghĩa khác [nữa]. Do trí 
nào các ý nghĩa khác biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các ý nghĩa khác 
biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: uTuệ về tính chất khác biệt của 
các ý nghĩa là trí về sự phân tích các ý nghĩa/9

Nói lên văn tự và ngôn từ để chỉ rõ tám pháp. Nói lên văn tự và ngôn từ để 
chỉ rõ tám ý nghĩa. Các ngôn từ của pháp là khác, các ngôn từ của ý nghĩa là 
khác. Do trí nào các ngôn từ khác biệt này được biết, cũng do chính trí ấy các 
ngôn từ khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính chất 
khác biệt của các ngôn từ là trí về sự phân tích các ngôn từ.”

Có các trí về tám pháp, có các trí về tám ý nghĩa, có các trí về mười sáu 
ngôn từ. Các trí về các pháp là khác, các trí về các ý nghĩa là khác, các trí về các 
ngôn từ là khác [nữa]. Do trí nào các trí khác biệt này được biết, cũng do chính 
trí ấy các trí khác biệt này được thấu triệt. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính 
chất khác biệt của các phép biện giải là trí về sự phân tích các phép biện giải.”

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính chất khác biệt của các ý nghĩa 
là trí về sự phân tích các ý nghĩa, tuệ về tính chất khác biệt của các pháp là trí 
về sự phân tích các pháp, tuệ về tính chất khác biệt của các ngôn từ là trí về sự 
phân tích các ngôn từ, tuệ về tính chất khác biệt của các phép biện giải là trí về 
sự phân tích các phép biện giải.”

Dứt phần giải thích "Trí về sự phân tích.”

29-31. BA LOẠI TRÍ (Nanattayam)
Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú là trí về ý nghĩa của các sự an 

trú, tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng đạt là trí về ý nghĩa của các sự 
chứng dạt, tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú và chứng đạt là trí về ý 
nghĩa của các sự an trú và chứng đạt là [có ý nghĩa] thế nào?

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng 
đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô tướng là sự an trú.
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Trong khi nhận thấy rố nguyện ước là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến vô 
nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là sự an trú. Trong 
khi nhận thấy rõ cố chấp là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến không tánh 
và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh là sự an trú.

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng 
đến vô tướng. Sau khi dửng dưng [có trạng thái xả] với sự vận hành và hướng 
tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự 
chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đến vô nguyện. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến 
vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô nguyện là sự chứng 
đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
không tánh. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là 
sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không tánh là sự chứng đạt.

Trong khi nhận thấỵ rõ hiện tướng là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng 
đến vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng [có 
trạng thái xả] với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết- 
bàn, [hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận 
thấy rõ nguyện ước là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến vô nguyện và nhìn 
thấy sự biển hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dimg với sự vận hành và hướng 
tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô nguyện là sự 
an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp là kinh hãi, tự thân [hành 
giả] hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi 
dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, 
[hành giả] chứng đạt; không tánh là sự an trú và chứng đạt.

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đên vô tướng và nhìn thây sự biên hoại môi khi đạt đên; vô tướng là sự 
an trú. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước về sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đến vô nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là 
sự an trú. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào sắc là kinh hãi9 tự thân [hành giả] 
hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh 
là sự an trú.

Tronệ khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đên vô tướng. Sau khi dửng dimg [có trạng thái xả] với sự vận hành 
và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô 
tướng là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ nguyện ước về sắc là kinh hãi9 
tự thân [hành giả] hướng đến vô nguyện. Sau khi dửng dưng với sự vận hành 
và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô 
nguyện là sự chứng đạt. Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào sắc là kinh hãi, tự 
thân [hành giả] hướng đến không tánh. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và 
hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không 
tánh là sự chứng đạt.



836 ❖ KINH TIÊU Bộ

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đến vô tướng và nhìn thay sự biến hoại mồi khi đạt đến. Sau khi dửng 
dưng [có trạng thái xả] với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch 
diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự an trú và chứng đạt. Trong 
khi nhận thấy rõ nguyện ước về sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
vô nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự 
vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng 
đạt; vô nguyện là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thây rõ cô châp vào 
sắc là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến không tánh và nhìn thấy sự biến 
hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô 
tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không tánh là sự an trú và 
chứng đạt.

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của thọ…(nt)... hiện tướng của tưởng... 
(nt)... hiện tướng của các hành... (nt)... hiện tướng của thức... (nt)... hiện tướng 
của mắt... (nt)... hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
vô tướng và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô tướng là sự an trú. Trong 
khi nhận thấy rõ nguyện ước về lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
vô nguyện và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; vô nguyện là sự an trú. 
Trong khi nhận thấy rõ cố chấp vào lão tử là kinh tự thân [hành giả] hướng 
đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến; không tánh là sự an trú.

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân [hành 
giả] hướng đến vô tướng. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm 
đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự 
chứng đạt. Trong khi nhận thây rõ nguyện ước vê lão tử là kinh hãi, tự thân 
[hành giả] hướng đến vô nguyện. Sau khi... hướng tâm đến vô tướng là sự 
tịch diệt Niết-bàn? [hành giả] chứng đạt; vô nguyện là sự chứng đạt. Trong 
khi nhận thấy rõ cố chấp vào lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến 
không tánh. Sau khi dửng dưng với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng 
là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không tánh là sự chứng đạt.

Trong khi nhận thấy rõ hiện tướng của lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] 
hướng đên vô tướng và nhìn thây sự biên hoại mỗi khi đạt đên. Sau khi dửng 
dimg với sự vận hành và hướng tâm đến vô tướng là sự tịch diệt Niết-bàn, 
[hành giả] chứng đạt; vô tướng là sự an trú và chứng đạt. Trong khi nhận thấy 
rõ nguyện ước về lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng đến vô nguyện và 
nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi... hướng tâm đến vô nguyện là 
sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; vô nguyện là sự an trú và chứng đạt. 
Trong khi nhận thấy rõ cố chấp về lão tử là kinh hãi, tự thân [hành giả] hướng 
đến không tánh và nhìn thấy sự biến hoại mỗi khi đạt đến. Sau khi... hướng tâm 
đến không tánh là sự tịch diệt Niết-bàn, [hành giả] chứng đạt; không tánh là sự 
an trú và chứng đạt.

Vô tướng là sự an trú khác, vô nguyện là sự an trú khác, không tánh là sự 
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an trú khác [nữa]. Sự chứng đạt vô tướng là khác, sự chứng đạt vô nguyện là 
khác, sự chứng đạt không tánh là khác [nữa]. Sự an trú và chứng đạt vô tướng 
là khác, sự an trú và chứng đạt vô nguyện là khác, sự an trú và chứng đạt không 
tánh là khác [nữa].

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận bỉết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về tính chất khác biệt của các sự an trú 
là trí về ý nghĩa của các sự an trú, tuệ về tính chất khác biệt của các sự chứng 
đạt là trí về ý nghĩa của các sự chứng đạt, tuệ về tính chất khác biệt của các sự 
an trú và chứng đạt là trí về ý nghĩa của các sự an trú và chứng dat.”

Dứt phần giải thÌch "Ba loại trí?5

32. TRÍ VÈ ĐỊNH KHÔNG GIÁN ĐOẠN (Ãnantarikasamãdhinãnam)
Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn toàn trong sạch của sự 

không tản mạn là trí về định không gián đoạn là [có ý nghĩa] thế nào?
Do tác động của sự thoát ly5 có trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 

tâm là định. Do tác động của định ấy, trí được sanh lên. Do trí ấy; các lậu hoặc 
được cạn kiệt. Như thế, trước tiên là chỉ tịnh, sau đó là trí. Do trí ấy, có sự đoạn 
tận của các lậu hoặc. Vì thế, được nói rằng: t4Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc 
do tính chất hoàn toàn trong sạch của sự không tản mạn là trí về định không 
gián đoạn/9

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu9 hữu lậu? [tà] kiến lậu, vô 
minh lậu.

Các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đâu? Do đạo Nhập lưu, toàn thể [tà] kiến 
lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khổ 
cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt; các lậu hoặc 
này được cạn kiệt tại đây.

Do đạo Nhất lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn 
kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây.

Do đạo Bất lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa với 
điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt; 
các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây.

Do đạo A-la-hán? toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh lậu được 
cạn kiệt; các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đây.

Do tác động của sự không sân dộc,・・. (nt)・・・ Do tác động của sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng,... Do tác động của sự không tản mạn,... Do tác động của sự xác 
định pháp,... Do tác động của trí,... Do tác động của sự hân hoan,... Do tác động 
của Sơ thiền,.•・ của Nhị thiền,... của Tam thiền,... của Tứ thiền,... của sự chứng 
đạt Không vô biên xứ,・・・ của sự chứng đạt Thức vô biên xứ,... ciỉa sự chứng đạt 
Vô sở hữu xứ，... của sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ,・・・ của đề mục 
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đất,... của đề mục nước,... của đề mục lửa,・・・ của đề mục gi6，.・・ của đề mục 
xanh,... của đề mục vàng,... của đề mục đỏ,... của đề mục trang,... của đề mục 
hư không,... của đề mục thức,... của việc tưởng niệm đến [ân đức] Phật5... của 
việc tưởng niệm đến [ân đức] Pháp,... của việc tưởng niệm đến [ân đức] Tăng,… 
của việc tưởng niệm đến [đức tính của] giới;... của việc tưởng niệm đến [đức 
tính của] sự xả b6,…của việc tưởng niệm đến [đức tính của] chư thiên,... của 
việc niệm hơi thở ra vào,... Do tác động của việc niệm sự chết,... Do tác động 
của việc niệm [ba mươi hai thể trược của] thân,... Do tác động của việc niệm 
sự an tịnh,... Do tác động của tưởng về sự sình trương [của xác chết]9... Do tác 
động của tưởng về sự đổi màu xanh [của xác chết],... Do tác động của tưởng về 
sự chảy nước vàng [của xác chết],... của tưởng vê sự nứt nẻ [của xác chết],... 
của tưởng về sự bị [thú] gặm nhấm [của xác chết],... của tưởng về sự bị hoại rã 
[của xác chết]?... của tưởng về sự bị cắt đứt lìa [của xác chết],... của tưởng về 
máu me [của xác chết],... của tưởng về giòi bọ [của xác chết],... của tưởng về 
bộ xương khô [của xác chết],...

Do tác động của hơi thở vào dài,... của hơi thở ra dài,・・・ của hơi thở vào 
ngăn,... của hơi thở ra ngăn,…Cảm giác toàn thân do tác động của hơi thở 
vào,・・・ Cảm giác toàn thân do tác động của hơi thở ra,・・. Làm cho an tịnh sự 
tạo tác của thân do tác động của hơi thở vào,... Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
thân do tác động của hơi thở ra?... Cảm giác hỷ do tác động của hơi thở vào,… 
Cảm giác hỷ do tác động của hơi thở ra5... Cảm giác lạc do tác động của hơi thở 
vào,... Cảm giác lạc do tác động của hơi thở ra,・・・ Cảm giác sự tạo tác của tâm 
do tác động của hơi thở vào,…Cảm giác sự tạo tác của tâm do tác động của hơi 
thở ra?... Làm an tịnh sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở vào9... Làm an 
tịnh sự tạo tác của tâm do tác động của hơi thở ra?... Cảm giác tâm do tác động 
của hơi thở vào,... Cảm giác tâm do tác động của hơi thở ra5... Làm cho tâm 
được hân hoan do tác động của hơi thở vào,・・・ Làm cho tâm được hân hoan do 
tác động của hơi thở ra,・・・ Làm cho tâm được định tĩnh... Làm cho tâm được 
giải thoát... Quán xét về vô thường... Quán xét về ly tham ái.... Quán xét về diệt 
tận... Quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở vào,…Quán xét về từ bỏ do tác 
động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. Do 
tác dộng của định ấy, trí được sanh lên. Do trí ấy? các lậu hoặc được cạn kiệt. 
Như thế, trước tiên là chỉ tịnh, sau đó là trí. Do trí ấy, có sự đoạn tận của các lậu 
hoặc. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất hoàn 
toàn trong sạch của sự không tản mạn là trí về định không gián doạn.”

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, [tà] kiến lậu, vô 
minh lậu.

Các lậu hoặc này được cạn kiệt tại đâu? Do đạo Nhập lưu, toàn thể [tà] kiến 
lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khổ 
cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt; các lậu hoặc 
ấy được cạn kiệt tại đây.
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Do đạo Nhất lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt,... (nt)...
Do đạo Bất lai? toàn thể dục lậu được cạn kiệt5... (nt)...
Do đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh lậu được 

cạn kiệt; các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.
Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí9 theo ý nghĩa nhận biết [thì 

gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự đoạn trừ các lậu hoặc do tính chất 
hoàn toàn trong sạch của sự không tản mạn là trí về định không gián doạn.”

Dứt phần giải thích “Trí về định không gián doạn."

33. TRÍ VÈ Sự AN TRÚ KHÔNG UẾ NHIỄM (Aranavihãranãnam)
Là pháp chủ đạo trong việc nhận thức và có sự an trú đắc chứng thanh tịnh, 

tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú không uế nhiễm là [có ý nghĩa] 
thể nào?

Pháp chủ đạo trong việc nhận thức: Quán xét về vô thường là pháp chủ 
đạo trong việc nhận thức, quán xét về khổ não..., quán xét về vô ngãL・, quán xét 
về vô thường ở sắc..., quán xét về khổ não ở sắc.・・, quán xét về vô ngã ở sắc.・・, 
quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt là pháp 
chủ đạo trong việc nhận thức, quán xét về vô thường ở lão tử là pháp chủ đạo 
trong việc nhận thức, quán xét về khổ não ở lão tử..., quán xét về vô ngã ở lão 
tử là pháp chủ đạo trong việc nhận thức.

Sự an trú đắc chứng thanh tịnh: An trú không tánh là sự an trú đắc chứng 
thanh tịnh, an trú vô tướng là sự an trú đắc chứng thanh tịnh, an trú vô nguyện 
là sự an trú đắc chứng thanh tịnh.

Khuynh hướng cao quý: Khuynh hướng về không tánh là khuynh hướng 
cao quý, khuynh hướng vê vô tướng là khuynh hướng cao quý, khuynh hướng 
về vô nguyện là khuynh hướng cao quý.

Sự an trú không uế nhiễm: Sơ thiền là sự an trú không uế nhiễm, Nhị 
thiên là sự an trú không uê nhiêm, Tam thiên là sự an trú không uê nhiêm, Tứ 
thiền là sự an trú không uế nhiễm, sự chứng đạt Không vô biên xứ là sự an trú 
không uế nhiễm,... (nt)... sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là sự an trú 
không uế nhiễm.

Sự an trú không uế nhiễm: Sự an trú không uế nhiễm theo ý nghĩa gì? 
“Nhờ vào Sơ thiền loại bỏ các pháp ngăn che“ là sự an trú không uế nhiễm. 
“Nhờ vào Nhị thiền loại bỏ tầm và tứ" là sự an trú không uế nhiễm. "'Nhờ vào 
Tam thiền loại bỏ hỷ" là sự an tni không uế nhiễm. "Nhờ vào Tứ thiền loại bỏ 
lạc và kh6" là sự an trú không uế nhiễm. "Nhờ vào sự chứng đạt Kh6ng vô biên 
xứ loại bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng ve sự khác 
biệC là sự an trú không uế nhiễm. "Nhờ vào sự chứng đạt Thức vô biên xứ loại 
bỏ sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ" là sự an trú không uế nhiễm. "Nhờ vào 
sự chứng đạt Vô sở hữu xứ loại bỏ sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ" là sự an 
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trú không uế nhiễm. "Nhờ vào sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ loại bỏ 
sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ” là sự an trú không uế nhiễm. Đây là sự an trú 
không uế nhiễm.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Là pháp chủ đạo trong việc nhận thức và có 
sự an trú đắc chứng thanh tịnh, tuệ có khuynh hướng cao quý là trí về sự an trú 
không uế nhiễm.^^

Dứt phần gỉăỉ thích "Trí về sự an trú không uế nhiễm.”

34. TRÍ VÈ Sự CHỨNG ĐẠT THIỀN DIỆT (Nừodhasamãpattìnãnam)
Tuệ có tính chât hội đủ với hai lực và có ưu thê với sự tịnh lặíiẸ của ba hành, 

với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vi của định là trí về sự chứng đạt 
thiền diệt là [có ý nghĩa] thế nào?

Với hai lực: Hai lực là lực của chỉ tịnh và lực của minh sát.
Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly? trạng thái chuyên nhất 

không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự không sân độc, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là lực của chỉ tịnh. ... (nt)... Quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở vào, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Quán xét về 
từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhât không tản mạn của tâm 
là lực của chỉ tịnh.

Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh theo ý nghĩa gì? ”Nhờ vào Sơ thiền, 
[hành giả] không rung động đối với các pháp ngăn che” là lực của chỉ tịnh. 
“Nhờ vào Nhị thiền, [hành giả] không rung động đối với tầm yà tứ" là lực của 
chỉ tịnh. C4Nhờ vào Tam thiên, [hành giả] không rung động đối với hỷ” là lực 
của chỉ tịnh. "Nhờ vào Tứ thiền, [hành giả] không rung động đối với lạc và 
kh6" là lực của chỉ tịnh. uNhờ vào sự chứng đạt Không vô biên xứ, [hành giả] 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về sắc, đối với sự nghĩ tưởng về bất 
bình, đối với sự nghĩ tưởng về sự khác biệf, là lực của chỉ tịnh. "Nhờ vào sự 
chứng đạt Thức vô biên xứ, [hành giả] không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
về Không vô biên xứ” là lực của chỉ tịnh. "Nhờ vào sự chứng đạt Vô sở hữu 
xứ, [hành giả] không rung động đối với sự nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ" là 
lực của chỉ tịnh. "Nhờ vào sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, [hành giả] 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ" là lực của chỉ tịnh. 
”[Hành giả] không rung dộng, không chuyên động, không chao động đối với 
các sự phóng dật, đối với các phiền não và các uẩn đi cùng với phóng dấC' là 
lực của chỉ tịnh. Đây là lực của chỉ tịnh.

Lực của minh sát là gì? Quán xét về vô thường là lực của minh sát, quán xét 
về khổ não là lực của minh sát, quán xét về vô ngã là lực của minh sát, quán xét 
về nhàm chán là lực của minh sát, quán xét về ly tham ái là lực của minh sát, 
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quán xét vê diệt tận là lực của minh sát, quán xét vê từ bỏ là lực của minh sát. 
Quán xét về vô thường ở sắc là lực của minh sát,・・.(nt)... quán xét về từ bỏ ở sắc 
là lực của minh sát, quán xét về từ bỏ ở thọ…ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở 
mắt... ở lão tử là lực của minh sát.

Lực của minh sát: Lực của minh sát theo ý nghĩa gì? ”Do quán xét về vô 
thường, [hành giả] không rung động đối với sự nghĩ tưởng về thường,9 là lực 
của minh sát. "Do quán xét vê khổ não, [hành giả] kh6ng rung động đối với 
sự nghĩ tưởng về lạc" là lực của minh sát. "Do quán xét vê vô ngã, [hành giả] 
khônẹ rung động đối với sự nghĩ tưởng vê ngã95 là lực của minh sát. "Do quán 
xét vê nhàm chán, [hành giả] không rung đông đôi với sự nghĩ tưởng vê sự vui 
thích^^ là lực của minh sát. "Do quán xét về ly tham ái, [hành giả] không runệ 
động đối với sự nghĩ tưởng vê tham ải" là lực của minh sát. "Do quán xét vê 
diệt tận5 [hành giả] không rung dộng đối với sự nghĩ tưởng về nhân sanh khởi” 
là lực của minh sát. "Do quán xét vê từ bỏ? [hành giả] không rung động đôi với 
sự nghĩ tưởng về nắm giữ" là lực của minh sát. “[Hành giả] không rung động, 
không chuyển động, không chao động đối với vô minh, đối với các phiền não 
đi cùng với vô minh và đôi với các uân'Tà lực của minh sát. Điêu này được gọi 
là lực của minh sát.

Với sự tịnh lặng của ba hành: Với sự tịnh lặng của ba hành nào? Đối với 
[hành giả] thể nhập nhị thiền, các hành của khẩu là tầm và tứ được tịnh lặng. 
Đối với [hành giả] thể nhập tứ thiền, các hành của thân là hơi thở ra và hơi thở 
vào được tịnh lặng. Đối với [hành giả] thể nhập sự diệt tận của thọ và tưởng, 
các hành của tâm là tưởng và thọ được tịnh lặng. Là với sự tịnh lặng của ba 
hành này.

Với mười sáu hành vi của trí: Với mười sáu hành vi gì của trí? Quán xét 
về vô thường là hành vi của trí, quán xét về khổ não là hành vi của trí, quán xét 
về vô ngã là hành vi của trí; quán xét về nhàm chán là hành vi của trí, quán xét 
về ly tham ái là hành vi của trí, quán xét về diệt tận là hành vi của trí, quán xét 
về từ bỏ là hành vi của trí, quán xét về ly khai là hành vi của trí; đạo Nhập lưu 
là hành vi của trí, sự chứng đạt quả Nhập lưu là hành vi của trí; đạo Nhất lai là 
hành vi của trí, sự chứng đạt quả Nhất lai là hành vi của trí; đạo Bất lai là hành 
vi của trí, sự chứng đạt quả Bât lai là hành vi của trí; đạo A-la-hán là hành vi 
của trí, sự chứng đạt quả A-la-hán là hành vi của trí. Là với mười sáu hành vi 
này của trí.

Với chín hành vi của định: Với chín hành vi gì của định? Sơ thiền là hành 
vi của định, Nhị thiền là hành vi của định, Tam thiền là hành vi của định5 Tứ 
thiền là hành vi của định, sự chứng đạt Không vô biên xứ・・・, sự chứng đạt Thức 
vô biên xứ・・.，sự chứng đạt Vô sở hữu xứ..., sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ là hành vi của định, tầm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm nham 
mục đích thành tựu sơ thiền... (nt)... tầm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ [là hành vi 
của định]. Là với chín hành vi này của định.
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Sự thuần thục: Có năm sự thuần thục: Sự thuần thục về huớng tâm, sự 
thuân thục vê thê nhập, sự thuân thục vê chú nguyện, sự thuần thục vê thoát ra, 
sự thuần thục về quán xét lại.

[Hành giả] hướng tâm đến sơ thiền ở bất cứ đâu theo ước muốn, bất cứ khi 
nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, "không có trạng thái bị trì trệ 
trong việc hướng tâm^^ là sự thuần thục về hướng tâm. [Hành giả] thể nhập sơ 
thiền ở bất cứ đâu... "không có trạng thái bị trì trệ trong việc the nhập95 là sự 
thuần thục về thể nhập. [Hành giả] chú nguyện sơ thiền ở bất cứ đâu... ukhông 
có trạng thái bị trì trệ trong việc chú nguyen^ là sự thuần thục về chú nguyện. 
[Hành giả] thoát ra khỏi sơ thiền ở bất cứ đâu... "không có trạng thái bị trì trệ 
trong việc thoát ra" là sự thuần thục về thoát ra. [Hành giả] quán xét lại sơ thiền 
ở bất cứ đâu... ukhông có trạng thái bị trì trệ trong việc quán x6t lại” là sự thuần 
thục về quán xét lại.

74 Sampajãno\ Có sự nhận biết rõ rệt, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là tỉnh giác. Động từ có liên 
quan ỉa sampajanati (sarn+pa+janati). Xin xem thêm phần chú thích 3, trang 757. (ND)

[Hành giả] huớng tâm đến nhị thiền... (nt)... đến sự chứng đạt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ ở bât cứ đâu theo ước muốn, bất cứ khi nào theo ước muốn và 
kéo dài theo ước muốn, "không có trạng thái bị trì trệ trong việc hướng tâm” là 
sự thuần thục về hướng tâm. [Hành giả] thể nhập... (nt)... chú nguyện... (nt)... 
thoát ra... (nt)... (ựián xét lại sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ ở bất cứ 
đâu theo ước muôn, bất cứ khi nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, 
“kh6ng có trạng thái bị trì trệ trong việc quán xét lại" là sự thuần thục về quán 
xét lại. Đây là năm sự thuần thục.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu 
thê với sự tịnh lặnệ của ba hành, với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành 
vi của định là trí ve sự chứng đạt thiền diet.”

Dứt phần giải thích “Trí về sự chứng đạt thiền diet.”

35. TRÍ VÈ Sự VIÊN TỊCH NIẾT-BÀN (Parínibbãnanãnam)
Tuệ về sự chấm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt74 là trí về sự viên 

tịch Niềt-bàn là [có ý nghía] thế nào?
Ở dây, [hành giả] có sự nhận biết rõ rệt rằng: Do sự thoát ly, sự vận hành 

của ước muốn trong các dục được chấm dứt. Do không sân độc, sự vận hành 
của sân độc được chấm dứt. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, sự vận hành của 
lờ đờ buồn ngủ được chấm dứt. Do không tản mạn, sự vận hành của phóng dật 
được chấm dứt. Do xác định pháp, sự vận hành của hoài nghi được chấm dứt. 
... (nt)... Do trí, sự vận hành của vô minh được chấm dứt. Do hân hoan, sự vận 
hành của không hứng thú được chấm dứt. Do sơ thiền, sự vận hành của các 
pháp ngăn che được chấm dứt. ... (nt)... Do đạo A-la-hán, sự vận hành của toàn 
bộ phiên não được chấm dứt.
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Vả lại, đối với vị có sự nhận biết rõ rệt đang viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới 
Niết-bàn không còn dư s6t, chính sự vận hành này của mắt được chấm dứt và 
sự vận hành khác của măt không sanh lên; chính sự vận hành này của tai... của 
mũi... của lưỡi... của thân... của ý được châm dứt và sự vận hành khác của ý 
không được sanh lên, tuệ về sự chấm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt 
điều này là trí về sự viên tịch Niết-bàn.

Điều ấy? theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thê, được nói rằng: uTuệ vê sự châm dứt vận hành của vị có sự 
nhận biết rõ rệt là trí về sự viên tịch Niết-bàn.”

Dứt phần giải thÌch “Tri về sự viên tịch Niết-bàn.w

36. TRÍ VÈ Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÁP ĐÚNG ĐÀU ĐƯỢC TỊNH LẶNG 
(Samasisatthananam)
Tuệ có tính chất khônẹ thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự diệt tận đối 

với tất cả các pháp là trí vê ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng là [có 
ý nghĩa] thế nào?

Đổi vứi tất cả các pháp: Là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, các 
pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp dục giới, các pháp sắc 
giới, các pháp vô săc giới, các pháp không bị lệ thuộc.

Ở sy đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn 
ước muôn trong các dục. Do không sân độc, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn sân 
độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng,・・・ sự lờ đờ buồn ngủ. Do không tản mạn,・・・ 
phóng dật. Do xác định pháp?... hoài nghi. Do trí?... vô minh. Do hân hoan,... 
không hứng thú. Do sơ thiền, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn các pháp ngăn che. 
... (nt)... Do đạo A-la-hán, [hành giả] đoạn trừ hoàn toàn toàn bộ phiền não.

Ở sự diệt tận: Do sự thoát ly, [hành giả] diệt tận ước muốn trong các dục. 
Do không sân dộc, [hành giả] diệt tận sân độc. Do nghĩ tưởng ánh sáng,... lờ 
đờ buồn ngủ. Do không tản mạn,... phóng dật. Do xác định pháp,... hoài nghi. 
Do trí,... vô minh. Do hân hoan,... không hứng thú. Do sơ thiên, [hành giả] diệt 
tận các pháp ngăn che. ... (nt)... Do đạo A-la-hán, [hành giả] diệt tận toàn bộ 
phiền não.

Tính chất không thiết lập: Ở vị đã thành tựu sự thoát ly, ước muốn trong 
các dục không thiết lập. Ở vị đã thành tựu không sân dộc, sân độc không thiêt 
lập. Ở vị đã thành tựu sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ... Ở vị 
đã thành tựu sự không tản mạn, sự phóng dật... Ở vị đã thành tựu sự xác định 
pháp, hoài nghi... Ở vị đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở vị đã thành 
tựu hân hoan, sự không hứng thú không thiết lập. Ở vị đã thành tựu sơ thiền, các 
pháp ngăn che không thiết lập. ... (nt)... Ở vị đã thành tựu đạo A-la-hán, toàn 
bộ phiền não không thiết lập.

Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ sự ước muốn các dục, sự thoát ly 
được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân dộc, không sân độc được tịnh lặng. ...
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Sự lờ đờ buôn ngủ, sự nghĩ tưởng đên ánh sáng... phóng dật, sự không tản mạn... 
hoài nghi, sự xác định pháp... vô minh, trí... sự không hứng thú, hân hoan... Do 
trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh lặng. ... (nt).・・ Do trạng 
thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, đạo A-la-hán được tịnh lặng.

Pháp đứng đầu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đầu các sự vướng bận 
là ái? đứng đầu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đầu các pháp tiêm nhiễm là 
tà kiến, đứng đầu các sự tản mạn là phóng dật, đứng đầu các phiền não là vô 
minh, đứng đầu các sự cương quyết là tín, đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng 
đàu các sự thiết lập là niệm, đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đầu 
các sự nhận thức là tuệ, đứng đầu các sự vận hành là mạng quyền, đứng đầu các 
hành xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận.

Điều ấy, theo, nghĩa đã được biết [thì gọi] là trj? theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn 
trừ hoàn toàn và ở sự diệt tận đôi với tât cả các pháp là trí vê ý nghĩa của các 
pháp đứng đầu được tịnh lặng/9

Dứt phần giải thích "Trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng.”

37. TRÍ VÈ Ý NGHĨA CỦA VIỆC DỨT TRỪ (SallekhaỊỊhanãnam)
Tuệ về sự chấm dứt các quyền lực riêng biệt có bản chất khác nhau hoặc 

giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ là [có ý nghĩa] thế nào?
Rỉêng biệt: Tham ái là riêng biệt, sân là riêng biệt, si..., giận dữ..., căm 

hận..., gièm pha..., thù oán...，ganh ghét..., bỏn xẻn..., xảo trá..., khoác lác..・, 
bướng bỉnh..., kiêu căng..., ngã mạn..., tự cao...，tự phụ..., buông lung..., tất 
cả phiền não...? tất cả ác hạnh..., tất cả các thắng hành75 …，tất cả nghiệp đưa 
đến hữu là riêng biệt.

75 Các thắng hành (abhisankhãrã) có ba: Phúc hành, sự tạo tác đem lại phước báu (punnãbhisankhãroỵ 
phi phúc hanh, sự tạoợtác không đem lại phước báu (apunnabhisankharo)\ bất động hành, sự tạo tác có 
kết quả không thay đổi (anenjabhisankharo) (PsA. I. 326-27).

Có bản chất khác nhau hoặc gỉống nhau: Ước muốn trong các dục là 
khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. Sân độc là khác nhau, sự không sân độc 
là gi6ng nhau. Sự lờ đờ buồn ngủ là khác nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là 
giông nhau. Phóng dật... sự không tản mạn... Hoài nghi... sự xác định pháp... Vô 
minh... trí... Sự không hứng thú... hân hoan... Các pháp ngăn che... Sơ thiền... 
Tất cả phiền não là khác nhau, đạo A-la-hán là giống nhau.

Quyền lực: Có năm quyền lực: Quyền lực của hạnh kiểm, quyền lực của 
đức độ, quyền lực của tuệ, quyền lực của phước, quyền lực của Chánh pháp. 
Quyền lực của ác giới được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi quyền lực của hạnh 
kiểm. Quyền lực của không đức độ... bởi quyền lực của đức độ. Quyền lực của 
ác tuệ... bởi quyền lực của tuệ. Quyền lực của vô phước... bởi quyền lực của 
phước. Quyền lực của phi pháp được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi quyền lực 
của Chánh pháp.
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Dứt trừ: ước muốn trong các dục là sự không dứt trừ, thoát ly là sự dứt 
trừ. Sân độc là sự không dứt trừ, không sân độc là sự dứt trừ. Lờ đờ buồn 
ngủ... nghĩ tưởng đến ánh sáng... Phóng dật... sự không tản mạn... Hoài nghi... 
sự xác định pháp... Vô minh... trí... Sự không hứng thú... hân hoan... Các pháp 
ngăn che... Sơ thiền... Tất cả phiền não là sự không dứt trừ, đạo A-la-hán là 
sự dứt trừ.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự chấm dứt các quyền lực riêng 
biệt có bản chất khác nhau hoặc giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ.^^

Dứt phần giải thích "Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ/5

38. TRÍ VÈ VIỆC KHỞI sự TINH TẤN (Vìriyãrambhanãnam)
Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính năng 

động là trí về việc khởi sự tinh tấn là [có ý nghĩa] thế nào?
Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính năng 

động đưa đến việc không sanh khởi các pháp ác và bất thiện chưa được sanh 
khởi là trí về việc khởi sự tinh tấn. Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức... đưa đến việc 
dứt bỏ các pháp ác và bất thiện đã được sanh khởi... đưa đến việc sanh khởi các 
pháp thiện chưa được sanh khởi... đưa đến việc duy trì, đưa đến sự không lẫn 
lộn, đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến triển, đưa đến sự tăng trưởng, 
đưa đên sự toàn vẹn của các pháp thiện đã được sanh khởi là trí vê việc khởi 
sự tinh tấn.

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính 
năng động đưa đến việc không sanh khởi ước muốn trong các dục chưa được 
sanh khởi... đưa đến việc dứt bỏ ước muốn trong các dục đã được sanh khởi... 
đưa đến việc sanh khởi sự thoát ly chưa được sanh khởi... đưa đến việc duy tri, 
đưa đến sự không lần lộn, đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến triển, 
đưa đến sự tăng trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của sự thoát ly đã được sanh khởi 
là trí về việc khởi sự tinh tấn. ... (nt)... Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng 
thái không thôi giảm và có tính năng động đưa đên việc không sanh khởi tât cả 
phiên não chưa được sanh khởi... đưa đên việc dứt bỏ tât cả phiên não đã được 
sanh khởi... đưa đến việc sanh khởi đạo A-la-hán chưa được sanh khởi... đưa 
đến việc duy trì, đưa đến sự không lẫn lộn, đưa đến trạng thái phát triển, đưa 
đến sự tiến triển, đưa đến sự tăng trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của đạo A-la-hán 
đã được sanh khởi là trí về việc khởi sự tinh tấn.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói ràng: "Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái 
không thối giảm và có tính năng động là trí về việc khởi sự tinh tấn.”

Dứt phần giảỉ thích "Trí về việc khỏi sự tỉnh tấn.”



846 密 KINH TIỂU Bộ

39. TRÍ VÈ Sự TRỰC NHẬN Ý NGHĨA (Atthasandassanananam)
Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa là [có ý 

nghĩa] thế nào?
Các pháp khác biệt là: Năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, các pháp 

thiện, các pháp bât thiện, các pháp vô ky, các pháp dục giới, các pháp săc giới, 
các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ thuộc.

Sự làm sáng tỏ: [Hành giả] làm sáng tỏ sắc là vô thường, làm sáng tỏ sắc 
là khổ não, làm sáng tỏ sắc là vô ngã, làm sáng tỏ thọ... (nt)... tưởng... (nt)... các 
hành... (nt)... thức... (nt)... mắt... (nt)... làm sáng tỏ lão tử là vô thường, làm sáng 
tỏ lão tử là khổ não, làm sáng tỏ lão tử là vô ngã.

Việc trực nhận ý nghĩa: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, hành 
giả trực nhận ý nghĩa của thoát ly; trong khi dứt bỏ sân độc, trực nhận ý nghĩa 
của không sân độc; trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, trực nhận ý nghĩa của 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng; trong khi dứt bỏ phóng dật, trực nhận ý nghĩa của 
sự không tản mạn; trong khi dứt bỏ hoài nghi, trực nhận ý nghĩa của sự xác 
định pháp; trong khi dứt bỏ vô minh, trực nhận ý nghĩa của trí; trong khi dứt bỏ 
sự không hứng thú, trực nhận ý nghĩa của hân hoan; trong khi dứt bỏ các pháp 
ngăn che, trực nhận ý nghĩa của sơ thiền; trong khi dứt bỏ tất cả phiền não, trực 
nhận ý nghĩa của đạo A-la-hán.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: ícTuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về 
sự trực nhận ý nghia.”

Dứt phần giải thích “Trí về sự trực nhận ý nghĩa.^

40. TRÍ VÈ Sự THANH TỊNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC
(Dassanavisuddhinanam)
Tuệ về sự thấu triệt tính tổng hợp chung và về bản chất khác nhau hoặc 

giống nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức là 
[có ý nghĩa] thế nào?

Tất cả các pháp: Là năm uẩn, mười hai xứ,・・・ (nt)..., các pháp không bị 
lệ thuộc.

Tính tổng hợp chung: Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung là với mười 
hai biểu hiện: Theo ý nghĩa của thực thể? theo ý nghĩa của vô ngã, theo ý nghĩa 
của sự thật, theo ý nghĩa của sự thấu triệt, theo ý nghĩa của sự biết rõ? theo ý 
nghĩa của sự biết toàn diện, theo ý nghĩa của pháp, theo ý nghĩa của sự việc, 
theo ý nghĩa đã được biết, theo ý nghĩa của sự tác chứng, theo ý nghĩa của sự 
chạm đến, theo ý nghĩa của sự lãnh hội. Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung 
là với mười hai biểu hiện này.

Có bản chất khác nhau hoặc giống nhau: Ước muốn trong các dục là 
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khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. ... (nt)…Tất cả phiền não là khác nhau, 
đạo A-la-hán là giống nhau.

Sự thấu triệt: [Hành giả] thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu triệt do biết 
toàn diện, [hành giả] thấu triệt chân lỵ về nhân sanh pdiổ] với sự thấu triệt do 
dứt bỏ, [hành giả] thấu triệt chân lý ve sự diệt tận [kho] với sự thấu triệt do tác 
chứng, [hành giả] thấu triệt chân lý về đạo với sự thấu triệt do tu tập.

Sự thanh tịnh trong việc nhận thức: Vào sát-na đạo Nhập lưu, sự nhận 
thức được thanh tịnh. Vào sát-na quả Nhập lưu, sự nhận thức được thanh tịnh. 
Vào sát-na đạo Nhất lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na quả Nhất 
lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na đạo Bất lai, sự nhận thức được 
thanh tịnh. Vào sát-na quả Bất lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na 
đạo A-la-hán? sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na quả A-la-hán, sự nhận 
thức được thanh tịnh.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nẹhĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự thấu triệt tính tong hợp chung và 
về bản chất khác nhau hoặc giông nhau của tât cả các pháp là trí về sự thanh 
tịnh trong việc nhận thức.”

Dứt phần giải thích "Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức.55

41. TRÍ VÈ VIỆC CHẤP NHẬN (Khantinanam)
Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận là [có ý nghĩa] thế nào?
Sắc là vô thường là điều đã được biết, sắc là khổ não là điều đã được biết, 

sắc là VO ngã là điều đã được biết, “diều nào là đã được biết [hành giả] chấp 
nhận điều ay9\ tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận. Thọ... 
Tưởng..; Các hành... Thức... Mắt... Lão tử là vô thường là điều đã được biết, lão 
tử là khổ não là điều đã được biết, lão tử là vô ngã là điều đã được biết, “diều 
nào là đã được biết [hành giả] chấp nhận điều ấy”, như thế tuệ với trạng thái đã 
được biết là trí về việc châp nhận.

Điều ấy? theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc 
chấp nhan.”

Dứt phần giải thích *Trí về việc chấp nhậiì.w

42. TRÍ VÈ Sự THÂM NHẬP (Pariyogãhananãnam)
Tuệ với trạng thái đã được chạm đên là trí vê sự thâm nhập là [có ý nghĩa] 

thế nàô?
[Hành giả] chạm đến sắc là vô thường, chạm đến sắc là khổ não? chạm đến 

sắc là vô ngã, Uđiều nào chạm đến, [hành giả] thâm nhập điều ấy”, như thế tuệ 
với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập. ... thọ... tưởng... các 
hành... thức... mắt... [Hành giả] chạm đên lão tử là vô thường, chạm đến lão tử là
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khô não, chạm đên lão tử là vô ngã? Uđiêu nào chạm đên, [hành giả] thâm nhập 
điều ấy”, như thế tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí 
về sự thâm nhap.”

Dứt phần giải thích “Trí về sự thâm nhập.”

43. TRÍ VÈ Sự AN TRÚ VÀO CÁC LÃNH vực (Padesavihãranãnam)
Tuệ về sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào các lãnh vực là [có ý nghĩa] 

thế nào?
Do duyên tà kiến có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà kiến có 

được cảm thọ. Do duyên chánh kiến có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng 
của chánh kiến có được cảm thọ. Do duyên tà tư duy có được cảm thọ, cũng 
do duyên vắng lặng của tà tư duy có được cảm thọ. Do duyên chánh tư duy có 
được cảm thọ? cũng do duyên vắng lặng của chánh tư duy có được cảm thọ. ... 
(nt)... Do duyên tà giải thoát có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà 
giải thoát có được cảm thọ. Do duyên chánh giải thoát có được cảm thọ, cũng 
do duyên vắng lặng của chánh giải thoát có được cảm thọ. Do duyên ước muốn 
có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của ước muốn có được cảm thọ. Do 
duyên tâm có được cảm thọ, cũng do duyên văng lặng của tâm có được cảm 
thọ. Do duyên tưởng có được cảm thọ9 cũng do duyên vắng lặng của tưởng có 
được cảm thọ.

Ước muốn là không vắng lặng, tầm là không vắng lặng, tưởng là không 
vắng lặng, cũng do duyên của việc ấy, có được cảm thọ. Ước muốn được váng 
lặng, tầm là không vắng lặng, tưởng là không vắng lặng,... Ước muốn được 
vắng lặng, tầm được vắng lặng, tưởng là không vắng lặng?... Ước muốn được 
vắng lặng, tầm được vắng lặng, tưởng được vẳng lặng,... Có sự nỗ lực nhằm đạt 
được điều chưa đạt được [quả A-la-hán]? khi vị trí ấy chưa được đạt đến, cũng 
do duyên của việc ấy có được cảm thọ.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thi gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vi thế, được nói rằng: "Tuệ về sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào 
các lãnh vực.^^

Dứt phần giải thích “Trí về sự an trú vào các lãnh vực.”

44-49. NHÓM SÁU CỦA TRÍ VÈ sự LY KHAI (VỉvaỊỊanãnachakkam)
44. Trí về sự ly khai do tưởng (Saniiavivattananam)
Tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng là [có ý nghĩa] thế nào? 
uTuệ với thoát ly là tính chất chủ đạo ly khai khỏi ước muốn trong các dục 

do tưởng”, như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. "Tuệ 



PHÂN TÍCH ĐẠO 磁 849

với không sân độc là tính chất chủ đạo ly khai khỏi sân độc do tưởng”, như thế 
tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. "Tuệ với sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng là tính chất chủ đạo ly khai khỏi sự lờ đờ buồn ngủ do tưởng”,.・・ 
66Tuệ với sự không tản mạn là tính chất chủ đạo ly khai khỏi phóng dật do 
tưởng”,..."Tue với sự xác định pháp là tính chất chủ đạo ly khai khỏi hoài nghi 
do tưởng”,..・"Tug với trí là tính chất chủ đạo ly khai khỏi vô minh do tưởng"，・・. 
"Tuệ với sự hân hoan là tính chất chủ đạo ly khai khỏi sự không hứng thú do 
tưởng",... "Tue với sơ thiền là tính chất chủ đạo ly khai khỏi các pháp ngăn che 
do tưởng"，như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. ... 
(nt)... ^Tuệ với tính chất đạo A-la-hán ly khai khỏi toàn bộ phiền não do tưởng”, 
như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vi thế, được nói rằng: "Tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai 
do tưởng.^^

45. Trí về sự ly khai do suy nghĩ (Cetovivattananam)
Tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ là [có ý nghĩa] 

thế nào?
“Uớc muốn trong các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. Trong 

khi suy nghĩ về bản chất giống nhau của sự thoát ly, tâm ly khai khỏi ước muốn 
trong các due”, như thế tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy 
nghi. "Sân độc là khác nhau, sự không sân độc là giống nhau. Trong khi suy 
nghĩ về bản chất giống nhau của không sân dộc, tâm ly khai khỏi sân dộc”, như 
thế tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. "Sự lờ đờ buồn 
ngủ là khác nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là giống nhau. Trong khi suy nghĩ 
về bản chất giống nhau của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, tâm ly khai khỏi sự lờ 
đờ buôn ngủ”, như thê tuệ vê bản chât khác nhau là trí vê sự ly khai do suy nghĩ. 
・・・(nt)・・. “Tất cả phiền não là khác nhau, đạo A-la-hán là giống nhau. Trong khi 
suy nghĩ về bản chất giống nhau của đạo A-la-hán5 tâm ly khai khỏi tất cả phiền 
nỗb”, như thế tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tu© về bản chất khác nhau là trí về sự 
ly khai do suy nghĩ.^^

46. Trí về sự ly khai do tâm (Cittavivaffafianam)
Tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm là [có ý nghĩa] thế nào?
“Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự thoát ly tâm 

được khẳng dinh"，như thế tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm. 
“Trong khi dứt bỏ sân dộc, do tác động của sự không sân độc tâm được khẳng 
dịnh”,・・・ "Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, do tác độnẹ của sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng tâm được khẳng định,9, như thế tuệ về sự khang định là trí về sự 
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ly khai do tâm. ... (nt).・. "Trong khi dứt bỏ tất cả phiền não, do tác động của 
đạo A-la-hán tâm được khẳng djnh”, như thế tuệ về sự khẳng định là trí về sự 
ly khai do tâm.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì the, được nói rằng: "Tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly 
khai do tâm.”

47. Trí về sự ly khai do trí (Nanavivatfananam)
Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí là [có ý nghĩa] thế nào?
"Trong khi biết và thấy đúng theo thực thể rằng: 'Mắt là rỗng không về bản 

nệã, về sở hữu của bản ng済 về thường còn, về vững chắc, về vĩnh viễn, hoặc 
ve pháp không chuyển biến\ trí ly khai khỏi sự cố chấp về mắt”, như thế tuệ về 
không tánh là trí về sự ly khai do trí. CÍTrong khi biết và thấy đúng theo thực thể 
rằng: 'Tai là rỗng không... 'Mũi là rỗng không... 'Lưỡi là rỗng không... 'Thân 
là rỗng không... "Ý là rỗng không về bản ngã, về sở hữu của bản ngã, về thường 
còn, vê vững chăc, vê vĩnh viên, hoặc vê pháp không chuyên biên', trí ly khai 
khỏi sự cố chấp về ý”, như thế tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: uTuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí.^^

48. Trí về sự ly khai do giải thoát (Vimokkhavivattananam)
Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát là [có ý nghĩa] thế nào?
“Xả lỵ ước muốn trong các dục nhờ vào sự thoát ly”, như thế tuệ về sự xả 

ly là trí vê sự ly khai do giải thoát. uXả ly sân độc nhờ vào sự không sân dộc”,・・・ 
“Xả ly sự lờ đờ buồn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng đến ánh sáng']・."Xả ly phóng 
dật nhờ vào sự không tản mạn“，・・・ "Xả ly hoài nghi nhờ vào sự xác định pháp9\ 
như thế tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát..・."XA ly tất cả phiên não 
nhờ vào đạo A-la-hán”, như thế tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghia nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì the, được nói rằng: "Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do 
giải thoát79

49. Trí về sự ly khai do sự thật (Saccavivaffananam)
Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật là [có ý nghĩa] 

thế nào?
“Trong khi biết toàn diện về ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa nóng 

nảy, ý nghĩa chuyên biên của khô, [hành giả] ly khai”, như thê tuệ về ý nghĩa 
của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. "Trong khi dứt bỏ ý nghĩa [nghiệp] 
tích lũy, ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân 
sanh, [hành giả] ly khai”, như thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai 
do sự thật. "Trong khi tác chứng ý nghĩa xuât ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không 
tạo tác, ý nghĩa bất tử của Niết-bàn, [hành giả] ly khai”, như thế tuệ về ý nghĩa 
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của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. uTrong khi tu tập ý nghĩa dẫn xuất, ý 
nghĩa chủng tử, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của đạo, [hành giả] ly 
khai”, như thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật.

Sự ly khai do tưởng, sự ly khai do suy nghĩ, sự ly khai do tâm, sự ly khai do 
trí, sự ly khai do giải thoát, sự ly khai do sự thật. "Trong khi suy tưởng, [hành 
giả] ly khai” là sự ly khai do tưởng. "Trong khi suy nghĩ, [hành giả] ly khai” là 
sự ly khai do suy nghĩ. "Trong khi nhận biết, [hành giả] ly khai" là sự ly khai 
do tâm. "Trong khi sử dụng trí, [hành giả] ly khai" là sự ly khai do trí. "Trong 
khi xả ly, [hành giả] ly khai" là sự ly khai do giải thoát. "Theo ý nghĩa của thực 
thể, [hành giả] ly khai" là sự ly khai do sự thật.

Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ây có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào có 
sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tưởng. Nơi nào có sự ly khai do 
tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ; nơi ấy có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly 
khai do tâm; nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào 
có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm; nơi ấy 
có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do trí; nơi ấy có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghi, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí; nơi ấy có 
sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly khai do giải thoát; nơi ấy có sự ly khai 
do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí. 
Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, 
có sự ly khai do trí, có sự ly khai do giải thoát; nơi ấy có sự ly khai do sự thật. 
Nơi nào có sự ly khai do sự thật; nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do 
suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có sự ly khai do giải thoát.

Điều ấy, theo ỷ nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì the, được nói rằng: "Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly 
khai do sự that.”

Dứt phần giải thích wNhóm sáu của trí về sự ly khai.”

50. TRÍ VÈ CÁC THẺ LOẠI THẦN THÔNG (Iddhividhanãnam)
Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự thành tựu do 

năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh tưởng là trí về các thể loại thần 
thông là [có ý nghĩa] thế nào?

Vị Tỳ-khtru trong giáo pháp này tu tập về nền tảng của thần thông76 77 hội đủ 
[các yếu tố] định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực,77…hội đủ [các yếu tố] 
định do tinh tấn và các tạo tác do nỗ lực,78... hội đủ [các yếu tố] định do nhận 

76 Nền tảng của thần thông (iddhipãdaỵ Đường lối đưa đến sự thành tựu (về thần thông), từ dịch đang 
được sử dụng là “thần túA như ý túc”. (ND)
77 Định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực (chandasamãdhỉ-padhãnasankhãra): Từ dịch đang được 
sử dụng là “dục định Cần hành,?. (ND)
78 Định do tinh tấn và các tạo tác do nỗ lực ịyiriyasaTnãdhipadhãnasankhãrà). (ND)
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thức và các tạo tác do nỗ lực,79 tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ [các 
yếu tố] định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực.80 Vị ấy làm cho tâm phát triển 
trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở bốn 
nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triển trọn vẹn? thuần 
hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần 
thông này, vị ấy kết hợp thân với tâm, kết hợp tâm với thân, uốn nắn tâm theo 
tác động của thân, uốn nắn thân theo tác động của tâm, chú nguyện tâm theo tác 
động của thân, chú nguyện thân theo tác động của tâm. Sau khi đã uốn nắn tâm 
theo tác động của thân, sau khi đã uốn nắn thân theo tác động của tâm, sau khi 
đã chú nguyện tâm theo tác động của thân, sau khi đã chú nguyện thân theo tác 
động của tâm, vị ấy nhập vào lạc tưởng và khinh tưởng ở thân rồi an trú. Với 
tâm được tu tập, được hoàn toàn trong sạch, được tinh khiết như thế, vị ấy quả 
quyết, hướng dẫn tâm vào trí thuộc về thần th6ng. Vị ấy kinh nghiệm nhiều thể 
loại thần thông: Là một hóa thành nhiều, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến 
mất, đi xuyên qua vách nhà, qua tường thành, qua núi non không bị chướng 
ngại như là ở khoảng không, trồi lên và chìm xuống vào trong trái đất như ở 
trong nước, đi ở trên nước mà không làm chao động như ở trên đất, di chuyển 
với thế kiết-già ở trên hư không như loài chim có cánh, bằng bàn tay sờ đến 
chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt trời nàỵ, [là những vật] có đại thần lực như 
thế, có đại oai lực như thế. Bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cõi 
Phạm thiền.

79 Định do nhận thức và các tạo tác do nỗ lực (cỉttasamãdhipadhãnasankhãră). (ND)
80 Định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực (yĩmarnsãsamãdhipadhãnasankhãra). (ND)

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ 
về ý nghĩa của sự thành tựu do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh 
tưởng là trí về thể loại của thần thong/9

Dứt phần giải thích "Trí về các thể loại thần thông?9

51. TRÍ THANH TỊNH CỦA NHĨ GIỚI (Sotadhãtuvisuddhinãnam)
Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác nhau hoặc 

giống nhau bàng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của nhĩ giới là [có ý nghĩa] 
thế nào?

Vị Tỳ-khxru trong giáo pháp này tu tập vê nên tảng của thân thông hội đủ 
[các yêu tô] định do ước muôn... định do tinh tân... định do nhận thức... định do 
thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị ấy làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần 
hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần 
thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, 
thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị 
ấy chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở xa, chú ý đến hiện tướng 
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âm thanh của các âm thanh ở kề cận? chú ý đến hiện tướng âm thanh cùa các 
âm thanh thô tháo, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh êm dịu? 
chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh nhỏ nhẹ, chú ý đến hiện tướng 
âm thanh của các âm thanh ở hướng Đông, chú ý đến hiện tướng âm thanh của 
các âm thanh ở hướng Tây, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh 
ở hướng Bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở hướng Nam, 
chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở hướng Đông Nam, chú ý 
đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở hướng Tây Bắc, chú ý đến hiện 
tướng âm thanh của các âm thanh ở hướng Đông Băc, chú ý đên hiện tướng âm 
thanh của các âm thanh ở hướng Tây Nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của 
các âm thanh ở hướng dưới, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh 
ở hướng trên.

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như thế, vị ấy quả 
quyết, hướng dẫn tâm vào trí thanh tịnh của nhĩ giới. Nhờ vào thiên nhĩ giới 
thanh tịnh vượt trội loài người, vị ấy nghe được cả hai loại âm thanh ở cõi trời 
và ở loài người, ở xa và ở kề cận.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
[thì gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: ''Tuệ ve sự thâm nhập các hiện tướng âm 
thanh có bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng cách triển khai tầm là trí 
thanh tịnh của nhĩ giới.”

Dứt phần giải thích í6Trí thanh tịnh của nhĩ giói.”

52. TRÍ BIÉT ĐƯỢC TÂM (Cetopariyananam)
Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các hành vi của 

thức có bản chât khác nhau hoặc gi6ng nhau băng năng lực tự tin của các quyên 
là trí biết được tâm là [có ý nghĩa] the nào?

Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ 
[các yếu tố] định do ước muốn... định do tinh tấn... định do nhận thức... định do 
thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị ấy làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần 
hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần 
thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, 
thành nhu nhuyên, có thê sử dụng được ở bôn nên tảng của thân thông này, vị 
ấy biết rõ như vầy: "Bây là sắc được sanh khởi do hỷ quyền, đây là sắc được 
sanh khởi do ưu quyền, đây là sắc được sanh khởi do xả quyền.”

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như thế, vị ấy quả 
quyết, hướng dẫn tâm vào trí biết được tâm. Sau khi xem xét, vị ấy nhận biết 
tâm của các chúng sanh khác, của các cá nhân khác bằng tâm. [Vị ấy] nhận biết 
tâm có tham ái là: “Tâm có tham ái”? hoặc nhận biết tâm lìa khỏi tham ái là: 
"Tâm lìa khỏi tham ái”, hoặc nhận biết tâm có sân9... tâm lìa khỏi sân... tâm có 
si... tâm lìa khỏi si,・・. tâm bị thâu hẹp... tâm bị tán loạn... tâm đại hành... tâm 
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không đại hành81... tâm vô thượng... tâm không vô thượng... tâm định tĩnh... 
tâm không định tĩnh... tâm giải thoát..., hoặc nhận biết tâm không giải thoát là: 
“Tâm không giải thoát75

81 Tâm sắc giới và vô sắc giới là tâm đại hành, các tâm còn lại là tâm không đại hành (PsA. I. 355).

Điều ấy5 theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng:64Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ 
vê sự thâm nhập các hành vi của thức có bản chât khác nhau hoặc giông nhau 
bằng năng lực tự tin của các quyền là trí biết được tâm.”

Dứt phần giải thích “Trí biết được tâm.”

53. TRÍ NHỚ VÈ CÁC KIẾP SỐNG TRƯỚC
(Pubbenivãsãnussatìnãọam)
Tuệ về sự thâm nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản chất khác 

nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành do duyên là trí nhớ về 
các kiếp sống trước là [có ý nghĩa] thế nào?

Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ 
[các yêu tô] định do ước muôn... (nt)... sau khi làm thành nhu nhuyên có thê 
sử dụng được, vị ấy nhận biết như vầy: “Khi điều này hiện hữu, điều kia hiện 
hữu, do sự sanh lên của điều này, điều kia sanh lên, tức là các hành do duyên vô 
minh, thức do duyên các hành, danh sắc do duyên thức, sáu xứ do duyên danh 
sắc, xúc do duyên sáu xứ, thọ do duyên xúc, ái do duyên thọ, thủ do duyên ái, 
hữu do duyên thủ, sanh do duyên hữu, lão tử do duyên sanh, sầu muộn - than 
vãn - khổ đau - ưu phiền - thất vọng hiện khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn 
bộ khổ uẩn này.”

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như thế, vị ấy quả 
quyết, hướng dẫn tâm đến trí nhớ về các kiếp sống trước. Vị ấy nhớ lại nhiều 
kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, 
năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi 
lân sanh, năm mươi lân sanh, một trăm lân sanh, một ngàn lân sanh, một trăm 
ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 
“Vào kiêp sông ây, ta đã có tên như vây, dòng họ như vây, giai câp như vây, 
thức ăn như vầy, kinh nghiệm lạc và khổ như vầy, có giới hạn tuổi thọ như vầy. 
Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi này." Như thế, vị ấy nhớ lại 
nhiều kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại cương.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về sự thâm nhập bằng năng lực triển 
khai các nghiệp có bản chất khác nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự 
vận hành do duyên là trí nhớ về các kiếp sống trước.”

Dứt phần giải thích “Trí nhớ về các kỉếp sống trước.55



PHÂN TÍCH ĐẠO^ 855

54. TRÍ VÈ THIÊN NHÃN (Dibbacakkhữnãụam)
Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thấy các hiện tướng của sắc có bản chất khác 

nhau hoặc ệiống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí về thiên nhãn là [có 
ý nghĩa] the nào?

Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ 
[các yếu tố] định do ước muốn... định do tinh tấn... định do nhận thức... định do 
thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị ấỵ làm cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần 
hóa toàn diện, thành nhu nhuyến có the sử dụng ở bốn nền tảng của thần thông 
này. Sau khi làm cho tâm phát triển trọn vẹn5 thuần hóa toàn diện, thành nhu 
nhuyến có thể sử dụng ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy chú ý đến tưởng 
về ánh sáng, chú nguyện tưởng về ban ngày: "Ban ngày thế nào, ban đêm thế 
ấy, ban đêm thế nào, ban ngày thế ấy.95 Với tâm được mở ra và không bị che lấp 
như thế, vị ấy phát triển tâm có ánh sáng.

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như thế, vị ấy quả 
quyết, hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng sanh. Bằng thiên nhãn 
thanh tịnh vượt trội loài người, vị ấy nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi 
sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, và nhận biết rằng chúng 
sanh đều đi theo nghiệp tương ứng đến chốn an vui, [hay] đọa vào cõi khổ: 
"Quả vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có thân ác hạnh, có khẩu ác 
hạnh, có ý ác hạnh, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành hành động 
do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết di, họ bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa 
xứ, địa ngục. Trái lại? những chúng sanh đang hiện hữu này có thân thiện hạnh, 
có khẩu thiện hạnh, có ý thiện hạnh, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tán thành hành động do chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được 
sanh vào chốn an vui, cõi trời, loài người.” Như thế, bằng thiên nhãn thuần tịnh 
vượt trội loài người, vị ấy nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại 
[trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, và biết rõ rằng chúng sanh đều đi 
theo nghiệp tương ứng đến chốn an vui, [hay] đọa vào cõi khổ.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thấy các hiện 
tướng của sắc có bản chất khác nhau hoặc giống nhau nhờ vào năng lực của ánh 
sáng là trí về thiên nhãn.”

Dứt phần giải thích “Trí về thiên nhãn.55

55. TRÍ VÈ Sự ĐOẠN TẬN CỦA CÁC LẬU HOẶC (Âsavakkhayanãụam)
Tuệ vê chủ thê đôi với ba quyên theo sáu mươi bôn biêu hiện là trí vê sự 

đoạn tận của các lậu hoặc là [có ý nghĩa] thế nào?
Của ba quyền nào? Của vị tri quyền, của dĩ tri quyền, của cụ tri quyền.
Vị tri quyền đi đến bao nhiêu VI thế? Dĩ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? 

Cụ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Vị tri quyền đi đến một vị thế là đạo Nhập
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lưu. Dĩ tri quyền đi đến sáu vị thế là quả Nhập lưu; đạo Nhất lai, quả Nhất lai, 
đạo Bất lai, quả Bất lai, đạo A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là quả 
A-la-hán.

Vào sát-na đạo Nhập lưu, đối với vị tri quyền, tín quyền có sự cương quyết 
là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm quyền có sự thiết lập là phụ 
trợ, định quyên có sự không tản mạn là phụ trợ, tuệ quyên có sự nhận thức là 
phụ trợ, ý quyền có sự nhận biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ 
trợ? mạng quyên có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào 
sát-na đạo Nhập lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh 
là tâm, tất cả [các pháp còn lại] đều là thiện, tất cả đều không có lậu hoặc, tất 
cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không tích lũy, tất cả đều là vượt 
trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na đạo Nhập lưu, đối với 
vị tri quyền, tám quyền này là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự [tác 
động] qua lại5 là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là 
đông hành, là đông sanh, là kêt hợp, là liên kêt. Chính tám quyên này vừa là 
biểu hiện vừa là phụ trợ của vị tri quyền.

Vào sát-na quả Nhập lưu, đối với dĩ tri quyền, tín quyền có sự cương quyết 
là phụ trợ, tân quyên có sự ra sức là phụ trợ5 niệm quyên có sự thiêt lập là phụ 
trợ, định quyền có sự không tản mạn là phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là 
phụ trợ, ý quyền có sự nhận biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ 
trợ, mạng quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào 
sát-na quả Nhập lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là 
tâm, tất cả [các pháp còn lại] đều là vô ký, tất cả đều không có lậu hoặc, tất cả 
đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na quả Nhập 
lưu, đối với dĩ tri quyền, tám quyền này là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ 
có sự [tác động] qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên 
kết, là đồng hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của dĩ tri quyền.

Vào sát-na đạo Nhất lai,... (nt)... Vào sát-na quả Nhất lai,... (nt)... Vào sát- 
na đạo Bất lai,... (nt)... Vào sát-na quả Bất lai,... (nt)... Vào sát-na đạo A-la-hán, 
đôi với dĩ tri quyên, tín quyên có sự cương quyêt là phụ trợ,... (nt)... mạng 
quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ.

Vào sát-na đạo A-la-hán, các pháp được sanh ra ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả [các pháp còn lại] đều là thiện, tất cả đều không có lậu hoặc, 
tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không tích lũy, tất cả đều là 
vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na đạo A-la-hán, đối 
với dĩ tri quyền, tám quyền82 này là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự 
[tác động] qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, 

82 Tậm quyền (tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, ý quyền, hỷ quyền, mạng 
quyền) và 8 đạo qua (PsA. I. 385-86).



PHÂN TÍCH ĐẠO ❖ 857

là đồng hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa là 
biểu hiện vừa là phụ trợ của dĩ tri quyền.

Vào sát-na quả A-la-hán, đối với cụ tri quyền, tín quyền có sự cương quyết 
là phụ trợ, tấn quyền... (nt)... mạng quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự 
vận hành là phụ trợ. Vào sát-na ạuả A-la-hán, các pháp được sanh ra, ngoại trừ 
săc có nguôn phát sanh là tâm, tât cả [các pháp còn lại] đêu là vô ký9 tât cả đều 
không có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thê gian, tất cả đều có cảnh là Niết- 
bàn. Vào sát-na quả A-la-hán, đối với cụ tri quyền, tám quyền này là các phụ 
trợ đồng sanh,... (nt)... là liên kết. Chính tám quyền này vừa là biểu hiện vừa là 
phụ trợ của cụ tri quyền. Như thế5 tám lần tám này là sáu mươi bốn.

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, [tà] kiến lậu, vô 
minh lậu.

Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đâu? Do đạo Nhập lưu9 toàn thể [tà] kiến 
lậu được cạn kiệt5 dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khổ • • • • 7 • • .. • • • 7 •

cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đên khô cảnh được cạn kiệt. Các lậu hoặc 
ấy được cạn kiệt tại đây.

Do đạo Nhất lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt9 vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn 
kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.

Do đạo Bất lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa với 
điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt. 
Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.

Do đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh lậu được 
cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì the, được nói rằng: "Tuệ ve chủ thể đối với ba quyền theo sáu 
mươi bốn biểu hiện là trí về sự đoạn tận của các lậu hoSc/9

Dứt phần giải thích "Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc.”

56-63. HAI NHÓM BỐN CỦA TRÍ VÈ CHÂN LÝ
(Saccananacatukkadvayam) 

■ 一 一 ，一

Tuệ vê ý nghĩa biêt toàn diện là trí vê khô, tuệ vê ý nghĩa dứt bỏ là trí vê 
nhân sanh [kho]; tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt tận [khổ], tuệ về ý 
nghĩa tu tập là trí về đạo là [có ý nghĩa] thế nào?

Đối với khổ là ý nghĩa áp bức, là ý nghĩa tạo tác, là ý nghĩa nóng nảy, là ý 
nghĩa chuyển biến, là ý nghĩa biết toàn diện.

Đối với nhân sanh [khổ] là ý nghĩa [nghiệpí tích lũy, là ý nghĩa căn nguyên, 
là ý nghĩa ràng buộc, là ý nghĩa vướng bận, là ý nghĩa dứt bỏ.

Đối với sự diệt tận [khổ] là ý nghĩa xuất ly9 là ý nghĩa viễn ly, là ý nghĩa vô 
vi5 là ý nghĩa bât tử, là ý nghĩa tác chứng.
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Đối với đạo là ý nghĩa dẫn xuất, là ý nghĩa chủng tử, là ý nghĩa nhận thức, 
là ý nghĩa pháp chủ đạo, là ý nghĩa tu tập.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: "Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí về khổ; 
tuệ về ý nghĩa dứt bỏ là trí về nhân sanh [khổ]; tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí 
về sự diệt tận [khổ]; tuệ về ý nghĩa tu tập là trí về dạo.”

Trí về khổ, trí về nhân sanh khổ? trí về sự diệt tận khổ5 trí về sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận khổ là [có ý nghĩa] thế nào?

Trí của vị có dự phân ở đạo cũng là trí vê khô, đây cũng là trí vê nhân sanh 
khổ, đây cũng là trí về sự diệt tận khổ, đây cũng là trí về sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận khổ.

Trong trường hợp ấy, trí về khổ là gì? Điều gì sanh lên có liên quan đến 
khô: Sự nhận biêt [của trí], sự nhận biêt [của tuệ]? sự chọn lọc, sự tuyên lựa, 
sự chọn lọc pháp, sự suy xét, sự khảo cứu, sự khảo sát, sự thông thái, sự rành 
rẽ9 sự khôn ngoan, sự sáng suốt, sự suy nghĩ, sự nghiên cứu, sự uyên thâm, 
sự mẫn tiệp5 sự lãnh dạo, sự minh sát, sự tỉnh giác, sự sắc sảo, tuệ, tuệ quyền, 
tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là thành trì, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là 
ngọn đèn, tuệ là báu vật, sự vô si, sự chọn lọc pháp, chánh kiến, [mỗi một] điều 
ây được gọi là trí vê khô. Điêu gì sanh lên có liên quan đên nhân sanh khô:... 
(nt)... Điều gì sanh lên có liên quan đến sự diệt tận khổ:;.. (nt)... Điều gì sanh 
lên có liên quan đến sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ:... (nt)... sự vô si, sự 
chọn lọc pháp? chánh kiến, [mỗi một] điều ấy được gọi là trí về sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận khổ.

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tr, về khổ? trí về nhân sanh khổ, trí về sự 
diệt tận khổ, trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận kh6.“

Dứt phần giải thích “Hai nhóm bốn của trí về chân lý/9

64-67. TRÍ VỀ CÁC sự PHÂN TÍCH THUẦN TÚY
(SuddhikapaỊisambhidãííãnam)
Trí vê sự phân tích ý nghĩa, trí vê sự phân tích pháp, trí vê sự phân tích ngôn 

từ, trí về sự phân tích phép biện giải là [có ý nghĩa] thế nào?
Trí về các ý nghĩa là sự phân tích ý nghĩa, trí về các pháp là sự phân tích 

pháp, trí về các ngôn từ là sự phân tích ngôn từ, trí về các phép biện giải là sự 
phân tích phép biện giải.

Tuệ về bản chất khác nhau của các ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ 
về bản chất khác nhau của các pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về bản chất 
khác nhau của các ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về bản chất khác 
nhau của các phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải.
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Tuệ về Sự xác định ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự xác định 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự xác định ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự xác định phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải.

Tuệ vê sự suy xét ý nghĩa là trí vê sự phân tích ý nghĩa, tuệ vê sự suy xét 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự suy xét ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự suy xét phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải.

Tuệ về sự khảo cứu ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự khảo cứu 
pháp là trí về sự phân tích pháp5 tuệ về sự khảo cứu ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự khảo cứu phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải.

Tuệ vê sự phân loại ý nghĩa là trí vê sự phân tích ý nghĩa, tuệ vê sự phân loại 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự phân loại ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự phân loại phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải.

Tuệ về sự thể hiện ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự thể hiện 
pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự thể hiện ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự thể hiện phép biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải.

Tuệ về sự làm sáng tỏ ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự làm 
sáng tỏ pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ vê sự làm sáng tỏ ngôn từ là trí về 
sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm sáng tỏ phép biện giải là trí về sự phân tích 
phép biện giải.

Tuệ về sự làm rõ rệt ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự làm 
rõ rệt pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự làm rố rệt ngôn từ là trí về sự 
phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm rõ rệt phép biện giải là trí về sự phân tích phép 
biện giải.

Tuệ về sự công bố ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự công bố 
pháp là trí về sự phân tíchj)háp9 tuệ về sự công bố ngôn từ là trí về sự phân tích 
ngôn từ, tuệ về sự công bô phép biện giải là trí vê sự phân tích phép biện giải.

Điều ấy, theo ỷ nghĩa đã được biết [thì gọi] là trí, theo ý nghĩa nhận biết [thì 
gọi] là tuệ. Vì the, được nói rằng: “Trí về sự phân tích ý nghĩa, trí về sự phân 
tích pháp, trí về sự phân tích ngôn từ, trí về sự phân tích phép biện giải.”

Dứt phần giải thích “Trí về các sự phân tích thuần túy.w

68. TRÍ BIẾT ĐƯỢC KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI KHÁC 
(ỉndriyaparoparíyattanãụam)
Trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai là [có ý nghĩa] 

thế nào?
Ở đây, đức Như Lai nhìn thấy các chúng sanh: Có tầm nhìn bị vấy bụi ít, 

có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều; có giác quan sắc sảo, có giác quan cùn lụt; có tánh 
khí tốt, có tánh khí tồi; dễ hướng dẫn, khó hướng dẫn; một số chúng sanh thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác, một số chúng sanh 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác.
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CÓ tầm nhìn bị vấy bụi ít, có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều: Người có đức 
tin là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người không có đức tin là có tầm nhìn bị vấy bụi 
nhiều. Người có sự cố gắng tinh tấn là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người biếng 
nhác là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người có niệm được thiết lập là có tầm 
nhìn bị vấy bụi ít, người có niệm bị quên lãng là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều. 
Người được định tĩnh là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người không được định tĩnh 
là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người có tuệ là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người 
có tuệ kém là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều.

Có giác quan sắc sẳo9 có giác quan cùn lụt: Người có đức tin là có giác 
quan sắc sảo, người không có đức tin là có giác quan cùn lụt. Người có sự cố 
gắng tinh tấn là có giác quan sắc sảo, người biếng nhác là có giác quan cùn lụt. 
Người có niệm được thiết lập là có giác quan sắc sảo, người có niệm bị quên 
lãng là có giác quan cùn lụt. Người được định tĩnh là có giác quan sắc sảo, 
người không được định tĩnh là có giác quan cùn lụt. Người có tuệ là có giác 
quan sắc sảo, người có tuệ kém là có giác quan cùn lụt.

Có tánh khí tốt, có tánh khí tồi: Người có đức tin là có tánh khí tốt? người 
không có đức tin là có tánh khí tôi. Người có sự cô găng tinh tân là có tánh khí 
tốt, n^ười biếng nhác là có tánh khí tồi. Người có niệm được thiết lập là có tánh 
khí tôt? người có niệm bị quên lãng là có tánh khí tôi. Người được định tĩnh là 
có tánh khí tốt9 người không được định tĩnh là co tánh khí tồi. Người có tuệ là 
có tánh khí tốt? người có tuệ kém là cố tánh khí tồi.

Dễ hướng dẫn, khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ hướng dẫn, người 
không có đức tin là khó hướng dẫn. Người có sự cố gắng tinh tấn là dễ hướng 
dẫn, người biếng nhác là khó hướng dẫn. Người có niệm được thiết lập là dễ 
hướng dẫn, người có niệm bị quên lãng là khó hướng dẫn. Người được định 
tĩnh là dễ hướng dẫn, người không được định tĩnh là khó hướng dẫn. Người có 
tuệ là dễ hướng dẫn, người có tuệ kém là khó hướng dẫn.

Một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ờ tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế 
giới khác, một số chúng sanh không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] 
vào thế giới khác: Người có đức tin là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái 
sanh] vào thế giới khác, người không có đức tin là không thấy được sự sợ hãi ở 
tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác. Người có sự cố gắng tinh tấn là thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác, người biếng nhác là 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác. Người có 
niệm được thiết lập là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới 
khác, người có niệm bị quên lãng là không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
[tái sanh] vào thế giới khác. Người được định tĩnh là thấy được sự sợ hãi ở tội 
lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác, người không được định tĩnh là không thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác. Người có tuệ là thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác, người có tuệ kém là 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác.
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Thế giới: Thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của các xứ, 
thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới có sự thuận lợi, 
thế giới đem lại sự thuận lợi.

Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai thế giới la 
danh và sắc. Ba thế giới là ba thọ. Bốn thế giới là bốn loại vật thực. Năm thế 
giới là năm thủ uẩn. Sáu thế giới là sáu nội xứ. Bảy thế giới là bảy trụ xứ của 
thức. Tám thế giới là tám pháp thế gian. Chín thế giới là chín nơi cư trú của 
chúng sanh. Mười thế giới là mười xứ.83 Mười hai thế giới là mười hai xứ.84 
Mười tám thế giới là mười tám giới.

83 Mười xứ (dasãyatanãní)'. Nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, 
xúc xứ (PsA. I. 114).
84 Mười hai xứ (dvãdasãyatanãnỉ) là 10 xứ thêm vào ý xứ và pháp xứ. (ND)
85 Năm mươi biểu hiện là 5 quyền (tín, tấn, niệm, định, tuệ) đối với 10 hạng người ở trên là: Có tầm 
nhìn bị vấy bụi ít, V.vi.(尸s4 n. 394).

Tội lỗi: Tất cả ô nhiễm là tội lỗi, tất cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả các thắng 
hành là tội lỗi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lỗi.

Tưởng đến sự kinh hãi sắc bén về thế giới này và về tội lỗi này đã được 
đề cập như thế, cũng giống như [tưởng đến sự kinh hãi] về cuộc chém giết có 
thanh gươm đã được vung lên. Đức Như Lai biết được, thấy được, hiểu được? 
thấu triệt năm quyền này thông qua năm mươi biểu hiện85 này.

Đây là trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai.
Dứt phần giải thích “Trí biết được khả năng của người khác.”

69. TRÍ VÈ THIÊN KIẾN VÀ xu HƯỚNG NGỦ NGẦM
(Ẵsayãnusayanãụam)
Trí của đức Như Lai về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh 

là [có ý nghĩa] thế nào?
Ở dây, đức Như Lai biết thiên kiến của chúng sanh, biết xu hướng ngủ 

ngầm, biết sở hành, biết tánh khí, biết chúng sanh có khả năng hay không có 
khả năng.

Thiên kiến gì của chúng sanh? "Thế giới là thường còn"; "Thế giới là không 
thường còn：; “Thế giới là có giới hạn"; “T^ế giới là không có giới hạn^^; "Mạng 
sống là vật ấy thân thể là vật ly”; "Mạng sống là vật khác thân thể là vật khác”; 
“C6 phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?"； “C6 phải đức Như 
Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi c峋?"; “C6 phải đức Như Lai hiện hữu 
và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?"； hay "C6 phải đức Như Lai không 
hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” Chúng 
sanh nương tựa vào hữu kiến hoặc nương tựa vào phi hữu kiến là như thế.

Trái lại, có những chúng sanh không tiêp cận hai thái cực này rôi thành tựu 
sự chấp nhận hợp theo các pháp được tùỵ thuận sanh lên do tính chất của duyên 
ấy, hoặc [đạt được] trí đúng theo thực thể.
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Ngài biết về người đang theo đuổi [ngũ] dục rằng: "Người này nặng về dục, 
có thiên kiến về dục, có tánh khí về due”; biết về người đang theo đuổi [ngũ] 
dục răng: "Người này nặng vê thoát ly, có thiên kiên vê thoát ly, có tánh khí vê 
thoát ly”; biết về người đang theo đuôi thoát ly răng: "Người này nặng về thoát 
ly, có thiên kiến ve thoát ly, có tánh khí về thoát ly”; biết về người đang theo 
đuổi thoát ly rằng: "Người này nặng về dục, có thiên kiến về dục, có tánh khí 
về dục.”

Ngài biết về người đang theo đuổi sân độc rằng: "Nguời này nặng về sân 
độc, có thiên kiến về sân độc, có tánh khí về sân dộc”; biet về người đang theo 
đuổi sân độc rằng: "Nguời này nặng về không sân dộc, có thiên kiến về không 
sân dộc, có tánh khí về không sân d0c”; biết về người đang theo đuổi không 
sân độc rằng: "Người này nặng về không sân dộc, có thiên kiến về không sân 
độc, có tánh khí về không sân dộc”; biết về người đang theo đuổi không sân 
độc rằng: "Người này nặng về sân dộc, có thiên kiến về sân dộc, có tánh khí về 
sân dộc.”

Ngài biết về người đang theo đuổi sự lờ đờ và buồn ngủ rằng: "Người nàỵ 
nặng về lờ đờ và buồn ngủ, có thiên kiến về lờ đờ và buồn ngủ, có tánh khí về 
lờ đờ và buồn ngủ”; biết về người đang theo đuổi sự lờ đờ và buồn ngủ rằng: 
"Người này nặng về quang tưởng, có thiên kiến về quang tưởng, có tánh khí 
về quang tưởng^^; biết về người đang theo đuổi quang tưởng rằng: "Người này 
nặng về quanẹ tưởng, có thiên kiến về quang tưởng, có tánh khí về quang 
tưởng”; biết vê người đang theo đuôi quang tưởng răng: "Người nàỵ nặng vê 
lờ đờ và buồn ngủ, có thiên kiến về lờ đờ và buồn ngủ, có tánh khí ve lờ đờ và 
buồn ngủ・“ Đây là thiên kiến của chúng sanh.

Xu hướng ngủ ngầm gì của chúng sanh? Có bảy xu hướng ngủ ngầm: Ái 
dục ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm, ngã mạn ngủ ngầm, tà kiến ngủ ngầm, hoài 
nghi ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngâm, vô minh ngủ ngâm.

Ở đời, có sắc gì dáng yêu, đáng mến, ái dục ngủ ngầm của chúnệ sanh tiềm 
ẩn ở sắc ấy. Ở đời, có sắc gì không đáng yêu, không đáng mến, bât bình ngủ 
ngầm của chúng sanh tiềm ẩn ở sắc ấy. Như thế, vô minh khởi lên ở hai pháp 
này; ngã mạn, tà kiến, và hoài nghi có cùng ý nghĩa với điều ấy cần được nhìn 
thây. Đây là xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh.

Sở hành gì của chúng sanh? Sự tạo tác đem lại phước báu, sự tạo tác không 
đem lại phước báu, sự tạo tác có kết quả không thay đổi có nền tảng nhỏ bé hoặc 
có nền tảng to lớn. Đây là sở hành của chúng sanh.

Tánh khí gì của chúng sanh? Có các chúng sanh có tánh khí thấp kém, có 
các chúng sanh có tánh khí cao quý. Các chúng sanh có tánh khí thấp kém giao 
thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí thấp kém; các chúng 
sanh có tánh khí cao quý giao thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có 
tánh khí cao quý. Vào thời quá khứ xa xăm, các chúng sanh có tánh khí thấp 
kém cũng đã giao thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí thấp 
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kém; các chúng sanh có tánh khí cao quý cũng đã giao thiệp, gần gũi, thân cận 
với các chúng sanh có tánh khí cao quý. Vào thời tương lai xa xăm, các chúng 
sanh có tánh khí thấp kém cũng sẽ giao thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng 
sanh có tánh khí thâp kém; các chúng sanh có tánh khí cao quý cũng sẽ giao 
thiệp, gần gũi, thân cận với các chúng sanh có tánh khí cao quý. Đây là tánh khí 
của chúng sanh.

Chúng sanh nào không có khả năng? Những chúng sanh nào có sự chướng 
ngại do nghiệp, có sự chướng ngại do phiền não, có sự chướng ngại do quả 
thành tựu [của nghiệp], không có đức tin, không có ước muốn, tuệ kém, không 
chắc chắn có khả năng nhập vào bản thể chơn chánh trong các thiện pháp, 
những chúng sanh này đây là không có khả năng.

Chúng sanh nào có khả năng? Những chúng sanh nào không có sự chướng 
ngại do nghiệp, không có sự chướng ngại do phiền não, không có sự chướng 
ngại do quả thành tựu, có đức tin, có ước muốn, có tuệ, chắc chắn có khả năng 
nhập vào bản thể chơn chánh trong các thiện pháp; những chúng sanh này đây 
là có khả năng.

Đây là trí của đức Như Lai về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của 
chúng sanh.

Dứt phần giải thích về ”Trí về thiên kỉến và xu hướng ngủ ngầm.”

70. TRÍ VỀ SONG THÔNG (ĩamakapãtìhữanãnam)
Trí về song thông của đức Như Lai là [có ý nghĩa] thế nào?
Ở dây, đức Như Lai thực hiện song thông không phổ cập đến các Thinh văn: 

Ngài phát ra khối lửa từ phần thân phía trên, phát ra nguồn nước từ phần thân 
phía dưới. Ngài phát ra khối lửa từ phần thân phía duới, phát ra nguồn nước 
từ phần thân phía trên. Ngài phát ra khối lửa từ phần thân phía trước, phát ra 
nguồn nước từ phần thân phía sau. Ngài phát ra khối lửa từ phần thân phía sau, 
phát ra nguồn nước từ phân thân phía trước. Ngài phát ra khối lửa từ con mắt 
bên phải, phát ra nguồn nước từ con mắt bên trái. Ngài phát ra khối lửa từ con 
mắt bên trái, phát ra nguồn nước từ con mắt bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ 
lỗ tai bên phải, phát ra nguồn nước từ lỗ tai bên trái. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ 
tai bên trái, phát ra nguỗn nước từ lỗ tai bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ 
mũi bên phải, phát ra nguồn nước từ lỗ mũi bên trái. Ngài phát ra khối lửa từ lỗ 
mũi bên trái, phát ra nguồn nước từ lỗ mũi bên phải. Ngài phát ra khối lửa từ 
chóp vai bên phải, phát ra nguồn nước từ chóp vai bên trái. Ngài phát ra khối 
lửa từ chóp vai bên trái, phát ra nguồn nước từ chóp vai bên phải. Ngài phát ra 
khối lửa từ cánh tay phải, phát ra nguồn nước từ cánh tay trái. Ngài phát ra khối 
lửa từ cánh tay trái, phát ra nguồn nước từ cánh tay phải. Ngài phát ra khối lửa 
từ hông bên phải, phát ra nguồn nước từ hông bên trái. Ngài phát ra khối lửa 
từ hông bên trái, phát ra nguồn nước từ hông bên phải. Ngài phát ra khối lửa 
từ bàn chân phải, phát ra nguồn nước từ bàn chân trái. Ngài phát ra khối lửa từ 
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bàn chân trái, phát ra nguôn nước từ bàn chân phải. Ngài phát ra khôi lửa từ 
các ngón tay và ngón chân, phát ra nguồn nước từ các kẽ của các ngón tay và 
ngón chân. Ngài phát ra khối lửa từ các kẽ của các ngón tay và ngón chân, phát 
ra nguồn nước từ các ngón tay và ngón chân. Ngài phát ra khối lửa từ mỗi một 
sợi lông, phát ra nguồn nước từ mỗi một sợi lông. Ngài phát ra khối lửa từ từng 
lồ chân lông5 phát ra nguồn nước từ tìmg lồ chân lông gồm cỏ sáu màu sắc là 
xanh, vàng, đỏ, trắng, đỏ tía, màu ánh sáng.

Đức Thế Tôn đi kinh hàiih, còn hình biến hóa [của Ngài] đứng, hoặc ngồi, 
hoặc ở tư thế nằm; đức Thế Tôn đứng, còn hình biến hóa đi kinh hành, hoặc 
ngồi, hoặc ở tư thế nằm; đức Thế Tôn ngồi, còn hình biến hóa đi kinh hành, 
hoặc dứng, hoặc ở tư thế nằm; đức Thế Tôn ở tư thế nằm, còn hình biến hóa đi 
kinh hành, hoặc đứng, hoặc ngồi; hình biến hóa đi kinh hành, còn đức Thế Tôn 
đứng, hoặc ngồi, hoặc ở tư thế nằm; hình biến hóa đứng, còn đức Thế Tôn đi 
kinh hành, hoặc ngồi, hoặc ở tư thế nằm; hình biến hóa ngồi, còn đức Thế Tôn 
đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ở tư thê năm; hình biên hóa ở tư thê năm, còn 
đức Thế Tôn đứng, hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành.

Đây là trí về song thông của đức Như Lai.
Dứt phần gỉăi thích “Trí về song thông.95

71. TRÍ THẺ NHẬP ĐẠI BI (Mahãkarunãsamãpattinãnam)
Trí về sự thể nhập đại bi của đức Như Lai là [có ý nghĩa] thế nào?
Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc xem 

xét theo nhiều phương thức. Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư 
Phật Thế Tôn trong lúc xem xét 高Ig: "Bời sống ở thế gian bị đốt chay.^ Lòng 
đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian bị bận rộn." Lòng đại bi đối yới chúng sanh hiện khởi ở 
chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét rặig: “Đời sống ở thế gian diễn tiến.”・・. 
trong lúc xem xét rằng: “Đời s6ng ở thế ậan thực hành theo đạo lộ xấu xa.” .・・ 
trong lúc xem xét rằng: "Thế gian đưa đến [già chết] và không bền vững.” .・. 
trong lúc xem xét răng: "Thê gian là không có sự bảo vệ, không có chủ thê.”,・・ 
trong lúc xem xét răng: "Thê gian là không có sở hữu chủ, mọi thứ sẽ dứt bỏ 
và ra di.".・. trong lúc xem xét rằng: "Thế gian là thiếu thốn, không được thỏa 
mãn, là nô lệ của tham ái.“.・. trong lúc xem xét rằng: ：Đời sống ở thế gian là 
không nơi bảo w ... trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian là không 
nơi cư trú?9... trong lúc xem xét răng: uĐời s6ng ở thê gian là không nơi nương 
tựa.” ・・・ trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở the gian là tình trạng không có sự 
nương tựa.” .・・

... trong lúc xem xét rằng: "Thế gian là hỗn độn, không bình lang.95... trong 
lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thế gian có mũi tên, bị xuyên thủng bởi những 
mũi tên to lớn,86 ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người nhổ lên 

86 Bảy mũi tên: Tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, sầu muộn, nghi hoặc (PsẨ. II. 409).
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những mũi tên.”…trong lúc xem xét răng: "Đời sông ở thê gian có sự che phủ 
bởi bóng tôi của vô minh, là ở trong quả trứng, là bị ném vào ngục tù của phiền 
não, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thê gian là người chỉ cho thây ánh sáng.” 
... trong lúc xem xét rằng: "Bời sông ở thế gian là đi đến vô minh, là ở trong quả 
trứng, bị che đậy, như là ổ kén, như là tô chim, được làm bằng các thứ cỏ dại, 
không vượt khỏi luân hồi là tình trạng gánh chịu đọa xứ, khổ cảnh.^^... trong lúc 
xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian là bị vấy bẩn bởi sự độc hại và xấu xa của 
vô minh, là vũng bùn của phiền não.^^...

... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian bị quấn vào cuộn rối của 
tham ái, sân hận, si mê, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người tháo 
gỡ cuộn rối?9... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị trói chặt vào sự 
kết nối của 总i.“・・・ trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị bao bọc bởi 
mạng lưới của ái・“.・・ trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị cuốn trôi 
bởi dòng nước của ấiy ... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị ràng 
buộc bởi sự ràng buộc của ái?5... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian 
bị tiềm ẩn bởi xu hướng ngủ ngầm của ái.”・・• trong lúc xem xét rằng: "Đời sống 
ở thế gian bị nung nóng bởi ngọn lửa của ái.“・・• trong lúc xem xét rằng: “Đời 
sống ở thế gian bị thiêu đốt bởi nguồn nhiệt của ái.” ...

... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian bị trói chặt vào sự kết nối 
của tà kiến.”…trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị bao bọc bởi 
mạng lưới tà kiến.^^... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị cuốn trôi 
bởi dòng nước tà kiến.99... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị ràng 
buộc bởi sự ràng buộc của tà kiến.”.・・ trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế 
gian bị tiềm ẩn bởi xu hướng ngủ ngầm của tà kiến.^^... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian bị nung nóng bởi ngọn lửa của tà kiến.^^... trong lúc xem 
xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị thiêu đot bởi nguồn nhiệt của tà kiến.”・・・

... trong lúc xem xét rằng: “Đời sốĩiệ ở thế gian bị tiếp nối bởi sự sanh.” ,・・ 
trong lúc xem xét răng: "Đời sông ở thê gian bị đeo đuôi bởi sự già.“.・・ trong 
lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị cai trị bởi bệnh tat?9... trong lúc xem 
xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị thống trị bởi sự chết?5 ... trong lúc xem xét 
rằng: "Đời sống ở thế gian bị thiết lập ở trong đau kh6.”...

... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian bị chộp lấy bởi ái・”・・・ trong 
lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị vây quanh bởi hàng rào của sự già.“ 
... trong lúc xem xét ràng: "Bời sống ở thế gian bị vây quanh bởi bẫy sập của 
tử than.^ ... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị trói buộc bởi những 
sự trói buộc lớn là sự trói buộc của tham ải, sự trói buộc của sân, sự trói buộc 
của si, sự trói buộc của ngã mạn, sự trói buộc của tà kiến, sự trói buộc của phiền 
não, sự trói buộc của ác hạnh, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người 
mở ra sự trói bupc?9... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian đi vào sự 
chật chội đông đúc, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người chỉ cho 
thấy khoảng tr6ng.".・・ trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian bị vướng 
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bận bởi sự vướng bận lớn, ngoại trừ Ta kh6ns có kẻ khác ở thế gian là người 
cắt đứt sự vướng bậny ... trong lúc xem xét ring: "Đời sống ở thế gian bị rơi 
vào vực thẳm lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên 
khỏi vực thẳm.”.・・ trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là đi vào khu 
rừng lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người giúp cho vượt qua 
khu rừng.”・・. trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian là đi vào luân hồi vĩ 
dại, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người giúp cho giải thoát khỏi 
luân hồi.”・・・ trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị quay vòng trong 
pháo đài rộng lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên 
khỏi pháo dài.“・・・ trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị chìm vào 
vũng lầy rộng lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người đưa lên 
khỏi vũng lầy.”.・・

... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian là bị thống trị.^ ... trong lúc 
xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là bị thiêu đốt bởi lửa tham ái, bởi lửa sân, 
bởi lửa si, bởi sự sanh, bởi sự già, bởi sự chết, bởi sầu muộn, bởi than vãn, bởi 
khổ đau, bởi ưu phiền, bởi thất vọng, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian 
là người dập tắt”.・・ trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian là kẻ bị lôi 
kéo đi, bị giết chết, thường xuyên bị hành hạ, là kẻ trộm thọ lãnh hành phạt”.・・

... trong lúc xem xét rằng: “Bời sống ở thế gian là bị trói buộc bởi sự trói 
buộc của tội lỗi, được tồn tại ở sự hãm hại, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở 
thế gian là người làm cho giải thoát.... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở 
thế gian là không có người cai quản, đã đạt đến trạng thái vô cùng thảm hại, 
ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở thế gian là người bảo hộy ... trong lúc xem 
xét rằng: "Đời sống ở thế gian là tràn nẹập khổ đau, đã bị hành hạ thời gian dài 
lâu?9... trong lúc xem xét rằng: “Đời sông ở thê gian là đòi hỏi, thường xuyên 
bị đói kháe ...

... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian là tối tăm không có sự nhìn 
thấy/5... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian đã bị mất người hướng 
dẫn, không có người lãnh dao?9... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian 
có sự rơi vào đạo lộ sai trái, đã đi sái đường, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở 
thế gian là người đem lại đạo lộ của các bậc Thánh.55... trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian có sự rơi vào cơn lũ lớn, ngoại trừ Ta không có kẻ khác ở 
thế gian là người nâng lên ra khỏi cơn lũ・“・・・

... trong lúc xem xét răng: "Đời sông ở thê gian bị xâm nhập bởi hai [tà] 
kiến."87 …trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian thực hành sái quấy theo 
ba ác h@nh."88... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian bị quàng vào bởi 
bốn ách? bị máng vào bởi bốn 勺ch."89 ... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở

87 Hai tà kiến (ditthiy. Thường kiến và đoạn kiến (PsA. I. 415).
88 Ba ác hạnh (duccarită): Thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh (PsA. I. 415).
89 Bốn ách (yoga): Dục ách (kãmayoga), hữu ách (bhavayoga), kiến ách (ditthiyoga), vô minh ách 
(avijjayoga) (PsA. I. 415).
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thế gian bị bó buộc bởi bốn phược?，9°... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở 
thế gian bị chấp chặt bởi bốn thủ・"9i... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế 
gian là bị đọa vào năm cảnh giới."92 …trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế 
gian bị nhiễm bởi năm phần dục lạc.".・・”Đời sống ở thế gian bị bao bọc bởi 
năm pháp nệăn che."93... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian tranh cãi 
với sáu nguồn gốc của tranh c%.“94 …trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế 
gian bị nhiễm bởi sáu nhóm ảìy ... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian 
bị xâm nhập bởi sáu [tà] kien/5... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian 
bị tiềm ẩn bởi bảy xu hướng ngủ ngầm.^^... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống 
ở thế gian bị ràng buộc bởi bảy sự ràng buoc." ... trong lúc xem xét rằng: "Bời 
sống ở thế gian là kiêu hãnh với bảy ngã man/9... trong lúc xem xét ràng: “Đời 
sống ở thế gian bị quay cuồng bởi tám pháp thế gian.59... trong lúc xem xét rằng: 
“Dời sống ở thế gian bị dẫn dắt bởi tám sự sai tĩúi.“・・・ trong lúc xem xét rằng: 
“Đời sống ở thế gian bị hư hỏng bởi tám sự hư hỏng của con người.... trong 
lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian bị hãm hại bởi chín nền tảng của sự hãm 
hại.”・・・ trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian là kiêu hãnh với chín cách 
ngã mạn/9... trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị ái nhiễm bởi chín 
nguồn gốc của ái?5... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian bị ô nhiễm 
bởi mười nền tảng của phiền nao?9... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế 
gian bị hãm hại bởi mười nền tảng của sự hãm hai.^ ... trong lúc xem xét rằng: 
“Bời sống ở thế gian hội đủ mười phương thức của nghiệp bất thien.”.・・ trong 
lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian bị ràng buộc bởi mười sự ràng buộc.^^...

... trong lúc xem xét răng: "Đời sông ở thê gian bị dân dăt bởi mười sự sai 
trai?5... trong lúc xem xét rằng: "Bời sống ở thế gian hội đủ tà kiến theo mười 
nền tảng."95 ... trong lúc xem xét rằng: "Đời sống ở thế gian hội đủ hữu biên 
kiến theo mười nền tảng?"6... trong lúc xem xét rằng: “Bời sống ở thế gian bị 
trì hoãn bởi sự trì hoãn của một trăm lẻ tám ái.“ Lòng đại bi đối với chúng sanh 
hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc xem xét rằng: “Đời sống ở thế gian bị 
xâm nhập bởi sáu mươi hai tà kiến.”

90 Bốn phược (gạnthă)'. Tham là thân phược, sân là thân phược, sự bám víu vào giới và nghi thức là thân 
phược, sự cố chấp vào chân lý này la thân phược (PsA.I. 415-16).
91 Bốn thủ ịupãdãnd): Dục thủ (kãmupãdãnanì), kiến thủ (dỉtthupãdãnani), giới cấm thủ (sĩlabbatupãdãnanỉ), 
ngã luận thù (attavãdupãdãnam) (PsA. I. 416).
92 Năm cảnh giới (gatiỵ Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người, tròd (PsA. I. 416).
93 Nãm pháp ngăn che (riĩvarană)\ Sự ưa thích về dục, sân độc, sự lờ đờ và buồn ngủ, sự phóng túng 
và hối tiếc, sự hoài nghi (kamacchanda-byapada-thinamiddha-uddhaccakukkucca-vicikiccha) (PsA. I. 
415-16).
94 Sáu nguồn gốc của tranh cãi ịyivãdamũlẩ): Hòa thượng Thích Minh Châu dịch ỉà 4Usáu tránh căn”, 
xem D. 33, Kinh Phúng tụng (Sangitisuttam). (ND)
95 Tà kiến theo mười nền tảng: Bố thí không có (quả báo),... ở trên thế gian không có các Sa-môn, Bà- 
la；môn sống chân chánh, thực hành chân chánh, sau khi tự thân tác chưng nhờ vao thắng trí, sẽ công 
bố về đời nay và đời sau(yì)h. 392)
96 Hữu biên kiến theo mười nền tảng: Thế giới là thường còn,... có phải đức Như Lai không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết? (Sđd.)
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Lòng đại bi đối với chúng sanh hiện khởi ở chư Phật Thế Tôn trong lúc 
xem xét rằng: "Ta đã vượt qua và thế gian là chưa vượt qua. Ta đã giải thoát và 
thế gian chưa giải thoát. Ta đã được rèn luyện và thế gian chưa được rèn luyện. 
Ta được an tịnh và thế gian chưa được an tịnh. Ta được tự tại và thế gian chưa 
được tự tại. Ta đã được hoàn toàn dập tắt và thế gian chưa được hoàn toàn dập 
tắt. Quả vậy, Ta đã vượt qua để làm cho vượt qua, đã giải thoát để làm cho giải 
thoát, đã được rèn luyện để làm cho được rèn luyện, đã được an tịnh để làm cho 
được an tịnh, đã được tự tại để làm cho tự tại, đã được hoàn toàn dập tắt để làm 

r

cho hoàn toàn dập tăt.“
Đây là trí về sự thể nhập đại bi của đức Như Lai.

Dứt phần giải thích về “Tri thể nhập đạỉ bi.”

72-73. TRÍ TOÀN GIÁC - KHÔNG BỊ NGẢN CHE
(Sababannuta - anãvarananãnãnỉ)
Trí toàn giác của đức Như Lai là [có ý nghĩa] thế nào?
“Biết tất cả [pháp] hữu yi và vô vi không có thiếu s6t“ là trí toàn giác, 

"không có sự ngăn che về điều ấy* là trí không bị ngăn che.
“Biết tất cả việc đã qua'Tà trí toàn giác, "không có sự ngăn che về điều ấy” 

là trí không bị ngăn che.
“Biết tất cả việc chưa dển” là trí toàn giác, "không có sự ngăn che về điều 

ấy" là trí không bị ngăn che.
“Biết tất cả việc hiện tại* là trí toàn giác, “kh611g có sự ngăn che về điều ấy” 

là trí không bị ngăn che.
“Mắt và luôn cả các sắc, biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, "không có sự 

ngăn che về điều ấy* là trí không bị ngăn che. "Tai và luôn cả các thinh,...“Mũi 
và luôn cả các khí,... "Lưỡi và luôn cả các vi,・・. "Thân và luôn cả các xúc,・・・ “Ý 
và luôn cả các pháp, biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, "không có sự ngăn che 
về điều ấy* là trí không bị ngăn che.

“Cho đên ý nghĩa của vô thường, ý nghĩa của khô não, ý nghĩa của vô ngã, 
biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, "không có sự ngăn che yề điều ấy” là trí 
không bị ngăn ch已“Cho đến ý nghĩa vô thường, ý nghĩa khổ não? ý nghĩa vô 
ngã của sắc, biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, "không có sự ngăn che về điều 
ấy" là trí không bị ngăn che. "Cho đến ý nghĩa vô thường, ý nghĩa khổ não, ý 
nghĩa vô ngã của thọ,... của tưởng,... của các hành,... của thức,... của mắt,・・・ của 
lão tử, biết tất cả điều ấy* là trí toàn giác, ukhông có sự ngăn che về điều ấy" là 
trí không bị ngăn che.

“Cho đến ý nghĩa của sự biết rõ đối với sự biết rõ, biết tất cả điều ấy” là trí 
toàn giác, "không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che. "Cho 
đến ý nghĩa của sự biết toàn diện đối với sự biết toàn diện,... 66Cho đến ý nghĩa 
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của sự dứt bỏ đôi với sự dứt b6,…“Cho đên ý nghĩa của sự tu tập đôi vớỉ sự tu 
tập?... "Cho đến ý nghĩa của sự tác chứng đối với sự tác chứng,...

“Cho đến ý nghĩa của uẩn đối với các yẩn,・・・ “Cho đến ý nghĩa của giới đối 
với các giới,... "Cho đến ý nghĩa của xứ đối với các xứ,・.. “Cho đến ý nghĩa của 
pháp hữu vi đối với các pháp hữu vi，・・・ "Cho đến ý nghĩa của pháp vô vi đối với 
pháp vô vi, biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, "không có sự ngăn che về điều 
ay,9 là trí không bị ngăn che.

“Cho đến các pháp thiện, biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, ukhong có sự 
ngăn che về điều ay,9 là trí không bị ngăn che. "Cho đến các pháp bất thiện,... 
“Cho đến các pháp vô ký5...

“Cho đến các pháp dục giới,・・・ "Cho đến các pháp sắc giới,・・・ “Cho đến các 
pháp vô sắc giói,... “Cho đến các pháp không bị lệ thuộc, biết tất cả điều ấy" là 
trí toàn giác? "không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che.

“Cho đến ý nghĩa của khổ đối với khổ,... "Cho đến ý nghĩa về nhân sanh 
[khổ] đối với nhân sanh [khổ],... "Cho đến ý nghĩa về sự diệt tận [khổ] đối với 
sự diệt tận [khổ]?... "Cho đến ý nghĩa về đạo của đạo, biết tất cả điều ay" là trí 
toàn giác, "không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che.

“Cg đến ý nghĩa về sự phân tích ý nghĩa đối với sự phân tích ý nghĩa,... 
“Cho đến ý nghĩa về sự phân tích pháp đối với sự phân tích pháp,・・・ ”,ho đến ý 
nghĩa về sự phân tích ngôn từ đối với sự phân tích ngôn từ,・・・ “Cho đến ý nghĩa 
vê sự phân tích phép biện giải đối với sự phân tích phép biện giải, biêt tât cả điêu 
ấy'Tà trí toàn giác, "không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che.

“Cho đến trí biết được khả năng của người khác,... uCho đến trí về thiên 
kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh,…”Cho đến trí về song thông,... 
“Cho đến trí về sự thể nhập đại bi, biết tất cả điều ấy'Tà trí toàn giác, ukhông 
có sự ngăn che về điều ấy" là trí không bị ngăn che.

“Cho đến điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức, đã đạt đến, đã được tầm cầu, đã được đeo đuổi bởi tâm trí của thế gian tính 
luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư thiên va loài người, biết tất cả điều ấy” là trí toàn giác, ukhông 
có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che.

1. Không gì ở nơi đây
Hoặc không nhận thức được, 
Ngài biết rõ tất cả 
Vì thế đức Như Lai

Không được thấy bởi Ngài, 
Hoặc không thể biết đến. 
Mọi điều có thể biết, 
Là vị có toàn nhãn.

Toàn Nhãn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gì?
Mười bốn Phật trí: Trí về khổ là Phật trí. Trí về nhân sanh khổ là Phật trí. 

Trí về sự diệt tận khổ là Phật trí. Trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ là 
Phật trí. Trí về sự phân tích ý nghĩa... Trí về sự phân tích pháp... Tri vể sự phân 
tích ngôn từ... Trí về sự phân tích phép biện giải... Trí biết được khả năng của 
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người khác... Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh... Trí về 
song thông... Trí về sự thể nhập đại bi... Trí toàn giác là Phật trí. Trí không bị 
ngăn che là Phật trí. Đây là mười bốn Phật trí. Trong số mười bốn Phật trí này, 
tám loại trí là phổ thông đến các vị Thinh văn, sáu loại trí là không phổ thông 
đến các vị Thinh văn.

“Cho đến ý nghĩa về khổ của khổ, tất cả đã được biết. Không có ý nghĩa về 
khổ là không được biết" là trí toàn giác, "không có sự ngăn che về điều ấy" là 
trí không bị ngăn che.

“Cho đến ý nghĩa về khổ của khổ, tất cả đã được thấy,…đã được hiểu,... đã 
được tác chứng,... đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa về khổ là không 
được chạm đến bởi tuệ" là trí toàn giác, 4íkhông có sự ngăn che về điều ấy" là 
trí không bị ngăn che.

“Cho đến ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh,・・・ "Cho đến ý nghĩa về diệt 
tận của diệt tận,... "Cho đến ý nghĩa về đạo của 典0,・・・“Cho đến ý nghĩa về phân 
tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa,..."Cho đến ý nghĩa về phân tích pháp của 
sự phân tích ph如,・・・“Cho đến ý nghĩa về phân tích ngôn từ của sự phân tích 
ngôn từ,・・. “Cho đến ý nghĩa về phân tích phép biện giải của sự phân tích phép 
biện giải, tất cả đã được biết,... tất cả đã được thấy,... tất cả đã được hiểu,... tât 
cả đã được tác chứng,... tất cả đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
sự phân tích phép biện giải là không được chạm đến bởi tue” là trí toàn giác, 
"không có sự ngăn che về điều ấy'Tà trí không bị ngăn che.

“Cho đến trí biết được khả năng của người khác,... "Cho đến trí về thiên 
kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh,・・・ “Cho đến trí về song thông,... 
“Cho đến trí về sự thể nhập đại bi, tất cả đã được biết,... tất cả đã được thấy,... ỉ * [ r ỉ r < o •
tât cả đã được hiêu,・・・ tât cả đã được tác chứng,... tât cả đã được chạm đên bởi 
tuệ. Không có trí về sự thể nhập đại bi là không được chạm đến bởi tug' là trí 
toàn giác, “kh6ng có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che.

“Cho đến điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 
thức, đã đạt, đã tầm cầu, đã đeo đuổi bởi tâm trí của thế gian tính luôn cõi chư 
thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn9 Bà-la-môn, 
chư thiên và loài người, tất cả đã được biết,... tất cả đã được thấy,... tất cả đã 
được hiểu,... tất cả đã được tác chứng,... tất cả đã được chạm đến bởi tuệ. Không 
có trí về sự thể nhập đại bi là không được chạm đến bởi tue” 匕 trí toàn giác, 
"không có sự ngăn che về điều ấy” là trí không bị ngăn che.

Không gì ở nơi đây Không được thấy bởi Ngài,
Hoặc không rứiận thức được, Hoặc không thể biết đến. 
Ngài biết rõ tất cả Mọi điều có thể biết,
Vì thế đức Như Lai Là vị có toàn nhãn.

Dứt phần giải thích "Trí toàn giác - không bị ngăn che?9
Phần giảng về “Trí” đưực đầy đủ.
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n. GIẢNG VÈ KffiN 
(DITTHIKATHA)

Kiến là gì? Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của 
kiến? Có bao nhiêu loại kiến? Có bao nhiêu sự cố chấp của kiến? Điều gì là sự 
tiêu diệt cơ sở của kiến?

1. Kiến là gì? Sự cố chấp và bám víu là kiến.
2. Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có tám cơ sở của kiến.
3. Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của kiến? Có mười tám cơ sở xâm nhập 

của kiến.
4. Có bao nhiêu loại kiến? Có mười sáu loại kiến.
5. Có bao nhiêu sự cố chấp của kiến? Có ba trăm sự cố chấp của kiến.
6. Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? Đạo Nhập lưu là sự tiêu diệt cơ sở 

của kiến.
Sự cố chấp và bám víu là kiến là [có ý nghĩa] thế nào?
Sự cố chấp và bám víu về sắc rằng: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 

này là tự ngã của t6i” là kiến. Sự cố chấp và bam víu về thọ rằng: "Cái này là 
của tôi... về tưởng rằng: uCái này là của tôi... về các hành rằng: "Cái này là của 
tôi... về thức rằng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
là kiến.

Sự cô châp và bám víu vê măt răng: "Cái này là của tôi... vê tai răng: "Cái 
này là của tôi... về mũi rằng: "Cái này là của tôi... về lưỡi rằng: "Cái này là của 
tôi... về thân rằng: "Cái này là của tôi... về ý rằng: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi? cái này là tự ngã của tồi” là kiến. Sự cố chấp và bám víu về cảnh sắc rằng: 
"6Cái này là của tôi... về cảnh thinh rằng: uCái này là của tôi... về cảnh khí rằng: 
“Cái này là của tôi... về cảnh vị rằnệ： "Cái này là của tôi... về cảnh xúc rằng: 
"Cái này là của tôi... về cảrủi pháp ling: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của t6i“ là kiến.

Sự cố chấp và bám víu về nhãn thức rằng: uCái này là của tôi... yề nhĩ thức 
rằng: uCái này là của tôi... về tỷ thức rằng: "Cái này là của tôi... về thiệt thức 
rằng: uCái này là của tôi... về thân thức rằng: uCái này là của tôi... về ý thức 
rằng: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôf9 là kiến.

Sự cô châp và bám víu vê nhãn xúc răng: uCái này là của tôi... vê nhĩ xúc 
rằng: "Cái này là của tôi... về tỷ xúc rằng: "Cái này là của tôi... về thiệt xúc 
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rằng: "Cái này là của tôi... về thân xúc rằng: "Cái này là của tôi... về ý xúc rằng: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi,9 là kiến.

Sự cô châp và bám víu vê thọ sanh ra từ nhãn xúc răng: "Cái này là của 
tôi... về thọ sanh ra từ nhĩ xúc... về thọ sanh ra từ tỷ xúc... về thọ sanh ra từ thiệt 
xúc... về thọ sanh ra từ thân xúc... về thọ sanh ra từ ý xúc rằng: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi,5 là kiến.

Sự cố chấp và bám víu về sắc tưởng rằng: "CAi này là của tôi... về thinh 
tưởng rằng: "Cái này là của tôi... về khí tưởng... về vị tưởng... về xúc tưởng... 
ve pháp tưởng rằng: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của t6i” 
là kiến.

Sự cô châp và bám víu vê săc tư răng: "Cái này là của tôi... vê thinh tư răng: 
“Cái này là của tôi... về khí tư rằng: "Cái này là của tôi... về vị tư rằng: "Cái 
này là của tôi... về xúc tư rằng: "Cái này là của tôi... về pháp tư rằng: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi5 cái này là tự ngã của tôi55 là kiến.

Sự cố chấp và bám víu về sắc ái rằng: “Cái này là của tôi... về thinh ái rằng: 
“Cái này là của tôi... về khí ái rằng: "Cái này là của tôi... về vị ái... về xúc ái... về 
pháp ái rằng: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tồi” là kiến.

Sự cô châp và bám víu vê săc tâm răng: uCái này là của tôi... vê thinh tâm 
rằng: uCái này là của tôi... về khí tầm rằng: "Cái này là của tôi... về vị tầm rằng: 
“Cái này là của tôi... về xúc tầm rằng: "CAi này là của tôi... về pháp tầm rằng: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi95 là kiến.

Sự cố chấp và bám víu về sắc tứ rằng: "Cái này là của tôi... về thinh tứ rằng: 
uCái này là của tôi... về khí tứ rằng: "Cái này là của tôi... về vị tứ... về xúc tứ...yề 
pháp tứ rằng: "Cái này là của tôi? cái này là tôi, cái này là tự ngã của t6i" là kiến.

Sự cố chấp và bám víu về địa giới rằng: "Cái này là của tôi... về thủy giới 
rằng: "Cái nàỵ là của tôi... về hỏa giới... về phong giới... về hư không giới... 
về thức giới rang: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của t6i” 
là kiến.

Sự cố chấp và bám víu về đề mục đất rằng: "Cái này là của tôi... về đề mục 
nước rằng: "Cái này là của tôi... về đề mục lửa... về đề mục gió... về đề mục 
xanh... về đề mục vàng... về đề mục đỏ... về đề mục trắng... về đề mục hư không 
rằng: "aCái này là của tôi... về đề mục thức rằng: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của t6i“ là kiến.

Sự cố chấp và bám víuyề tóc rằng: "Cái này là của tôi... về lông rằng: "Cái 
này là của tôi... về móng rằng: "Cái này là của tôi... về răng rằng: "Cái này là 
của tôi... về da rằng: "Cái này là của tôi... về thịt rằng: "Cái này là của tôi... về 
gân... về xương... về tủy xương... về thận... về tim rằng: “Cái này là của tôi... về 
gan rằng: "Cái này là của tôi... về cơ hoành rằng: "Cái này là của tôi... về lá lách 
rằng: "Cái này là của tôi... về phổi rằng: "Cái này là của tôi... về ruột rằng: "Cái 
này là của tôi... về màng ruột rằng: t6Cái này là của tôi... về thực phẩm chưa tiêu 
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rằng: "Cái này là của tôi.;. về phân rằng: "Cái này là của tôi;.. về mật rằng: "Cái 
này là của tôi... về đàm rằng: 6tCái này là của tôi... về mủ rằng: "Cái này là của 
tôi... về máu rằng: "Cái này là của tôi... về mồ hôi rằng: "Cái này là của tôi... 
về mỡ... về nước mắt... về nước mỡ (huyết tương)... về nước miếng... về nước 
mũi... về nước ở khớp xương... về nước tiểu... về tủy não rằng: "Cái này là của 
tôi5 cái này là tôi? cái này là tự ngã của t6i“ là kiến.

Sự cố chấp và bám víu về nhãn xứ rằng: "Cái này là của tôi... về sắc xứ 
rằng: uCái này là của tôi... về nhĩ xứ rằng: "Cái này là của tôi... về thinh xứ 
rằng: "Cái này là của tôi... về tỷ xứ rằng: "Cái này là của tôi... về khí xứ rằng: 
"Cái này là của toi... về thiệt xứ rằng: "Cái này là của tôi... về vị xứ rằng: "Cái 
này là của tôi... về thân xứ rằng: "Cái này là của tôi... về xúc xứ rằng: "Cái này 
là của tôi... về ý xứ rằng: "Cái này là của tôi... về pháp xứ rằng: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của t6i“ là kiến.

Sự cô châp và bám víu vê nhãn giới răng: "Cái này là của tôi... vê săc giới 
rằng: "Cái này là của tôi... về nhãn thức giới rằng: "Cải này là của tôi... về nhĩ 
giới rằng: “Cái này là của tôi... về thinh giới rằng: "Cái này là của tôi... về nhĩ 
thức giới rằng: "Cái này là của tôi... về tỷ giới rằng: "Cái này là của tôi... về 
khí giới rằng: "Cái này là của tôi... về tỷ thức giới rằng: uCái này là của tôi... 
về thiệt giới rằng: :Cái này là của tôi... về vị giới rằng: "Cái này là của tôi... 
về thiệt thức giới rằng: "Cái này là của tôi... về thân giới rằng: "Cái này là của 
tôi... về xúc giới rằng: "Cái này là của tôi... về thân thức giới rằng: "Cái này là 
của tôL. về ý giới rằng: "Cái này là của tôi... về pháp giới rằng: "Cái này là của 
tôi... về ý thức giới rằng: C6Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi,9 là kiến.

Sự cô châp và bám víu vê nhãn quyên răng: "Cái nàỵ là của tôi... vê nhĩ 
quyên... vê tỷ quyên... vê thiệt quyên... vê thân quyên... vê ý quyên... vê mạng 
quyền... về nữ quyền... về nam quyền... về lạc quyền... về khổ quyền... về hỷ 
quyền... về ưu quyền... về xả quyền... về tín quyền... về tấn quyền.., về niệm 
quyền... về định quyền... về tuệ quyền rằng: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của t6i“ là kiến.

Sự cố chấp và bám víu về dục giới rằng: "Cái này là của tôi... về sắc giới 
rằng: "Cái này là của tôi... về VO sắc giới rằng: "Cái này là của tôi... về dục hữu 
rằng: "Cái này là của tôi... về sắc hữu rằng: "Cái này là của tôi... về yô sắc hữu 
rằng: "Cái này là của tôi... về tưởng hữu rằng: "Cái này là của tôi... về phi tưởng 
hữu rằng: "Cái này là của tôi... về phi tưởng phi phi tưởng hữu rằng: "Cái này 
là của tôi... về nhất uẩn hữu rằng: "Cái này là của tôi... về tứ uẩn hữu rằng: "Cái 
này là của tôi... về ngũ uẩn hữu rằng: "Cái này là của tôi, cái này là tôi? cái này 
là tự ngã của t6i” là kiến.

Sự cố chấp và bám víu NQ Sơ thiền rằng: uCái này là của tôi... về Nhị thiền 
rằng: uCái này là của tôi... về Tam thiền rằng: "qái này là của tôi... về Tứ thiền 
rằng: "Cái này là của tôi... về Từ tâm giải thoát rằng: "Cái này là của tôi... về Bi 
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tâm giải thoát rằng: uCái này là của tôi... về Hỷ tâm giải thoát rằng: "Cái này là 
của tôi... về Xả tâm giải thoát rằng: "Cái này là của tôi... về sự chứng đạt Không 
vô biên xứ rằng: "Cái này là của tôi... về sự chứng đạt Thức vô biên xứ rằng: 
uCái này là của tôi... về sự chứng đạt Vô sở hữu xứ rằng: uCái này là của tôi... 
về sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ rằng: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của t6i'Tà kiến.

Sự cố chấp và bám víu về vô minh rằng: "Cái này là của tôi... về các hành 
rằng: uCái này là của tôi... về thức... về danh sắc... về sáu xứ... về xúc... về thọ... 
về ái... về thủ... về hữu... về sanh rằng: "Cái này là của tôi... về lão tử rằng: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của t6i“ là kiến.

Sự cố chấp và bám víu ỉà kiến là [có ý nghĩa] như thế.

Tám cơ sở của kỉến là gì?
Uẩn là cơ sở của kiến, vô minh cũng là cơ sở của kiến, xúc cũng là cơ sở 

của kiến, tưởng cũng là cơ sở của kiến, tầm cũng là cơ sở của kiến, tác ý không 
đúng đắn cũng là cơ sở của kiến, bạn xấu cũng là cơ sở của kiến, lời nói của kẻ 
khác cũng là cơ sở của kiến.

Các uẩn là nhân, các uẩn là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi; như thế các uẩn là cơ sở của kiến.

Vô minh là nhân, vô minh là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi; như thế vô minh cũng là cơ sở của kiến.

Xúc là nhân, xúc là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa 
nguồn sanh khởi; như thế xúc cũng là cơ sở của kiến.

Tưởng là nhân, tưởng là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa 
nguồn sanh khởi; như thế tưởng cũng là cơ sở của kiến.

Tầm là nhân, tầm là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa 
nguồn sanh khởi; như thế tầm cũng là cơ sở của kiến.

Tác ý không đúng đăn là nhân, tác ý không đúng đăn là duyên, có liên quan 
đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế tác ý không đúng đắn 
cũng là cơ sở của kiến.

Bạn xấu là nhân, bạn xấu là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi; như thế bạn xấu cũng là cơ sở của kiến.

Lời nói của kẻ khác là nhân, lời nói của kẻ khác là duyên, có liên quan đến 
cơ sở của kiên theo ý nghĩa nguôn sanh khởi; như thê lời nói của kẻ khác cũng 
là cơ sở của kiến.

Đây là tám cơ sở của kỉến.

Mười tám cơ sở xâm nhập của kỉến là gì?
Kiến [tạo nên] thiên lệch, kiến [tạo nên] nắm giữ, kiến [tạo nên] hiểm dộc,
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kiến [tạo nên] mâu thuẫn, kiến [tạo nên] dao dộng, kiến [tạo nên] ràng buộc, 
kiến [tạo nên] xuyên suốt, kiến [tạo nên] áp chê, kiên [tạo nên] vướng bận, kiến 
[tạo nên] trói buộc, kiến [tạo nên] sa đọa, kiến [tạo nên] ngủ ngầm, kiến [tạo 
nên] thiêu đốt, kiến [tạo nên] thống khổ, kiến [tạo nên] khúc mắc, kiến [tạo nên] 
chấp thủ, kiến [tạo nên] cố chấp, kiến [tạo nên] bám víu.

Đây là mười tám cơ sở xâm nhập của kiến.

Mười sáu loại kỉến ỉà gì?
Khoái lạc kiến, tùy ngã kiến, tà kiến, thân kiến, thường kiến lấy thân làm 

nền tảng, đoạn kiến lây thân làm nền tảng, hữu bdên kiến, quá khứ hữu biên 
kiên, vị lai hữu biên kiên, kiên có sự ràng buộc, kiên có sự tự hào và găn bó vê 

kiến có sự tự hào và gắn bó về "của tôf\ kiến có liên hệ đến luận thuyết 
về tự ngã, kiến có liên hệ đen luận thuyết về thế giới, hữu kiến, phi hữu kiến.

Đây là mười sáu loại kiến.

Ba trăm sự cố chấp của kỉến là gì?
Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do tùy ngã kiên, có sự cô châp với bao nhiêu biêu hiện?
Do tà kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do thân kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 
Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện? 
Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do kiên có sự ràng buộc, có sự cô châp với bao nhiêu biêu hiện?
Do kiến có sự tự hào và gắn bó về có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do kiến có sự tự hào và gắn bó về "của tôr\ có sự cố chấp với bao nhiêu 

biểu hiOT?
Do kiên có liên hệ đên luận thuyêt vê tự ngã? có sự cô châp với bao nhiêu 

biểu hiện?
Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với bao nhiêu 

biểu hiện?
Do hữu kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do phi hữu kiến, có sự cổ chấp với bao nhiêu biểu hiện?
Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với ba mươi lăm biểu hiện.
Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với hai mươi biểu hiện.
Do tà kiến, có sự cố chấp với mười biểu hiện.
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Do thân kiến, có sự cố chấp với hai mươi biểu hiện.
Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cổ chấp với mười lăm biểu hiện. 
Do đoạn kiên lây thân làm nên tảng, có sự cô châp với năm biêu hiện.

1 ■八 i •久 ĩ X 1 Ẵ ĩ • • 1 • Ắ 1 • ADo hữu biên kiên, có sự cô châp với năm mươi biêu hiện. 
Do quá khứ hữu biên kiên, có sự cô châp với mười tám biêu hiện. 
Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với bốn mươi bốn biểu hiện. 
Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với mười tám biểu hiện. 
Do kiến có sự tự hào và gắn bó về có sự cố chấp với mười tám biểu hiện. 
Do kiến có sự tự hào và gắn bó về "của có sự cố chấp với mười tám 

biểu hiện.
Do kiên có liên hệ đên luận thuyêt vê tự ngã, có sự cô châp với hai mươi 

biểu hiện.
Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với tám biểu hiện. 
Do hữu kiến, có sự cố chấp với một biểu hiện.
Do phi hữu kiến, có sự cố chấp với một biểu hiện.

* * *

1. KHOÁI LẠC KIÉN (AssãdaditỊhỉ)
Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với ba mươi lăm biểu hiện gì?
Sự cô châp và bám víu răng: "Lạc và hỷ tâm sanh lên tùy thuộc vào săc là 

sự khoái lạc đối với sắc,9 là kiến. Kiến không phải là sự khoái lạc, sự khoái lạc 
không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái lạc là điều khác; [cả hai] kiến và 
sự khoái lạc được gọi là khoái lạc kiến.

Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến, người có sự hư h6ng 
về kiến ấy là [người] bị hư hỏng về kiến. Idiong nên tiếp cận? không nên kêt 
thân, không nên gần gũi người bị hư hỏng về kiến. Điều ấy có nguyên nhân thế 
nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là kiến, 
kiến không phải là ái9 kiến là điều khác, ái là điều khác, [cả hai] kiến và ái được 
gọi là ái do kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là [người] bị nhiễm ái do kiến. Vật 
thí cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báo lớn, không có lợi ích 
lớn. Điều ấy có nguyên nhân thê nào? Bởi vì kiên của người này là ác.

Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới [tái sanh] đối với người có tà 
kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi 
kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào..., ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến 
như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của 
người có tà kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, 
không vừa ý, không tốt đẹp? khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì 
kiến của người này là ác. Cũng giống như hạt giống cây nimba hoặc hạt giống 
cây kosãtakĩ, hoặc hạt giống cây tittakãlãbu được gieo xuống đất ẩm. Vị nào 
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của đât đã được tiêp thâu và vị nào của nước đã được tiêp thâu, tât cả [các] vị 
ấy đều đưa đến tính chất chát, tính chất cay, tính chất không dịu ngọt. Điều ấỵ 
có nguyên nhân thê nào? Bởi vì hạt giông của cây ây là ác. Tương tợ như thê, 
thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào..., ý 
nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, 
nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các pháp ấy đều 
đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt dẹp, khổ đau. 
Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiên của người này là ác.

Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là kiến [tạo nên] thiên lệch, kiến [tạo nên] 
nắm giữ, kiến [tạo nên] hiểm dộc, kiến [tạo nên] mâu thuần, kiến [tạo nên] dao 
động, kiến [tạo nên] ràng buộc, kiến [tạo nên] xuyên suốt, kiến [tạo nên] áp đặt, 
kiến [tạo nên] vướng bận, kiến [tạo nên] trói buộc, kiến [tạo nên] sa dọa, kiến 
[tạo nên] ngủ ngầm, kiến [tạo nên] thiêu(téq kiến [tạo nên] thống khổ, kiến [tạo 
nên] khúc mắc, kiến [tạo nên] châp thủ, kiến [tạo nên] cố chấp, kiến [tạo nên] 
bám víu.

Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là kiến.
Những ràng buộc nào là kiên? Thân kiên, sự cô châp vào giới và nghi thức; 

những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến.
Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái dục, sự ràng 

buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng buộc với hoài nghi, sự 
ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh tỵ, sự ràng buộc với bòn xẻn, sự 
ràng buộc với tình quyến luyến, sự ràng buộc với vô minh; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: "Lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuộc vào 
thọ,... (nt)... tùy thuộc vào tưởng,... (nt)... tùy thuộc vào các hành,... (nt)... tùy 
thuộc vào thức,・・・ (nt)... tùy thuộc vào mắt,... (nt)... tùy thuộc vào tai,... (nt)... 
tùy thuộc vào mũi,... (nt)... tùy thuộc vào lưỡiv.. (nt).・・ tùy thuộc vào thân,... 
(nt)... tùy thuộc vào ý,・.. (nt).・・ tùy thuộc vào các sắc,・・・ (nt)…tùy thuộc vào các 
thinh,... (nt)... tùy thuộc vào các khí,... (nt)... tùy thuộc vào các vị5... (nt)... tùy 
thuộc vào các xúc,・・・ (nt).・・ tùy thuộc vào các pháp,・・・ (nt).・・ tùy thuộc vào nhãn 
thức,... (nt)... tùy thuộc vào nhĩ thức,... (nt)... tùy thuộc vào tỷ thức,... (nt)... 
tùy thuộc vào thiệt thức,... (nt)... tùy thuộc vào thân thức,... (nt)... tùy thuộc 
vào ý thức,... (nt).・・ tùy thuộc vào nhãn xúc,... (nt)... tùy thuộc vào nhĩ xúc,… 
(nt)... tùy thuộc vào tỷ xúc,・・. (nt)... tùy thuộc vào thiệt xúc,・・・ (nt)... tùy thuộc 
vào thân xúc,... (nt)... tùy thuộc vào ý xúc,・・・ (nt).・・ tùy thuộc vào thọ sanh ra từ 
nhãn xúc,... (nt)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ nhĩ xúc,... (nt)... tùy thuộc vào 
thọ sanh ra từ tỷ xúc,... (nt)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ thiệt xúc,・・・ (nt)... tùy 
thuộc vào thọ sanh ra từ thân xúc,... (nt)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ ý xúc, 
điều ấy là sự khoái lạc đối với thọ sanh ra từ ý xuc,9 là kiến. Kiến không phải là 
sự khoái lạc, sự khoái lạc không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái lạc là 
điều khác; [cả hai] kiến và sự khoái lạc được gọi là khoái lạc kiến.
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Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Người có sự hư 
hỏng về kiến ấy là [nẹười] bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp cận, không nên 
kết thân, không nên gân gũi người bị hư hỏng vê kiên. Điều ấy có nguyên nhân 
thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là 
kiến, kiến không phải là ái, kiến là điều Idiác, ái là điều khác; [cả hai] kiến và 
ái được gọi là ái do kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là [người] bị nhiễm ái do 
kiến. Vật thí cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báo lớn, không có 
lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác.

Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới [tái sanh] đối với người có tà kiến 
là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến 
như thế ấy, khẩu nghiệp nào... (nt).・・，ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi 
kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào 
của người có tà kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không 
thích, không vừa ý, không tốt đẹp, kho đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? 
Bởi vì kiến của người này là ác. Cũng giống như hạt giống cây nimba hoặc hạt 
giống cây kosãtakĩ, hoặc hạt giống cây tittakãlãbu được gieo xuống đất ẩm. Vị 
nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào của nước đã được tiếp thâu, tất cả [các] 
vị ấy đều đưa đến tính chất chát, tính chất cay, tính chất không dịu ngọt. Điều 
ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì hạt giống của cây ấy là ác. Tương tợ như thế, 
thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào... 
(nt)…,ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước 
muốn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các 
pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt 
đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của n^ười này là 
ác. Khoái lạc kiến là tà kiến. Tà kiến là kiến [tạo nên] thiên lệch, kien [tạo nên] 
nắm giữ,…(nt)…,kiến [tạo nên] cố chấp, kiến [tạo nên] bám víu. Có sự ràng 
buộc đối với tâm đã bị xâm nhập với mười tám biểu hiện này.

Có những ràng buộc là kiến và có những ràng buộc không phải là kiến. 
Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cố chấp vào giới và nghi thức; 
những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiên.

Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái dục, sự ràng 
buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng buộc với hoài nghi, sự 
ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh tỵ, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự 
ràng buộc với tình quyến luyến, sự ràng buộc với vô minh; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến.

Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với ba mươi lăm biểu hiện này.

2. TÙY NGÃ KIÉN (AttãnudiỊỊhỉ)
Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với hai mươi biểu hiện gì?
Ở dây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 

Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 



PHÂN TÍCH ĐẠO 期 879

không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã 
có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ... nhận 
thấy tưởng... nhận thấy các hành... nhận thấy thức là tự ngã, hoặc tự ngã có 
thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức.

Nhận thấy sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận thấy 
đề mục đất là tự ngã rằng: uCái là đe mục đất, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy 
là đề mục dất”，[vị ấy] nhận thay đề mục đất và tự ngã chỉ là một. Cũng giống 
như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng [nghĩ răng]: uCái gì là ngọn lửa, cái 
ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa”, [vị ấy] nhận tíiấy ngọn 
lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, có người nhận thấy đề mục đất 
là tự ngã rằng: "Cái ệì là đề mục đất, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục 
đất5\ [vị ấỵ] nhận thay đề mục đất và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu 
là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là ”tùy ngã kiến có sắc là 
nền tảng“ thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... 
(nt)... Tùy ngã kiến là tà kiến. Đối với người có tùy ngã kiến, có hai cảnh giới 
[tái sanh]... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Ở dây, có người nhận thấy đề mục nước... đề mục lửa... đề mục gió... đề 
mục xanh... đề mục vàng... đê mục đỏ... đề mục trắng là tự ngã rằng: "Cái gì 
là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi? cái ấy là đề mục trắng9\ [vị ấy] nhận 
thây đê mục trăng và tự ngã chỉ là một. Cũng giông như đôi với ngọn đèn dầu 
đang cháy sáng [nghĩ rằng]: "Cái gi là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là
ánh sáng, cái ây là ngọn lửa”, [vị nhận thây ngọn lửa và ánh sáng chỉ là
một. Tương tợ như thể, có người... (nt)... nhận thây đê mục trăng và tự ngã chỉ 
là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến yà 
nền tảng là “tùy ngã kiến có sắc là nền tảng“ thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, 
tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tự ngã có sắc là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận thấy 
thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: "Cái này quả thật là 
tự n^ã của ta. Hơn nữa, tự nẹã này đây của ta quả thật có sắc bởi vì sắc này”; 
[vị ấỵ] nhận thấy tự ngã có sẳc. Cũng giống như cội cây là có bóng cây? vị này 
có thể nói về điếu ấy như vầy: "Cái này là cội cây, cái này là bóng cây, cội cây 
là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa2 cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này”; [vị ấy] nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ 
như thế, ở đây có người nhận thây thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy 
khởi ý như vầy: "Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã nàỵ đâỵ của 
ta quả thật có sắc bởi vì sắc này”; [vị ấy] nhận thấy tự ngã có sắc. Sự cố chấp và 
bám víu là kiên. Kiến không phải là nền tảng, nên tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là “tùy ngã kiến có
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Sắc là nền tảng“ thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã 
có sắc là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận 
thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy khởi ỷ như vầy: :Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, sắc này là ở trong tự ngã này”; [vị ấy] nhận thấy 
sắc ở trong tự ngã. Cũng giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói 
về điều ấy như vầy: "Cái này là bông hoa9 cái này là mùi thơm; bông hoa là cái 
khác, mùi thơm là cái khác; hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thế, ở đây có 
người nhận thấy thọ5 tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy... (nt)... nhận thấy 
sắc ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng Idiông phải là kiến; kiến là điều khác5 nền tảng là điều khác; [cả hai] 
kiến và nền tảng là "tùy ngã kiến có sắc là nền tảng” thứ ba. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận 
thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: "Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong sắc này”; 
[vị ấy] nhận thấy tự ngã ở trong sắc. Cũng giống như viên ngọc ma~ni được 
đặt trong cái hộp, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: "Cái này là viên ngọc 
ma-ni? cái này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác; hơn 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này”; [vị ấy] nhận thấy 
viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tươnẹ tợ như thê, ở đây có người nhận thấy 
thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ây... (nt)... nhận thấy tự ngã ở trong sắc. 
Sự cố châp và bám víu là kiến. ... (nt)... [cả hai] kiến và nền tảng là ”tùy ngã 
kiến có sắc là nền tảng” tỊiứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về 
kiến. ... (nt).・・； những điều này là sự rànẹ buộc, không phải là kiến. Nhận thấy 
tự ngã ở trong sắc là [có ý nghĩa] như thê.

Nhận thấy thọ là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận thấy 
thọ sanh ra từ nhãn xúc... thọ sanh ra từ nhĩ xúc... thọ sanh ra từ tỷ xúc... thọ 
sanh ra từ thiệt xúc... thọ sanh ra từ thân xúc... thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã 
rằng: "Cái gì là thọ sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh 
ra từ ý xúc”, [vị ấy] nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng [nghĩ rằng]: uCái gì là ngọn 
lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa9\ [vị ấy] nhận thấy 
ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy 
thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: "Cái gì là thọ sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; 
cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý xúc”, [vi ấy] nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc 
và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. ... (nt)... [cả hai] kiến và 
nền tảng là "tùy ngã kiến có thọ là nền tảng" thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, 
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tà kiên là sự hư hỏng vê kiên. ... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy thọ là tự ngà là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tự ngã có thọ là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đâỵ5 có người nhận 
thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: "Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là có thọ bởi vì 
thọ này”; [vị ấy] nhận thấy tự ngã có thọ. Cũng giống như cội cây là có bóng 
cây, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: "Cái này là cội cây, cái này là bóng 
cây; cội cây là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả 
thật là có bóng cây bởi vì bóng cây nay,9; [vị ấy] nhận thấy cội cây là có bóng 
cây. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là 
tự ngã. Vị ấy... (nt)... nhận thấy tự ngã có thọ. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nên tảng không phải là kiên; kiên là điêu khác, 
nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là *tùy ngã kiến có thọ là nền 
tang99 thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã có thọ 
là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đâỵ, có người nhận 
thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: "Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, thọ này ở trong tự ngã này”; [vị ấy] nhận thấy 
thọ ở trong tự ngã. Cũng giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói 
về điều ấy như vầy: "Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái 
khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thế, ở đây có 
người nhận thây tưởng, các hành, thức, thọ là tự ngã. Vị ây... (nt)... nhận thây 
thọ ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điểu khác; [cả hai] 
kiến và nền tảng là "tùy ngã kiến có thọ là nền tảng,9 thứ ba. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)... những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] như the.

Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đâỵ, có người nhận 
thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: "Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong thọ này”; 
[vị ấy] nhận thấy tự ngã ở trong thọ. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được 
đặt trong cái hộp, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: "Cái này là viên ngọc 
ma-ni, cái này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này”； [vị ấy] nhận thấy 
viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tươnẹ tợ như thế, ở đây có người nhận thấy 
tưởng, các hành, thức, săc là tự ngã. Vị ây…(nt)・・・ nhận thấy tự nệã ở trong thọ. 
Sự cô châp và bám víu là kiên. Kiên không phải là nên tảng, nên tảng không 
phải là kiên; kiến là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiến và nền tảng 
là “tùy ngã kiến có thọ là nền tảng" thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự 
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hư hỏng vê kiên. ... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiên. 
Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tưởng là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận 
thấy tưởng sanh ra từ nhãn xúc... tưởng sanh ra từ nhĩ xúc... tưởng sanh ra từ tỷ 
xúc... tưởng sanh ra từ thiệt xúc... tưởng sanh ra từ thân xúc... tưởng sanh ra từ 
ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là tưởng sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, 
cái ấy là tưởng sanh ra từ ý xúc”, [vi ấy] nhận thấy tưởng sanh ra từ ý xúc và 
tư ngã chỉ là một. Cũng giong như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng [nghĩ 
răng]: uCái gì là ngọn lửa, cái ây là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ây ỉà ngọn 
lửa”, [vi ấy] nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy... (nt)・・. tưởng sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cố 
chấp và bám víu là kiên. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điêu khác; [cả hai] kiến và nền tảng là "tùy 
ngã kiến có tưởng là nền tảng" thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự 
hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy tưởng là tự ngã là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tự ngã có tưởng là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận 
thây các hành, thức, săc, thọ là tự ngã. Vị ây khởi ý như vây: "Cái này quả thật 
là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta là có tưởng bởi vì tưởng này”; 
[vị ấy] nhận thấỵ tự nệã có tưởng. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị 
này có thê nói vê điêu ây như vây: "Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội 
cây là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có 
bóng cây bởi vì bóng cây này”; [vị ấỵ] nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương 
tợ như thế, ở đây có người nhận thây... (nt)... tự ngã có tưởng. Sự cố chấp và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là "tùy ngã kiến 
có tưởng là nền tảng” thq nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng yề 
kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy 
tự ngã có tưởng là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tưởng ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ây khởi ý như vầy: "Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tưởng này ở trong tự ngã này”; [vị ấy] nhận thấy 
tưởng ở trong tự ngã. Cũng giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể 
nói ve điều ay như vầy: "Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa 
là cái khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông 
hoa này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tyơng tợ như thế, ở 
đây có người nhận thấy... (nt)... tưởng ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu 
là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là "tùy ngã kiến có tưởng 
là nền tảng" thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sư hư hỏng về kiến. ... 
(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tưởng ở 
trong tự ngã là [có ý nghĩa] như thê.
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Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ây khởi ý như vây: uCái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong tưởng 
này”; [vị ấy] nhận thấy tự ngã ở trong tưởng. Cũnệ giống như viên ngọc ma-ni 
được đặt trong cái hộp, vị này có thể nói vê điêu ây như vầy: uCái này là viên 
ngọc ma-ni? cái này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. 
Hơn nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này”; [vị ấy] nhận 
thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận 
thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ấy... (nt)... nhận thấy tự ngã ở trong 
tưởng. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và 
nền tảng là "tùy ngã kiến có tưởng là nền tảng,9 thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, 
tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy các hành là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận 
thấy tư sanh ra từ nhãn xúc... tư sanh ra từ nhĩ xúc... tư sanh ra từ tỷ xúc... tư 
sanh ra từ thiệt xúc... tư sanh ra từ thân xúc... tư sanh ra tò ý xúc là tự ngã rằng: 
“Cái gì là tư sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là tư sanh ra từ ý 
xúc”, [vị ấy] nhận thấy tư sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng giống 
như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng [nghĩ rằng]: uCái gì là ngọn lửa, cái 
ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa”, [vị ấy] nhận thấy ngọn 
lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy... (nt)... 
tư sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến 
không phải là nên tảng, nên tảng không phải là kiên; kiên là điêu khác, nên tảng 
là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là ”tùy ngã kiến có hành là nền tảng" thứ 
nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những 
điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy các hành là tự ngã là 
[có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tự ngã có hành là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận 
thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: uCái này quả thật là 
tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là có hành bởi vì các hành 
này”; [vị ấy] nhận thấy tự ngã có hành. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, 
vị này có thể nói về điều ấy như vầy: uCái này là cội cây, cái này là bóng cây; 
cội cây là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật 
là có bóng cây bởi vì bóng cây này”; [vị ay] nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy... (nt)... tự ngã có hành. Sự cố chấp 
và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; 
kiến là điều khác, nền tảng là điêu khác; [cả hai] kiến và nền tảng là “tùy ngã 
kiến có hành là nền tảng” thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng 
về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có hành là [có ý nghĩa] như thế.
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Nhận thấy các hành ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người 
nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: "Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, các hành này là ở trong tự ngã này"； [vị ấy] nhận 
thấy các hành ở trong tự ngã. Cũng giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: "Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông 
hoa là cái khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong 
bông hoa này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thế, 
ở đây có người nhận thấy... (nt)... các hành ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám 
víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điêu khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiên và nên tảng là ”tùy ngã kiên có 
hành là nền tảng,9 thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
... (nt).・.； những điều này là sự ràng buộc? không phải là kiến. Nhận thấy các 
hành ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tự ngã ở trong các hành là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người 
nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: "Cái này quả 
thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong các hành 
này”; [vị ấy] nhận thấy tự ngã ở trong các hành. Cũng giống như viên ngọc 
ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: "Cái này 
là viên ngọc ma-ni, cái này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là 
cái khác. Hơn nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này”; 
[vị ấy] nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế5 ở đây có 
người nhận thây... (nt)... tự ngã ở trong các hành. Sự cô châp và bám víu là kiên. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, 
nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là "tùy ngã kiến có hành là nền 
tảng“ thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong 
các hành là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy thức là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận thấy 
nhãn thức... nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức... thân thức... ý thức là tự ngã rằng: 
“Cái gì là ý thức, cái ấy là ta; cái gi là ta, cái ấy là ý thức”, [vị ấy] nhận thấy ý 
thức và tự ngã chỉ là một. Cũng giông như đôi với ngọn đèn dâu đang cháy sáng 
[nghĩ rằng]: “Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy 
là ngọn lửa”, [vị ấy] nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy nhãn thức... nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức... thân 
thức... ý thức là tự ngã rằng: uCái gì là ý thức, cái ấy là ta. Cái gì là ta, cái ấy là 
ý thgc”, [vị ấy] nhận thấy ý thức và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu 
là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiên và nên tảng là "tùy ngã kiên có thức 
là nền tang99 thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... 
(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy thức là 
tự ngã là [có ý nghĩa] như thế.
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Nhận thấy tự ngã có thức là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận thấy 
săc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ây khởi ý như vây: "Cái này quả thật là tự 
ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là có thức bởi vì thức này”; 
[vị ấy] nhận thấy tự ngã có thức. Cũng giống như cội cây là có bóng cây? vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: "Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây 
là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này”; [vị ấy] nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ 
như thê, ở đây có người nhận thây... (nt)... tự ngã có thức. Sự cô châp và bám 
víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là “tùy ngã kiến có 
thức là nền tảng” thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã 
có thức là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy thức ở trong tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận 
thây săc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ây khởi ý như vây: "Cái này quả thật 
là tự ngã của ta. Hơn nữa, thức này là ở trong tự ngã này”; [vị ấy] nhận thấy 
thức ở trong tự ngã. Cũng giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói 
về điều ấy như vầy: "Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái 
khác, mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này”; [vị ấy] nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như thế, ở đây 
CÓ người nhận thây... (nt)... thức ở trong tự ngã. Sự cô châp và bám víu là kiên. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, 
nên tảng là điêu khác; [cả hai] kiên và nên tảng là *tùy ngã kiên có thức là nên 
tảng" thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy thức ở trong tự 
ngã là [có ý nghĩa] như thế.

Nhận thấy tự ngã ở trong thức là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận 
thây săc, thq, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ây khởi ý như vây: “Cái này quả thật 
là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta quả thật là ở trong thức này”; 
[vị ấy] nhận thấy tự ngã ở trong thức. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt 
trong cái hộp, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: "Cái này là viên ngọc ma­
ni, cái này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này”; [vị ây] nhận thây viên 
ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy... (nt)... 
tự ngã ở trong thức. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] 
kiến và nền tảng là “tùy ngã kiến có thức là nền tảng" th仃 tư. Tùy ngã kiến là tà 
kiên, tà kiên là sự hư hỏng vê kiên. ... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong thức là [có ý nghĩa] như thế.

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với hai mươi biểu hiện này.
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3. TÀ KIẾN (MicchãdiỊỊhỉ)
Do tà kiến, có sự cố chấp với mười biểu hiện gì?
Nói rằng: uKhông có bố thí,55 luận thuyết như thế có sự cố chấp và bám víu 

vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; 
kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là "tà kiến có 
nên tảng sai trái" thứ nhât. Tà kiên là sự hư hỏng vê kiên. ... (nt)...; những điêu 
này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Nói rằng: uKhông có cúng dường,\... (nt)... Nói rằng: "Không có tế lễ”,・・・ 
(nt)... Nói rằng: uKhông có quả thành tựu của các hành động được làm tốt 
hoặc được làm xâu”,・・. (nt)... Nói răng: "Không có đời này”,・・. (nt).・・ Nói 
rằng: "Không có đời saiT,・・・ (nt)... Nói rằng: "Không có mẹ”,・・. (nt)… Nói 
rằng: "Không có cha”,・・. (nt)... Nói rằng: uKhông có sự sanh ra từ nhân của 
nghiệp4 * * * * 9\... (nt).・・ Nói rằng: “Ở dời, không có các Sa-môn, Bà-la-môn sống 
chân chánh, thực hành chân chánh, sau khi tác chứng nhờ vào thắng trí của 
bản thân, sẽ công bố về đời này và đời sau”, luận thuyết như thế có sự cố chấp 
và bám víu vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không 
phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền 
tảng là "tà kiến có nền tảng sai trái^ thứ mười. Tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
... (nt)... Đối với người có tà kiến, có hai cảnh giới [tái sanh]... (nt)...; những 
điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Do tà kiến, có sự cố chấp với 
mười biểu hiện này.

4. THÂN KIẾN (Sakkãyaditthỉ)
Do thân kiến, có sự cố chấp với hai mươi biểu hiện gì?
Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của các bậc

Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp,
không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã 
có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã? hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ... (nt)...; 
nhận thấy tưởng... (nt)...; nhận thấy các hành... (nt)...; nhận thấy thức là tự ngã, 
hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức.

Nhận thấy sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận thấy 
đê mục đât... (nt)... đê mục trăng là tự ngã răng: uCái gì là đê mục trăng, cái ây 
là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục trắng”, [vi ấy] nhận thấy đề mục trắng và tự 
ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng... (nt)... 
Tương tợ như thế, có người nhận thấy đề mục trắng là tự ngã. Sự cố chấp và 
bám víu là kiến. ... (nt)... Đây là “thân kiến có sắc là nền tảng" thứ nhất. Thân 
kiên là tà kiên,... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiên. 
Nhận thấy sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] như thế. ... (nt)... Do thân kiến, có sự cố 
chấp với hai mươi biểu hiện này.
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5. THƯỜNG KIẾN LẤY THÂN LÀM NỀN TẢNG
(Sakkãyavatthukã SassatadiỊỊhi)
Do thường kiên lây thân làm nên tảng, có sự cô châp với mười lăm biêu 

hiện gì?
Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 

Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thây tự ngã có sắc, hoặc sắc 
ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thây tự ngã có thọ... (nt)...; nhận 
thấy tự ngã có tưởng... (nt)...; nhận thấy tự ngã có các hành... (nt)...; nhận thấy 
tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã? hoặc tự ngã ở trong thức.

Nhận thấy tự ngã có sắc là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây, có người nhận thấy 
thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã, Vị ấy khởi ý như vầy: "Cái này quả thật là 
tự ngã của ta. Hơn nữa, tự nệã này đây của ta quả thật có sắc bởi vì sắc này”; 
[vị ấỵ] nhận thấy tự ngã có săc. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này 
có thê nói vê điêu ấy như vầy: "Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây 
là cái khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này”; [vị ấy] nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ 
như thế, ở đây có người nhận thấy thọ... (nt);.. Đây là "thường kiến lấy thân 
làm nền tảng“ thứ nhất. Thường kiến là tà kiến,・・. (nt)... những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã có sắc là Jcó ỵ nghĩa] như thế. 
... (nt)... Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cô chấp với mười lăm 
biểu hiện này.

6. ĐOẠN KIÉN LẤY THÂN LÀM NỀN TẢNG
(Sakkãyavatthukã UcchedadiỊỊhỉ)
Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với năm biểu hiện gì?
Ở đây5 kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 

Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thấy sắc là tự ngã, nhận thấy 
thọ là tự ngã, nhận thấy tưởng là tự ngã, nhận thấy các hành là tự ngã, nhận thấy 
thức là tự ngã.

Nhận thấy sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận thấy 
đề mục đất... (nt)... đề mục trăng là tự nẹã rằng: uCái gì là đề mục trắng, cái 
ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục trang59, [vị ấy] nhận thấy đề mục trắng 
và tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng... 
(nt)... Đây là "đoạn kiến lấy thân làm nền lảng" thứ nhất. Đoạn kien la tà kiến,... 
(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, khônệ phải là kiến. Nhận thấy sắc là tự 
ngã là [có ý nghĩa] như thế. (nt)... Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố 
chấp với năm biểu hiện này.
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7. HỮU BIÊN KIẾN (Antaggãhikãditthỉ)
Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với năm mươi biểu hiện gì?
Do hữu biên kiến: “Thế giới là thường còn”,97 có sự cố chấp với bao nhiêu 

biểu hiện? Do hữu biên kiến: “Thế giới là không thường 9Òn"?・・. "Thế giới là có 
giới hạn；…“Thế giới là không có giới han”,・・・ "Mạng sống ấy, thân thể ấy”,・・・ 
“Mạng s6ng khác, thân thể khác”,・・・"C6 phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chet?^ ... "Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?” ・・・“C6 phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?”・・・"C6 phải đức Như Lai khônẹ hiện hữu và không phải là không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết?" Có sự co chấp với bao nhiêu biểu hiện?

Do hữu biên kiến: :Thế giới là thường còn”, có sự cố chấp với năm biểu 
hiện.... Do hữu biên kiến: “C6 phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?" có sự cố chấp với năm biểu hiện.

Do hữu biên kiến: 6íThế giới là thường còrý', có sự cố chấp với năm biểu 
hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: "Sắc là thế giới và là thường còn” là kiến. 
Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận^ là hữu biên kiến. Kiến khônẹ phải là 
nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điêu khác, nên tảng là điêu khác; 
[cả hai] kiến và nền tảng là "hữu biên kiến về 'Thế giới là thường còn'" thứ 
nhất. Hữu biên kiến là tà kiến,・・・ những điều này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: "Thọ là thế giới và là thường còn”・・・ (nt)... 
"Tưởng là thế giới và là thường còn”.・.(nt).・. "Hành là thế giới và là thường 
còn”.・・ (nt)... "Thức là thế giới và là thường còn,\.. (nt)... là kiến. Do kiến ấy, 
“giới hạn ấy được chấp nhận,9 là hữu biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nên tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nên tảng là điêu khác; [cả hai] 
kiến và nền tảng là "hữu biên kiến về 'Thế giới là thường còn'" thứ năm. Hữu 
biên kiến là tà kiến,... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là 
kiến. Do hữu biên kiến: "Thế giới là thường còn”, có sự cố chấp với năm biểu 
hiện này.

Do hữu biên k]ến: ：Thế giới là không thường còn5\ có sự cố chấp với năm 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: "Sắc là thế giới và là không thường 
c6n“ là kiến. Do kiến áy, “giớj hạn ấy được chấp nhan^ là hữu biên kiến. ... 
(nt)... là "hữu biên kiến về 'Thế giới là không thường còn'" thứ nhất. Hữu biên 
kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ... (nt)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Thọ là thế giới và là không thường còn”・・・ 
”Tuởng là thế giới và là không thường còn"・・・ “Hành là thế giới và là 

khônẹ thường còn“；・."Thức là thế giới và là không thường còn"... là kiến. Do 
kiến ay? "giới hạn ấy được chấp nh3n" là hữu biên kiến. Hữu biên kiến là tà

97 Theo Chủ giải, ^tattha lokoti att^ (PsA. II. 452): Ở đây, thế giới có nghĩa là tự ngã. 
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kiên?... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải là kiên. Do hữu biên 
kiến: “Thế giới là không thường còn”, có sự cố chấp với năm biểu hiện này.

Do hữu biên kiến: "Thế giới là có giới han“，có sự cố chấp với năm biểu 
hiện gì? Ở dây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu xanh. Vị ấy 
khởi ý như vầy: “Thế giới này là có giới hạn, được bao quanh" là có suy tưởng 
vê giới hạn. Sự cô châp và bám víu răng: "Quan niệm vê vật gì, vật ây vừa là 
nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là 
thế giới” là kiến. Do kiến ấy, "giới hạn ấy được chấp nhận?, là hữu biên kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nen tảng không phải là kiến; kiến là điều Ịdiác, 
nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là ”hữu biên kiến về 'Thế giới 
là có giới hạn'" thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến,・・.(nt).・.； những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến.

Ở dây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu vàng. ... có màu 
đỏ... có màu trắng... có màu ánh sáng. Vị ấy khởi ý như vầy: “Thế giới này là có 
giới hạn, được bao quanh" là có suy tưởng về giới hạn. Sự cố chấp và bám víu 
răng: "Quan niệm vê vật gi, vật ây vừa là nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm 
nhờ vào vật gì5 vật ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới” là kiến. Do kiến ấy, ：giới 
hạn ấy được chấp nhận^ là hữu biên kiến. ... (nt)... Do hữu biên kiến: “Thế giới 
là có giới hạn“，có sự cố chấp với năm biểu hiện này.

Do hữu biên kiến: "Thế giới là không có giới han”, có sự cố chấp với năm 
biểu hiện gì? Ở dây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có màu xanh. Vị 
ấy khởi ý như vầỵ: “Thế giới này là không có giới hạn, không được bao quanh” 
là có suy tưởng về không có giới hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: "Quan niệm 
về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật 
ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới” là kiến. Do kiến ấy, ：giới hạn ấy được chấp 
nhan“ là hữu biên kiến. ... (nt)... là "hữu biên kiến về 'Thế giới là không có 
giới hạn'" thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến,・・・(nt).・・； những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến.

Ở dây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có màu vàng... có màu đỏ... 
có màu trắng... có màu ánh sáng. Vị ấy khởi ý như vầy: “Thế giới này là không 
có giới han, không được bao quanh” là có suy tưởng về không có giới hạn. Sự 
cố chấp và bám víu rằng: "Quan niệm về vật gi, vật ấy vừa là nền tảng vừa là 
thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gi? vật ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới” là kiến. 
Do kiến ấy, “gjới hạn ấy được chấp nhận^^ là hữu biên kiến. ... (nt)... Do hữu 
biên kiến: “Thế giới là không có giới hạn”, có sự cố chấp với năm biểu hiện này.

Do hữu biên kiến: "Mạng s611s ấy, thân thể ấy”, có sự cố chấp với năm biểu 
hiện gì? Sự cố châp và bám víu răng: "Sắc vừa là mạng sốnẹ vừa là thân thể, 
cái gì là mạng sống, cái ấy là thân thể; cái gì là thân the, cái ay là mạng sống” 
là kiến. Do kiến ấỵ, “giới hạn ấy được chấp nhận^^ là hiru biên kiến. ... (nt)... là 
"hữu biên kiến về 'Mạng sống ấy, thân thể ấy'" thứ nhất. Hữu biên kiến là tà 
kiến,…(nt)...； những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.
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Sự Cố chấp và bám víu rằng: "Sắc vừa là mạng sống vừa là thân thể... 46Thọ 
vừa là mạng sống vừa là thân thể... uTưởng vừa là mạng sống vừa là thân thể... 
uCác hành vừa là mạng sống vừa là thân thể... "Thức vừa là mạng sống vừa là 
thân thể, cái gì là mạng sống cái ấy là thân thể; cái gì là thân thể, cái ấy là mạng 
s6ng” là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấỵ được chấp nhận^^ là hữu biên kiến. ... 
(nt)... Do hữu biên kiến: "Mạng sống ấy, thân the ấy”, có sự cố chấp với năm 
biểu hiện này.

Do hữu biên kiến: "'Mạng sống khác, thân thể khác”, có sự cố chấp với 
năm biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: "sắc là thân thể, không phải là 
mạnệ sống, mạnẹ sống không phải là thân thể, mạng sống khác, thân thể khác” 
là kien. Do kiến ay, 64giới hạn ay được chấp nhận,9 là hữu biên kiến. ... (nt);.. là 
“hữu biên kiến về: "Mạng sống khác, thân thể khác'" thứ nhất. Hữu biên kiến là 
tà kiến,... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: "Thọ là thân thể kh6ng là mạng sống... "Tưởng 
là thân thể kh6ns là mạng s6ng.・・.：Các hành là thân thể không là mạng sống.... 
“Thức là thân thể không là mạn^ sống, mạnẹ sống không phải là thân thể, mạng 
sống khác, thân thể khac59 là kien. Do kiến ay, ugiới hạn ay được chấp nhận^^ là 
hữu biên kiến.... (nt)... Do hữu biên kiến: "Mạng sống khác, thân thể khác”, có 
sự cố chấp với năm biểu hiện này.

Do hữu biên kiến: "C° phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?”, 
có sự cố chấp với năm biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở dây, 
sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai cũng còn hiện hữu, cũng còn 
tồn tại, cũng còn sanh lên và cũng còn tái tạo” là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn 
ấy được ch品 nhan“ là hữu biên kiến. ... (nt)... là “hữu biên kiến về: "Có phải 
đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?'" thứ nhất. Hữu biên kiến là tà 
kiến,・・・ (nt).・.； những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: "Chính ở dây, thọ là pháp tử.・・・“Chính ở dây, 
tưởng là pháp tử. ... "Chính ở dây, các hành là pháp tử..•・"Chính ở đây, thức 
là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai cũng còn hiện hữu, cũng còn 
tồn tại, cũng còn sanh lên, và cũng còn tái tạo” là kiến. Do kiến ấy, “gi6i hạn 
ấy được chap nhận99 là hữu biên kiến. ... (nt)・・. Do hữu biên kiến: UCÓ phải 
đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?" có sự cố chấp với năm biểu 
hiện này.

Do hữu biên kiến: “C6 phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?" có sự cố chấp với năm biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính 
ở dây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai bị phân hoại, bị diệt 
vong^^ là kiến. Do kiến ấy? ”giới hạn ấy được chấp nhận,5 là hữu biên kiến. Kiến 
không phải là nền tảng, nền tảnệ không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng 
là điều khác; [cả hai] kiến và nen tảng là Uhữu biên kiến về: 'Có phải đức Như 
Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?'" thứ nhất. Hữu biên kiến là tà 
kiến,... (nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.
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Sự Cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử.... "Chính ở đây, 
tưởng là pháp tử.... "Chính ở đây5 các hành là pháp tử・・・・“Chính ở đây, thức là 
pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai bị phân hoại, bị diệt vong" 匕 kiến. 
Do kiến ấy, "giới hạn ấy được chấp nhan^ là hữu biên kiến. ... (nt)... Do hữu 
biên kiến: “C6 phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?” có 
sự cố chấp với năm biểu hiện này.

Do hữu biên kiến: “C6 phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết?" có sự cố chấp với năm biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu 
rằng: “Chính ở đây? sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai hiện hữu 
và không hiện hữu” là kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhgn" là hữu 
biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là ”hữu biên kiến về: 
'Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?'" 
thứ nhât. Hữu biên kiên là tà kiên,... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở dây, thọ là pháp tử.... "Chính ở dây, 
tưởng là pháp tử.…"Chính ở dây, các hành là pháp tử・・・・“Chính ở đây, thức 
là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu” là 
kiến. Do kiến ấy, “giới hạn ấy được chấp nhận" là hữu biên kiến. ... (nt)... Do 
hữu biên kiến: UCÓ phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chêt?" có sự cô châp với năm biêu hiện này.

Do hữu biên kiến: “C6 phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chêt?" có sự cô châp với năm biêu hiện gì? 
Sự cô châp và bám víu răng: “Chính ở đây, săc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, 
đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết” là kiến. Do kiến ấy, ：gi6i hạn ấy được chấp nhậny là hữu biên kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền 
tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là ”hữu biên kiến về: 6CÓ phải đức 
Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?"' thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến,…(nt)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Chính ở đây, thọ là pháp tử.・・・“Chính ở dây, 
tưởng là pháp tử.・・.“Chính ở đây, các hành là pháp tử.…"Chính ở dây, thức 
là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai không hiện hữu và không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết” là kiến. Do kiến ấy、“giới hạn ấy 
được chấp nhận“ là hữu biên kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không 
phải là kiến; kiến la điều khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng 
là "hữu biên kiến về: "Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?'" thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến;... 
(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên kiến:
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“C6 phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết?" có sự cố chấp với năm biểu hiện này.

Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với năm mươi biểu hiện này.

8. QUÁ KHỨ HỮU BIÊN KIẾN (PubbantãnudiỊỊhỉ)
Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với mười tám biểu hiện gì?
Có bốn luận thuyết về thường còn, bốn liên quan đến thường còn là phiến 

diện, bốn liên quan đến có giới hạn và không có giới hạn, bốn liên quan đến 
trườn uốn như lươn, hai liên quan đến ngẫu nhiên sanh lên.

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với mười tám biểu hiện này.

9. VỊ LAI HỮU BIÊN KIẾN (AparantãnuditỊhỉ)
Do vị lai hữu biên kiên, có sự cô châp với bôn mươi bôn biêu hiện gì?
CÓ mười sáu luận thuyêt vê tưởng, tám luận thuyêt vê phi tưởng, tám luận 

thuyết về phi tưởng phi phi tưởng, bảy luận thuyết về đoạn tận? năm luận thuyết 
về hiện tại Niết-bàn.

Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với bốn mươi bốn biểu hiện này.

10. KIẾN CÓ Sự RÀNG BUỘC (Sannojanikaditthi)
Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với mười tám biểu hiện gì?
Loại kiên nào là kiên [tạo nên] thiên lệch, kiên [tạo nên] năm giữ,・・. (nt)・・・， 

kiến [tạo nên] cố chấp, kiến [tạo nên] bám víu.
Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với mười tám biểu hiện này.

11. KIẾN CÓ Sự Tự HÀO VÀ GẮN BÓ VÈ “TÔI”
(AhantìmãnavinibandhãdiỊỊhỉ)
Do kiến có sự tự hào và gắn bó về có sự cố chấp với mười tám biểu 

hiện gì?
Sự cố chấp và bám víu rằng: "Mắt là t6i'Tà kiến có sự tự hao và Ệẳn bó về

Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kien là điều 
khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là “kiến có sự tự hào và 
gắn bó về thứ nhất. Kiến có sự tự hào và gắn bó là tà kiến... (nt)...; những 
điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tai là t6i.".・.(nt)…“Mũi là t6i.”…(nt).・・ 
uLưỡí là ⑹.''…(nt)…“Thân là tôi/9... (nt)... 46Ý là tôi/9... (nt)„. "6Cac sắc là 
toi." ... (nt)... "Các pháp là tôi.；9... (nt)... ''Nhãn thức là t6i.".』(nt).；. “Ý thức là 
tôf9 là kiến có sự tự hào và gắn bó về Kiến không phải là nền tảng, nền 
tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điêu khác; [cả hai] kiến 
và nền tảng là “kiến có sự tự hào và gắn bó về thứ mười tám. Kiến có tự 
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hào và găn bó là tà kiên... (nt)...; những điêu này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến.

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về có sự cố chấp với mười tám biểu 
hiện này.

12. KIẾN CÓ Sự Tự HÀO VÀ GẮN BÓ VỀ “CỦA TÔI”
(MamantimãnavinibandhãdiỊỊhỉ)
Do kiến có sự tự hào và gắn bó về "của t6i“，có sự cố chấp với mười tám 

biểu hiện gì?
Sự cố chấp và bám víu rằng: "Mắt là của t6i" là kiến có sự tự hào và gắn bó 

về “của t6i.“ Kiến không phải là nền tảng, nền tảnệ không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nên tảng là điều khác; [cả hai] kiên và nên tảng là “kiên có sự tự hào 
và gắn bó về 'của thứ nhất. Kiến có sự tự hào và gắn bó là tà kiến... (nt)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: "Tai là của t6i.“・・.(nt)・・・ “Mũi là của tôi.59... 
(nt)…"Lư&i là của t6i.”…(nt)…“Thân là của t6i.”…(nt)…"Ý là của t6i." .・. 
(nt)... “Các sắc là của t6i.”…(nt)…“Các pháp là của toi.^ ... (nt).;. "Nhãn thức 
là của tgi.”…(nt).・・ "Ý thức là của là kiên có sự tự hào và gắn bó về "của

Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nền tảng là điều khác; [cả hai] kiến và nền tảng là “kiến có sự tự hào và 
gắn bó về 'của t6i'" thứ mười tám. Kiến có sự tự hào và gan bó là tà kiến... 
(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Do kiên có sự tự hào và găn bó vê "của t6i”, có sự cô châp với mười tám 
biểu hiện này.

13. KIÉN CÓ LIÊN HỆ ĐÉN LUẬN THUYẾT VÈ Tự NGÃ
(AttavãdapatìsaĩnyuttãdiỊỊhi)
Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với hai mươi 

biểu hiện gì?
Ở dây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của các bậc 

Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện về Thánh pháp, 
không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không rành rẽ pháp chân nhân, 
không được huấn luyện về pháp chân nhân nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã 
có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ... (nt)... 
tưởng... (nt)... các hành... (nt)... thức là tự ngã? hoặc tự ngã có thức, hoặc thức 
ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. ... (nt).・・

Nhận thấy sắc là tự ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Ở dây, có người nhận thấy 
đề mục đất... (nt)... đề mục trắng là tự ngã rằng: "Cái gì là đề mục trắng, cái ấy 
là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục yắng”, [vị ấy] nhận thấy đề mục trắng và 
tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng [nghĩ 
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rằng]: "Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn 
lửa”, [vị ấy] nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, có 
người nhận thấy đề mục trắng là tự ngã... (nt).;. là "kiến có liên hệ đến luận 
thuyết về tự ngã có sắc là nền tảng" thứ nhất. Kiến có liên hệ đến luận thuyết về 
tự ngã là tà kiến,…(nt).・・； những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với hai mươi 
biểu hiện này.

14. KIẾN CÓ LIÊN HỆ ĐÉN LUẬN THUYẾT VÈ THẾ GIỚI
(LokavãdapatisamyuttădiỊỊhỉ)
Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với tám biểu 

hiện gì?
Sự cố chấp và bám víu rằng: "Tự ngã và thế giới là thường còn^^ là kiến. 

Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến;... (nt)...; [cả hai] kiến 
và nền tảng là “kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế gi6i“ thứ nhất. Kiến có 
liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà kiến,・・.(nt).・.； những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến.

Sự cố chấp và bám víu rằng: "Tự ngã và thế giới là không thường còn”.・・ 
“Tự ngã và the giới là thường còn và không thường còn"・・・ “Tự ngã và thế giới 
không phải là thường còn và không phải là không thường còn".・・ "Tự ngã và thế 
giới là có giới hạn”…“Tự ngã và thế giới là không có giới hạn55... ÍCTự ngã và 
thế giới là có giới hạn và không có giới hạn55... "Tự ngã và thế giới không phải 
là có giới hạn và không phải là không có giới hạn” là kiến có liên hệ đến luận 
thuyết về thế giới. (nt)... là "kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới^^ thứ tám. 
Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà kiến,・・. (nt)...; những điều này 
là sự ràng buộc, không phải là kiến.

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với tám biểu 
hiện này.

15-16. GIẢI VỀ HỮU KIẾN VÀ PHI HỮU KIẾN
(BhavadiỊỊhi - VỉbhavadiỊthiyo)
Cô châp vào sự năm giữ lại là hữu kiên, cô châp vào sự vượt quá là phi hữu 

kiến. Sự cố chấp với ba mươi lăm biểu hiện do khoái lạc kiến có bao nhiêu là 
hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiến? Sự cố chấp với hai mươi biểu hiện do 
tùy ngã kiến có bao nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiến? ... (nt)... 
Sự cố chấp với tám biểu hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới có 
bao nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiến?

Sự cố chấp với ba mươi lăm biểu hiện do khoái lạc kiến có thể là hữu kiến, 
có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với hai mươi biểu hiện do tùy ngã kiến có 
mười lăm là hữu kiến, có năm là phi hữu kiến. Sự cố chấp với mười biểu hiện 
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do tà kiến có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với hai mươi biểu hiện do 
thân kiến có mười lăm là hữu kiến, có năm là phi hữu kiến. Sự cố chấp với mười 
lăm biểu hiện do thường kiến lấy thân làm nền tảng có tất cả đều là hữu kiến. 
Sự cố chấp với năm biểu hiện do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng có tất cả đều 
là phi hữu kiến.

Sự cố chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: "Thế giới là thưcmg c6n： 
có tất cả đều là hữu kiến. Sự cố chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: "Thế 
giới là không thường còn" có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với năm 
biểu hiện do hữu biên kiến: "Thế giới là có giới hạn” có thể là hữu kiến, có thể 
là phi hữu kiến. Sự cố chấp với năm biểu hiện do: 6Thế giới là không có giới 
hạn" có thể là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố ch^p với năm biểu hiện 
do hữu biên kiến: "Mạng sống ấy, thân thể ấy" có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự 
cố chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: uMạng sống khác, thân thể khác99 
có tất cả đều là hữu kiến. Sự cố chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: "Có 
phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?" có tất cả đều là hữu kiến. 
Sự cố chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: “C6 phải đức Như Lai không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chet?^ có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 
năm biểu hiện do hữu biên kiến: uCo phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết?" có thể là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố 
chấp với năm biểu hiện do hữu biên kiến: "Có phải đức Như Lai không hiện 
hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?" có thể là hữu 
kiến, có thể là phi hữu kiến.

Sự cố chấp với mười tam biểu hiện do quá khứ hữu biên kiến có thể là hữu 
kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với bốn mươi bốn biểu hiện do vị lai 
hữu biên kiến có thể là hữu kiến, có the là phi hữu kiến. Sự cố chấp với mười 
tám biểu hiện do kiến có sự ràng buộc có the là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. 
Sự cố chấp với mười tám biểu hiện do kiến có sự tự hào và gắn bó về có 
tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với mười tám biểu hiện do kiến có sự tự 
hào và gắn bó về "của t6i” có tất cả đều là hữu kiến.

Sự cố chấp với hai mươi biểu hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự 
ngã có mười lăm là hữu kiến, có năm là phi hữu kiến. Sự cố chấp với tám biểu 
hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới có thể là hữu kiến, có thể là 
phi hữu kiến.

Tất cả các kiến ấy là khoái lạc kiến. Tất cả các kiến ấy là tùy ngã kiến. Tất 
cả các kiến ấy là tà kiến. Tất cả các kiến ấy là thân kiến. Tất cả các kiến ấy là 
hữu biên kiến. Tất cả các kiến ấỵ là kiến có sự ràng buộc. Tất cả các kiến ấy là 
kiến có liên quan đến luận thuyết về tự ngã.

Kiến về sự hiện hữu Ỵà kiến về phi hữu,
Luận lý đều nương tựa Ở cả hai điều này,
Ở tại thế giới này Có tưởng bị sai lệch
Không có trí biêt được Sự diệt tận của chúng.
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Này các Tỳ-khưu, chư thiên và nhân loại bị xâm nhập bởi hai loại thiên kiến 
[hữu và phi hữu], một số nắm giữ lại, một số vượt quá và những người có mắt 
nhìn thấy.

Và này các Tỳ-khưu, một số nắm giữ lại là [có ý nghĩa] thế nào? Này các 
Tỳ-khưu, có chư thiên và nhân loại ưa thích hữu, khoái lạc trong hữu, hoan hỷ 
trong hữu. Khi giáo pháp về sự diệt tận của hữu đang được thuyết giảng đến họ, 
tâm của họ không tiêp thu, không đặt niêm tin, không an trú, không xác quyết. 
Này các Tỳ-khưu, một số nắm giữ lại là [có ý nghĩa] như vậy.

Và này các Tỳ-khưu, một số vượt quá là [có ý nghĩa] thế nào? Này các 
Tỳ-khtru, tuy nhiên có một số [chư thiên và nhân loại] trong khi chịu khổ sở, 
trong khi bị hổ thẹn, trong khi ghê tởm đối với hữu, họ thích thú phi hữu: "Này 
quý vị, nghe rằng tự ngã này, do sự tan rã của thân, bị phân hoại, bị diệt vong, 
không có đời sốnệ khác sau khi chết; điều này là tịch tịnh, điều này là tuyệt 
vời, điêu này là hiên nhiên.^^ Này các Tỳ-khưu, một sô vượt quá là [có ý nghĩa] 
như thế.

Và này các Tỳ-khưu, những người có mắt nhìn thấy là [có ý nghĩa] thế nào? 
Này các Tỳ-khưu, ở đây vị Tỳ-khưu nhìn thấy hiện hữu là hiện hữu. Sau khi 
nhìn thấy hiện hữu là hiện hữu, vị ấy đạt đến sự nhàm chán, sự ly tham ái, sự 
tịch diệt đối với hữu. Này các Tỳ-khưu, những người có mắt nhìn thấy là [có ý 
nghĩa] như thế.

Sau khi nhìn thấy được 
Cùng với sự vượt qua 
Người nào xác quyết được 
[Người ấy] thời đoạn tận 
Vị ấy biết toàn diện 
Có ái được xa lìa 
Do phi hữu của hữu 
Thời không còn đi đến

Hiện hữu là hiện hữu 
Đối với điều hiện hữu? 
Đúng theo bản thể thật 
Tham ái đối với hữu. 
Đối với điều hiện hữu 
Khỏi hữu và phi hữu, 
Vị Tỳ-khưu [như thế] 
Sự tái sanh lần nữa.

Có ba hạng người có kiến bị hư hỏng, có ba hạng người có kiến được 
thành tựu.

Ba hạng người nào có kiến bị hư hỏng? Ngoại đạo, đệ tử của ngoại đạo và 
người có tà kiên; ba hạng người này có kiên bị hư hỏng.

Ba hạng người nào có kiến được thành tựu? Đức Như Lai, đệ tử của đức
Như Lai, và người có chánh kiên. 

Người giận dữ, oán hận, 
Kiến hư hỏng, ngu muội, 
Không giận dữ, không oán, 
Kiến thành tựu, sáng suốt,

Xấu xa và quỷ quyệt, 
Biết là kẻ hạ tiện. 
Thanh tịnh, hành đạo, quả, 
Biết được là bậc Thánh.

Có ba kiến bị hư hỏng, có ba kiến được thành tựu.
Ba kiến nào bị hư hỏng? "Cái này là của tồi” là kiến bị hư h6ng, "Cái này 
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là tôi59 là kiến bị hư hỏng, uCái này là tự ngã của t6i“ là kiến bị hư hỏng. Đây 
là ba kiến bị hư hỏng.

Ba kiến nào được thành tựu? "Cái này không phải là của t6i“ là kiến được 
thành tựu, "Cái này không phải là tôi,9 là kiến được thành tựu, "Cái này không 
phải là tự ngã của t6i” là kiên được thành tựu. Đây là ba kiên được thành tựu.

“Cái này là của t6i“ là kiến gì? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ấy liên đới với 
giới hạn [thời gian] nào? "Cái này là tôi" là kiến gì? Có bao nhiêu kiến? Các 
kiến ấy liên đới với giới hạn [thời gian] nào? "Cái này là tự ngã của t6i“ là kiến 
gì? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ấy liên đới với giới hạn [thời gian] nào?

uCái này là của t6i” là quá khứ hữu biên kiến. Có mười tám kiến. Các kiến 
ấy liên đới với giới hạn [thời gian] quá khứ. "Cái này là t6i“ là vị lai hữu biên 
kiên. Có bôn mươi bôn kiên. Các kiên ây liên đới với giới hạn [thời gian] vị lai. 
“Cái này là tự ngã của t6i“ là tùy ngã kiến với hai mươi nền tảng, là thân kiến 
với hai mươi nền tảng, là sáu mươi hai thiên kiến có thân kiến đứng dầu, các 
kiến ấy liên đới với giới hạn [thời gian] quá khứ và vị lai.

Này các Tỳ-khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta những 
người ấy được thành tựu về kiến. Đối với những người được thành tựu về kiến 
ấy, có sự thành toàn98 99 ở nơi đây" đối với năm hạng, có sự thành toàn sau khi rời 
bỏ nơi đây đối với năm hạng.

98 "C6 sự thành toàn“ nghĩa là sự tịch diệt Niết-bàn (PsA. II. 465).
99 "Ở nơi dây" nghia là ở dục giới này (Sđd. 465).
100 Cả ba trường hợp: Vị tái sanh tối đa bảy lần (sattqkkhattuparamà)^ vị tái sạnh trong các gia tộc 
danh giá (kolamkola), vị có một chủng tử chi còn một lần tái sanh (ekabỹĩ) đều đề cập đến vị Nhạp lưu 
(Sotãpattì) tùy theo khả năng ửí tuệ cua vị ấy là chậm, trung bình, hoặc nhạy bén. (ND)

Có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với [vị tái sanh] tối 
đa bảy lần, đối với [vị tái sanh] trong các gia tộc danh giá, đối với vị có một 
chủng tử [chỉ còn một lần tái sanh],100 đối với vị Nhất Lai, yà vị nào là A-la-hán 
ngay trong kiếp hiện tại này, có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này.

Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với vị 
viên tịch Niết-bàn vào giai đoạn đầu của đời kế tiếp, đối với vị viên tịch Niết- 
bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vị Vô hành viên tịch Niết-bàn, 
đối với vị Hữu hành viên tịch Niết-bàn, đối với vị ngược dòng đi đến cõi sắc 
Cứu Cánh, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này.

Này các Tỳ-khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta những 
người ây được thành tựu vê kiên. Đôi với những người được thành tựu vê kiên 
ấy, có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này, có sự thành toàn sau khi 
rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này.

Này các Tỳ-khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi Ta, những 
người ấy là các vị Nhập lưu. Đối với các vị Nhập lưu ấy, có sự thành toàn ở nơi 
đây đối với năm hạng, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng.
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CÓ sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với [vị tái sanh] tối 
đa bảy lần, đối với [vị tái sanh] trong các gia tộc danh giá, đối với vị có một 
chủng tử [chỉ còn một lần tái sanh], đối với vị Nhất lai, và vị nào là A-la-hán 
ngay trong kiếp hiện tại này, có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này.

Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đổi với năm hạng nào? Đối với vị 
viên tịch Niêt-bàn vào giai đoạn đâu của đời kê tiêp, đôi với vị viên tịch Niêt- 
bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vị Vô hành viên tịch Niết-bàn, 
đối với vị Hữu hành viên tịch Niết-bàn, đối với vị ngược dòng đi đến cõi sắc 
Cứu Cánh, có sự thành toàn sau khi rời nơi đây đối với năm hạng này.

Này các Tỳ-khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi Ta, những 
người ẩy là các vị Nhập lưu. Đổi với các vị Nhập lira ấy, có sự thành toàn ở nơi 
đây đối với năm hạng này, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm 
hạng này.

Phần giảng về được đầy đủ.



PHÂN TÍCH ĐAO 厳 899

m. GIẢNG VÈ NIỆM HƠI THỞ VÀO HƠI THỞ RA
(ânẦpấnasatikathầ)

1. LIỆT KÊ SỐ LƯỢNG (Gaọanuddeso)
Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo mười sáu 

nền tảng, có hơn hai trăm pháp sanh lên [ở vị ấy]: Tám trí về ngăn trở và tám 
trí về hỗ trợ, mười tám trí về tùy phiền não? mười ba trí trong việc thanh lọc, 
ba mươi hai trí về việc thực hành niệm, hai mươi bốn trí do năng lực của định, 
bảy mươi hai trí do năng lực của minh sát, tám trí về nhàm chán, tám trí thuận 
theo nhàm chán, tám trí về sự tịnh lặng của nhàm chán, hai mươi mốt trí về sự 
an lạc của giải thoát.

Phần liệt kê số lượng được đầy đủ.

2. MƯỜI SÁU TRÍ NGĂN TRỞ VÀ TRÍ HÔ TRỢ
(Parípantha - UpakãrasoỊasa nãụãni)
Tám trí về ngăn trở và tám trí về hỗ trợ là gì?
Ước muốn trong các dục là sự ngăn trở của định, sự thoát ly là sự hỗ trợ 

của định. Sân độc là sự ngăn trở của định, không sân độc là sự hỗ trợ của định. 
Lờ đờ buồn ngủ là sự ngăn trở của định, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là sự hỗ 
trợ của định. Phóng dật là sự ngăn trở của định, không tản mạn là sự hỗ trợ của 
định. Hoài nghi là sự ngăn trở của định, sự xác định pháp là sự hỗ trợ của định. 
Vô minh là sự ngăn trở của định, trí là sự hỗ trợ của định. Sự không hứng thú 
là sự ngăn trở của định, sự hân hoan là sự hỗ trợ của định. Tất cả các pháp bất 
thiện cũng là các sự ngăn trở của định, tất cả các pháp thiện cũng là các sự hỗ 
trợ của định. Đây là tám trí về ngăn trở và tám trí về hỗ trợ.

Được tiếp cận, được quen thuộc với mười sáu biểu hiện này, tâm an trụ ở 
nhất thể và được thanh tịnh đối với các pháp ngăn che.

Các nhất thể ấy là gì? Sự thoát ly là nhất thể, sự không sân độc là nhất thể, 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là nhất thể, sự không tản mạn là nhất thể, sự xác 
định pháp là nhất thể, trí là nhất thể, sự hân hoan là nhất thể, tất cả các thiện 
pháp cũng là các nhất thể.

Các pháp ngăn che ấy là gì? Ước muốn trong các dục là pháp ngăn che, sân 
độc là pháp ngăn che, lờ đờ buồn ngủ là pháp ngăn che, phóng dật là pháp ngăn 
che, hoài nghi là pháp ngăn che, vô minh là pháp ngăn che, sự không hứng thú 
là pháp ngăn che, tất cả các bất thiện pháp cũng là các pháp ngăn che.
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Pháp ngăn che: Các pháp ngăn che theo ý nghĩa gì? Các pháp ngăn che với 
ý nghĩa che lấp lối ra.

Các lối ra ấy là gì? Sự thoát ly là lối ra của các bậc Thánh, và do sự thoát 
ly ấy các bậc Thánh thoát ra; ước muốn trong các dục là sự che lấp lối ra, và do 
trạng thái bị bao trùm bởi ước muốn trong các dục ấy [hành giả] không nhận 
biết sự thoát ly là lối ra của các bậc Thánh; ước muốn trong các dục là sự che 
lấp lối ra. Sự không sân độc là lối ra của các bậc Thánh, và do sự không sân độc 
ấy các bậc Thánh thoát ra; sân độc là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao 
trùm bởi sân độc ấy [hành giả] không nhận biết sự không sân độc là lối ra của 
các bậc Thánh; sân độc là sự che lấp lối ra. Sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là lối 
ra của các bậc Thánh, và do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ấy các bậc Thánh thoát 
ra; lờ đờ buồn ngủ là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi sự lờ đờ 
buồn ngủ ấy [hành giả] không nhận biết sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là lối ra 
của các bậc Thánh; lờ đờ buồn ngủ là sự che lâp lối ra. Sự không tản mạn là lối 
ra của các bậc Thánh, và do sự không tản mạn ây các bậc Thánh thoát ra; phóng 
dật là sự che lâp lôi ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi phóng dật ấy [hành giả] 
không nhận biêt sự không tản mạn là lôi ra của các bậc Thánh; phóng dật là sự 
che lap lối ra. Sự xác định pháp là lối ra của các bậc Thánh, và do sự xác định 
pháp ẩy các bậc Thánh thoát ra; hoài nghi là sự che lấp lối ra, và do trạng thái 
bi bao trùm bởi hoài nghi ây [hành giả] khôn^ nhận biêt sự xác định pháp là 
lôi ra của các bậc Thánh; hoài nghi là sự che lâp lôi ra. Trí là lôi ra của các bậc 
Thánh, và do trí ấy các bậc Thánh thoát ra; vô minh là sự che lấp lối ra, và do 
trạng thái bị bao trùm bởi vô minh ấy [hành giả] không nhận biết trí là lối ra của 
các bậc Thánh; vô minh là sự che lấp lối ra. Sự hân hoan là lối ra của các bậc 
Thánh, và do sự hân hoan ấy các bậc Thánh thoát ra; sự không hứng thú là sự 
che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi sự không hứng thú ấy [hành giả] 
kh6ng nhận biêt sự hân hoan là lôi ra của các bậc Thánh; không hứng thú là sự 
che lâp lối ra. Tât cả các thiện pháp cũng là lôi ra của các bậc Thánh, và do các 
thiện pháp ây các bậc Thánh thoát ra; tât cả các bât thiện pháp cũng là các sự 
che lấp lôi ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi các bất thiện pháp ấy [hành giả] 
không nhận biết các thiện pháp là lối ra của các bậc Thánh; tất cả các bất thiện 
pháp cũng là các sự che lấp lối ra.

Phần giải thích mười sáu trí được đầy đủ.

3. CÁC TRÍ VÈ TÙY PHIỀN NÃO (Upakkilesanãnãnỉ)
Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 

mười sáu nền tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn che này, do sự 
tập trung ngắn hạn có mười tám tùy phiền não gì sanh lên [ở vị ấy]?

Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu, giữa, cuối của hơi thở vào bằng 
niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần là sự ngăn trở của định. Tâm của vị 
đang theo dõi giai đoạn dầu, giữa, cuối của hơi thở ra bằng niệm đi đến tình 
trạng tản mạn ở ngoại phần là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở
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vào, hành vi của ưa thích và tham ái là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi 
ở hơi thở ra, hành vi của ưa thích và tham ái là sự ngăn trở của định. Đôi với vị 
áp đặt hơi thở vào, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra là sự ngăn trở 
của định. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi 
thở vào là sự ngăn trở của định.

Theo dõi hơi thở vào 
Tán nội phần, mong mỏi, 
Áp đặt hơi thở vào 
Áp đặt hơi thở ra 
Sáu tùy phiền não này 
Người bị chúng xáo động 
Những ai chưa giải thoát

Theo dõi hơi thở ra, 
Tán ngoại phần, ước muốn, (1) 
Hứng thú đạt hơi ra, 
Hứng thú đạt hơi vào. (2) 
Định niệm hơi vào ra, 
Tâm không được giải thoát, 
Chúng thành tựu tái sanh. (3)

Nhóm sáu thứ nhất
Đối với hành giả hướng tâm đến hiện tướng,101 tâm [đặt] ở hơi thở vào bị 

chao động là sự ngăn trở của định. Đôi với hành giả hướng tâm đên hơi thở vào, 
tâm [đặt] ở hiện tướng bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả 
hướng tâm đến hiện tướng, tâm [đặt] ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở 
của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hơi thở ra, tâm [đặt] ở hiện tướng 
bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hơi thở 
vào, tâm [đặt] ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở của định. Đôi với hành 
giả hướng tâm đến hơi thở ra5 tâm [đặt] ở hơi thở vào bị chao động là sự ngăn 
trở của định.

101 Hiện tướng (nimỉtta) là ỵị trí được hơi thở vào hơi thở ra chạm đến. Đối với người có mũi cao ỉà ở 
chóp mũi, người có mui ngắn là ở môi trên (PsA. I. 471).
102 T鱼m,c6 sự chạy theo quá khứ: Tâm dõi theo hơi thở vào hoặc hơi thở ra đã đến và đã đi qua ở tại 
điểm tiếp xúc (chóp mũi hoặc môi trên) (PsA. I. 472).
1°： Tâm có sự mọng mỏi ở vị lai: Tâm mong mỏi và chờ đợi hơi thở vào hoặc hơi thở ra còn chưa xảy 
đến ở tại điểm tiếp xúc (PsA. L 472).

Hướng tâm đến hiện tướng 
Hướng tâm đến hơi vào 
Hướng tâm đến hiện tướng 
Hướng tâm đến hơi ra 
Hướng tâm hơi thở vào 
Hướng tâm hơi thở ra 
Sáu tùy phiền não này 
Người bị chúng xáo động 
Những ai chưa giải thoát

Ý buông bỏ hơi vào, 
Tâm chao động hiện tướng. (4) 
Ý buông bỏ hơi ra, 
Tâm chao động hiện tướng. (5) 
Tâm buông bỏ hơi ra, 
Tâm chao động hơi vào. (6) 
Định niệm hơi vào ra, 
Tâm không được giải thoát, 
Chúng thành tựu tái sanh. (7)

Nhóm sáu thứ nhì.
Tâm có sự chạy theo quá khứ102 bị rơi vào tản mạn là sự ngăn trở của định. 

Tâm có sự mong mỏi ở vị lai103 bị chao động là sự ngăn trở của định. Tâm trì trệ 
bị rơi vào biếng nhác là sự ngăn trở của định. Tâm được ra sức quá mức bị rơi
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vào phóng dật là sự ngăn trở của định. Tâm quá chuyên chú bị rơi vào tham là 
sự ngăn trở của định. Tâm lơi là bị rơi vào sân là sự ngăn trở của định.

Tâm chạy theo quá khứ, 
Quá ra sức, chuyên chú, 
Sáu tùy phiền não này 
Người ô nhiễm bởi chúng

Nhóm sáu thứ ba.

Vọng tương lai, trì trệ9 
Tâm lơi là, không định. (8) 
Định niệm thở vào ra 
Không biết được thắng tâm. (9)

Do tâm của vị đang theo dõi giai đoạn dầu, giữa, cuối của hơi thở vào bằng 
niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, 
loạn động, rúng động. Do tâm của vị đang theo dõi giai đoạn dầu, giữa, cuối của 
hơi thở ra bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở ngoại phần, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Do mong mỏi ở hơi thở vào, do ưa thích, 
do hành vi của ái, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn dộng, rúng động. Do 
mong mỏi ở hơi thở ra, do ưa thích, do hành vi của ái, cả thân lẫn tâm trở nên 
xao dộng, loạn dộng, rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở vào, do sự hứng thú 
trong việc đạt được hơi thở ra, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn dộng, 
rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi 
thở vào, cả thân lẫn tâm... (nt)... Đối với vị hướng tâm đến hiện tướng có tâm 
[đặt] ở hơi thở vào, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm... (nt)... Đối với vị 
hướng tâm đến hơi thở vào có tâm [đặt] ở hiện tướng, do trạng thái bị dao động, 
cả thân lẫn tâm... (nt)... Đối với vị hướng tâm đến hiện tướng có tâm [đặt] ở hơi 
thở ra, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm... (nt)... Đôi với vị hướng tâm 
đến hơi thở ra có tâm [đặt] ở hiện tướng, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn 
tâm trở nên xao dộng, loạn dộng, rúng động. Đối với vị hướng tâm đến hơi thở 
vào có tâm [đặt] ở hơi thở ra, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm trở nên 
xao dộng, loạn dộng, rúng động. Đối với vị hướng tâm đến hơi thở ra có tâm 
[đặt] ở hơi thở vào, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm trở nên xao dộng, 
loạn động, rúng động. Do có sự chạy theo quá khứ tâm bị rơi vào tản mạn, cả 
thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do có sự mong mỏi ở vị 
lai tâm bị dao dộng, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. 
Do có sự trì trệ tâm bị rơi vào biếng nhác, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, 
loạn dộng, rúng động. Do ra sức quá mức tâm bị rơi vào phóng dật, cả thân lẫn 
tâm trở nên xao động, loạn dộng, rúng động. Do quá chuyên chú tâm bị rơi vào 
tham, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn dộng, rúng động. Do lơi là tâm bị 
rơi vào sân, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn dộng, rúng động.

Đối với vị tu niệm 
Không toàn vẹn, không tiến, 
Tâm cũng bị loạn dộng, 
Đối với vị tu niệm 
Được toàn vẹn, tiến triển, 
Tâm cũng không loạn động,

Hơi thở vào thở ra
Thời thân bị loạn dộng, 
Thân tâm đều rúng động. (10) 
Hơi thở vào thở ra
Thời thân không loạn động5
Thân tâm không rúng động. (11)
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Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
mười sáu nền tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn che ấy, thời có 
mười tám tùy phiền não này sanh lên.

Dứt phần giải thích trí về tùy phiền não.

4. CÁC TRÍ TRONG VIỆC THANH LỌC (Vodãnanữnãnỉ)
Mười ba trí gì trong việc thanh lọc? Tâm có sự chạy theo quá khứ bị rơi vào 

tản mạn. Sau khi ngăn ngừa việc ấy, hành giả tập trung [tâm] vào một chỗ; như 
vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm có sự mong mỏi ở vị lai bị chao động. Sau 
khi ngăn ngừa việc ấy, ngay tại đấy hành giả khăng định lại; như thê tâm không 
đi đến tản mạn. Tâm trì trệ bị rơi vào biếng nhác. Sau khi nắm giữ điều ấy, hành 
giả dứt bỏ sự biếng nhác; như vậy tâm kh6ng đi đến tản mạn. Tâm ra sức quá 
mức bị rơi vào phóng dật. Sau khi hạn chế điêu ây, hành giả dứt bỏ phóng dật; 
như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm quá chuyên chú bị rơi vào tham. Sau 
khi có sự nhận biết rõ rệt điều ấy, hành giả dứt bỏ tham; như vậy tâm không đi 
đến tản mạn. Tâm lơi là bị rơi vào sân. Sau khi có sự nhận biết rõ rệt điều ấy, 
hành giả dứt bỏ sân; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Được hoàn toàn trong 
sạch với sáu trường hợp này, tâm được tinh khiết đi đến nhất thể.

Các nhất thể ấỵ là gì? Nhất thể trong việc thiết lậỊ) sự buông bỏ vật thí, nhất 
thể trong việc thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh, nhất thể trong việc thiết lập 
tướng trạng của biến hoại, nhất the trong việc thiết lập sự diệt tận.

Nhất thể trong việc thiết lập sự buông bỏ vật thí của những người đã quyết 
tâm xả bỏ, nhât thê trong việc thiêt lập hiện tướng của chỉ tịnh của những người 
đã gắn bó với thắng tâm, nhất thể trong việc thiết lập tướng trạng biến hoại của 
những người thực hành minh sát, nhất thể trong việc thiết lập sự diệt tận của các 
bậc Thánh nhân. Tâm đạt đến nhất thể bằng bổn trường hợp này vừa có sự tiến 
đên tính chât thanh tịnh của việc thực hành, vừa được tăng cường trạng thái xả, 
và còn được hài lòng bởi trí nữa.

Đối yới sơ thiền? cái gì là phần đầu? Cái gì là phần giữa? Cái gì là phần 
cuối? Đối với sơ thiền, sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, sự tăng 
cường trạng thái xả là phần giữa, sự tự hài lòng là phần cuối.

Đôi với sơ thiên, sự thanh tịnh của việc thực hành là phân đâu5 có bao nhiêu 
tướng trạng thuộc về phần đầu? Có ba tướng trạng thuộc về phần đầu: Điều gì là 
sự ngăn trở của thiền ấy, do điều ấy tâm được thanh tịnh; do bản thể thanh tịnh, 
tâm đạt đến hiện tướng của chỉ tịnh ở trung tâm; do bản thể đã được đạt dến, 
tâm tiến vào nơi ấy. Việc tâm được thanh tịnh do sự ngăn trở, việc tâm đạt đến 
hiện tướng của chỉ tịnh ở trung tâm do bản thể thanh tịnh, việc tâm tiến vào nơi 
ấy do bản thể đã được đạt đến, đối với sơ thiền sự thanh tịnh của việc thực hành 
là phần đầu, ba tướng trạng này là thuộc về phần đầu. Vì thế được nói rằng: "Sơ 
thiền vừa là tốt đẹp ở phần dầu, vừa được thành tựu về tướng tr@ng."

Đối với sơ thiền, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, có bao nhiêu 
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tướng trạng thuộc về phần giữa? Có ba tướng trạng thuộc về phần giữa: Hành 
giả dửng dimg đối với tâm thanh tịnh, dửng dimg đối với việc đã đạt đến chỉ 
tịnh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất thể. Việc hành giả dửng dưng đối với 
tâm thanh tịnh, dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với 
việc thiết lập nhất thể, đối với sơ thiền sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, 
ba tướng trạng này là thuộc về phần giữa. Vì thế được nói rằng: "Sơ thiền vừa 
là tốt đẹp ở phần giữa, vừa được thành tựu về tướng trạng.”

Đối với Sơ thiền, sự tự hài lòng là phần cuối, có bao nhiêu tướng trạng 
thuộc vê phân cuôi? Có bôn tướng trạng thuộc vê phân cuôi: Có sự tự hài lòng 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt 
trội, sự tự hài lòng đối với các quyền theo ý nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo 
ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến Niết-bàn, sự tự hài lòng theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đối với sơ thiền sự tự hài lòng là phần cuối, bốn tướng trạnệ này là 
thuộc về phần cuối. Vì thế được nói rằng: "So thiền vừa là tốt đẹp ở phan cuối5 
vừa được thành tựu về tướng trạng.”

Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách,104 được thành 
tựu mười tướng trạng,105 và còn được thành tựu về tầm, thành tựu về tứ, thành 
tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, 
thành tựu về tấn? thành tựu về niệm, thành tựu về định và thành tựu về tuệ.

104 Tâm đã đạt đến 3 phận sự (phần đầu, phần giữa, phần cuối) nghĩa là được tốt đẹp theo 3 cách (sự 
trong sạch cua việc thực hành, tăng cường trạng thái xả, sự tự hài lòng). (ND)
105 Được thành tựu 10 tướng trạng nghĩa là 3 tướng trạng thuộc về phần đầu, 3 tướng trạng thuộc về 
phần giữa và 4 tướng trạng thuộc về phần cuối； tổng cộng lại là 10. (ND)

Đối với Nhị thiền, cái gì là phần đầu? Cái gì là phần giữa? Cái gì là phần 
cuối? ... (nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, được 
thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, 
thành tựu về sự khẳng định tâm,... (nt)... và thành tựu về tuệ.

Đối với Tam thiền, cái gì là phần đầu? Cái gì là phần giữa? Cái gì là phần 
cuối? ... (nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, được 
thành tựu mười tướng trạnệ5 và còn được thành tựu về lạc, thành tựu về sự 
khẳng định tâm, thành tựu ve tín, thành tựu về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu 
về định và thành tựu về tuệ.

Đối với Tứ thiền, cái gì là phần đầu? Cái gì là phần giữa? Cái gì là phần 
cuối? ... (nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, được 
thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về xả, thành tựu về sự 
khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu 
về định và thành tựu về tuệ.

Đối với sự chứng đạt Không vô biên xứ... (nt)... sự chứng đạt Thức vô biên 
xứ... sự chưng đạt Vô sở hữu xứ... sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng XÚT, 
cái gì là phần đàu? Cái ệì là phần giữa? Cái gì là phần cuối? ... Như thế, tâm đã 
đạt đến ba phận sự là tôt đẹp theo ba cách, được thành tựu mười tướng trạng, 
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và còn được thành tựu về xả, thành tựu về sự khẳng định tâm,... (nt)... và thành 
tựu về tuệ*

Đối với sự quán xét về vô thường, cái gì là phần đầu? Cái gì là phần giữa? 
Cái gì là phần cuối?... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba 
cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về tam, thành 
tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về sự khẳng định tâm, 
thành tựu về tín, thành tựu về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định và thành 
tựu về tuệ.

Đối với sự quán xét về khổ não... (nt)... Đối với sự quán xét về vô ngã... 
(nt)... Đối với sự quán xét về sự nhàm chán... (nt)... Đối với sự quán xét về ly 
tham ái... Đối với sự quán xét về sự diệt tận... Đối với sự quán xét về sự từ bỏ... 
Đôi với sự quán xét vê sự đoạn tận... Đôi với sự quán xét vê sự biên hoại... Đôi 
với sự quán xét vê sự chuyên biên... Đôi với sự quán xét vê vô tướng... Đôi với 
sự quán xét về vô nguyện... Đối với sự quán xét về không tánh... Đối với sự 
minh sát các pháp bằng thắng tuệ... Đối với sự biết và thấy đúng theo thực thể... 
Đối với sự quán xét về sự tai hại... Đối với sự quán xét về sự phân biệt rõ... Đối 
với sự quán xét về sự ly khai... (nt)...

Đối với đạo Nhập lưu9... Đối với đạo Nhất lai,... Đối với đạo Bất lai,... Đối 
với đạo A-la-hán, cái gì là phần đầu? Cái gì là phần giữa? Cái ệì là phần cuối? 
Đôi với đạo A-la-hán, sự thanh tịnh của việc thực hành là phân dâu, sự tăng 
cường trạng thái xả là phần giữa, sự tự hài lòng là phần cuối. Sự thanh tịnh của 
việc thực hành là phần đầu của đạo A-la-hán. Có bao nhiêu tướng trạng thuộc 
về phần đầu? Có ba tướng trạng thuộc về phần đầu: ... (nt)... Đối với đạo A-la- 
hán sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, ba tướng trạng này là thuộc 
về phần đầu, vì thế được nói rằng: "Đạo A-ỉa-hản vừa là tốt đẹp ở phần đầu, 
vừa được thành tựu về tướng trạng：'

Đối với đạo A-la-hán, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, có bao 
nhiêu tướng trạng thuộc về phần giữa? Có ba tướng trạng thuộc về phần giữa: 
Hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, dửng dưng đối với việc đã đạt đến 
chỉ tinh, dỉmg dưng đối với việc thiết lập nhất thê. Việc hành giả dửng dưng đối 
với tâm thanh tịnh, dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối 
với việc thiết lập nhất thể. Vì thế được nói rằng: "Đạo A-la-hán vừa là tốt đẹp 
ở phần giữa, vừa được thành tựu ve tướng trạng：'

Đối với đạo A-la-hán, sự tự hài lòng là phần cuối, có bao nhiêu tướng trạng 
thuộc về phần cuối? Có bốn tướng trạng thuộc về phần cuối: Có sự tự hài lòng 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt 
trội, sự tự hài lòng đối với các quyền theo ý nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo ý 
nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết-bàn, sự tự hài lòng theo 
ý nghĩa rèn luyện. Đối với đạo A-la-hán, sự tự hài lòng là phần cuối, bốn tướng 
trạng này là thuộc về phần cuối. Vì thế được nói rằng: “Dạo A-la-hán vừa là tôt 
đẹp ở phần cuối, vừa được thành tựu về tướng trạng." Như thế, tâm đã đạt đến 
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ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn 
được thành tựu về tầm, thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành 
tựu về sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tấn, thành tựu về niệm, 
thành tựu về định và thành tựu về tuệ.

Hiện tướng, hơi vào ra 
Người không biết ba pháp106 
Hiện tướng, hơi vào ra 
Vị nhận biết ba pháp

106 Ba pháp là hiện tướng, hơi thở vào, hơi thở ra. (ND)

Chăng phải cảnh một tâm, 
Tu tập không thành đạt. (1) 

7

Chăng phải cảnh một tâm, 
Tu tập được thành công. (2)

Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này không phải 
là không được biết đến9 tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ lực được nhận biết, và 
[hành giả] hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ là [có ý nghĩa] thế nào?

Cũng giống như thân cây được đặt nằm ở trên mặt đất bằng, một người 
đàn ông có thể cắt chính nó bằng cái cưa. Niệm của người đàn ông được thiết 
lập theo tác động của các răng cưa chạm vào thân cây mà không chú ý ở các 
răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi. Các răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi khôn^ phải là 
không được biết đến, sự nỗ lực được nhận biết, và [người ấy] hoàn tất nhiệm 
vụ. Thân cây được đặt nằm ở trên mặt đất bằng như thế nào, hiện tướng do sự 
gắn liền [của niệm] là như thế ấy. Các răng cưa là như thế nào, hơi thở vào hơi 
thở ra là như vậy. Như thế niệm của người đàn ông được thiết lập theo tác động 
của các răng cưa chạm vào thân cây mà không chú ý ở các răng cưa tiến tới 
hoặc thụt lùi. Các răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi không phải là không được biết 
đến, sự nỗ lực được nhận biết, và [người ấy] hoàn tất nhiệm vụ. Tương tợ như 
thế, sau khi thiết lập niệm ở chóp mũi hoặc ở môi trên, vị Tỳ-khưu đang ngồi, 
không chú ý ở hơi thở vào ra, đên hoặc đi. Hơi thở vào ra, đến hoặc đi không 
phải là không được biết đến, sự nỗ lực được nhận biết, và [hành giả] hoàn tất 
việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ.

Sự nỗ ỉực: Sự nỗ lực gì? Thân và tâm của vị khởi sự tinh tấn là thích hợp 
cho hành động; điều này là sự nỗ lực. Việc thực hành gì? Các tùy phiền não 
của vị khởi sự tinh tấn được dứt bỏ, các tầm được an tịnh; điều này là việc thực 
hành. Sự chứng ngộ gì? Các sự ràng buộc của vị khởi sự tinh tấn được dứt bỏ, 
các ngủ ngầm được chấm dứt; điều này là sự chứng ngộ.

Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này không phải 
là không được biết đến, tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ lực được nhận biết, và 
[hành giả] hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ là [có ý nghĩa] như thế.

Vị niệm hơi vào ra 
Tuần tự được tích lũy, 
Tỏa sáng thế giới này,

Tròn đủ, khéo tu tập, 
Theo như lời Phật dạy, 
Tợ trăng thoát mây che. (3)

Hơi thở vào: Là hơi vào không phải hơi ra. Hơi thở ra: Là hơi ra không 
phải hơi vào. Sự thiết lập qua phương tiện hơi thở vào là niệm, sự thiết lập qua
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phương tiện hơi thở ra là niệm. Niệm được thiêt lập đên vị thở vào, niệm được 
thiết lập đến vị thở ra.

Tròn đủ: Được tròn đủ theo ý nghĩa nắm giữ, được tròn đủ theo ý nghĩa 
phụ trợ, được tròn đủ theo ý nghĩa hoàn bị.

Khéo tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu tập các quyền theo ý nghĩa 
nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến Niết-bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đối với vị ấy, bốn ý nghĩa tu tập này là con 
thuyền đã được tạo lập, là nền tảng đã được tạo lập, đã được thiết lập, đã được 
tích lũy, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh.

Con thuyền đã được tạo lập: Vị ấy đạt được ưu thế, đạt được sức mạnh, 
đạt được sự tự tín ở bất cứ nơi đâu vị ấy mong muốn. Đối với vị ấy, các pháp 
ấy107 là đã được gắn bó với sự hướng tâm, đã được gắn bó với lòng mong muốn9 
đã được gắn bó với tác ý, đã được gắn bó với sự sanh lên của tâm. Vì thế được 
nói rằng: "Con thuyền đã được tạo ỉậpy

107 Các pháp ấy: chỉ tịnh và minh sát (PsA. II. 480).

Nen tảng đã được tạo lap: Tâm đã được khẳng định chắc chắn ở nền tảng 
nào thì niệm được thiết lập tốt đẹp ở nền tảng ấy. Hơn nữa, niệm đã được thiết 
lập tốt đẹp ở nền tảng nào thì tâm được khẳng định chắc chắn ở nền tảng ấy. Vì 
thế được nói rằng: "Nền tảng đã được tạo ỉậpy

Đã được thiết lập: Tâm huớng đến với điều nào thì niệm xoay vần với điều 
ấy, hoặc là niệm xoay vần với điểu nào thì tâm hướng đến với điều ấy. Vì thế 
được nói ràng: "Dã được thiết l@p：'

Đã được tích lũy: Đã được tích lũy theo ý nghĩa nắm giữ, đã được tích lũy 
theo ý nghĩa phụ trợ, đã được tròn đủ theo ý nghĩa hoàn bị. Trong khi nắm giữ 
nhờ vào niệm5 vị ấy chiến thắng các pháp ác, bất thiện. Vì thế được nói rằng: 
“Dã được tích lũyy

Đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh: Đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh có 
bốn: Đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã sanh lên trong trường hợp ấy, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo 
ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến Niết-bàn, tính chất loại trừ các phiền 
não đối nghịch với điều ấy là 64đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh.”

Vô cùng thanh tịnh: Có sự thanh tịnh, có sự vô cùng thanh tịnh. Sự thanh 
tịnh là gì? Là các pháp thiện, không sai trái, dự phần vào giác ngộ đã sanh tại 
nơi ấy; điều này là sự thanh tịnh. Sự vô cùng thanh tịnh là gì? Là cảnh của chính 
các pháp ấy, tức là sự diệt tận Niết-bàn; điều này là sự vô cùng thanh tịnh. Như 
thế, sự thanh tịnh này và sự vô cùng thanh tịnh này đã được biết5 đã được thấy, 
đã được biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Tinh tấn đã 
được khởi sự là không thối giảm, niệm đã được thiết lập là không bị hư hoại, 
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thân đã được an tịnh không bị trạng thái bực bội, tâm đã được định tĩnh có sự 
chuyên nhất. Vì thế được nói rằng: “V6 cùng thanh tinh.^^

Được tuần tự tích lũy: Được tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về 
sau này do năng lực của hơi thở vào dài, được tích lũy từ trước đây và được 
tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở ra dài. Được tích lũy từ trước 
đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở vào ngắn, được 
tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở 
ra ngắn. ... (nt)... Được tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này 
do năng lực của hơi thở vào với việc quán xét về từ bỏ, được tích lũy từ trước 
đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở ra với việc quán 
xét về từ bỏ. Tất cả niệm hơi thở vào hơi thở ra theo mười sáu nền tảng không 
những đã được tích lũy qua lại lẫn nhau mà còn được tích lũy thêm nữa. Vì thế 
được nói rằng: "Được tuần tự tích lũyy

Theo như: Có mười ý nghĩa của “theo nhu”: Ý nghĩa của việc thuần hóa 
bản thân là ý nghĩa của “theo như”, ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản thân là ý nghĩa 
của “theo nhu”, ý nghĩa của việc làm cho bản thân viên tịch Niết-bàn là ý nghĩa 
của "theo nhu”, ý nghĩa của việc biết rõ là ý nghĩa của “theo nhu”, ý nghĩa của 
việc biết toàn diện là ý nghĩa của “theo nhu'1 ý nghĩa của việc dứt bỏ là ý nghĩa 
của “theo nhu”，ý nghĩa của việc tu tập là ý nghĩa của "theo nhu”，ý nghĩa của 
việc tác chứng là ý nghĩa của “theo nhu”, ý nghĩa của sự lãnh hội chân lý là ý 
nghĩa của “theo nhu”, ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa 
của “theo như.^^

Phật: Chính vị ấy la đức Thế Tôn, vị Chúa Tể, vị không có thầy, đã tự mình 
chứng ngộ các sự thật về các pháp chưa từng được nghe, từ đó đã đạt được quả 
vị Toàn giác và bản thể khả năng về các lực.

Phật: Phật theo ý nghĩa gì? "Vị đã giác ngộ các chân ly” là Phật, icvị giác 
ngộ dòng d6i” là Phật, bởi tính chất biết được tất cả là Phật, bởi tính chất thấy 
được tất cả là Phật5 bởi tính chất không do người khác hướng dẫn là Phật, bởi 
sự rạng danh [về nhiều đức hạnh] là Phật, bởi đã được công nhận là có các lậu 
hoặc đã cạn kiệt là Phật? bởi đã được công nhận là thoát khỏi các tùy phiền não 
là Phật, hoàn toàn lìa khỏi tham ái là Phật, hoàn toàn lìa khỏi sân là Phật, hoàn 
toàn lìa khỏi si là Phật, hoàn toàn xa lìa phiền não là Phật, vị đã đi đạo lộ nhất 
thừa là Phật, một mình chứng ngộ quả vị Chánh đẳng giác tối thượng là Phật, 
bản thân đã trừ diệt sự không giác ngộ và thành đạt sự giác ngộ là Phật. Danh 
hiệu "Phật" không được định đặt bởi mẹ, không được định đặt bởi cha, không 
được định đặt bởi anh em trai, không được định đặt bởi chị em gái, không được 
định đặt bởi bạn bè thân hữu, không được định đặt bởi thân quyến cùng huyết 
thống, không được định đặt bởi các Sa-môn và Bà-la-môn, không được định 
đặt bởi chư thiên, sự quy định này liên quan đến điểm tận cùng của giải thoát 
từ sự thành dạt, từ sự tác chứng trí Toàn giác ở cội cây Bồ-đề của chư Phật Thế 
Tôn; điều ấy là “Phật."
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Đã được giảng dạy: "Theo nhu” đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa 
của việc thuần hóa bản thân là ý nghĩa của “theo nhu.” “Theo nhu” đã được 
giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản thân là ý nghĩa của “theo 
nhu.” "Theo nhu” đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của sự viên tịch 
Niết-bàn của bản thân là ý nghĩa của "theo nhu.”.・・(nt).・. "Theo nhu” đã được 
giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý 
nghĩa của “theo như."

Vị ấy: Là người tại gia hoặc là vị đã xuất gia.
Thê giói: Là thê giới của các uân? thê giới của các giới, thê giới của các xứ, 

thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới có sự thuận lợi, 
thế giới đem lại sự thuận lợi. Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ 
vật thực. ... (nt)... Mười tám thế giới là mười tám giới.

Làm tỏa sáng: Do bản thân đã được chứng ngộ vê ý nghĩa của việc thuân 
hóa bản thân là ý nghĩa của “theo nhu"； vị ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, 
làm tỏa sáng108 thế giới này. Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của việc 
chỉ tịnh bản thân là ý nghĩa của “theo nhu”; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, 
làm tỏa sáng thế giới này. Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của sự 
viên tịch Niêt-bàn của bản thân là ý nghĩa của “theo nhu”; vị ây làm chói sáng, 
làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này. ... Do bản thân đã được chứng ngộ 
về ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa của “theo nhu”; vị 
ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này.

108 Làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng là nghĩa theo thứ tự của các động từ obhãsetỉ (áp dụng 
cho dục giới),Ạ bhãsetỉ (áp dụng cho sắc giới), pabhãseti (áp dụng cho vô sắc giới) (PsA. I. 472). Ba 
động từ nay đều có chung từ goc là ^bhãs = chiếu sáng.

Tợ trăng thoát mây che: Đám mây che như thế nào, các phiền não là như 
thế. Mặt trăng như thế nào, trí của các bậc Thanh là như thế. Vị thiên tử có được 
mặt trăng như thế nào, vị Tỳ-khiru là như thế. Giống như mặt trăng được thoát 
ra khỏi đám mây, được thoát ra khỏi sương mù, được thoát ra khỏi bụi khói, 
được hoàn toàn ra khỏi hiện tượng nguyệt thực thời chiếu sáng, rạng ngời và 
rực rỡ9 tương tợ y như thê, vị Tỳ-khưu được thoát ra khỏi toàn bộ phiền não thời 
chiếu sáng, rạng ngời và rực rỡ; vì thế được nói rằng: "Tg trăng thoát mây che.” 
Đây là mười ba trí trong việc thanh lọc.

Dứt phần giải thích về trí trong việc thanh ỉọc.

5. CÁC TRÍ VÈ VIỆC THỰC HÀNH NIỆM (Satokãrinãnãnỉ)
Ba mươi hai trí gì về việc thực hành niệm?
Ở đây, vị Tỳ-khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi 

thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết-già, giữ thân thẳng và thiết lập niệm 
luôn hiện diện. Có niệm vị ấy thở vào, có niệm vị ấy thở ra. Hoặc trong khi 
thở vào dài, vị ấy nhận biết: uTôi thở vào dài”; hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy 
nhận biết: “T6i thở ra dài." Hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: "Tôi 
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thở vào ngắn”; hoặc trong khi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết: "Tôi thở ra ngắn.” 
“Cảm giác toàn thân,109 tôi sẽ thở vào" vị ấy tap, "cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở ra" vị ấy tập. 6CLàm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở vào" vị 
ấy tập, "làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân5 tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. "Cảm 
giác hy,・・.(nt)…“Cảm giác lạc,・・.(nt).・・ "Cảm giác sự tạo tác của tâm,... (nt)... 
“Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm,・・.(nt).・・ "Cảm giác tâm,・・.(nt)... "Làm cho 
tâm được hân hoan,... (nt).・. "Làm cho tâm được định tĩnh,... (nt)・・・ "Làm cho 
tâm được giải thoát,... (nt)... "Quán xét về vô thường,... (nt)... "Quán xét về ly 
tham,... (nt)... "Quán xét về diệt tận5... (nt)... "Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở vào” 
vị ấy tap, “quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập.

109 "Trong khi làm cho được biết rõ, trong khi làm cho rõ rệt phần đầu, giữa, cuối của toàn bộ hơi thở 
vào, tôi se thở vào" vị ấy tặp (PsA. II. 491).

Ở đây: Ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở khuynh hướng này, ở sự 
chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở học thuyết này, ở 
Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo sư; vì thế được nói ràng: “Ở dây.”

Vị Tỳ-khưu: Vị Tỳ-khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là Hữu học, hoặc 
là A-la-hản có pháp không thể thay đổi.

Khu rừng: Sau khi đi ra khỏi bên ngoài cọc ranh, toàn bộ khoảng [đất] ấy 
là khu rừng.

Gốc cây: Ở nơi nào chỗ ngồi của vị Tỳ-khưu được sắp xếp5 là giường, hoặc 
ghế, hoặc nệm, hoặc tấm đệm ngồi, hoặc mảnh da thú, hoặc thảm cỏ? hoặc thảm 
lả, hoặc thảm rơm, và vị Tỳ-khưu đi kinh hành, hoặc dứng, hoặc ngồi, hoặc nằm 
xuống ở tại nơi ấy.

Thanh văng: Không bị lai vãng bởi bât cứ ai, bởi những người tại gia hoặc 
bởi các vị xuất gia.

Noi: Là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động.
Ngồi xuống, xếp chân thế kiết-già: Là vị đã ngồi xuống, đã xếp chân thế 

kiết-già.
Giữ thân thẳng: Thân được duy trì được bố trí ngay thẳng.
Thiết lập niệm luôn hiện diện: "Lu6n” theo ý nghĩa nắm giữ, "hiện diện,? 

theo ý nghĩa dẫn xuất, uniệmw theo ý nghĩa thiết lập; vì thế được nói rằng: 
“Thiết lập niệm luôn hiện diện.^^

Có niệm vị ấy thở vào, có niệm v| ấy thử ra: Là n^ười thực hành có niệm 
theo ba mươi hai phương thức: Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; với 
niệm ấy, với trí ấy là người thực hành có niệm. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được 
thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy là người thực hành có niệm. Đối với vị đang 
nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy là người thực hành có niệm.
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... (nt)... Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm có 
sự quán xét về từ bỏ nhờ tác động của hơi thở vào,... (nt)... có sự quán xét về từ 
bỏ nhờ tác động của hơi thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy là 
người thực hành có niệm.

Trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: uTôi thở vào dài； hoặc trong khi 
thở ra dài, vị ấy nhận biết: "Tôi thở ra dài" là [có ý nghĩa] thế nào? Vị ấy thở 
vào hơi thở vào dài trong thời gian được công nhận là lâu, vị ấy thở ra hơi thở 
ra dài trong thời gian được công nhận là lâu, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi 
thở vào hơi thở ra dài trong thời gian được công nhận là lâu, đối với vị đang thở 
vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, có ước muốn sanh lên.

Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của ước muốn9 vị ấy thở ra 
hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động 
của ước muốn, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, đối với 
vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là lâu, có hân hoan sanh lên.

Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, vị ấy thở ra 
hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động 
của hân hoan, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, đối với 
vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là lâu, tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra dài và 
trạng thái xả được thành lập.

Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra dài là thân, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự 
thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí ay5 vị ấy quán xét thân ấy; vì thế được 
nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.^^

Quán xét: Quán xét thân ấy là [có ỵ nghĩa] thế nào? Quán xét về vô thường, 
không phải về thường; quán xét về khổ não5 không phải về lạc; quán xét về vô 
ngã, không phải về ngã; nhàm chán, không vui thích; ly tham ái, không tham 
ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi 
quán xét về vô thường, [vị ấy] dứt bỏ thường tưởnệ； trong khi quán xét về khổ 
não5 [vị ấy] dứt bỏ lạc tưởng; trong khi quán xét vê vô ngã5 [vị ấy] dứt bỏ ngã 
tưởng; trong khi nhàm chán, [vị ấy] dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, [vi 
ấy] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, [vị ấy] dứt bỏ sự sanh khởi; trong 
khi từ bỏ, [vị ấy] dứt bỏ sự nắm giữ; quán xét thân ay là [có ý nghĩa] như thế.

Sự tu tap: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu tập các quyền theo ý nghĩa 
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nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến Niết-bàĩì, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra dài, các thọ sanh lên được biết đến, [các thọ] e r r Yr..： •么. —■久・■久 . o •

thiêt lập được biêt đên9 [các thọ] đi đên biên hoại được biêt đên, các tưởng sanh 
lên được biết đến, [các tưởng] thiết lập được biết đến, [các tưởng] đi đến biến 
hoại được biết đến, các tầm sanh lên được biết đến, [các tầm] thiết lập được biết 
đến, [các tầm] đi đến biến hoại được biết đến.

Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của thọ được biết đến là [có 
ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của thọ được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do 
duyên: "Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của thọ." Sự sanh lên 
của thọ được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: "Do sự sanh khởi của 
ái, có sự sanh khởi của thg”,・・・ (nt).・・ "Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh 
khởi của thọ’’,...”Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của thọ,9; đối 
với vị nhìn thây tướng trạng của sự tái tạo, sự sanh lên của thọ được biêt đên. 
Sự sanh lên của thọ được biết đến là [có ý nghĩa] như thế.

Sự thiết lập của thọ được biết đến là [có ỷ nghĩa] thế nào? Đối với vị đang 
tác y về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết đến; đối với vị đang tác 
ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi được biết đến; đối với vị đang tác ý về 
vô ngã, sự thiết lập của không tánh được biết đến. Sự thiết lập của thọ được biết 
đến là [có ý nghĩa] như thế.

Sự biến mất của thọ được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự biến mất của 
thọ được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: "Do sự diệt tận của vô minh, 
có sự diệt tận của thọ." Sự biến mất của thọ được biết đến theo ý nghĩa diệt tận 
do duyên: "Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của thq”,・・・(nt)…“Do sự diệt 
tận của nghiệp, có sự diệt tận của thọ”,・・. (nt)... *Do sự diệt tận của xúc, có sự 
diệt tận của thọ”; đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyển biến, sự biến 
mất của thọ được biết đến. Sự biến mất của thọ được biết đến là [có ý nghĩa] 
như thế.

Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] như thế.

Các tưcmg sanh lên được biết dến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của tưởng được biết đến là [có 
ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của tưởng được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do 
duyên: "Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của tưởng." Sự sanh lên 
của tưởng được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: "Do sự sanh khởi của 
ái, có sự sanh khởi của tưởng”,・・. (nt)…”Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh 
khởi của tưởng”,...(nt).・・ "Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của tưởng^^; 
đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tạo, sự sanh lên của tưởng được biết 
đến. Sự sanh lên của tưởng được biết đến là [có ý nghĩa] như thế.
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Sự thiết lập của tưởng được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Đối với vị 
đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biểt đến; đối với vị dang 
tác ý về khổ não, sự thiet lập của kinh hãi được biết đến; đối với vị đang tác ý ve 
vô ngã, sự thiết lập của không tánh được biêt đên. Sự thiết lập của tưởng được 
biết đến là [có ý nghĩa] như thế.

Sự biến mất của tưởng được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự biến mất 
của tưởng được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: "Do sự diệt tận của 
vô minh, có sự diệt tận của tưởng." Sự biến mất của tưởng được biết đến theo 
ý nghĩa diệt tận do duyên: "Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của tưởng”,..• 
(nt).・・ "Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của tưởng：,...(nt)・・・ "Do sự diệt 
tận của xúc, có sự diệt tận của tưởng^^; đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự 
chuyển biến, sự biến mất của tưởng được biết đến. Sự biến mất của tưởng được 
biết đến là [có ý nghĩa] như thế.

Các tưởng sanh lên được biêt đên, thiêt lập được biêt dên, đi đên biên hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] như thế.

Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của các tầm được biết đến 
là [có ý nghĩa] thế nào? Sự sanh lên của các tầm được biết đến theo ý nghĩa 
sanh khởi do duyên: "Do sự sanh khởi của vô minh, có sự sanh khởi của 
Sự sanh lên của các tầm được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: "Do 
sự sanh khởi của ái, có sự sanh khởi của tầm”,・・.(nt)…“Do sự sanh khởi của 
nghiệp, có sự sanh khởi của tầm”,・・・ (nt)・・・ "Do sự sanh khởi của tưởng, có sự 
sanh khởi của tầm”; đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tạo, sự sanh 
lên của các tầm được biết đến. Sự sanh lên của các tầm được biết đến là [có ý 
nghĩa] như thế.

Sự thiết lập của các tầm được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Đối với vị 
đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết đến; đối với vị đang 
tác ý về khổ não9 sự thiết lập của kinh hãi được biết đến; đối với vị đang tác ý 
về vô íiệã, sự thiết lập của không tánh được biết đến. Sự thiết lập của các tầm 
được biet đến là [có ý nghĩa] như thế.

Sự biến mất của các tầm được biết đến là [có ý nghĩa] thế nào? Sự biến mất 
của các tầm được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duỵên: “Do sự diệt tận của 
vô minh, có sự diệt tận của tầm.^^ Sự biến mất của các tầm được biết đến theo ý 
nghĩa diệt tận do duyên: "Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của tầm”,・・・(nt)… 
“Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của tầný',…(nt)…“Do sự diệt tận của 
xúc, có sự diệt tận của tâm”; đôi với vị nhìn thây tướng trạng của sự chuyên 
biến, sự biến mất của các tàm được biết đến. Sự biến mất của các tầm được biết 
đến là [có ý nghĩa] như thế.

Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến biến hoại 
được biết đến là [có ý nghĩa] như thế.

Trong khi nhận biêt sự chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác động 
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của hơi thở vào hơi thở ra dài, [vị ấy] liên kết các quyền, nhận biết hành xứ, và 
thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ... (nt)... [vị âỵ] liên kết các lực,... (nt)... các 
giác chi,・・・ (nt).・・ dạo,・・・ (nt)・・・ các pháp, nhận biêt hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tịnh.

Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết 
tín quyền theo ý nghĩa cương quyêt, liên kêt tân quyên theo ý nghĩa ra sức, liên 
kết niệm quyền theo ý nẹhĩa thiết lập, liên kết định quyền theo ý nghĩa không 
tản mạn, liên kết tuệ quyên theo ý nghĩa nhận thức; vì thế được nói rằng: “Liên 
kết các quyền.”

Nhận bỉết hành xứ: Điều nào là đối tượng của vị ấy, điều ấy là hành xứ của 
vị ấy; điều nào là hành xứ của vị ấy, điều ấy là đối tượng của vị ấy. Nhận biết: 
Là người [nhận biết]; sự nhận biêt là tuệ.

Thanh tịnh: Sự thiết lập đối tượng là thanh tịnh, sự không tản mạn của tâm 
là thanh tịnh, sự khẳng định của tâm là thanh tịnh, sự thanh lọc của tâm là thanh 
tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ý nghĩa xa lìa phiền não, ý nghĩa thanh 
lọc, ý nghĩa tối thắng.

Thấu triệt: Thấu triệt ý nghĩa thiết lập đối tượng, thấu triệt ý nghĩa không 
tản mạn của tâm, thấu triệt ý nghĩa khẳng định của tâm, thấu triệt ý nghĩa thanh 
lọc của tâm; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tjnh."

Liên kết các lực: Liên kết các lực là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết tín 
lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, liên kết tấn lực theo ý 
nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, liên kết niệm lực theo ý nghĩa không 
dao động ở sự buông lung, liên kêt định lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
phóng dật, liên kết tuệ lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt. 
Nguời này liên kết các lực này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Li6n 
ket các lực.” Nhận biết hành xứ:... (nt)...; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt 
ý nghĩa của thanh tinh.^

Liên kết các giác chi: Liên kết các giác chi là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết 
niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, liên kết trạch pháp giác chi theo ý nghĩa suy 
xét, liên kết cần giác chi theo ý nghĩa ra sức, liên kết hỷ giác chi theo ý nghĩa lan 
tỏa, liên kêt tịnh giác chi theo ý nghĩa an tịnh, liên kêt định giác chi theo ý nghĩa 
không tản mạn, liên kết xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ. Người này liên kết 
các giác chi này trong đối tượng này; vì thế được nói răng: "Liên kết các giác 
chi.“ Nhận biết hành xứ: ... (nt)...; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tinh.”

Liên kết đạo: Liên kết đạo là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết chánh kiến 
theo ý nghĩa nhận thức, liên kết chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt [tâm vào 
cảnh], liên kết chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ, liên kêt chánh nghiệp theo ý 
nghĩa nguôn sanh khởi, liên kêt chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch, liên kêt 
chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra sức, liên kết chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, 
liên kết chánh định theo ý nghĩa không tản mạn; người này liên kết đạo này 
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trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: "Liên kết dạo.” Nhận biết hành xứ: 
... (nt)...; vì the được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tjnh.“

Liên kết các pháp: Liên kết các pháp là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết các 
quyền theo ý nghĩa pháp chủ đạo, liên kết các lực theo ý nghĩa không dao động, 
liên kết các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồij, liên kết đạo theo ý 
nghĩa chủng tử, liên kết sự thiết lập niệm theo y nghĩa thiết lập, liên kết chánh 
can theo ý nghĩa nỗ lực, liên kết nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu, 
liên kết chân lý theo ý nghĩa của thực thể? liên kết chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản 
mạn, liên kết minh sát theo ý nghĩa quán xét? liên kết chỉ tịnh và minh sát theo 
ý nghĩa nhất vị9 liên kết sự kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt trội5 liên kết 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, liên kết tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không 
tản mạn, liên kết kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức, liên kết sự phóng thích 
theo ý nghĩa được giải thoát, liên kết minh theo ý nghĩa thấu triệt, liên kết sự giải 
thoát theo ý nghĩa buông bỏ, liên kết trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ, liên 
kết trí về vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng, liên kết ước muốn theo ý nghĩa nguồn 
cội, liên kết tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, liên kết xúc theo ý nghĩa liên 
kết, liên kết thọ theo ý nghĩa hội tụ, liên kết định theo ý nghĩa dẫn dầu, liên kết 
niệm theo ý nghĩa pháp chủ dạo, liên kết tuệ theo ý nghĩa cao thượng frong các 
pháp thiện, liên kết sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lõi, liên kết Niết-bàn liên quan 
đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc; n^ười này liên kết các pháp này trong đối tượng 
này; vì thế được nói rằng: "Liên kết các pháp.”

Nhận biêt hành xứ: Điêu gì là đôi tượng của vị ây, điêu ây là hành xứ của 
vị ấy; điều gì là hành xứ của vị ấy, điều ấy là đối tượng của vị ấy. Nhận biết: 
Là người [nhận biết]; sự nhận biết là tuệ.

Thanh tịnh: Sự thiết lập đối tượng là thanh tịnh, sự không tản mạn của tâm 
là thanh tịnh, sự khẳng định của tâm là thanh tịnh, sự thanh lọc của tâm là thanh 
tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ỹ nghĩa xa lìa phiền não, ý nghĩa thanh 
lọc, ý nghĩa tối thắng. Thấu triệt: Thau triệt ý nghĩa thiết lập đoi tượng, thấu 
triệt ý nghĩa không tản mạn của tâm, thấu triệt ý nghĩa khẳng định của tâm, thấu 
triệt ý nghĩa thanh lọc của tâm; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của 
thanh tjnh."(1)

Trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: "Tôi thở vào ngaiT; trong khi thở 
ra ngắn, vị ấy nhận biết: “T6i thở ra ngắn'Tà [có ý nghĩa] thế nào?

Vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi. Vị ấy thở ra hơi thở ra ngắn trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi. 
Vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn trong thời gian được 
công nhận là ngắn ngủi. Đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở 
vào hơi thở ra ngắn trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi, có ước muốn 
sanh lên.

Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngăn ngủi; do tác động của ước muôn, vị ấy 
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thở ra hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi; do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác 
động của ước muốn, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào 
hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi, có 
hân hoan sanh lên.

Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của hân hoan, vị ấy 
thở ra hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi; do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác 
động của hân hoan, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào 
hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi, 
tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra ngắn, có trạng thái xả được thành lập.

Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra ngăn là thân, sự thiêt lập 
là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là 
sự thiết lậẸ vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấỵ, vị ấy quán xét thân ấy; vì thế 
được nói rang: "Việc tu tập sự thiết lập niệm ve quán xét thân trên thân.”

Quán xét: Quán xét thân ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... quán xét thân 
ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bon sự tu tập:... (nt)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. Đôi với vị đang nhận biêt sự chuyên nhât không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra ngắn, các thọ sanh lên được biết 
đến9... (nt)... Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ 
tác động của hơi thở vào hơi thở ra ngắn, [vị ấy] liên kết các quyền,・・.(nt)・・・； vì 
thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tjnh."(2)

"Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, "cảm giác toàn thân tôi sẽ thở 
ra" vị ấy tập, là [có ý nghĩa] thế nào?

Thân: Có hai loại thân: Thân của danh và thân của sắc. Thân của danh là 
gì? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, danh và thân của danh, và những gì được gọi là 
các sự tạo tác của tâm; đây là thân của danh. Thân của sắc là gì? Tứ đại110 và 
sắc nương vào tứ dại, hơi thở vào, hơi thở ra và hiện tướng do sự gắn liền [của 
niệm], và những gì được gọi là các sự tạo tác của thân; đây là thân của sắc.

110 Tứ đại (cattãro mahãbhũtã) là các yếu tố đất, nước, lửa, gió (PsA. II. 515).

Các thân ây được cảm nhận là [có ý nghĩa] thê nào? Đôi với vị đang nhận 
biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, 
niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy, các thân ấy được cảm nhận. Đối với 
vị đang nhận biêt sự chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi 
thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy, các thân ấy được cảm 
nhận. Đối với vị đang nhận biet sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy, các thân 
ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
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tâm nhờ tác động của hơi thở ra ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí 
ấy, các thân ấy được cảm nhận.

Đối với vị đang hướng tâm, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang 
nhận biết, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nhận thức, các thân ấỵ 
được cảm nhận; đối với vị đang quán xét lại, các thân ấy được cảm nhận; đoi 
với vị đang khăng định tâm, các thân ây được cảm nhận; đôi với vị đang có 
khuynh hướng về đức tin, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nắm giữ 
tinh tấn, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang thiết lập niệm, các thân ấỵ 
được cảm nhận; đối với vị đang tập trunệ lâm, các thân ấy được cảm nhận; đối 
với vị đang nhận biết bằng tuệ? các thân ây được cảm nhận; đôi với vị đang biết 
rõ các pháp cần được biết rõ, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đanệ biết 
toàn diện các pháp cần được biết toàn diện, các thân ấy được cảm nhận; đối với 
vị đang dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ? các thân ấy được cảm nhận; đối với 
vị đang tu tập các pháp cần được tu tập, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị 
đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, các thân ấy được cảm nhận; các 
thân ấy được cảm nhận là như vậy.

Cảm giác toàn thân, hơi thở vào hơi thở ra là thân, sự thiết lập là niệm, sự 
quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm; với niệm ấy, với trí ây, vị ây quán xét thân ây; vì thê được nói răng: 
"Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.”

Quán xét: Quán xét thân ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Quán xét thân 
ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự tu tập 
theo ý nghĩa rèn luyện. Cảm giác toàn thân đối với hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản 
mạn, là kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa 
thu thúc là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp ấy ý nghĩa không tản mạn 
là sự học tập về thắng tâm, trong trường hợp ấy ý nghĩa nhận thức là sự học tập 
về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này vị ấy tập, trong khi 
nhận biết vị ấy tập9 trong khi nhận thức vị ấy tập, trong khi quán xét lại vị ấy 
tập, trong khi khẳng định tâm vị ấy tập, trong khi có khuynh hướng về đức tin 
vị ấy tập, trong khi nắm giữ tinh tấn vị ấy tập, trong khi thiết lập niệm vị ấy tap, 
trong khi tập trung tâm vị ấy tập, trong khi nhận biết bằng tuệ vị ấy tập, trong 
khi biết rõ các pháp cần được biết rõ vị ấy tập, trong khi biết toàn diện các pháp 
cần được biết toàn diện vị ấy tập, trong khi dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ vị 
ấy tập, trong khi tu tập các pháp cần được tu tập vị ấy tập, trong khi tác chứng 
các pháp cần được tác chứng vị ấy tập.

Cảm giác toàn thân, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các thọ sanh lên được biết đến,... 
(nt)... Cảm giác toàn thân, trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, [vị ây] liên kết các quyền,... 
(nt)…;vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tjnh."(3)
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“Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào" vị ấy tap J1àm cho an 
tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập, là [có ý nghĩa] thế nào? Sự tạo 
tác của thân là [có ý nghĩa] thế nào?

Các hơi thở vào dài là thuộc về thân, các pháp này được gắn bó với thân, 
là các sự tạo tác của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận? làm cho 
bình lặng các sự tạo tác của thân ấy, vị ấy tập. Các hơi thở ra dài là thuộc về 
thân, các pháp này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi 
làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của thân ấy, 
vị ấy tập. Các hơi thở vào ngắn... (nQ... Các hơi thở vào dài…(nt)・・・ Cảm giác 
toàn thân, các hơi thở vào là thuộc về thân... Cảm giác toàn thân, các hơi thở 
ra là thuộc về thân... (nt)... các pháp này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác 
của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự 
tạo tác của thân ấy, vị ấy tập.

Với các sự tạo tác của thân có hình thức như là sự ngã lui, sự nghiêng hai 
bên, sự nghiêng ngả, sự nệã tới, sự loạn động, sự rúng dộng, sự chao động, sự 
chuyển động của thân, vị ây tập như vây: "Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, 
tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập như vầy: "Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ 
thở ra." Với các sự tạo tác của thân có hình thức như là không có sự ngã lui, 
không có sự nghiêng hai bên, không có sự nghiêng ngả, không có sự ngã tới, sự 
không loạn dộng, sự không rúng dộng, sự không chao động, sự không chuyển 
động, sự an tịnh, sự nhu thuận của thân, vị ấy như vầy: "Làm cho an tịnh sự 
tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập như vẩy: "Làm cho an tịnh sự tạo tác 
của thân, tôi sẽ thở ra." Như vậy là nói rằng: "Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
thân, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập; Ế'làm cho an tịnh sự tạo tác của than, tôi sẽ thở 
ra" vị ấy tập. Khi an tịnh như thế, không có sự tạo ra việc nhận biết làn hơi gió, 
không có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, không có sự tạo ra niệm về hơi thở 
vào hơi thở ra, không có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở ra, và các bậc trí 
cũng không nhập vào và cũng không xuất ra khỏi chính sự chứng đạt ấy. Như 
vậy là nói rằng: "Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập; 
“làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập. Khi an tịnh như vậy, 
có sự tạo ra việc tiếp cận làn hơi gió, có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, có sự 
tạo ra niệm về hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi tỊiở 
ra, và các bậc trí cũng thể nhập vào và cũng xuất ra khỏi chính sự chứng đạt ấy.

Như thế là [có ý nghĩa] thế nào? Cũng giống như khi tiếng cồng được đánh 
lên, trước tiên có các âm thanh thô tháo vận hành; hiện tướng của các âm thanh 
thô tháo là có tình trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt 
lưu y, có tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi âm thanh thô tháo chấm dứt, tiếp 
theo đó có các âm thanh êm dịu vận hành; hiện tướng của các âm thanh êm dịu 
có tình trạng được th如 nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có tình 
trạng được lưu lại rõ rệt. Khi âm thanh êm dịu chấm dứt, tiếp theo đó có tâm 
vận hành do có hiện tướng của âm thanh êm dịu là đối tượng. Tương tợ như thế, 
trước tiên có các hơi thở vào hơi thở ra thô tháo vận hành; hiện tướng của các 
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hơi thở vào hơi thở ra thô tháo là có tình trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình 
trạng được đặc biệt lưu y, có tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi các hơi thở vào 
hơi thở ra thô tháo chấm dứt, tiếp theo đó có các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu 
vận hành; hiện tướng của các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là có tình trạng được 
thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu y, có tình trạng được lưu lại 
rõ rệt. Khi các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu chấm dứt, tiếp theo đó tâm không 
đi đến tản mạn do có hiện tướng hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là đối tượng.

Khi an tịnh như vậy, có sự tạo ra việc tiêp cận làn hơi gió, có sự tạo ra hơi 
thở vào hơi thở ra, có sự tạo thành niệm về hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra 
định của hơi thở vào hơi thở ra, và các bậc trí cũng thể nhập vào và cũng xuất 
ra khỏi chính sự chứng đạt ấy.

Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, các hơi thở vào hơi thở ra là thân, sự 
thiêt lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiêt lập khôn^ phải là niệm, niệm 
vừa là sự thiêt lập vừa là niệm; với niệm ây, với trí ấy, vị ây quán xét thân ấy; 
vì thế được nói rang: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.”

Quán xét: Quán xét thân ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Quán xét thân 
ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập:... (nt)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân đối với hơi thở vào hơi 
thở ra là giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, là kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa thu thúc là sự học tập về thắng giới, 
trong trường hợp ấy ý nghĩa không tản mạn là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp ấy ý nghĩa nhận thức là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng 
tâm đên ba sự học tập này vị ấy tập,... (nt)...; trong khi tác chứng các pháp cần 
được tác chứng vị ấy tập.

Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, thọ sanh lên 
được biết đến9... (nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, trong khi nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra 
[vị ấy] liên kết các quyền,... (nt)...; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tjnh."(4)

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng thuộc 
Kinh về việc quán xét thân trên thân.

Nhóm bốn thứ nhất
“Cảm giác hỷ, tôi sẽ thở vào" vị ấy tap, "cảm giác hỷ, tôi sẽ thở ra" vị ấy 

tập là [có ý nghĩa] thế nào?
Hỷ là gì? Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 

nhờ tác động của hơi thở vào dài, hỷ và hân hoan sanh lên. Hỷ là sự hân hoan, 
là sự hoan hy, là sự thích thú, là sự vui mừng, là sự mừng rỡ? là sự phấn khởi, là 
sự thỏa thích của tâm. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài,... (nt)... nhờ tác động của hơi thở vào 
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ngắn,... (nt)... nhờ tác động của hơi thở ra ngắn,・・・ (nt)・・・ Cảm giác toàn thân nhờ 
tác động của hơi thở vào... (nt)... Cảm giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở 
ra... (nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân nhờ tác động của hơi thở vào... 
(nt)... Cảm giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở ra, hỷ và hân hoan sanh lên. 
Hỷ là sự hân hoan, là sự hoan hy, là sự thích thú, là sự vui mừng, là sự mừng 
rỡ, là sự phấn khởi, là sự thỏa thích của tâm, điều này là hỷ.

Hỷ ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; 
với niệm ấy, với trí ấy, hỷ ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài... (nt)... 
nhờ tác động của hơi thở vào ngăn... (nt)... nhờ tác động của hơi thở ra ngăn... 
(nt)... Cảm giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở vào... (nt)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra... (nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân 
nhờ tác động của hơi thở vào... (nt)... Cảm giác toàn thân nhờ tác động của hơi 
thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy, hỷ ấy được cảm nhận. Đối 
với vị đang hướng tâm, hỷ ấy được cảm nhận; đối với vị đang nhận biết... (nt)... 
đối với vị đang nhận thức... (nt)... đối với vị đang quán xét lại... (nt)... đối với 
vị đang khẳng định tâm... (nt)... đối yới vị đang có khuynh hướng về đức tin... 
(nt)・・・ đối với vị đang nắm giữ tinh tấn... (nt)... đối với vị đang thiết lập niệm... 
(nt)... đối với vị đang tập trung tâm... (nt).・・ đôi với vị đang nhận biêt băng tuệ... 
(nt)... đối với vị đang biết rõ các pháp cân được biêt rõ... (nt)... đôi với vị đang 
biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện... (nt)... đối với vị đang dứt bỏ 
các pháp cần được dứt bỏ... (nt)... đối với vị đang tu tập các pháp cần được tu 
tập... (nt)... đối với vị đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, hỷ ấy được 
cảm nhận. Hỷ ấy được cảm nhận là như vậy.

Cảm giác hỷ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự 
thiết lập vừa là niệm; với niệm ây, với trí ây, vị ây quán xét thọ ây; vì thê được 
nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.”

Quán xét: Quán xét thọ ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... quán xét thọ ấy 
là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bôn sự tu tập: ... (nt)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện.

Cảm giác hỷ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc,... (nt)... Cảm giác hỷ, đôi với vị nhận biêt sự chuyên nhât không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,・・・ (nt)... trong khi nhận 
biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của 
thanh tinh." (1)

“Cảm giác lạc, tôi sẽ thở vào" vị ấy tap, "cảm giác lạc, tôi sẽ thở ra" vị ấy 
tập là [có ý nghĩa] thế nào?

Lạc: Có hai loại lạc: Lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm. Lạc gì thuộc thân? 
Điều gì thoải mái thuộc thân là lạc thuộc thân, sự thoải mái sanh ra từ xúc chạm 
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của thân là lạc được cảm thọ, do sự thoải mái sanh ra từ xúc chạm của thân là lạc 
thọ; điều này là lạc thuộc thân. Lạc gì thuộc tâm? Điều gì thoải mái thuộc tâm là 
lạc thuộc tâm, sự thoải mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc được cảm thọ, do sự 
thoải mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc thọ; điều này là lạc thuộc tâm.

Các lạc ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự chuyên 
nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, niệm được thiết 
lập; với niệm ấy, với trí ấy, các lạc ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm 
được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy, các lạc ấy được cảm nhận. ... (nt)...; đối 
với vị đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, các lạc ấy được cảm nhận. 
Các lạc ấy được cảm nhận là như vậy.

Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự 
thiêt lập vừa là niệm; với niệm ây, với trí ây, vị ây quán xét thọ ây; vì thê được 
nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thQ.”

Quán xét: Quán xét thọ ấy là [có ý nghĩa] thế nào? Quán xét là vô thường... 
(nt)... quán xét thọ ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... 
(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Cảm giác lạc đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc,・・・ (nt)... Cảm giác lạc, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,... (nt)... trong khi nhận 
biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của 
thanh tjnh." (2)

“Cảm giác sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào" vị ấy tap, "cảm giác sự tạo tác 
của tâm? tôi sẽ thở ra" vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào?

Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, [có] tưởng và 
thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm. Nhờ 
tác động của hơi thở ra dài? [có] tưởng và thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn 
bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm. ... (nt)... Cảm giác lạc nhờ tác động của 
hơi thở vào... (nt)... Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và thọ 
thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm. Đây là 
sự tạo tác của tâm.

Các sự tạo tác của tâm ây được cảm nhận thê nào? Đôi với vị đang nhận biêt 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, niệm 
được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy, các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. 
Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy, các sự tạo tác của 
tâm ấy được cảm nhận. ... (nt).・・； đối với vị đang tác chứng các pháp cần được 
tác chứng, các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. Các sự tạo tác của tâm ấy 
được cảm nhận là như vậy.
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Cảm giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, 
sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là niệm, niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét thọ ấy; vì 
thế được nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.”

Quán xét: Quán xét thọ ấy là [có ý nghĩaỊ thế nào? Quán xét là vô thường... 
(nt)... quán xét thọ ấy là [có ý nghĩa] như the. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... 
(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Cảm giác sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc?... (nt)... Cảm giác sự tạo tác của tâm, đối với vị nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở 
ra,... (nt)... trong khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: 
“Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tinh." (3)

“Làm an tịnh sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào" vị ấỵ tập, ulàm an tịnh sự 
tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập là [có ý nghĩa] the nào?

Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, [có] tưởng và 
thọ thuộc tâm,…(nt)・・・ Nhờ tác động của hơi thở ra dài, [c6] tưởng và thọ thuộc 
tâm, các pháp này được gắn bó với tâm5 là các sự tạo tác của tâm; trong khi làm 
cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của tâm ấy, vị 
ấy tập. Cảm giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào... (nt)... Cảm 
giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và thọ thuộc tâm; 
các pháp này được găn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm; trong khi làm cho 
an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của tâm ấy, vị ấy tập.

Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra 
là thọ, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí? thọ là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí ấy, vị ấy quán 
xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: 6íViệc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ 
trên các thọ.”

Quán xét: Quán xét thọ ấy là [có ý nghĩaỊ thế nào? Quán xét là vô thường... 
(nt)... quán xét thọ ấy là [có ý nghĩa] như thê. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... 
(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc,... (nt)・・・ Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm, 
đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác dộng của 
hơi thở vào hơi thở ra,... (nt)... trong khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyên; vì 
thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh/9 (4)

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập và bốn nền tảng thuộc 
Kinh về việc quán xét thọ trên các thọ.

Nhóm bốn thứ nhì.
“Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, utcảm giác tâm, tôi sẽ thở ra" vị ấy 

tập là [có ý nghĩa] thế nào?
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Tâm ấy là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, có sự nhận thức là tâm. 
Tâm tức là ý9 là tinh thần, là tim, là sắc trắng, là ý xứ, là ý quyền, là thức, là thức 
uẩn, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy. Nhờ tác động của hơi thở ra dài,・・・ (nt)... 
Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào,…(nt).・・ Làm 
cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở ra có sự nhận thức là 
tâm. Tâm tức là ý, là tinh thần, là tim, là sắc trắng, là ý xứ, là ý quyền, là thức, 
là thức uẩn, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy; điều này là tâm.

Tâm ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; 
với niệm ấy, với trí ấy, tâm ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được 
thiết lập; với niệm ấy, với trí ấy, tâm ấy được cảm nhận. ... (nt)...; đối với vị 
đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, tâm ấy được cảm nhận. Tâm ấy 
được cảm nhận là như vậy.

Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có sự nhận thức là 
tâm, sự thiết lập là niệm?... (nt)...; vì thế được nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập 
niệm vê quán xét tâm trên tâm.

Quán xét: Quán xét tâm ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Quán xét tâm 
ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập:... (nt)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện.

Cảm giác tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc,・・・ (nt)... Cảm giác tâm, đối với vị nhận biễt sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra?... (nt)... trong khi nhận 
biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của 
thanh tỊnh「⑴

“Làm cho tâm được hân hoan? tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, "làm cho tâm được 
hân hoan, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào?

Sự hân hoan của tâm là [có ý nghĩa] thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, sự hân 
hoan của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan hỷ, sự thích thú, sự vui mừng, sự 
mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm. Đối với vị đang nhận 
biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, sự 
hân hoan của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan hy, sự thích thú, sự vui mừng, 
sự mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm. ... (nt).・・ Cảm giác 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào... (nt)... Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi 
thở ra, sự hân hoan của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan hỷ, sự thích thú, sự 
vui mừng, sự mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm; điều này 
là sự hân hoan của tâm.

Làm cho tâm được hân hoan nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có 
sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, tâm là sự thiết lập 
không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí 
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ấy, vị ấy quán xét tâm ấy; vì thế được nói rằng: uViệc tu tập sự thiết lập niệm 
về quán xét tâm trên tâm.”

Quán xét: Quán xét tâm ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... quán xét tâm 
ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bon sự tu tập:... (nt)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện.

Làm cho tâm được hân hoan đối với các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc,... (nt)... Làm cho tâm được hân hoan, đối với vị nhận 
biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra,... (nt)... trong khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói 
rằng: "Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tinh." (2)

“Làm cho tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở vào" vị ấy tap, "làm cho tâm được 
định tĩnh, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào?

Định là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm là định; điều nào là sự đứng vững, sự an trụ, sự vững vàng, sự 
không tán loạn, sự không tản mạn của tâm, trạng thái của ý không bị tán loạn, 
sự chỉ tịnh, đinh quyền, định lực, chánh định. Nhờ tác động của hơi thở ra dài 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định,... (nt)... Làm cho tâm được định 
tĩnh nhờ tác động của hơi thở vào... (nt)... Làm cho tâm được định tĩnh, nhờ tác 
động của hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định; điều nào là 
sự đứng vững, sự an trụ, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không tản mạn 
của tâm, trạng thái của ý không bị tán loạn, sự chỉ tịnh, định quyên, định lực, 
chánh định; điều ấy là định.

Làm cho tâm được định tĩnh nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, sự 
nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, tâm là sự thiết lập 
không J)hải là niệm; niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí 
ấỵ, vị ẫy quán xét tâm ấy; vì thế được nói rang: "Việc tu tập sự thiết lập niệm 
về quán xét tâm trên tâm.”

Quán xét: Quán xét tâm ấy là [có ý Ĩiệhĩa] thế nào? ... (nt)... quán xét tâm 
ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bôn sự tu tập:... (nt)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện. Làm cho tâm được định tĩnh của các hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc,... (nt),.. Làm cho tâm được định tĩnh, đối 
với vị nhận biêt sự chuyên nhât không tản mạn của tâm nhờ tác dộng của hơi 
thở vào hơi thở ra?... (nt)... trong khi nhận biêt [vị ây] liên kêt các quyên; vì thế 
được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh (3)

“Làm cho tâm được giải thoát, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, "làm cho tâm được 
giải thoát, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào?

“Làm cho tâm được giải thoát khỏi tham ái? tôi sẽ thở vào" vị ấy tập; "làm 
cho tâm được giải thoát khỏi tham ái, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập; "làm cho tâm 
được giải thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập; "làm cho tâm được giải 
thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở ra： vị ấy tap； "làm cho tâm được giải thoát khỏi 
si mê... khỏi ngã mạn... khỏi kiến... khỏi hoài nghi... khỏi sự lờ đờ... khỏi sự 
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phóng dật... khỏi sự hổ thẹn [tội lỗi]... "làm cho tâm được giải thoát khỏi sự ghê 
sợ [tội lỗi], tôi sẽ thở vào" vi ấy tập; “làm cho tâm được giải thoát khỏi sự ghê 
sợ [tội lỗi], tôi sẽ thở ra" vị ấy tập. Làm cho tâm được giải thoát nhờ tác động 
của hơi thở vào hơi thở ra, có sự nhận thức là tâm, sự thiêt lập là niệm,... (nt)...

Quán xét: Quán xét tâm ấy là [có ý nẹhĩa] thế nào? ... (nt)... quán xét tâm 
ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bôn sự tu tập:... (nt)... là sự tu tập theo 
ý nghĩa rèn luyện.

Làm cho tâm được giải thoát đôi với các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc,... (nt)... Làm cho tâm được giải thoát, đối với vị nhận 
biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra,... (nt)... trong khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói 
rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh (4)

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng thuộc 
Kinh về việc quán xét tâm trên tâm.

Nhóm bốn thứ ba.
“Quán xét về vô thường, tôi sẽ thở yào" vị ấy tập, "quán xét về vô thường, 

tôi sẽ thở ra" vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào? Vô thường: Cái gì là vô thường? 
Năm uẩn là vô thường. Vô thường theo ý nghĩa gì? Vô thường với ý nghĩa sanh 
diệt. Đối với năm uẩn, trong khi nhìn thấy sự sanh [hành giả] nhìn thấy bao 
nhiêu tướng trạng, trong khi nhìn thấy sự diệt [hành giả] nhìn thấy bao nhiêu 
tướng trạng, trong khi nhìn thấy sự sanh diệt [hành giả] nhìn thấy bao nhiêu 
tướng trạng? Đối với năm uẩn, trong khi nhìn thấy sự sanh [hành giả] nhìn thấy 
hai mươi lăm tướng trạnẹ, trong khi nhìn thấy sự diệt [hành giả] nhìn thấy hai 
mươi lăm tướng trạng; đôi với năm uân, trong khi nhìn thấy sự sanh diệt [hành 
giả] nhìn thấy năm mươi tướng trạng này.

“Quán xét về vô thường ở sắc, tôi sẽ thở vày vị ấy t$p, “quán xét về vô 
thường ở sắc, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập. "Quán xét về vô thường ở thọ,... ở tưởng... 
ở các hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, "quán xét về 
vô thường ở lão tử, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập.

Quán xét về vô thường nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là các pháp, 
sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy5 với trí ấy, vị ấy quán 
xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét 
pháp trên các pháp.”

Quán xét: Quán xét các pháp ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... quán xét 
các pháp ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự 
tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Quán xét về vô thường của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc,・・.(nt)・・・ Quán xét về vô thường, đối với vị nhận biết sự chuyên 
nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,... (nt)... 
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trong khi nhận biêt [vị ây] liên kêt các quyên; vì thê được nói răng: "Và thâu 
triệt ý nghĩa của thanh tinh.”⑴

"Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, “quán xét về ly tham, tôi sẽ 
thở ra” vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào?

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về ly tham ở sắc, 
đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: "Quán 
xét về ly tham ở sắc, tôi sẽ thở vào" vi ấy tập, Uquán xét về ly tham ở sắc, tôi 
sẽ thở ra" vị ấy tập. Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên 
về việc ly tham khỏi sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng 
định chắc chắn: “Quán xét về ly tham ở thọ,... ở tưởng... ở các hành... ở thức... 
ở mắt... ở lão tử, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, "quán xét về ly tham ở lão tử, tôi sẽ 
thở ra" vị ấy tập.

Quán xét về ly tham nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là các pháp, sự 
thiết lập là niệm?... (nt)...; vì thế được nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về 
quán xét pháp trên các pháp.”

Quán xét: Quán xét các pháp ây là [có ý nghĩa] thê nào? ... (nt)... quán xét 
các pháp ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập:... (nt)... là sự 
tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Quán xét về ly tham của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ỵ 
nghĩa thu thúc,・・・ (nt)…Quán xét vê ly tham, đôi với vị nhận biêt sự chuyên nhât 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra9... (nt)... trong 
khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh.M (2)

"Quán xét về diệt tận, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, Uquán xét về diệt tận, tôi sẽ 
thở ra" vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào?

Sau khi nhìn thây sự tai hại ở săc, có ước muôn sanh lên vê sự diệt tận ở săc, 
đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: "Quán 
xét về diệt tận ở sắc, tôi sẽ thở v@o" vị ấy tập, "quán xét về diệt tận ở sắc? toi sẽ 
thở ra" vị ấy tập. Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về sự 
diệt tận ở sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc 
chắn: “Quán xét về diệt tận ở thọ,... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt... ở 
lão tử, tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, "quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở ra" vị 
ây tập.

Tai hại ở vô minh là với bao nhiêu biểu hiện? Vô minh được diệt tận với bao 
nhiêu biểu hiện? Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện. Vô minh được diệt tận 
với tám biểu hiện.

Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở vô minh theo ý nghĩa vô 
thường, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa khổ não? tai hại ở vô minh theo ý nghĩa 
vô ngã, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa thiêu đốt, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa 
chuyển biến; tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện này.
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VÔ minh được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của căn nguyên, 
vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của nguồn gốc sanh khởi, vô minh được 
diệt tận; với sự diệt tận của sanh, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của phát 
khởi, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của nhân5 vô minh được diệt tận; 
với sự diệt tận của duyên, vô minh được diệt tận; với sự sanh khởi của trí, vô 
minh được diệt tận; với sự thiết lập của diệt tận, vô minh được diệt tận; vô minh 
được diệt tận với tám biểu hiện này.

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở vô minh với năm biểu hiện này, có ước muốn 
sanh lên về sự diệt tận ở vô minh với tám biểu hiện này, đức tin được hướng 
đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: "Quán xét về diệt tận ở vô 
minh, tôi sẽ thở V妬*vị ấy tập, Uquán xét về diệt tận ở vô minh, tôi sẽ thở ra” 
vị ấy tập.

Tai hại ở các hành là với bao nhiêu biểu hiện? Các hành được diệt tận với 
bao nhiêu biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở thức là với bao nhiêu biểu hiẹn? Thức 
được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở danh sắc là với bao 
nhiêu biêu hiện? Danh săc được diệt tận với bao nhiêu biêu hiện? ... (nt)... Tai 
hại ở sáu xứ là với bao nhiêu biểu hiện? Sáu xứ được diệt tận với bao nhiêu 
biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở xúc là vớí bao nhiêu biểu hiện? Xúc được diệt tận 
với bao nhiêu biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở thọ là với bao nhiêu biểu hiện? Thọ 
được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở ái là với bao nhiêu 
biểu hiện? Ái được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ... (nt).・・ Tai hại ở thủ là 
với bao nhiêu biểu hiện? Thủ được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ... (nt)；・. 
Tai hại ở hữu là với bao nhiêu biểu hiện? Hữu được diệt tận với bao nhiêu biểu 
hiện? ... (nt).;. Tai hại ở sanh là với bao nhiêu biểu hiện? Sanh được diệt tận với 
bao nhiêu biểu hiện? ... (nt)... Tai hại ở lão tử là với bao nhiêu biểu hiện? Lão 
tử được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện. 
Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện.

9

Tai hại ở lão tử là với năm biêu hiện gì? Tai hại ở lão tử theo ý nghĩa vô 
thường,... (nt)... theo ý nghĩa khổ não?... (nt)... theo ý nghĩa vô ngã,... (nt)... theo 
ý nghĩa thiêu đốt?... (nt)... theo ý nghĩa chuyển biến; tai hại ở lão tử là với năm 
biểu hiện này.

Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của căn nguyên, 
lão tử được diệt tận; với sự diệt tận của nguồn gốc sanh khởi,... (nt)・・・ với sự 
diệt tận của sanh,... (nt)... với sự diệt tận của phát khởi,... (nt)... với sự diệt tận 
của nhân,・・・ (nt)・・・ với sự diệt tận của duyên,... (nt)... với sự sanh khởi của trí,... 
với sự thiết lập của diệt tận, lão tử được diệt tận; lão tử được diệt tận với tám 
biểu hiện này.

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở lão tử với năm biểu hiện này, có ước muốn 
sanh lên về sự diệt tận ở lão tử với tám biểu hiện này, đức tin được hướng đến, 
và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: "Quán xét về diệt tận ở lão tử, 
tôi sẽ thở vào" vị ấy tập, Uquán xét về diệt tận ở lão tử9 tôi sẽ thở ra" vị ấy tập.
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Quán xét về diệt tận nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là các pháp, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết lap không phải là niệm, 
niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí ấy, vị ấy quán xét các 
pháp ấy; vì thế được nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét pháp 
trên các phap/5

Quán xét: Quán xét các pháp ấy là [có ý nghĩa] thế nào? ... (nt)... Quán xét 
các pháp ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự 
tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Quán xét về diệt tận của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc,... (nt).„ Quán xét về diệt tận, đối với vị nhận biết sự chuyên nhát 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra,…(nt)... trong 
khi nhận biết [vị ấy] liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: "Và thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tjnh.”⑶

ccQuán xét về từ bỏ, tôi sê thở vào" vị ấy tập, "quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở 
ra" vị ấy tập là [có ý nghĩa] thế nào?

Từ bỏ: Có hai sự từ bỏ: Sự từ bỏ do bu6ng bỏ và sự từ bỏ do tiến vào. 
“Bu6ng bỏ sắc” là sự từ bỏ do buông bỏ. 66Tam tiên vào sự diệt tận của sắc Niết- 
bàn” là sự từ bỏ do tiến vào: uQuán xét về từ bỏ các sắc, tôi sẽ thở vào” vị ấy 
tap, “quán xét về từ bỏ các sắc, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập. "Buông bỏ thg”.・. (nt).・・ 
tưởng... (nt)... các hành... (nt)... thức... (nt)... mắt... (nt)... "Buông bỏ lão tử" là 
sự từ bỏ do buông bỏ. "Tâm tiến vào sự diệt tận của lão tử Niết-bàn" là sự từ bỏ 
do tiến vào: “Quán xét về từ bỏ lão tử, tôi sẽ thở vào" vị ấy tap, “quán xét về từ 
bỏ lão tử, tôi sẽ thở ra" vị ấy tập.

Quán xét về sự từ bỏ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là các pháp, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 1 鉅 không phải là niệm, 
niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy, với trí ấy, vị ấy quán xét các 
pháp ấy; vì thế được nói rằng: "Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét pháp 
trên các pháp.”

Quán xét: Quán xét các pháp ấy là [có ý nghĩa] thế nào? Quán xét về vô 
thường, không phải về thường. ... (nt)... [Vị ấy] từ bỏ, không nắm giữ. Trong 
khi quán xét về vô thường, [vị ấy] dứt bỏ thường tưởng. ... (nt)... trong khi từ 
bỏ? [vị ấy] dứt bỏ sự nắm giữ. Quán xét các pháp ấy là [có ý nghĩa] như thế. Sự 
tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong trường 
hợp ây theo ý nghĩa không vượt trội,... (nt)..., là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

Quán xét về từ bỏ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, là kiến thanh tịnh 
theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa thu thúc là sự học tập về 
thắng giới, trong trường hợp ấy ý nghĩa theo ý nghĩa không tản mạn là sự học 
tập về thắng tâm9 trong trường hợp ây ý nghĩa nhận thức là sự học tập về thắng 
tuệ. Trong khi hướng tâm đên ba sự học tập này vị ây tập; trong khi nhận biết,... 
(nt)... trong khi tác chứng các pháp cần được tác chứng vị ấy tập.
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Có sự quán xét vê từ bỏ, đôi với vị nhận biêt sự chuyên nhât không tản mạn 
của tâm nhờ tác dộng của hơi thở vào hơi thở ra, các thọ sanh lên được biết đến, 
thiết lập được biết đen, biến mất được biết đến... (nt)... Có sự quán xét về từ bỏ9 
trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào hơi thở ra, [vị ấy] liên kết các quyền, nhận biết hành xứ, thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh, [vị ấỵ] liên kết các lực, liên kết các giác chi, liên kết đạo, 
liên kết các pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.

Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết 
tín quyền theo ý nghĩa cương quyết ... (nt)...; vì thế được nói rằng: "Và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.^^ (4)

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng thuộc 
Kinh về việc quán xét pháp trên các pháp.

Đây là ba mươi hai trí về việc thực hành niệm.
Nhóm bốn thứ tư.

Dứt phần giải thích trí về việc thực hành niệm.

6-11. NHÓM SÁU VÈ TRÍ
(6) Hai mươi bốn trí gì do năng lực của định?
Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 

là định, nhờ tác động của hơi thở ra dài sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là định,... (nt)... Làm cho tâm được giải thoát, nhờ tác động của hơi thở vào sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là định, làm cho tâm được giải thoát, nhờ 
tác động của hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định.

Đây là hai mươi bốn trí do năng lực của định.
(7) Bảy mươi hai trí gì do năng lực của minh sát?
Hơi thở vào dài, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, theo ý nghĩa 

quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát. Hơi 
thở ra dài, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, theo ý nghĩa quán xét 
là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát. ... (nt)... Làm 
cho tâm được giải thoát trong khi thở vào, làm cho tâm được giải thoát trong khi 
thở ra, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là 
khố não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát.

Đây là bảy mươi hai trí do năng lực của minh sát.
(8) Tám trí về nhàm chán là gì?
“Qyán xét về vô thường, [vị ấy] biết và thấy hơi thở vào đúng theo bản thể" 

là trí về nhàm chán, "quán xét về vô thường, [vị ấy] biết và thấy hơi thở ra đúng 
theo bản thể" là trí về nhàm chán;... (nt)..., "quán xét về từ bỏ? [vị ấy] biết và 
thấy hơi thở vào đúng theo bản thể" là trí về nhàm chán, "quán xét về từ bỏ, [vị 
ấy] biết và thấy hơi thở ra đúng theo bản thể" là trí về nhàm chán.
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Đây là tám trí vê nhàm chán.
(9) Tám trí thuận theo nhàm chán là gì?
Quán xét vê vô thường trong khi thở vào, tuệ vê sự thiêt lập của kinh hãi 

là trí thuận theo nhàm chán; quán xét về vô thường trong khi thở ra, tuệ về sự 
thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán;... (nt)...; quán xét về từ bỏ 
trong khi thở vào, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán; 
quán xét về từ bỏ trong khi thở ra, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận 
theo nhàm chán.

Đây là tám trí thuận theo nhàm chán.
(10) Tám trí gì về sự tịnh lặng của nhàm chán?
Quán xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự 

trụ vững là trí vê sự tịnh lặng của nhàm chán; quán xét vê vô thường trong khi 
thở ra, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm 
chán;... (nt)...; quán xét về từ bỏ trong khi thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ và về 
sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán; quán xét về từ bỏ trong khi thở 
ra, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán.

Đây là tám trí về sự tịnh lặng của nhàm chán.
(11) Hai mươi mốt trí gì về sự an lạc của giải thoát?
Do đạo Nhập lưu, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối với 

thân kiên sanh lên là trí vê sự an lạc của giải thoát; trạng thái dứt bỏ, trạng thái 
đoạn trừ hoàn toàn đối với hoài nghi sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát; 
trạng thái dứt bỏ5 trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối với sự cố chấp vào giới và 
nghi thức,…đối với kiến ngủ ngầm,・・・ đối với hoài nghi ngủ ngầm sanh lên là 
trí về sự an lạc của giải thoát. Do đạo Nhất lai, trạng thái dứt bỏ5 trạng thái đoạn 
trừ hoàn toàn đối với sự ràng buộc của ái dục, đôi với sự ràng buộc của bất bình 
có tính chất thô thiển,... đối với ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính 
chất thô thiển sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. Do đạo Bat lai, trạng 
thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đôi với sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bat bình có tính chất vi tế,・・・ đối với ái dục ngủ ngầm và bất bình 
ngủ ngầm có tính chất vi tế sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. Do đạo 
A-la-hán, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đoi với ái sắc,... đối 
với ái vô sắc, đối với ngã mạn, đối với phónẹ dật, đối với vô minh, đối với ngã 
mạn ngủ ngầm, đối với ái hữu ngủ ngầm, đổi với vô minh ngủ ngầm sanh lên 
là trí vê sự an lạc của giải thoát.

Đây là hai mươi mốt trí về sự an lạc của giải thoát.
Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo mười sáu 

nền tảng, có hơn hai trăm pháp sanh lên [ở vị ấy].
Phần giảng về 6íNiệm h(ri thở vào hơi thở ra” được hoàn tất.
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IV GIẢNG VÈ QUYỀN 
(ỊNDRIY4KATHÃ)

1. BÀI KINH THỨ NHẤT (Pafhamasuttam)
Tồi đã được nghe như vầy:
Một thời, đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anãthapindika, trong khu 

rừng [của Thái tử] Jeta, ở thành Sãvatthi. Chính ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã 
bảo các vị Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu.
-Thưa Ngài.
Các vị Tỳ-khưu ấy đã đáp lại đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này:
y Này các Tỵ-khiru, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, tấn 

quyền, niệm quyên, định quyền, tuệ quyên. Này các Tỳ-khiru, đây là năm quyền.
Năm quyền này được thanh tịnh theo bao nhiêu cách? Năm quyền này được 

thanh tịnh theo mười lăm cách:
Đối với vị đang xa lánh các kẻ không có đức tin, đang xu hướng theo tiếp 

cận gần gũi những người có đức tin, đang quán xét lại các bài kinh khơi dậy đức 
tin; tín quyền được thanh tịnh bằng ba cách này.

Đối với vị đang xa lánh các kẻ biếng nhác, đang xu hướng theo tiếp cận gần 
gũi những người có sự ra sức tinh tấn, đang quán xét lại các sự nỗ lực đúng đắn; 
tấn quyền được thanh tịnh bằng ba cách này.

Đối với vị đang xa lánh các kẻ có niệm bị quên lãng, đang xu hướng theo 
tiếp cận gần gũi những người có niệm được thiêt lập, đang quán xét lại các sự 
thiết lập niệm; niệm quyền được thanh tịnh bằng ba cách này.

Đối với vị đang xa lánh các kẻ không định tĩnh, đang xu hướng theo tiếp 
cận gần gũi những người định tĩnh, đang quán xét lại các định và giải thoát; 
định quyên được thanh tịnh bằng ba cách này.

Đối với vị đang xa lánh các kẻ có tuệ kém, đang xu hướng theo tiếp cận gần 
gũi những người có tuệ, đang quán xét lại hành vi của trí thâm sâu; tuệ quyền 
được thanh tịnh bằng ba cách này.

Như thế, đối với vị đang xa lánh năm hạng người này, đối với vị đang xu 
hướng theo tiếp cận gần gũi năm hạng người [kia], đối với vị đang quán xét lại 
các bài kinh khơi dậy đức tin, các quyền này được thanh tịnh theo mười lăm 
cách này.
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Năm quyền được phát triển bằng bao nhiêu cách? Bằng bao nhiêu cách có 
được sự phát triển của năm quyền?111 112 Năm quyền được phát triển bằng mười 
cách, bằng mười cách có được sự phát triển của năm quyền.

111 Động từ thụ động ^bhãvĩyatC (được phát triển), danh từ "bhãvanẩ" (sư làm cho hiện hữu, sự sản 
xuất? sự phát triển) va động tư tác nhân ''bhãvetC (làm cho hiện hữu, sản xuất, phát triển) đều co chung 
từ gôc ỉà ^bhũ = là, thì, ở, có, v.v... Động từ ^bhãvetr còn được hiêu theo nghĩa bóng ỉà “tu tập” (từ 
dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), tương tợ danh từ ^bhãvanẩ' cũng được dịch là t4sự tu tap.n 
Như vậy,ỵpancannarn ỉndriyãnam bhãvanã>" co thể hiểu “sự phát triển của nam quyền^^ hoặc “sự tu tập 
năm quyên^^ tùy theo ngữ cành. (ND)
112 Ở trên, ^pancindriyãni bhãvĩyantr được dịch là "năm quyền (đang) được phát triển”, và ở đây 
^pancỉndrỉyãnỉ bhãvỉtãnỉ họntr âược dịch là unăm quyền (là) được phát triến.^ Cả hai câu đều có y 
nghĩa thụ động, câu thự nhất có động từ ở thì hiện tại, con cẩu sau có quá khứ phân từ thụ động, tương 
đương tính từ, được dùng với trợ đọng từ ^hontC (là, thì). Lý do của sự khác biệt này sẽ được thấy ro 
khi đọc đến phần kế tiếp. (ND)

Trong khi dứt bỏ sự không có đức tin là phát triển tín quyền, trong khi phát 
triển tín quyền là dứt bỏ sự không có đức tin; tronẹ khi dứt bỏ sự biếng nhác 
là phát triển tấn quyền, trong khi phát triên tấn quyên là dứt bỏ sự biếng nhác; 
trong khi dứt bỏ sự buông lung là phát triển niệm quyền, trong khi phát triển 
niệm quyền là dứt bỏ sự buông lung; trong khi dứt bỏ sự phóng dật là phát triển 
định quyền, trong khi phát triển định quyền là dứt bỏ sự phóng dật; trong khi 
dứt bỏ vô minh là phát triển tuệ quyền, trong khi phát triển tuệ quyền là dứt bỏ 
vô minh.

Năm quyền được phát triển bằng mười cách này, bàng mười cách này có 
được sự phát triển của năm quyền.

Năm quyền [là] được phát triển/12 [là] được phát triển tốt đẹp bằng bao 
nhiêu cách? Năm quyên [là] được phát triên, [là] được phát triên tôt đẹp bằng 
mười cách.

Do trạng thái dứt bỏ, do trạng thái dứt bỏ tốt đẹp của sự không có đức tin5 
tín quyền được phát triển, được phát triển tốt đẹp; do trạng thái đã được phát 
triển, do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của tín quyền, có sự từ bỏ, có sự 
từ bỏ tốt đẹp của sự không có đức tin. Do trạng thái dứt bỏ... của sự biếng nhác, 
tấn quyền được phát triển...; do trạng thái đã được phát triển... của tấn quyền, 
có sự từ bỏ... của sự biếng nhác. Do trạng thái dứt bỏ... của sự buông lung, niệm 
quyền được phát triển...; do trạng thái đã được phát triển... của niệm quyền, có 
sự từ bỏ... của sự buông lung. Do trạng thái dứt bỏ... của phóng dật, định quyền 
được phát triển...; do trạng thái đã được phát triển... của định quyền, có sự từ 
bỏ... của phóng dật. Do trạng thái dứt bỏ, do trạng thái dứt bỏ tốt đẹp của vô 
minh, tuệ quyền được phát triển, được phát triển tốt đẹp; do trạng thái đã được 
phát triển, do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của tuệ quyền, có sự từ bỏ, 
có sự từ bỏ tốt đẹp của vô minh.

Năm quyền [là] được phát triển, [là] được phát triển tốt đẹp bằng mười 
cách này.

Năm quyền được phát triển bằng bao nhiêu cách? Năm quyền không những
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[là] được phát triển, mà [là] còn được phát triển tốt dẹp, được tịnh lặng, và được 
tịnh lặng tốt đẹp bằng bao nhiêu cách? Năm quyền được phát triển bằng bốn 
cách; năm quyền không những [là] được phát triển, mà [là] còn được phát triển 
tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp bằng bốn cách.

Ở sát-na đạo Nhập lưu, năm quyền được phát triển; ở sát-na quả Nhập lưu, 
năm quyền không những [là] được phát triển, mà [là] còn dugcphát trien tốt 
đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tôt đẹp. ơ sát-na đạo Nhât lai,…ở sát- 
na quả Nhất lai,... Ở sát-na đạo Bất lai,... ở sát-na quả Bất lai,・・. Ở sát-na đạo 
A-la-hán, năm quyền được phát triên; ở sát-na quả A-la-hán, năm quyền không 
những [là] được phát triển, mà [là] còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, 
và được tịnh lặng tốt đẹp.

Như thế, có bốn sự thanh tịnh của đạo, có bốn sự thanh tịnh của quả, có bốn 
sự thanh tịnh của đoạn trừ, có bốn sự thanh tịnh của tịnh lặng. Bằng bốn cách 
này, năm quyền được phát triển; bằng bốn cách này, năm quyền không những 
[là] được phát triển, mà [là] còn được phát triển tốt đẹp？ được tịnh lặng, và được 
tịnh lặng tốt đẹp.

Có sự phát triển quyền ở bao nhiêu hạn^g người? Bao nhiêu hạng người có 
quyền được phát triển? Có sự phát triển quyền ở tám hạng người, ba hạng người 
có quyền được phát triển.

Có sự phát triển quyền ở tám hạng người nào? Ở bảy hạng Hữu học và 
phàm nhân hoàn thiện; có sự phát triên quyên ở tám hạng người này. Ba hạng 
người nào có quyền được phát triển? Vị Phật Thinh văn, đệ tử của đức Như Lai, 
là bậc Lậu tận có quyền được phát triển; đức Phật Độc Giác với ý nghĩa tự mình 
chứng ngộ có quyền được phát triển; đức Như Lai với ý nghĩa vô lượng, là bậc 
A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác có quyền được phát triển; ba hạng người này 
có quyền được phát triển.

Như thế, có sự phát triển quyền ở tám hạng người này; ba hạng người này 
có quyền được phát triển.

Dứt phần giải thích về bài kinh thứ nhất

2. BÀI KINH THỨ NHÌ (Dutiyasuttam)
(Duyên khởi ờ Sãvatthi)
Này các Tỳ-khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, tấn 

quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền.
Này các Tỳ-khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào không nhận biết 

đúng theo thực tìiể về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự khoái lạc, về sự tai 
hại, và về sự xuất ly của năm quyền này, này các Tỳ-khưu, đối với Ta, các Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn ấy không được xem là Sa-môn trong số các Sa-môn5 hoặc 
không được xem là Bà-la-môn trong số các Bà-la-môn; hơn nữa, các vị tôn túc 
ấy ngay trong thời hiện tại không tự mình tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an 
trú vào mục đích của Sa-môn hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh.
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Này các Tỳ-khưu, chính các yị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhận biết đúng 
theo thực thể về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự khoái lạc, về sự tai hại và 
về sự xuất ly của năm quyền này, này các Tỳ-khiru, đối với Ta, các Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn ấy được xem là Sa-môn trong sổ các Sa-môn, hoặc được xem là Bà- 
la-môn trong số các Bà-la-môn; hơn nữa các vị tôn túc ấy ngay trong thời hiện 
tại tự mình tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an trú vào mục đích của Sa-môn 
hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh.

Sự sanh khởi của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự sanh 
khởi của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự biến mất của năm quyền là 
với bao nhiêu biêu hiện? Nhận biết sự biến mất của năm quyền bằng bao nhiêu 
biểu hiện? Sự khoái lạc của năm quyên là với bao nhiêu biêu hiện? Nhận biêt sự 
khoái lạc của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự tai hai của năm quyền 
là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự tai hại của năm quyền bằng bao nhiêu 
biểu hiện? Sự xuất lỵ của năm quyền là với bao nhiêu biêu hiện? Nhận biết sự 
xuất ly của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện?

Sự sanh khởi của năm quyền là với bốn mươi biểu hiện, [hành giả] nhận 
biết sự sanh khởi của năm qu^ền bằng bốn mươi biểu hiện. Sự biến mất của 
năm quyền là với bốn mươi biếu hiện, [hành giả] nhận biết sự biến mất của năm 
quyền bằng bốn mươi biểu hiện. Sự khoái lạc của năm quyền là với hai mươi 
lăm biểu hiện, [hành giả] nhận biết sự khoái lạc của năm quyền bằng hai mươi 
lăm biểu hiện. Sự tai hại của năm quyền là với hai mươi lăm biểu hiện, [hành 
giả] nhận biết sự tai hại của năm quyền bằng hai mươi lăm biểu hiện. Sự xuất 
ly của năm quyền là với một trăm tám mươi biểu hiện, [hành giả] nhận biết sự 
xuất ly của năm quyền bằng một trăm tám mươi biểu hiện.

Sự sanh khởi của năm ạuyền là với bốn mươi biểu hiện gì? Nhận biết sự 
sanh khởi của năm quyền bằng bốn mươi biểu hiện gì?

Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh khởi của 
tín quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự cương quyết là sự 
sanh khởi của tín quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự cương quyết 
là sự sanh khởi của tín quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền 
là sự sanh khởi của tín quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức 
là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự ra 
sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự ra 
sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác động của tấn 
quyền là sự sanh khởi của tấn quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa 
thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác 
động của sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của tác ý do 
tác động của sự thiểt lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự thiết lập của nhất 
thể do tác động của niệm quyền là sự sanh khởi của niệm quyền. Sự sanh khởi 
của hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, sự 
sanh khởi của ướe muốn do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của 
định quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự không tản mạn là sự sanh 
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khởi của định quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự 
sanh khởi của định quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức 
là sự sanh khởi của tuệ quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền, sự sanh khởi của tác ỵ do tác động của 
sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền? sự thiết lập của nhất thể do tác động 
của tuệ quyền là sự sanh khởi của tuệ quyền.

Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh khởi của 
tín quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự sanh khởi của 
tấn quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự sanh khởi 
của niệm quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự 
sanh khởi của định quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức 
là sự sanh khởi của tuệ quyền. Sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác 
động của sự ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của ước muốn 
do tác động của sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của 
ước muốn do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, 
sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi của 
tuệ quyền.

Sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự cương quyết là sự sanh khởi của 
tín quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự ra sức là sự sanh khởi của 
tấn quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự thiết lập là sự sanh khởi 
của niệm quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự không tản mạn là 
sự sanh khởi của định quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự nhận 
thức là sự sanh khởi của tuệ quyền. Sự thiết lập của nhất thể do tác động của tín 
quyền là sự sanh khởi của tín quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác động của 
tân quyền là sự sanh khởi của tấn quyền, sự thiêt lập của nhất thể do tác động 
của niệm quyền là sự sanh khởi của niệm quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác 
động của định quyền là sự sanh khởi của định quyền, sự thiết lập của nhất thể 
do tác động của tuệ quyền là sự sanh khởi của tuệ quyền.

Sự sanh khởi của năm quyền là với bốn mươi biểu hiện này, [hành giả] nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyền bằng bốn mươi biểu hiện này.

Sự biến mất của năm quỵền là với bốn mươi biểu hiện gì? Nhận biết sự biến 
mất của năm quyền bằng bon mươi biểu hiện gì?

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự biến mất 
của tín quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự cương quyết 
là sự biến mất của tín quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của tín 
quyền là sự biến mất của tín quyền.

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự biến mất của tấn 
quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự ra sức là sự biến mất của 
tấn quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự ra sức là sự biến mất của 
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tấn quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của tấn quyền là sự biến 
mất của tấn quyền.

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự biến mất của niệm 
quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự thiết lập là sự biến mất của 
niệm quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự thiết lập là sự biến mất 
của niệm quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của niệm quyền là 
sự biến mat của niệm quyền.

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự biến mất 
của định quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự không tản mạn 
là sự biến mất của định quyền, sự biên mât của tác ý do tác động của sự không 
tản mạn là sự biến mất của đinh quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác 
động của định quyên là sự biên mât của định quyên.

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự biến mất của tuệ 
quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự nhận thức là sự biến mất 
của tuệ quyền, sự biến mất của tác ý do tác dộng của sự nhận thức là sự biến 
mất của tuệ quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là 
sự biến mất của tuệ quyền.

Sự biên mât của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyêt là sự biên mât của 
tín quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự biến mất của 
tấn quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự biến mất 
của niệm quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là 
sự biến mât của định quyền, sự biên mât của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận 
thức là sự biến mất của tuệ quyền.

Sự biên mât của ước muôn do tác động của sự cương quyêt là sự biên mât 
của tín quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự ra sức là sự biến 
mất của tấn quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự thiết lập là sự 
biến mất của niệm quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự không 
tản mạn là sự biên mât của định quyên, sự biên mat của ước muôn do tác động 
của sự nhận thức là sự biến mất của tuệ quyền.

Sự biên mât của tác ý do tác động của sự cương quyêt là sự biên mât của 
tín quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự ra sức là sự biến mất của 
tấn quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự thiết lập là sự biến mất của 
niệm quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự không tản mạn là sự biến 
mất của định quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự 
biến mất của tuệ quyền.

Sự không thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự biến mất của 
tín quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của tấn quyền là sự biến 
mất của tấn quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác độnệ của niệm quyền 
là sự biến mat của niệm quyền, sự không thiết lập của nhất the do tác động của 
định quyền là sự biến mat của định quyền, sự không thiết lập của nhất thể do 
tác động của tuệ quyền là sự biến mất của tuệ quyền.
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Sự biên mât của năm quyên là với bôn mươi biêu hiện này, [hành giả] nhận 
biết sự biến mất của năm quyền bằng bốn mươi biểu hiện này.

Sự khoái lạc của năm quyền là với hai mươi lăm biểu hiện gì? Nhận biết sự 
khoái lạc của năm quyền bằng hai mươi lăm biểu hiện gì?

Sự không thiết lập của sự không có đức tin là sự khoái lạc của tín quyền, sự 
không thiết lập của trạng thái bực bội do không có đức tin là sự khoái lạc của 
tín quyền, sự tự tín của hành vi cương quyết là sự khoái lạc của tín quyền, sự 
an trú và đắc chứng thanh tịnh113 là sự khoái lạc của tín quyền, lạc và hỷ tâm 
nào sanh lên tùy thuận vào tín quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của tín quyền.

113 Sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự đạt được chỉ tịnh và minh sát (PsA. III. 539).

Sự không thiết lập của biếng nhác là sự khoái lạc của tấn quyền, sự không 
thiết lập của trạng thái bực bội do biếng nhác là sự khoái lạc của tấn (Ịuyền, sự 
tự tín của hành vi ra sức là sự khoái lạc của tân quyên, sự an trú và đăc chứng 
thanh tịnh là sự khoái lạc của tấn quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận 
vào tấn quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của tấn quyền.

Sự không thiêt lập của buông lung là sự khoái lạc của niệm quyên, sự không 
thiết lập của trạng thái bực bội do buông lung là sự khoái lạc của niệm quyền, 
sự tự tín của hành vi thiết lập là sự khoái lạc của niệm quyền, sự an trú và đắc 
chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của niệm quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy 
thuận vào niệm quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của niệm quyền.

Sự không thiết lập của phóng dật là sự khoái lạc của định quyền, sự không 
thiết lập của trạng thái bực bội do phóng dật là sự khoái lạc của định quyền, sự 
tự tín của hành vi không tản mạn là sự khoái lạc của định quyên, sự an trú và 
đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của định quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên 
tùy thuận vào định quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của định quyền.

Sự không thiết lập của vô minh là sự khoái lạc của tuệ quyền, sự không thiết 
lập của trạng thái bực bội do vô minh là sự khoái lạc của tuệ quyền, sự tự tín của 
hành vi nhận thức là sự khoái lạc của tuệ quyền, sự an trú và đắc chứng thanh 
tịnh là sự khoái lạc của tuệ quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tuệ 
quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của tuệ quyền.

Sự khoái lạc của năm quyền là với hai mươi lăm biểu hiện này, [hành giả] 
nhận biết sự khoái lạc của năm quyền bằng hai mươi lăm biểu hiện này.

Sự tai hại của năm quyền là với hai mươi lăm biểu hiện gì? Nhận biết sự tai 
hại của năm quyền bằng hai mươi lăm biểu hiện gì?

Sự thiết lập của sự không có đức tin là sự tai hại của tín quyền, sự thiết lập 
của trạng thái bực bội do không có đức tin là sự tai hại của tín quyên, theo ý 
nghĩa vô thường là sự tai hại của tín quyền, theo ý nghĩa khổ não là sự tai hại 
của tín quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tín quyền.

Sự thiết lập của sự biếng nhác là sự tai hại của tấn quyền, sự thiết lập của 
trạng thái bực bội do biếng nhác là sự tai hại của tấn quyền, theo ý nghĩa vô 
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thường là sự tai hại của tân quyên, theo ý nẹhĩa khô não là sự tai hại của tân 
quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tân quyền.

Sự thiết lập của sự buông lung là sự tai hại của niệm quyền, sự thiết lập của 
trạng thái bực bội do buông lung là sự tai hại của niệm quyền, theo ý nghĩa vô 
thường là sự tai hại của niệm quyền, theo ý nghĩa khổ não là sự tai hại của niệm 
quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của niệm quyền.

Sự thiêt lập của phóng dật là sự tai hại của định quyên, sự thiêt lập của trạng 
thái bực bội do phóng dật là sự tai hại của định quyền, theo ý nghĩa vô thường 
là sự tai hại của định quyền, theo ý nghĩa khổ não là sự tai hại của định quyền, 
theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của định quyền.

Sự thiết lập của vô minh là sự tai hại của tuệ quyền, sự thiết lập của trạng 
thái bực bội do vô minh là sự tai hại của tuệ quyền, theo ý nghĩa vô thường là 
sự tai hại của tuệ quyền, theo ý nghĩa khổ não là sự tai hại của tuệ quyền, theo 
ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tuệ quyền.

Sự tai hại của năm quyền là với hai mươi lăm biểu hiện này, [hành giả] nhận 
biết sự tai hại của năm quyền bằng hai mươi lăm biểu hiện này.

Sự xuất ly của năm quyền là với một trăm tám mươi biểu hiện gì? Nhận biết 
sự xuất ly của năm quyền bằng một trăm tám mươi biểu hiện gì?

Với ý nghĩa cương quyêt, tín quyên được xuât ly khỏi sự không có đức tin, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do không có đức tin, được xuất ly khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly khỏi tất cả các 
hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi tín quyền [thuộc thời điểm] 
liền trước đây nhờ sự thành tựu tín quyền thù thắng hơn.

Với ý nghĩa ra sức, tấn quyền được xuất ly khỏi sự biếng nhác, được xuất 
ly khỏi trạng thái bực bội do biếng nhác, được xuất ly khỏi các phiền não xu 
hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở 
ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi tấn quyền [thuộc thời điểm] liền trước đây 
nhờ sự thành tựu tấn quyền thù thắng hơn.

Với ý nghĩa thiết lập, niệm quyền được xuất ly khỏi sự buông lung, được 
xuất ly khỏi trạng thái bực bội do buông lung, được xuất ly khỏi các phiền não 
xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng 
ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi niệm quyền [thuộc thời điểm] liền trước 
đây nhờ sự thành tựu của niệm quyên thù thăng hơn.

Với ý nghĩa không tản mạn, định quyền được xuất ly khỏi sự phóng dật, 
được xuât ly khỏi trạng thái bực bội do phóng dật, được xuât ly khỏi các phiền 
não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly khỏi tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi định quyền [thuộc thời điểm] liền 
trước đây nhờ sự thành tựu của định quyền thù thắng hơn.

Với ý nghĩa nhận thức, tuệ quyền được xuất ly khỏi vô minh, được xuất ly 
khỏi trạng thái bực bội do vô minh, được xuất ly khỏi các phiền não xu hướng
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theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại 
phần, từ đó được xuất ly khỏi tuệ quyền [thuộc thời điểm] liền trước đây nhờ sự 
thành tựu của tuệ quyền thù thắng hơn.

Do nhờ năng lực của Sơ thiên, năm quyên được xuât ly khỏi năm quyên ở 
giai đoạn trước đây. Do nhờ năng lực của Nhị thiền, năm quyền được xuất ly 
khỏi năm quyền ở Sơ thiền. Do nhờ năng lực của Tam thiền, năm quyền được 
xuất ly khỏi năm quyền ở Nhị thiền. Do nhờ năng lực của Tứ thiền, năm quyền 
được xuất ly khỏi năm quyền ở Tam thiền. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt 
Không vô biên xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở Tứ thiền. Do nhờ 
năng lực của sự chứng đạt Thức vô biên xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyên ở sự chứng đạt Không vô biên xứ. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Vô 
sở hữu xứ, năm quyền được xuât ly khỏi năm quyên ở sự chứng đạt Thức vô 
biên xứ. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự chứng đạt Vô sở hữu xứ. Do nhờ năng 
lực của sự quán xét về vô thường, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Do nhờ năng lực của sự quán xét về khổ não? năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự quán xét về vô thường. Do nhờ năng lực của sự quán xét về vô 
ngã, năm quyền được xuất lỵ khỏi năm quyền ở sự quán xét về khô não. Do nhờ 
nănẹ lực của sự quán xét vê sự nhàm chán, năm quyền được xuât ly khỏi năm 
quyên ở sự quán xét về vô ngã. Do nhờ năng lực của sự quán xét vê ly tham ái, 
năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự nhàm chán. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về sự diệt tận, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự quán xét về ly tham ái. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự từ 
bỏ, năm quyên được xuất ly khỏi năm quyên ở sự quán xét vê sự diệt tận. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về sự đoạn tận, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự quán xét về sự từ bỏ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự biến 
hoại, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự đoạn tận. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về sự chuyển biến, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự quán xét về sự biến hoại. Do nhờ năng lực của sự quán xét về 
vô tướng, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự chuyển 
biến. Do nhờ năng lực của sự quán xét về vô nguyện, năm quyền được xuất ly 
khỏi năm quyền ở sự quán xét về vô tướng. Do nhờ năng lực của sự quán xét 
về không tánh, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về vô 
nguyện. Do nhờ năng lực của sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ? năm quyền 
được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về không tánh. Do nhờ năng lực của 
sự biết và thấy đúng theo thực thể, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự minh sát các pháp băng thăng tuệ. Do nhờ năng lực của sự quán xét vê sự tai 
hại, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự biết và thấy đúng theo thực 
thể. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự phân biệt rõ9 năm quyền được xuất 
ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự tai hại. Do nhờ năng lực của sự quán 
xét về sự ly khai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự 
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phân biệt rõ. Do nhờ năng lực của đạo Nhập lưu, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự quán xét về sự ly khai. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt quả 
Nhập hru, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở đạo Nhập lưu. Do nhờ 
năng lực của đạo Nhất lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm (Ịuyền ở sự chứng 
đạt quả Nhập liru. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt quả Nhât lai, năm quyền 
được xuât ly khỏi năm quyền ở đạo Nhât lai. Do nhờ năng lực của đạo Bât lai, 
năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự chứng đạt quả Nhất lai. Do nhờ 
năng lực của sự chứng đạt quả Bât lai, năm quyên được xuât ly khỏi năm quyên 
ở đạo Bất lai. Do nhờ năng lực của đạo A-la-hán, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự chứng đạt quả Bất lai. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt quả 
A-la-hán, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở đạo A-la-hán.

Năm quyên ở sự thoát ly được xuât ly khỏi ước muôn trong các dục. Năm 
quyền ở sự không sân độc được xuất ly khỏi sự sân độc. Năm quyền ở sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng được xuất ly khỏi sự lờ đờ buồn ngủ. Năm quyền ở sự 
không tản mạn được xuất ly khỏi sự phóng dật. Năm quyền ở sự xác định pháp 
được xuất ly khỏi sự hoài nghi. Năm quyền ở trí được xuất ly khỏi vô minh. 
Năm quyền ở sự hân hoan được xuất ly khỏi sự không hứng thú.

Năm quyền ở Sơ thiền được xuất ly khỏi các pháp ngăn che. Năm quyền 
ở Nhị thiền được xuât ly khỏi tâm và tứ. Năm quyên ở Tam thiền được xuất ly 
khỏi hỷ. Năm quyền ở Tứ thiền được xuất ly khỏi lạc và khổ. Năm quyền ở sự 
chứng đạt Không vô biên xứ được xuât ly khỏi sự nghĩ tưởng vê sàc, sự nghĩ 
tưởng về bất binh, sự nghĩ tưởng về trạng thái khác biệt. Năm quyền ở sự chứng 
đạt Thức vô biên xứ được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ. 
Năm quyền ở sự chứng đạt Vô sở hữu xứ được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về 
Thức vô biên xứ. Năm quyền ở sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ được 
xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ.

Năm quyền ở sự quán xét về vô thường được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về 
thường còn. Năm quyền ở sự quán xét về khổ não được xuất ly khỏi sự nghĩ 
tưởng về lạc. Năm quyền ở sự quán xét về vô ngã được xuất ly khỏi sự nghĩ 
tưởng về ngã. Năm quyền ở sự quán xét về sự nhàm chán được xuất ly khỏi 
sự vui thích. Năm quyền ở sự quán xét về ly tham ái được xuất ly khỏi tham 
ái. Năm quyền ở sự quán xét về sự diệt tận được xuất ly khỏi nhân sanh khởi. 
Năm quyền ở sự quán xét về sự từ bỏ được xuất ly khỏi sự tai hại. Năm quyền 
ở sự quán xét về sự đoạn tận được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về tiếp diễn. Năm 
quyền ở sự quán xét về sự biến hoại được xuất ly khỏi [nghiệp] tích lũy. Năm 
quyền ở sự quán xét về sự chuyển biến được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về bền 
vững. Năm quyền ở sự quán xét về vô tướng được xuất ly khỏi hiện tướng. 
Năm quyên ở sự quán xét vê vô nguyện được xuất ly khỏi sự nguyện ước. Năm 
quyên ở sự quán xét về khôĩiệ tánh được xuất ly khỏi sự cố châp; Năm quyền ở 
sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ được xuất ly khỏi sự cố chấp về thực chất 
[của thường còn, của tự ngã]. Năm quyền ở sự biết và thấy đúng theo thực thể 
được xuất ly khỏi cố chấp vào sự lầm lẫn. Năm quyền ở sự quán xét về sự tai 
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hại được xuất ly khỏi sự cố chấp vào sự lệ thuộc. Năm quyền ở sự quán xét về 
sự phân biệt rõ được xuất ly khỏi sự không phân biệt rõ. Năm quyền ở sự quán 
xét về sự ly khai được xuất ly khỏi sự cố chấp vào sự ràng buộc.

Năm quyền ở đạo Nhập lưu được xuất ly khỏi các phiền não thuần về tà 
kiến, năm quyền ở đạo Nhất lai được xuất ly khỏi các phiền não thô thiển, năm 
quyền ở đạo Bất lai được xuất ly khỏi các phiền não có tính chất vi tế, năm 
quyền ở đạo A-la-hán được xuất ly khỏi toàn bộ phiền não; trong mọi trường 
hợp, năm quyền của chính tất cả các bậc Lậu tận không những là được xuất ly, 
mà còn được xuất ly tốt đẹp, được tịnh lặng5 và được tịnh lặng tốt đẹp.

Sự xuất ly của năm quyền là với một trăm tám mươi biểu hiện này, [hành 
giả] nhận biết sự xuất ly của năm quyền bằng một trăm tám mươi biểu hiện này.

Dứt phần giải thích về bài kỉnh thứ nhì.
Dứt tụng phẩm thứ nhất.

3. BÀI KINH THỨ BA (Tatiyasuttam)
(Duyên khởi ờ Sãvatthi)
Này các Tỳ-khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, tấn 

quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền.
Và này các Tỳ-khưu, tín quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn chi phần 

của Nhập lưu, tín quyền nên được quan sát ở đây. Và này các Tỳ-khưu, tấn 
quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn chánh cần, tấn quyền nên được quan 
sát ở dây. Và này các Tỳ-khưu, niệm quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn sự 
thiết lập niệm, niệm quyền nên được quan sát ở đây. Và này các Tỳ-khiru, định 
quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn thiền, định quyền nên được quan sát ở 
đây. Và này các Tỳ-khưu? tuệ quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn chân lý 
cao thượng, tuệ quyền nên được quan sát ở đây.

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập lưu, năm quyền 
nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tấn quyền ở 
bốn chánh cần, năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ 
năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm quyền nên được quan sát 
theo bao nhiêu biêu hiện? Do nhờ năng lực của định quyên ở bôn thiên, năm 
quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tuệ 
quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu 
biểu hiện?

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập lưu/năm quyền 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện. Do nhờ năng lực của tấn quyền ở 
bốn chánh cần, năm quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện. Do nhờ 
năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm quyền nên được quan 
sát theo hai mươi biêu hiện. Do nhờ năng lực của định quyền ở bôn thiền, năm 
quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ 
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quyên ở bôn chân lý cao thượng, năm quyên nên được quan sát theo hai mươi 
biểu hiện.

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập lưu, năm quyền 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào?

Ở bốn chi phần của Nhập lưu về sự thân cận bậc chân nhân, tín quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. Ở bốn 
chi phần của Nhập lưu về sự lắng nghe Chánh pháp,... (nt)... về sự tác ý đúng 
đường lối,... (nt)... về sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, tín quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
tín quyền,...(nt)... tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức.

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập lưu, năm quyền 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện này.

Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên được quan 
sát theo hai mươi biểu hiện nào?

Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện chưa được 
sanh khởi, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết 
lập, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
cương quyết. Ở chánh cần nhằm dứt bỏ các pháp ác bất thiện chưa được sanh 
khởi,... (nt)... Ở chánh cần nhằm làm sanh khởi các pháp thiện chưa được sanh 
khởi,…(nt)... Ở chánh cần nhắm đến sự duy trì, sự không bị lẫn lộn9 sự tăng 
trưởng, sự dồi dào, sự phát triển, sự làm tròn đủ các pháp thiện đã được sanh 
khởi, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tấn quyền,... tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết.

Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên được quan 
sát theo hai mươi biểu hiện này.

Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào?

Ỏ sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, niệm quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyền, định 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyêt, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. Ở sự thiêt lập niệm 
về quán xét thọ trên các thọ,... (nt)... Ở sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên 
tâm,... (nt)... Ở sự thiết lập niệm về quán xét pháp trên các pháp, niệm quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
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niệm quyền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn,・・.(nt)… 
tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức.

Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm5 năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện này.

Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên được quan sát 
theo hai mươi biểu hiện nào?

Ở sơ thiền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, 
tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa thiết lập. Ở nhị thiền,... (nt)... Ở tam thiền,... (nt)... Ở tứ thiến, định 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa khônạ tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của định quyên,... (nt)... niệm quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
thiết lập.

Do nhờ năng lực của định quyên ở bôn thiên, năm quyên nên được quan sát 
theo hai mươi biểu hiện này.

Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào?

Ở chân lý cao thượng về khổ, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập5 định quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa không tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh khổ,... 
(nt)... Ở chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ,... (nt)... Ở chân lý cao thượng về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền,... (nt)... định quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn.

Do nhờ năng lực của tuệ quyên ở bôn chân lý cao thượng, năm quyên nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện này.

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập lưu, hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện?

Do nhờ năng lực của tuệ quyên ở bôn chánh cân... (nt)... ở bôn sự thiêt lập 
niệm... (nt)... ở bốn thiền... (nt)... ở bốn chân lý cao thượng, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tín 
quyền ở bốn chi phần của Nhập lưu, hành vi của năm quyền nên được quan 
sát theo hai mươi biêu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chánh cân... 
(nt)... ở bốn sự thiết lập niệm... (nt)... ở bốn thiền... (nt)… ở bốn chân lý cao 
thượng, hành vi của năm quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện.

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập lưu, hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào?
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Ở bốn chi phần của Nhập lưu về sự thân cận bậc chân nhân, hành vi của 
tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tín quyên, hành vi của tân quyên nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức, hành vi của niệm quyền... theo ý nghĩa thiết lập, hành vi của định quyền... 
theo ý nghĩa không tản mạn, hành vi của tuệ quyền... theo ý nghĩa nhận thức. 
Ở bốn chi phần của Nhập lưu về sự lắng nghe Chánh pháp,... (nt)... về sự tác ý 
đúng đường lổi,... (nt)... về sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, hành vi của 
tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tín quyền,... (nt)... hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo 
ý nghĩa nhận thức.

Ở bốn chi phần của Nhập lưu, do nhờ năng lực của tín quyền hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện này.

Do nhờ năng lực của tân quyên ở bôn chánh cân, hành vi của năm quyên 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào?

Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện chưa được 
sanh khởi, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp 
chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, hành vi của niệm quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa thiết lập, hành vi của định quyền... theo ý nghĩa không tản 
mạn, hành vi của tuệ quyền... theo ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. Ở chánh cần nhằm dứt bỏ các pháp 
ác bất thiện chưa được sanh khởi,... (nt)... nhằm làm sanh khởi các pháp thiện 
chưa được sanh khởi,... (nt)... nhắm đến sự duy trì, sự không bị lẫn lộn, sự tăng 
trưởng, sự dồi dào, sự phát triển, sự làm tròn đủ các pháp thiện đã được sanh 
khởi, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền... (nt)... hành vi của tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết.

Do nhờ năng lực của tân quyên ở bôn chánh cân, hành vi của năm quyên 
nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện này.

Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào?

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, hành vi của niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm 
quyền, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, 
hành vi của tuệ quyền... theo ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền... theo ý 
nghĩa cương quyết, hành vi của tấn quyền... theo ý nghĩa ra sức. Ở sự thiết lập 
niệm vê quán xét thọ trên các th。,…(nt)... vê quán xét tâm trên tâm,・・・ (nt)... vê 
quán xét pháp trên các pháp, hành vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo;... (nt)...

Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện này.
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Do nhờ năng lực của định(juyền ở bốn thiền, hành vi của năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào?

Ở sơ thiền, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không 
tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, hành vi của tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, hành vi của tấn quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa ra sức, hành vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
thiết lập. Ở nhị thiền,…(nt).・. Ở tam thiền,... (nt)... Ở tứ thiền, hành vi của định 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của định quyền,... (nt)...

Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, hành vi của năm quyền nên 
được quan sát theo hai mươi biêu hiện này.

Do nhờ năng lực của tuệ quyên ở bôn chân lý cao thượng, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện nào?

Ở chân lý cao thượng về khổ, hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo 
ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, hành vi của 
tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, hành vi của tấn quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, hành vi của niệm quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa thiết lập, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh khổ9... (nt)... Ở chân lý cao 
thượng về sự diệt tận khổ,... (nt)... Ở chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận khổ, hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức 
là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền,... (nt)...

Do nhờ năng lực của tuệ quyên ở bôn chân lý cao thượng, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo hai mươi biểu hiện này.

Hành vi và sự an trú là được phát hiện và được thấu triệt. Các bậc trí hành 
Phạm hạnh có thể xác nhận về những lãnh vực thâm sâu cho người đang hành 
động như thê ây5 đang an trú như thê ây răng: "Chăc chăn vị tôn túc này đã đạt 
đến hoặc sẽ thành tưu.^^

Hành vi: Có tám hành vi: Hành vi của oai nghi, hành vi của xứ, hành vi của 
niệm, hành vi của định, hành vi của trí, hành vi của đạo, hành vi của sự đạt đến, 
và hành vi vì lợi ích của thế gian.

Hành vi của oaỉ nghi: Liên quan đến bốn oai nghi.
Hành vi của xứ: Liên quan đến sáu nội ngoại xứ.
Hành vi của niệm: Liên quan đến bốn sự thiết lập niệm.
Hành vi của định: Liên quan đến bốn thiền.
Hành vi của trí: Liên quan đến bốn chân lý cao thượng.
Hành vi của đạo: Liên quan đến bốn Thánh đạo.
Hành vi của sự đạt đến: Liên quan đến bốn quả vị Sa-môn.



946 ❖ KINH TIỂU Bộ

Hành vi vì lợi ích của thế gian: Liên quan đến các đức Như Lai, bậc A-la- 
hán, đấng Chánh Đẳng Giác, liên quan một phần đến các vị Phật Độc Giác, liên 
quan một phần đến các vị Thinh văn.

Hành vi của oai nghi là của các vị đã thành tựu nguyện vọng, hành vi của 
xứ là của các vị có sự hộ trì các căn/14 hành VI của niệm là cúa các vị an trú 
vào sự không buông lung, hành vi của định là của các vị gắn bó vào thắng tâm, 
hành vi của trí là của các vị đã thành tựu sự giác ngộ, hành vi của đạo là của các 
vị thực hành đúng dắn, hành vi của sự đạt đến là của các quả vị đã được chứng 
dạt, hành vi vì lợi ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, dấụg 
Chánh Đẳng Giác, là một phần đối với các vị Phật Độc Giác, là một phần đôi 
với các vị Thinh văn; đây là tám hành vi.

Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với tín, trong 
khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử với niệm, trong khi 
không tản mạn là hành xử với định, trong khi nhận biết là hành xử với tuệ, trong 
khi nhận thức là hành xử với hành vi của thức, “ở vị thực hành như thê, các 
thiện pháp được thể hien^ là hành xử với hành vi của xứ, “vi thực hành như thế 
chứng đắc đặc biệf9 là hành xử với hành vi của chứng đắc; đây là tám hành vi.

Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thức của chánh kiến, hành vi gắn 
chặt [tâm vào cảnh] của chánh tư duy, hành vi gìn giữ của chánh ngữ, hành vi 
nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi trong sạch của chánh mạng, hành vi 
ra sức của chánh tinh tấn, hành vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản 
mạn của chánh định; đây là tám hành vi.

Sự an trú: Trong khi cương quyêt là an trú với tín, trong khi ra sức là an 
trú với tấn, trong khi thiết lập là an trú với niệm, trong khi hành động không tản 
mạn là an trú với định, trong khi nhận biêt là an trú với tuệ.

Được phát hiện: Ý nghĩa cương quyết của tín quyền là được phát hiện, ý 
nghĩa ra sức của tấn quyền là được phát hiện, ý nghĩa thiết lập của niệm quyền 
là được phát hiện, ý nghĩa không tản mạn của định quyên là được phát hiện, ý 
nghĩa nhận thức của tuệ quyền là được phát hiện.

Được thâu triệt: Y nghĩa cương quyêt của tín quyên là được thâu triệt, ý 
nghĩa ra sức của tấn quyền là được thâu triệt, ý nghĩa thiêt lập của niệm quyền 
là được thấu triệt, ý nghĩa không tản mạn của định quyền là được thấu triệt, ý 
nghĩa nhận thức của tuệ quyền là được thấu triệt.

Đang hành động như thế ấy: Đang hành động với tín như thế, đang hành 
động với tấn như thế, đang hành động với niệm như thế, đang hành động với 
định như thế, đang hành động với tuệ như thê.

Đang an trú như thế ấy: Đanệ an trú với tín như thế, đang an trú với tấn như 
thế, đang an trú với niệm như the, đang an trú với định như thế, đang an trú với 
tuệ như thế.

114 Hành vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn (ãyatanacarỉyã ca indrỉyesu gưttadvãrânanì) dịch 
sát nghĩa sẽ là: "Hành vi của xử là của các vị có lối vấo đã được canh phòng ở các giác quan.^^ (ND)
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Các bậc trí: Các bậc có trí, hiểu biết, nhạy bén, khôn ngoan, đã thành tựu 
sự giác ngộ.

Có Phạm hạnh: Có chung hành sự, có chung việc đọc tụng [Giới bổn 
(Pãtimokkhci)]. có sự học tập giống nhau.

về những lãnh vực thâm sâu: Các tầng thiền, các sự giải thoát, các tầng 
định, các sự chứng đạt, các đạo, các quả, các thắng trí, các [tríí phân tích được 
gọi là những lãnh vực thâm sâu.

Có thể xác nhận: Có thể tin tưởng, có thể khẳng định.
Chắc chắn: Đây là lời nói một chiều, đây là lời nói không nghi ngờ, đây là 

lời nói không hoài nghi, đây là lời nói không có hai nghĩa, đây là lời nói không 
có hai ý, đây là lời nói quả quyết, đây là lời nói không lập lờ, đây là lời nói xác 
định: 'thắc chắn?

Vị tôn túc: Đây là lời nói quý mến, đây là lời nói tôn trọng, đây là lời nói 
văn hoa có sự tôn kính và quy thuận: "Vị tôn túc.”

Đã đạt đến: Đã chứng đắc.
Hoặc sẽ thành tựu: Hoặc sẽ chứng đắc.

Dứt phần giải thích về bài kỉnh thứ ba.

4. BÀI KINH THỨ TƯ (Catutthasuttam)
(Duyên khỏi ờ Sãvatthi)
Này các Tỳ-khưu, đây là năm quyền. Năm [quyền] là gì? Tín quyền, tấn 

quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Này các Tỳ-khưu, đây là năm quyền.
Năm quyền này nên được quan sát theo ý nghĩa gì với bao nhiêu biểu hiện? 

Năm quyên này nên được quan sát theo ý nghĩa ấy với sáu biểu hiện: Theo ý 
nghĩa của pháp chủ đạo, theo ý nghĩa của việc làm trong sạch phần đầu, theo ý 
nghĩa vượt trội, theo ý nghĩa khẳng định, theo ý nghĩa chấm dứt, theo ý nghĩa 
tạo lập.

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là [có ý nghĩa] 
thế nào?

Đối với vị đang dứt bỏ sự không có đức tin, tín quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, tấn 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa thiết lập, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản 
mạn, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức.

Đối với vị đang dứt bỏ sự biếng nhác, tấn quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền... theo ý nghĩa không tản mạn, 
tuệ quyên... theo ý nghĩa nhận thức, tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
cương quyết.
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Đôi với vị đang dứt bỏ sự buông lung, niệm quyên nên được quan sát theo 
ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyền, định quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn9 tuệ quyền.・. theo ý nghĩa nhận 
thức, tín quyền... theo ý nghĩa cương quyêt, tân quyên nên được quan sát theo 
ý nghĩa ra sức.

Đôi với vị đang dứt bỏ phóng dật, định quyên nên được quan sát theo ý 
nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền... cương quyết, tấn 
quyền... ra sức, niệm quyền... thiết lập.

Đôi với vị đang dứt bỏ vô minh, tuệ quyên nên được quan sát theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền... 
theo ý nghĩa thiết lập, định quyền... theo ý nghĩa không tản mạn.

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, tín quyền nên được quan sát theo y nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo, 
tấn quyền... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyên... thiết lập, định quyền... không tản 
mạn, tuệ quyền... nhận thức.

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
thiết lập, định quyền... theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền... nhận thức, tín 
quyền... cương quyết.

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của niệm quyền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyền... theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền... cương quyết, 
tấn quyền... ra sức.

Đôi với vị đang dứt bỏ ước muôn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là pháp 
chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ quyền nên được quan sát theo 
ý nghĩa nhận thức, tín quyền... theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền... ra sức, 
niệm quyền... thiết lập.

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực của sự 
thoát ly, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết, tấn quyền... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền... thiết lập, định quyền... 
không tản mạn.

Đối với vị đang dứt bỏ sân dộc, do nhờ năng lực của sự không sân dộc,・・・ 
(nt)... Đối với vị đang dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, do nhờ năng lực của sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng... (nt)... Đối với vị đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, do nhờ 
năng lực của đạo A-la-hán, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
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quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, tấn quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền... theo ý nghĩa thiết lập, định quyền... 
theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền... theo ý nghĩa nhận thức. ... (nt)... Đối 
với vị đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, do nhờ năng lực của đạo A-la-hán, tuệ 
quyền nên được quan sát theo ỵ nghĩa cương quyểt là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tuệ quyền, tín quyên nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, 
tấn quyền... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền... thiết lập, định quyền... không 
tản mạn. Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là [có ý 
nghĩa] như thế.

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa của việc làm trong sạch phần đầu 
là [có ý nghĩa] thế nào?

Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc 
đối với sự không có đức tin là việc làm trong sạch phần đầu của tín quyền. 
Tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự 
không biếng nhác là việc làm trong sạch phần đầu của tấn quyền. Niệm quyền 
theo ý nghĩa thiết lập, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự không 
buông lung là việc làm trong sạch phần đầu của niệm quyền. Định quyền theo 
ý nghĩa không tản mạn, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự không 
phóng dật là việc làm trong sạch phần đầu của định quyền. Tuệ quyền theo ý 
nghĩa nhận thức, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với vô minh là việc 
làm trong sạch phân đâu của tuệ quyền.

Năm quyền ở sự thoát ly, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với ước 
muốn trong các dục là việc làm trong sạch phần đầu của năm quyền. Năm 
quyền ở sự không sân độc, giới thanh tịnh theo y nghĩa thu thúc đối với sân độc 
là việc làm trong sạch phần đầu của năm quyên. ... (nt)... Năm quyền ở đạo 
A-la-hán, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với toàn bộ phiền não là việc 
làm trong sạch phần đầu của năm quyền. Các quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa của việc làm trong sạch phần đầu là [có ý nghĩa] như thế.

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là [có ý nghĩa] thế nào?
Do sự phát triển của tín quyền, ước muốn sanh lên; do tác động của ước 

muốn, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của ước 
muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, do tác động của đức tin, 
tín quyền là vượt trội. Do tác động của hân hoan, hỷ sanh lên; do tác động của 
hỷ, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của hỷ, tịnh sanh 
lên; do tác động của tịnh, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do 
tác động của tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc, do tác động của đức tin, tín 
quyền là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác động của ánh 
sáng, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của ánh sáng, 
sự động tâm sanh lên; do tác động của sự động tâm, do tác động của đức tin, tín 
quyền là vượt trội. Sau khi động tâm? [hành giả] tập tnmg tâm; do tác động của 
định? do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. [Vị ây] khéo léo ra sức tâm 



950 礒 KINH TIẺƯ Bộ

đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự ra sức, do tác động của đức tin, 
tín quyền là vượt trội. [Vị ấy] hoàn toàn bình thản [xả] đối với tâm đã được ra 
sức như vậy; do tác động của sự bình thản, do tác động của đức tin, tín quyền ỉà 
vượt trội. Do tác động của sự bình thản, tâm được phóng thích khỏi các phiền 
não có bản chất khác biệt; do tác động của sự phóng thích, do tác động của đức 
tin, tín quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được phóng thích, các pháp ấy115 là 
có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị, do tác động của đức 
tin, tín quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, chúng ly khai [hướng] 
đến pháp thù thắng hơn thế nữa; do tác động của sự ly khai, do tác động của 
đức tin, tín quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được ly khai, từ đó [vị ấy] xả 
ly; do tác động của sự xả ly, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do 
trạng thái đã được xả ly, từ đó chúng được diệt tận; do tác động của sự diệt tận, 
do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do nhờ năng lực của sự diệt tận, 
có hai sự xả ly: Sự xả ly do buông bỏ và sự xả ly do tiến vào. "Buông bỏ các 
phiền não và các uẩn'Tà sự xả lỵ do buông bỏ. "Tâm tiến vào sự diệt tận, cảnh 
giới Niết-bàn" là sự từ bỏ do tiến vào. Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai 
sự xả ly này.

115 Các pháp ấy là ước muốn, hân hoan, v.v... (PsA. III. 546).

Do sự dứt bỏ không có đức tin, ước muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do không có đức tin, ước muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ các phiền 
não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ các phiền não thô 
thiển, ước muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ các phiền não có tính chất vi tế, ước 
muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác 
động của ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội....

Do sự phát triển tấn quyền, ước muốn sanh lên;…(nt)…Do sự dứt bỏ biếng 
nhác, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ trạng thái bực bội do biếng 
nhác, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ các phiền não thuần về tà kiến, 
ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não5 ước muốn sanh 
lên;... (nt)...

Do sự phát triên niệm quyên, ước muôn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ 
buông lung, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ trạng thái bực bội do 
buông lung, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước 
muốn sanh lên;... (nt)...

Do sự phát triển của định quyền, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt 
bỏ phóng dật, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ trạng thái bực bội do 
phóng dật, ước muốn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước 
muốn sanh lên;... (nt)...

Do sự phát triên của tuệ quyên, ước muôn sanh lên;... (nt)... Do sự dứt bỏ 
vô minh, ước muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ trạng thái bực bội do vô minh, ước 
muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ các phiền não thuần về tà kiến, ước muốn sanh 
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lên;... Do sự dứt bỏ các phiền não thô thiển, ước muốn sanh lên;... Do sự dứt bỏ 
các phiền não có tính chất vi tế, ước muốn sanh lên;... (nt)...

Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác động của ước 
muốn, do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của ước muốn, 
hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, do tác động của tuệ, tuệ quyền 
là vượt trội. Do tác động của hân hoan, hỷ sanh lên; do tác động của hỷ5... tuệ 
quyền là vượt trội. Do tác động của hỷ, tịnh sanh lên; do tác động của tịnh,... tuệ 
quyền là vượt trội. Do tác động của tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc,・・・ tuệ 
quyền ỉà vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác động của ánh 
sáng,... tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của ánh sáng, sự động tâm sanh lên; 
do tác động của sự động tâm,・・・ tuệ quyền là vượt trội. Sau khi động tâm, [hành 
giả] tap trung tâm; do tác động của định,... tuệ quyền là vượt trội. JVị ấy] khéo 
léo nắm giữ tâm đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự năm giữ,・・・ tuệ 
quyền là vượt trội. [Vị ấy] hoàn toàn bình thản [xả] đối với tâm đã được nắm 
giữ như vậy; do tác động của sự bình thản,... tuệ quyên là vượt trội. Do tác động 
của sự bình thản, tâm được phóng thích khỏi các phiền não có bản chất khác 
biệt; do tác động của sự phóng thích,... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã 
được phóng thích, các pháp ấy là có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý 
nghĩa nhất vị,... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, chúng ly 
khai [hướng] đến các pháp thù thắng hơn thế nữa; do tác động của sự ly khai,... 
tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được ly khai, từ đó [vị ấy] xả ly; do tác 
động của sự xả ly,・・・ tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được xả ly, từ đó 
chúng được diệt tận; do tác động của sự diệt tận5 do tác động của tuệ, tuệ quyền 
là vượt trội. Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly: Sự xả ly do buông 
bỏ và sự xả ly do tiến vào. "Buông bỏ các phiền não và các uẩn" là sự xả ly do 
buông b6. “Tâm tiến vào sự diệt tận, cảnh giới Niết-bàn^^ là sự từ bỏ do tiến vào. 
Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly này.

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là [có ý nghĩa] như thế.
Dứt tụng phẩm thứ nhì.

Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa khăng định là [có ý nghĩa] thê nào?
Do sự phát triển của tín quyền, ước muốn sanh lên; do tác động của ước 

muôn, do tác động của đức tin, tín quyên được khăng định. Do tác động của ước 
muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, do tác động của đức tin, tín 
quyền được khẳng định. ... (nt)...

Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa khăng định là [có ý nghĩa] như thê. 
Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa chấm dứt là [có ý nghĩa] thế nào? 
Tín quyên theo ý nghĩa cương quyêt châm dứt sự không có đức tin, châm 

dứt trạng thái bực bội do không có đức tin. Tấn quyền theo ý nghĩa ra sức chấm 
dứt sự biếng nhác, chấm dứt trạng thái bực bội do biếng nhác. Niệm quyền theo 
ý nghĩa thiét lập chấm dứt sự buông lung, chấm dứt trạng thái bực bội do buông 
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lung. Định quyền theo ý nghĩa không tản mạn chấm dứt sự phóng dật, chấm dứt 
trạng thái bực bội do phóng dật. Tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức chấm dứt vô 
minh, chấm dứt trạng thái bực bội do vô minh.

Năm quyên ở sự thoát ly châm dứt ước muôn trong các dục. Năm quyên 
ở sự không sân độc chấm dứt sân độc. Năm quyền ở sự nghĩ tưởng đến ánh 
sáng chấm dứt sự lờ đờ buồn ngủ. Năm quyền ở sự không tản mạn chấm dứt sự 
phóng dật. ... (nt)... Năm quyền ở đạo A-la-hán chấm dứt toàn bộ phiền não.

Các quyên nên được quan sát theo ý nghĩa châm dứt là [có ý nghĩa] như thê.
Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là [có ý nghĩa] thế nào?
Người có đức tin tạo lập tín quyền ở sự cương quyết, tín quyền của người có 

đức tin được tạo lập ở sự cương quyết. Người có sự tinh tấn tạo lập tấn quyền 
ở sự ra sức, tấn quyền của người có sự tinh tấn được tạo lập ở sự ra sức. Người 
có niệm tạo lập niệm quyền ở sự thiết lập, niệm quyền của người có niệm được 
tạo lập ở sự thiết lập. Người định tĩnh tạo lập định quyền ở sự không tản mạn5 
định quyền của người định tĩnh được tạo lập ở sự không tản mạn. Người có trí 
tuệ tạo lập tuệ quyền ở sự nhận thức, tuệ quyền của người có trí tuệ được tạo 
lập ở sự nhận thức.

Hành giả tạo lập năm quyền ở sự thoát lỵ, năm quyền của hành giả được tạo 
lập ở sự thoát ly. Hành giả tạo lập năm quyên ở sự không sân dộc,・・.(nt)…ở sự 
tưởng về ánh sáng,... (nt)... ở sự không tản mạn,・・・ (nt)…ở sự nhận thức…(nt)・・・ 
Hành giả tạo lập năm quyền ở đạo A-la-hán, năm quyền của hành giả được tạo 
lập ở đạo A-la-hán.

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là [có ý nghĩa] như thế.
Dứt phần giải thích về bài kỉnh thứ tư.

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo vê việc thiêt lập với bao nhiêu 
biểu hiện? Vị Hữu học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bao 
nhiêu biểu hiện? Vị lìa tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết 
lập với bao nhiêu biểu hiện?

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bảy biểu 
hiện. Vị Hữu học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với tám biểu 
hiện. Vị lìa tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với mười 
biểu hiẹn.

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bảy biểu 
hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, 116 [phàm nhân] là thiện xảo 
về việc thiết lập đối tượng,... thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh?... thiết lập hiện 
tướng của sự ra sức,... thiết lập sự không tản mạn,... thiết lập ánh sáng,... thiết

116 Bản thể của việc đã được hướng tâm (ãvajjitattã) là bản thể của việc đã được hướng tâm đến hiện 
tướng (nimitta) cua đề mục, nghĩa la sau idii đà chuẫn bị về đề mục, v.v... có bản thể của hiện tướng đã 
được sanh lên ơ nơi ấy (PsA. III. 547).
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lập Sự hài lòng,…thiết lập sự bình thản [xả]. Phàm nhân trong lúc tu tập định là 
thiện xảo về việc thiết lập với bảy biểu hiện này.

Vị Hữu học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với tám biểu 
hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, [vị Hữu học] là thiện xảo về 
việc thiết lập đối tượng,... thiện xảo về việc thiết lập sự bình thản, thiện xảo về 
việc thiết lập nhất thể. Vị Hữu học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết 
lập với tám biểu hiện này.

Vị lìa tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo vê việc thiêt lập với mười 
biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, [vị lìa tham ái] là thiện 
xảo về việc thiết lập đối tượng,... (nt)..；9 thiện xảo về việc thiết lập nhất thể, 
thiện xảo về việc thiết lập trí, thiện xảo về việc thiết lập sự giải thoát. Vị lìa tham 
ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với mười biểu hiện này.

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với bao 
nhiêu biểu hiện? Là thiện xảo về việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? 
Vị Hữu học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu 
biểu hiện? Là thiện xảo ve việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? Vị lìa 
tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu biểu 
hiện? Là thiện xảo về việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện?

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với chín 
biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với chín biểu hiện. Vị Hữu học 
trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với mười biểu hiện, là 
thiện xảo về việc không thiết lập với mười biểu hiện. Vị lìa tham ái trong lúc tu 
tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với mười hai biểu hiện? là thiện xảo 
ve việc không thiết lập với mười hai biểu hiện.

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo vê việc thiêt lập với chín 
biểu hiện gì? Là thiện xảo về việc không thiết lập với chín biểu hiện gì? Là thiện 
xảo về việc thiết lập [sắc5 thọ,...] là vô thường, là thiện xảo về việc không thiết 
lập là thường còn;... việc thiết lập là khổ não... việc không thiết lập là lạc;... việc 
thiết lập là vô ngã9... việc không thiết lập là ngã;... việc thiết lập là đoạn tận,.;. 
việc không thiết lập là tiếp diễn;... yiệc thiết lập là biến hoại,・・・ việc không thiết 
lập sự tích lũy [nghiệp];... việc thiết lập sự chuyển biến9... việc không thiết lập 
là vững bền;... việc thiết lập vô tướng,... việc không thiết lập hiện tướng;... việc 
thiết lập vô nguyện,... việc khôn^g thiết lập nguyện ước;... việc thiết lập không 
tánh,・・・ việc không thiết lập sự cô châp. Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là 
thiện xảo về việc thiết lập với chín biểu hiện này, là thiện xảo vê việc không 
thiết lập với chín biểu hiện này.

Vị Hữu học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo vê việc thiêt lập với mười 
biểu hiện gì? Là thiện xảo về việc không thiết lập với mười biểu hiện gì? Là 
thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về việc không thiết lập là 
thường còn; ... (nt)...; là thiện xảo về việc thiết lập không tánh, là thiện xảo về 
việc không thiết lập sự cố chấp; là thiện xảo về việc thiết lập trí, là thiện xảo về 
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việc không thiết lập vô trí. Vị Hữu học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về 
việc thiết lập với mười biểu hiện này, là thiện xảo ve việc không thiết lập với 
mười biểu hiện này.

Vị lìa tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
mười hai biểu hiện gì? Là thiện xảo về việc không thiết lập với mười hai biểu 
hiện gì?

Là thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về việc không thiết 
lập là thường còn;... (nt)...; là thiện xảo về việc thiết lập trí, là thiện xảo về việc 
không thiết lập vô trí;... việc thiết lập sự không ràng buộc,..； việc không thiết 
lập sự ràng buộc;... việc thiết lập sự diệt tận,... việc không thiết lập các hành. Vị 
lìa tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với mười hai 
biểu hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với mười hai biểu hiện này.

Do bản thể của việc đã được hướng tâm, nhờ vào tác động của sự thiện xảo 
về việc thiết lập đối tượng, [vị ấy] liên kết các quyền, nhận biết hành xứ, và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ... [vị ấy] liên kết các pháp, nhận biết hành xứ, và 
thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.

Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là [có ý nghĩa] thế nào? Liên kết 
tín quyền theo ý nghĩa cương quyết... nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc 
thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh,... việc thiết lập hiện tướng của sự ra sức,・・・ 
việc thiết lập sự không tản mạn,... việc thiết lập ánh sáng,... việc thiết lập sự hài 
lòng,... việc thiết lập sự bình thản,... yiệc thiết lập nhất thể,... việc thiết lập trí,... 
nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập sự giải thoát,...

Nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập là vô thường,... nhờ vào 
tác động của sự thiện xảo về việc không thiết lập là thường còn,... việc thiết 
lập là khổ não?... việc không thiết lập là lạc,... việc thiết lập là vô ngã,... việc 
không thiết lập là ngã,... việc thiết lập là đoạn tận5... việc không thiết lập là tiếp 
diễn,・・・ yiệc thiết lập là biến hoại?... việc kh6nm thiết lập sự tích lũy [nghiep]?... 
việc thiết lập sự chuyển biến,... việc không thiet lập là vững bền,... việc thiết lập 
vô tướng,... việc không thiết lập hiện tướng,... việc thiết lập vô nguyện,... việc 
không thiết lập nguyện ước,... việc thiết lập không tánh,... việc không thiết lập 
sự cố chấp,・・・ việc thiết lập trí,・・・ việc không thiết lập vô trí,…việc thiết lập sự 
không ràng buộc,・・・ việc không thiết lập sự ràng buộc,... việc thiết lập sự diệt 
tận, nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc không thiết lập các hành, [vị ấy] 
liên kết các quyền, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.

Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là trí về sự 
đoạn tận của các lậu hoặc. Của ba quyền nào? Của vị tri quyền, của dĩ tri quyền, 
của cụ tri quyền.

Vị tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Dĩ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? 
Cụ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế?

Vị tri quyền đi đến một vị thế là đạo Nhập lưu. Dĩ tri quyền đi đến sáu vị 
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thế là quả Nhập lưu, đạo Nhất lai, quả Nhất lai, đạo Bất lai, quả Bất lai, đạo 
A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là quả A-la-hán.

Vào sát-na đạo Nhập lưu, đối với vị tri quyền, tín quyền có sự cương quyết 
là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm quyền có sự thiết lập là phụ 
trợ, định quyền có sự không tản mạn là phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là 
phụ trợ, ý quyền có sự nhận biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ 
trợ, mạng quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào 
sát-na đạo Nhập lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ săc có nguôn phát sanh 
là tâm, tất cả [các pháp còn lại] đều là thiện, tat cả đều không có lậu hoặc, tất 
cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không tích lũy, tất cả đều là vượt 
trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na đạo Nhập lưu, đối với 
vị tri quyền, tám quyền này là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự [tác 
động] qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là 
đồng hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa là 
biểu hiện, vừa là phụ trợ của vị tri quyền.

Vào sát-na quả Nhập lưu,... (nt)... Vào sát-na quả A-la-hán, đối với cụ tri 
quyền, tín quyền có sự cương quyết là phụ trợ, ... (nt)... mạng quyền có pháp 
chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sầt-na quả A-la-hán? các 
pháp được sanh ra9 ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là tâm, tất cả [các pháp 
còn lại] đều là vô ký, tất cả đều không có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thế 
gian, tất cả đều có cảnh là Niết-bàn. Vào sát-na quả A-la-hán, đổi với cụ tri 
quyền, tám quyền này là các phụ trợ đồng sanh,... (nt)... Chính tám quyền này 
vừa là biểu hiện, vừa là phụ trợ của cụ tri quyền. Như thế, tám lần tám này là 
sáu mươi bốn.

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô 
minh lậu.

Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đâu? Nhờ vào đạo Nhập lưu, toàn thể tà 
kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, hữu lậu đưa đến 
khô cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đên khô cảnh được cạn kiệt. Các lậu 
hoặc ây được cạn kiệt tại đây. Nhờ vào đạo Nhât lai, dục lậu thô thiên được cạn 
kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý 
nghĩa với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.

Nhờ vào đạo Bât lai, toàn thê dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn 
kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. Nhờ vào đạo A-la-hán, toàn thể hữu 
lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh lậu được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được
cạn kiệt tại đây.

Không gì ở nơi đây
Hoặc không nhận thức được, 
Ngài biết rõ tất cả
Vì thế đức Như Lai

Không được thấy bởi Ngài, 
Hoặc không thể biết đến, 
Mọi điều có thể biết, 
Là vị có toàn nhãn.
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Toàn Nhãn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gì? Mười bốn Phật trí: Trí về khổ là 
Phật trí. Trí về nhân sanh khổ là Phật trí. ... (nt)... Trí toàn giác là Phật tríí Trí 
không bị ngăn che là Phật trí. Đây là mười bốn Phật trí. Trong số mười bốn Phật 
trí, có tám loại trí là phổ thông đến các vị Thinh văn, sáu loại trí [sau cùng] là 
không phổ thông đến các vị Thinh văn.

“Cho đến ý nghĩa của khổ đối với khổ là đã được biết, không có ý nghĩa 
[nào] của khổ là không được biết'Tà Toàn Nhãn. Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy 
là tuệ quyền. Do nhờ năng lực của tuệ quyền, có tín quyền theo ý nghĩa cương 
quyết, có tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, có niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, 
có định quyền theo ý nghĩa không tản mạn.

“Cho đến ý nghĩa của khổ đối với khổ là đã được thấy, đã được biết đến, đã 
được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ, không có ý nghĩa [nào] của khổ là 
không được chạm đến bởi tuy là Toàn Nhãn, Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy là 
tuệ quyền... (nt)...

“Cho đến ý nghĩa của nhân sanh [khổ] đối với nhân sanh [khổ]... "Cho đến 
ý nghĩa của sự diệt tận [khổ] đối với sự diệt tận [khổ]... "Cho đến ý nghĩa của 
đạo đối với đạo... "Cho đến ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa đối với sự phân 
tích ý nghĩa... "Cho đến ý nghĩa của sự phân tích pháp đối với sự phân tích 
pháp... "Cho đến ý nghĩa của sự phân tích ngôn từ đối với sự phân tích ngôn 
từ・・・ “Cho đến ý nghĩa của sự phân tích phép biện giải đối với sự phân tích ph6p 
biện giải... "Cho đến trí biết được khả năng của người khác.・・"Cho đến trí ve 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh... “Cho đến trí song thông... 
“Cho đến trí về sự thể nhập đại bi... "Cho đến điều đã được thấy, đã được nghe, 
đã được cảm giác, đã được nhận thức, đã đạt đến, đã được tầm cầu, đã được đeo 
đuổi bởi tâm trí của thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm 
thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn5 chư thiên và loài người, điều ấy 
là được biết, đã được thấy, đã được biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ, khônệ gì là không được chạm đến bởi tuệ55 là Toàn Nhãn. Điều gì là 
Toàn Nhãn, điều ây là tuệ quyên. Do nhờ năng lực của tuệ quyên, có tín quyên 
theo ý nghĩa cương quyết, có tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, có niệm quyền theo 
ý nghĩa thiết lập, có định quyền theo ý nghĩa không tản mạn.

Trong khi có đức tin vị ấy ra sức, trong khi ra sức vị ấy có đức tin; trong 
khi có đức tin vị ấy thiết lập? trong khi thiêt lập vị ấy có đức tin; trong khi có 
đức tin vị ấy tập trung [tâm], trong khi tập trung [tâm] vị ấy có đức tin; trong 
khi có đức tin vị ấy nhận biết, trong khi nhận biết vị ấy có đức tin. Trong khi 
ra sức vị ấy thiết lập, trong khi thiết lập vị ấy ra sức; trong khi ra sức vị ấy tập 
trung [tâm]...; trong khi ra sức vị ấy nhận biết...; trong khi ra sức vị ấy có đức 
tin, trong khi có đức tin vị ấy ra sức. Trong khi thiết lập vị ấy tập trung [tâm], 
trong khi tập trung [tam] vị ấy thiết lập; trong khi thiết lập vị ấy nhận biết,...; 
trong khi thiết lập vị ấy có đức tin,...; trong khi thiết lập vị ấy ra sức, trong khi 
ra sức vị ấy thiết lập. Trong khi tập trung [tâm] vị ấy nhận biết, trong khi nhận 
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biêt vị ây tập trung [tâm]; trong khi tập trung [tâm] vị ây có đức tin...; trong khi 
tập trung [tâm] vị ấy ra sức,...; trong khi tập trung [tâm] vị ấy thiết lập, trong khi 
thiết lập vị ấy tập trung [tâm]. Trong khi nhận biết vị ấy có đức tin, trong khi có 
đức tin vị ấy nhận biết; trong khi nhận biêt vị ây ra sức...; trong khi nhận biết 
vị ấy thiết lập...; trong khi nhận biết vị ấy tập trung [tâm], trong khi tập trung 
[tâm] vị ấy nhận biết.

Ra sức nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân ra sức; được thiết 
lập nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân được thiết lập; được định 
tĩnh nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân được định tĩnh; nhận biết 
nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân nhận biết. Được thiết lập nhờ 
bản thân ra sức, ra sức nhờ bản thân được thiêt lập; được định tĩnh nhờ bản thân 
ra sức...; nhận biết nhờ bản thân ra sức...; có đức tin nhờ bản thân ra sức, ra 
sức nhờ bản thân có đức tin. Được định tĩnh nhờ bản thân được thiết lập, được 
thiết lập nhờ bản thân được định tĩnh; nhận biết nhờ bản thân được thiet lập...; 
có đức tin nhờ bản thân được thiết lập...; ra sức nhờ bản thân được thiết lập, 
được thiết lập nhờ bản thân ra sức. Nhận biết nhờ bản thân được định tĩnh, được 
định tĩnh nhờ bản thân nhận biết; có đức tin nhờ bản thân được định tĩnh...; ra 
sức nhờ bản thân được định tĩnh...; được thiết lập nhờ bản thân được định tĩnh, 
được định tĩnh nhờ bản thân được thiết lập. Có đức tin nhờ bản thân nhận biết, 
nhận biết nhờ bản thân có đức tin; ra sức nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ 
bản thân ra sức; được thiết lập nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân 
được thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân 
được định tĩnh.

Điều gì là Phật Nhãn, điều ấy là Phật trí. Điều gì là Phật trí, điều ấỵ là Phát 
Nhãn. Nhờ vào nhãn ấy, đức Như Lai nhìn thây các chúng sanh có mắt bị vấy 
bụi ít và có mắt bị vấy bụi nhiều, có giác quan săc sảo và có giác quan cùn lụt, 
có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, dễ hướng dẫn và khó hướng dẫn, một số chúng 
sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác, một số chúng 
sanh không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác.

Có mắt bị vấy bụi ít và có mắt bị vấy bụi nhiều: Người có đức tin là có 
mắt bị vấy bụi ít, người không có đức tin là có măt bị vấy bụi nhiều. Người có 
sự cố gắng tinh tấn... bị vấy bụi ít, người biếng nhác... bị vấy bụi nhiều. Người 
có niệm được thiết lập... bị vấy bụi ít, người có niệm bị quên lãng... bị vấy 
bụi nhiều. Người định tĩnh... bị vấỵ bụi ít, người không định tĩnh... bị vấy bui 
nhiều. Người có tuệ là có mắt bị vấy bụi ít, người có tuệ kém là có mắt bị vấy 
bụi nhiều.

Có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt: Người có đức tin là có giác 
quan săc sảo, người không có đức tin là có giác quan cùn lụt. (Nt)... Người có 
tuệ là có giác quan sắc sảo, người có tuệ kém là có giác quan cùn lụt.

Có tánh khí tốt và có tánh khí tồi: Người có đức tin là có tánh khí tốt, 
người không có đức tin là có tánh khí tồi. ... (nt)... Người có tuệ là có tánh khí 
tot, người có tuệ kém là có tánh khí tồi.
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Dễ hướng dẫn và khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ hướng dẫn, 
rời không có đức tin là khó hướng dẫn. ... (nt)... Người có tuệ là dễ hướng

người có tuệ kém là khó hướng
Một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ờ tộỉ lỗi và sự [tái sanh] vào thế 

giới khác, một so chúng sanh không thấy được sự sợ hãi ờ tội ỉẫi và sự [tái 
sanh] vào thê giới khác: Người có đức tin thây được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
[tái sanh] vào thế giới khác, người không có đức tin không thấy được sự sợ hãi 
ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác... (nt)... Người có tuệ thấy được sự 
sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thế giới khác, người có tuệ kém không thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự [tái sanh] vào thê giới khác.

The giói: Thê giới của các uân, thê giới của các giới, thê giới của các xứ, 
thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới có sự thuận lợi, 
thế giới đem lại sự thuận lợi.

Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai thế giới là 
danh và sắc. Ba thế giới là ba thọ. Bốn thế giới là bốn loại vật thực. Năm thế 
giới là năm thủ uẩn. Sáu thế giới là sáu nội xứ. Bảy thế giới là bảy trụ xứ của 
thức. Tám thế giới là tám pháp thế gian. Chín thế giới là chín nơi cư trú của 
chúng sanh. Mười thế giới là mười xứ. Mười hai thế giới là mười hai xứ. Mười 
tám thế giới là mười tám giới.

Tội lỗi: Tất cả phiền não là tội lỗi, tất cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả các hành là 
tội lỗi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lỗi. Như thế, tưởng đến sự kinh hãi sắc 
bén vê thê giới này và vê tội lôi này đã được đê cập, cũng giông như [tưởng đên 
sự kinh hãi] về cuộc chém giết có thanh gươm đã được vung lên.

[Vị ấy] biết được, thấy được, hiểu được, thấu triệt năm quyền này thông qua 
năm mươi biểu hiện này.

Dứt tụng phẩm thứ ba.
Dứt phần giảng về wQuyềnw được đầy đủ.
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V GIẢNG VÈ GIẢI THOÁT 
(VIMOKKHAKATHẦ)

(Duyên khỏi ờ Sãvatthi)
Này các Tỳ-khưu, đây là ba giải thoát. Ba là gì? Không tánh giải thoát, vô 

tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Này các Tỳ-khưu, đây là ba giải thoát.
Và còn có sáu mươi tám giải thoát: Không tánh giải thoát, vô tướng giải 

thoát, vô nguỵện giải thoát, giải thoát có sự ly khai nội phần, Igiải thoát có sự ly 
khai ngoại phần, giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại Ị)hần], bốn giải thoát 
có sự ly khai nội phần, bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát có 
sự ly khai cả hai [nội ngoại phần], bổn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội 
phần, bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát thuận 
theo các sự ly khai cả hai [nội ngoại phần], bốn giải thoát tịnh do sự ly khai 
nội phần, bốn giải thoát tịnh do sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát tịnh do sự 
ly khai cả hai [nội ngoại phần], “c6 sắc, [vị ấy] thấy các sắc” @ giải thoát, “c6 
tưởng vô sắc ở nội f)hần, [hành giả] thây các săc thuộc ngoại phần" là giải thoát, 
“khuynh hướng thuần về điều tot dẹp” là giải thoát, sự chứng đạt Không vô biên 
xứ là giải thoát, sự chứng đạt Thức vô biên xứ là giải thoát, sự chứng đạt Vô sở 
hữu xứ là giải thoát, sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát, sự 
chứng đạt sự Diệt tận thọ tưởng là giải thoát, giải thoát có thời hạn, giải thoát 
vô thời hạn, giải thoát phụ thuộc thời hạn, giải thoát không Ị)hụ thuộc thời hạn, 
giải thoát có thể chuyên đổi, giải thoát không thể chuyển đổi, giải thoát thuộc 
thế gian, giải thoát vượt trên thế gian, giải thoát còn lậu hoặc, giải thoát không 
còn lậu hoặc, giải thoát còn hệ lụy vật chất, giải thoát không còn hệ lụy vật chất, 
giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất, ước 
nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát, an tịnh ước nguyện giải thoát, giải thoát 
bị ràng buộc, giải thoát không bị ràng buộc, giải thoát có bản chất giông nhau, 
giải thoát có bản chất khác nhau, giải thoát do tưởng, giải thoát do trí, giải thoát 
có sự bình lặng, giải thoát do thiên, giải thoát của tâm không châp thủ.

Dứt phần giải thích về "Giai thoát.”

Không tánh giải thoát là gì? Ở dây, vị Tỳ-khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến 
gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: “Điều này là không đối 
với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngãL” ấy không cố chấp vào 
điều ấy" là không tánh giải thoát. Đây là không tánh giải thoát.

Vô tướng giải thoát là gì? Ở dây, vị Tỳ-khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến 
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gôc cây, hoặc đi đên nơi thanh văng suy nghiệm răng: "Biêu này là không đôi 
với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã79 "Vi ấy không tạo ra hiện 
tướng" là vô tướng giải thoát. Đây là vô tướng giải thoát.

Vô nguyện giải thoát là gì? Ở đây, vị Tỳ-khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến 
gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: “Điều này là không đối 
với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngâL” “Vi ấy không ước nguyện 
điều ấy" là vô nguyện giải thoát. Đây là vô nguyện giải thoát.

Giải thoát có sự ly khai nội phần là gì? Là bốn thiền. Đây là giải thoát có 
sự ly khai nội phần.

Giải thoát có sự ly khai ngoại phân là gì? Là bôn sự chứng đạt [thiên] vô 
sắc. Đây là giải thoát có sự ly khai ngoại phần.

Giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phần] là gì? Là bốn Thánh đạo. 
Đây là giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phần].

Bốn giải thoát có sự ly khai nội phần là gì? Sơ thiền thoát ra khỏi các pháp 
ngăn che, Nhị thiền thoát ra khỏi tầm và tứ, Tam thiền thoát ra khỏi hỷ, Tứ thiền 
thoát ra khỏi lạc và khổ. Đây là bốn giải thoát có sự ly khai nội phần.

Bôn giải thoát có sự ly khai ngoại phân là gì? Sự chứng đạt Không vô biên 
xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởnẹ 
về khác biệt; sự chứng đạt Thức vô biên xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng vê 
Không vô biên xứ; sự chứng đạt Vô sở hữu xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về 
Thức vô biên xứ; sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ thoát ra khỏi sự nghĩ 
tưởng về Vô sở hữu xứ. Đây là bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phần.

Bốn giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phần] là gì? Đạo Nhập lưu 
thoát ra khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và 
nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầm, thoát ra khỏi các phiên não 
xu hướnệ theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng 
ngoại phan. Đạo Nhất lai thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm có tính 
chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] 
các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đạo Bất lai thoát ra khỏi 
sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, thoát ra 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất 
cả các hiện tướng ngoại phần.

Đạo A-la-hán thoát ra khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn? phóng dật, vô minh, 
ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi các phiền 
não xu hướng theo điều ấy và [ra khỏi] các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện 
tướng ngoại phần. Đây là bốn giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phần].

Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần là gì? Tầm tứ hỵ lạc và 
sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu Sơ thiền,... (nt)... nhằm mục 
đích thành tựu Nhị thiền,... (nt)... nhằm mục đích thành tựu Tam thiền, tầm tứ 
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hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu Tứ thiền. Đây là 
bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần.

Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần là gì? Tầm tứ hỷ lạc 
và sự chuyên nhât của tâm nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Không vô 
biên xứ，・.. (nt)... nhăm mục đích thành tựu sự chứng đạt Thức vô biên xứ,… 
(nt)... nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, tầm tứ hỷ lạc và sự 
chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Đây là bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần.

Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai cả hai [nội ngoại phần] là gì? Quán 
xét về vô thường, quán xét về khổ não, quán xét về vô ngã nhằm mục đích 
thành tựu đạo Nhập (nt)... nhằm mục đích thành tựu đạo Nhất lai,... (nt)... 
nhằm mục đích thành tựu đạo Bất lai, quán xét về vô thường, quán xét về khổ 
não, quán xét về vô ngã nhằm mục đích thành tựu đạo A-la-hán. Đây là bốn giải 
thoát thuận theo các sự ly khai cả hai [nội ngoại phân].

Bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp 
quả của Sơ thiền,... (nt)... của Nhị thiền,... (nt)... của Tam thiền, sự thành tựu 
hoặc nghiệp quả của Tứ thiền. Đây là bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần.

Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? Sự thành 
tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt Không vô biên xứ,・・. (nt).・・ của sự chứng 
đạt Thức vô biên xứ,・..(nt).・・ của sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, sự thành tựu hoặc 
nghiệp quả của sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là bốn giải thoát 
tịnh do sự giải thoát có sự ly khai ngoại phân.

Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phần] là 
gì? Quả Nhập lưu của đạo Nhập lưu, quả Nhất lai của đạo Nhất lai? quả Bất lai 
của đạo Bất lai, quảA-la-hán của đạo A-la-hán. Đây là bốn giải thoát tịnh do sự 
giải thoát có sự ly khai cả hai [nội ngoại phần].

“C6 sắc, [vị ấy] thấy các sắc” là giải thoát là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây 
có người tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và thành tựu 
sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, 
lưu lại hiện tướng đã khéo được liru lại, nhận định hiện tướng đã khéo được 
nhận định. Sau khi làm cho hiện tướng ấy đã khéo được nắm giữ, lưu lại hiện 
tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, 
vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu xanh ở ngoại phần và thành tựu sự 
nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu 
lại hiện tướng đã khéo được liru lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận 
định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng 
đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, vị ấy rèn 
luyện, tu tập, làm cho sung mãn. Vị ấy khởi ý như vầy: "Sắc này thuộc cả hai 
nội phần và ngoại phần” là có sự nghĩ tưởng về sắc.

Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu vàng... (nt)... hiện tướng màu đỏ... 
(nt)... hiện tướng màu trắng ở nội phân thuộe bản thân và thành tựu sự nghĩ 
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tưởng vê màu trăng. Vị ây làm cho hiện tướng ây khéo được năm giữ,... (nt)... 
Sau khi làm cho hiện tướng ấy đã khéo được nắm giữ,・・・(nt)・・・ vị ấy chuyên chú 
tâm vào hiện tướng màu trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về 
màu trăng. Vị ây làm cho hiện tướng ây khéo được năm giữ,... (nt)... Sau khi đã 
làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ,・・・ (nt)・・・ vị ấy rèn luyện, tu tập, làm 
cho sung mãn hiện tướng ấy. Vị ấy khởi ý như vây: "Săc này thuộc cả hai nội 
phần và ngoại phần“ là có sự nghĩ tưởng về sắc. "C6 sắc, [vị ấy] thấy các sắc” 
là giải thoát là [có ý nghĩa] như thế.

“C6 tưởng vô sắc ở nội phần, [hành giả] thấy các sắc thuộc ngoại phần” là 
giải thoát là [có ý nghĩa] thế nào? Ở đây có người không tác ý về hiện tướng 
màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và không thành tựu sự nghĩ tưởng về màu 
xanh. Vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu xanh thuộc ngoại phần và 
thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được 
nắm giữ,・・.(nt).・・ Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ,... (nt).・・ 
vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vị ấy khởi ý như vầy: 
“V6 sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại phần^^ là có sự nghĩ tưởng về sắc.

Ở đây có người không tác ý về hiện tướng màu vàng... (nt)... hiện tướng 
màu đỏ... (nt)... hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản thân và không thành 
tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu 
trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho 
hiện tướng khéo được nắm giữ,... (nt)... Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo 
được nắm giữ,…(nt)・・・ vị ấy rèn luyện, tu tap, làm cho sung mãn hiện tướng ấy. 
Vị ấy khởi ý như vầy: “V6 sắc thuộc nội phan, sắc này thuộc ngoại phần.” "C6 
tưởng vô sắc ở nội phần, [hành giả] thấy các sắc thuộc ngoại phân" là giải thoát 
là [có ý nghĩa] như thế.

“Khuynh hướng thuần về điều tốt dcp” là giải thoát là [có ý nghĩa] thế nào? 
Ở dây, vị Tỳ-khưu lan tỏa một phương với tâm từ ái rồi an trú, như vậỵ phương 
thứ nhi, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư. Như thế vị ấy lan tỏa 
với tâm từ ái, bao la, lớn mạnh, vô lượng, không thù nghịch, không sân độc ở 
phía trên, ở phía dưới, ở phương ngang, ở khắp các nơi, khắp cả thế gian một 
cách trọn vẹn rồi an trú, Nhờ trạng thái phát triển của tâm từ ái, chúng sanh 
không có chống báng nhau. Ở đây, vị Tỳ-khưu lan tỏa một phương với tâm bi 
mẫn... (nt)... Nhờ trạng thái phát triển của tâm bi mẫn, chúng sanh không có 
chống báng nhau. Ở dây, vị Tỳ-khxru lan tỏa một phương với tâm hỷ... (nt)... 
Nhờ trạng thái phát triển của tâm hy, chúng sanh không có chống báng nhau, 
ở dây, vị Tỳ-khưu lan tỏa một phương với tâm xả rồi an trú,... (nt)... Nhờ trạng 
thái phát triển của tâm xả, chúng sanh không có chống báng nhau. "Khuynh 
hướng thuần về điều tốt đẹp,9 là giải thoát là [có ý nghĩa] như thế.

Sự chứng đạt Khônệ vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, do sự hoàn toàn 
vượt qua các tưởng về sắc, do sự biến mất của các tưởng về bất bình, do không 
tác ý đến các tưởng về khác biệt một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khưu chứng đạt 
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Không vô biên xứ "Không gian là không có giới hạn“ rồi an trú. Sự chứng đạt 
Không vô biên xứ là giải thoát này.

Sự chứng đạt Thức vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn toàn 
vượt qua Không vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khưu chứng đạt Thức vô 
biên xứ “Thức là không có giới hạn” rồi an trú. Sự chứng đạt Thức vô biên xứ 
là giải thoát này.

Sự chứng đạt Vô sở hữu xứ là giải thoát gì? Ở dây, sau khi hoàn toàn vượt 
qua Thức vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khưu chứng đạt Thức vô biên xứ 
"Không có bất cứ gi" rồi an trú. Sự chứng đạt Vô sở hữu xứ là giải thoát này.

Sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát gì? Ở dây, sau khi 
hoàn toàn vượt qua Vô sở hữu xứ một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khiru chứng đạt Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ rồi an trú. Sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ là 
giải thoát này.

Sự chứng đạt Diệt tận thọ tưởng là giải thoát gì? Ở dây, sau khi hoàn toàn 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách trọn vẹn, vị Tỳ-khưu chứng đạt 
Diệt tận thọ tưởng rồi an trú. Sự chứng đạt Diệt tận thọ tưởng là giải thoát này.

Giải thoát có thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây là 
giải thoát có thời hạn.

Giải thoát vô thời hạn là gì? Bốn Thánh dạo, bốn quả vị của Sa-môn và 
Niết-bàn; đây là giải thoát vô thời hạn.

Giải thoát phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; 
đây là giải thoát phụ thuộc thời hạn.

Giải thoát không phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn Thánh đạo5 bốn quả vị của 
Sa-môn và Niết-bàn; đây là giải thoát không phụ thuộc thời hạn.

Giải thoát có thể chuyển đổi là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; 
đây là giải thoát có thể chuyển đổi.

Giải thoát không thể chuyển đổi là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa- 
môn và Niết-bàn; đây là giải thoát không thể chuyển đổi.

Giải thoát thuộc thế gian là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây 
là giải thoát thuộc thế gian.

Giải thoát vượt trên thế gian là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa-môn 
và Niết-bàn; đây là giải thoát vượt trên thế gian.

Giải thoát còn lậu hoặc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây là 
giải thoát còn lậu hoặc.

Giải thoát không còn lậu hoặc là gì? Bốn Thánh dạo, bốn quả vị của Sa-môn 
và Niết-bàn; đây là giải thoát không còn lậu hoặc.

Giải thoát còn hệ lụy vật chất là gì? Giải thoát gắn liền với [đề mục] sắc; 
đây là giải thoát còn hệ lụy vật chất.
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Giải thoát không còn hệ lụy vật chất là gì? Giải thoát gắn liền với [đề mục] 
vô sắc; đây là giải thoát không còn hệ lụy vật chất.

Giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất 
là gì? Bốn Thánh dạo, bốn quả vị của Sa-môn và Niết-bàn; đay là giải thoát 
không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất.

Ước nguyện giải thoát là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây là 
ước nguyện giải thoát.

Vô nguyện giải thoát là gì? Bốn Thánh đạo? bốn quả vị của Sa-môn và Niết- 
bàn; đây là vô nguyện giải thoát.

An tịnh ước nguyện giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sơ 
thiền,... (nt)... Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; đây là an tịnh ước nguyện giải thoát.

Giải thoát bị ràng buộc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây là 
giải thoát bị ràng buộc.

Giải thoát không bị ràng buộc là gì? Bốn Thánh dạo, bốn quả vị của Sa-môn 
và Niết-bàn; đây là giải thoát không bị ràng buộc.

Giải thoát có bản chất giống nhau là gì? Bốn Thánh đạo, bốn quả vị của Sa- 
môn và Niết-bàn; đây là giải thoát có bản chất giống nhau.

Giải thoát có bản chất khác nhau là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát có bản chất khác nhau.

Giải thoát do tưởng là gì? Có thể có một giải thoát do tưởng thì [sẽ] có mười 
giải thoát do tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì [sẽ] có một giải thoát do 
tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức.

Có thể có: Có thể có là thế nào? ”Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát 
khỏi nghĩ tưởng về thường95 là giải thoát do tưởng. "Trí do sự quán xét về khổ 
não giải thoát khỏi nghĩ tưởng vê lạc" là giải thoát do tưởng. "Trí do sự quán xét 
về vô ngã ẹiải thoát khỏi nghĩ tưởng về ngâT là giải thoát do tưởng. "Trí do sự 
quán xét vê nhàm chán giải thoát khỏi nghĩ tưởng vê vui thích" là giải thoát do 
tưởng. "Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi nghĩ tưởng về tham 紆' 

là giải thoát do tưởng. "Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nghĩ tưởng 
về nhân sanh kh6i" là giải thoát do tưởng. "Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát 
khỏi nghĩ tưởng về sự nắm giữ" là giải thoát do tưởng. "Trí do sự quán xét về 
vô tướng giải thoát khỏi nghĩ tưởng về hiện tướng" là giải thoát do tưởng. "Trí 
do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi nghĩ tưởng về nguyện ước" là giải 
thoát do tưởng. "Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
cố chấp” là giải thoát do tưởng.

Có thể có một giải thoát do tưởng thì [sẽ] có mười giải thoát do tưởng, có 
mười giải thoát do tưởng thì [sẽ] có một giải thoát do tưởng bởi tác động của 
nền tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] như thế.

”Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường” 
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là giải thoát do tưởng. ... (pt).・・ “Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc giải 
thoát khỏi nghĩ tưởng về cố chấp” là giải thoát do tưởng. Có thể có một giải 
thoát do tưởng thì [sẽ] có mười giải thoát do tưởng, có mười giải thoát do tưởng 
thì [sẽ] có một giải thoát do tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là [có ý nghĩa] như thế.

“Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở 
mắt... ở lão tử giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường" là giải thoát do tưởng. ... 
(nt)... 6'Trí do sự quán xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
cố chấp” là giải thoát do tưởng. Có thể có một giải thoát do tường thì [sẽ] có 
mười giải thoát do tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì [sẽ] có một giải thoát 
do tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] như 
thế. Đây là giải thoát do tưởng.

Giải thoát do trí là gì? Có thể có một giải thoát do trí thì [sẽ] có mười giải 
thoát do trí, có mười giải thoát do trí thì [sẽ] có một giải thoát do trí bởi tác động 
của nền tảng và tùy theo phương thức.

Có thể có: Có thể có là thế nào? ”Trí do sự quán xét về vô thường đúng theo 
thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về thường^ là giải thoát do trí."Trí do 
sự quán xét về khổ não đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về 
lạc" là giải thoát do trí. “Trí do sự quán xét về vô ngã đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về ngã" là giải thoát do trí. "Trí do sự quán xét về 
nhàm chán đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về vui thích" là 
giải thoát do trí ・ “Trí do sự quán xét về ly tham ái đúng theo thực thể giải thoát 
khỏi sự lầm lẫn vô trí về tham ải" là giải thoát do trí. "Trí do sự quán xét về 
diệt tận đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về nhân sanh khởi” 
là giải thoát do trí. "Trí do sự quán xét về từ bỏ đúng theo thực thể giải thoát 
khỏi sự lầm lẫn vô trí về sự nắm giữ" là giải thoát do trí・ ”Trí do sự quán xét về 
vô tướng đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về hiện tướng" là 
giải thoát do trí. "Trí do sự quán xét về vô nguyện đúng theo thực thể giải thoát 
khỏi sự lầm lẫn vô trí về nguyện uớc” là giải thoát do tríí C6Trí do sự quán xét 
về không tánh đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về cố chấp” 
là giải thoát do trí.

Có thể có một giải thoát do trí thì [sẽ] có mười giải thoát do trí, có mười giải 
thoát do trí thì [sẽ] có một giải thoát do trí bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là [có ý nghĩa] như thế.

”Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc đúng theo thực thể giải thoát khỏi 
sự lầm lẫn vô trí về thường^^ là giải thoát do trí. ... (nt).・・ 6'Trí do sự quán xét về 
không tánh ở sắc đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về cố chấp” 
là giải thoát do trí. Có thể có một giải thoát do trí thì [sẽ] có mười giải thoát do 
trí, có mười giải thoát do trí thì [sẽ] có một giải thoát do trí bởi tác động của nền 
tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] như thế.

"Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở 
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mắt... ở lão tử đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về thường^ là 
giải thoát do trí. ... (nt)..・ "Trí do sự quán xét về không tánh ở lão tử đúng theo 
thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về cố chấp” là giải thoát do trí. Có thể 
có một giải thoát do trí thì [sẽ] có mười giải thoát do trí, có mười giải thoát do 
trí thì [sẽ] có một giải thoát do trí bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là [có ý nghĩa] như thế. Đây là giải thoát do trí.

Giải thoát có sự bình lặng là gì? Có thể có một giải thoát có sự bình lặng 
thì [sẽ] có mười giải thoát có sự bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng 
thì [sẽ] có một giải thoát có sự bình lặng bởi tác động của nên tảng và tùy theo 
phương thức.

Có thể có: Có thể có là thế nào? ”Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, 
do quán xét về vô thường, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về 
thuờng" là giải thoát có sự bình lặng. "Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do 
quán xét về khổ não, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về lạc" là 
giải thoát có sự bình lặng. "Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét 
về vô ngã? giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về ngâT là giải thoát 
có sự bình lặng. uTrí có trạng thái bình lặng tối thượnệ, do quán xét về nhàm 
chán, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về vui thích" là…"Trí có 
trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về ly tham ái, giải thoát khỏi sự 
bồn chồn, bực bội, nóng nảy về tham ái" là... "Trí có trạng thái bình lặng tối 
thượng, do quán xét về diệt tận? giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy 
về nhân sanh khai^ là... 'Trí có trạng thái bình lặng tối thượnệ, do quân xét về 
từ bỏ, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về sự nam giữ” là... "Trí 
có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô tướng, giải thoát khỏi sự 
bồn chôn, bực bội, nóng nảy về hiện tướng" là ệiải thoát có sự bình lặng. "Trí 
có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quán xét vê vô nguyện, giải thoát khỏi sự 
bồn chôn, bực bội, nóng nảy vê nguyện uớc” là giải thoát có sự bình lặng. a'Trí 
có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về không tánh, giải thoát khỏi sự 
bồn chồn, bực bội, nóng nảy về cố chấp” là giải thoát có sự bình lặng.

Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có mười giải thoát có sự 
bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có một giải thoát có sự 
bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] 
như thế.

"Trí có trạng thái bình lặng tôi thượng, do quán xét vê vô thường ở săc, giải 
thoát khỏi sự bôn chồn, bực bội, nóng nảy về thuờng" là giải thoát có sự bình 
lặng. ... (nt)…"Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về không 
tánh ở sắc, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về cố chấp" là giải 
thoát có sự bình lặng. Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có mười 
giải thoát có sự bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có một 
giải thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là 
[có ý nghĩa] như thế.
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"Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô thường ở thọ... ở 
tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực 
bội, nóng nảy về thường^^ là giải thoát có sự bình lặng. ... (nt).・・ “Trí có trạng 
thái bình lặng tối thượng, do quán xét về không tánh ở lão tử, giải thoát khỏi sự 
bồn chồn, bực bội, nóng nảy về cố chấp” là giải thoát có sự bình lặng.

Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có mười giải thoát có sự 
bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì [sẽ] có một giải thoát có sự 
bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là [có ý nghĩa] như 
thế. Đây là giải thoát có sự bình lặng.

Giải thoát do thiền là gì? Sự thoát ly được nung nấu là thiền, “thiêu đốt ước 
muốn trong các dục“ là thiền, “trong khi nung nấu, được giải thoát” là giải thoát 
do thiền, “trong khi thiêu đốt5 được giải thoát" là giải ứioát do thiền, "nung 
nấy" là các pháp, "thiêu(tót" là các phiền não, “biết điều được nung nấu và 
điều được thiêu đốt99 là giải thoát do thiền. "Sự không sân độc được nung nấu” 
là thiền, "thiêu đốt sân dộc” là thiền, “trong khi nung nấu, được giải thoát" là 
giải thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, được giải thoát" là giải thoát do thiền. 
"Nung nấiT là các pháp, Uthiêu đốf9 là các phiền não, ubiết điều được nung nấu 
và điều được thiêu đốf9 là giải thoát do thiền. "Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được 
nung nấu" là thiền, Uthiêu đốt sự lờ đờ buồn ngủ^^ là thiền... (n°・・. "Sự không 
tản mạn được nung nấu,9 là thiền, "thiêu đốt phóng dat,5 là thiền... (nt)... uSự 
xác định pháp được nung nấu" là thiền, "thiêu đốt hoài nghi" là thiền... (nt)... 
"Trí được nung nấu^ là thiền, "thiêu đốt vô minh" là thiền…. ”Sự hân hoan 
được nung nấu" là thiền, "tỊiiêu đốt sự không hứng thú,9 là thiền... (nt)... "Sơ 
thiền được nung nấu” là thiền, “thiêu đốt các pháp ngăn che”匕 thiền... (nt)... 
"Đạo A-la-hán được nung nấu" là thiền, “thiêu đốt toàn bộ phiền não,9 là thiền, 
“trong khi nung nấu, được giải thoátv là giải thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, 
được giải thoát“ 13 giải thoát do thiề% "Nung nấu" là các pháp, "thiêu đốf9 là 
các phiền não, "biết điều được nung nấu và điêu được thiêu đốf là giải thoát do 
thiền. Đây là giải thoát do thiền.

Giải thoát của tâm không chấp thủ là gì? Có thể có một giải thoát của tâm 
không chấp thủ thì [sẽ] có mười giải thoát của tâm không chấp thủ, có mười giải 
thoát của tâm không chấp thủ thì [sẽ] có một giải thoát của tâm không chấp thủ 
bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức.

Có thể có: Có thể có là thế nào? ”Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát 
khỏi chấp* thủ về thường" là giải thoát của tâm không chấp thủ. "Trí do sự quán 
xét về khổ não giải thoát khỏi chấp thủ về lạc“ là giải thoát của tâm không chấp 
thủ. "Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi chấp thủ về ngâT là giải thoát 
của tam không chấp thủ. "Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi chấp 
thủ về vui thích" là・・・ "Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi chấp 
thủ về tham 击“ là・.. "Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi chấp thủ ve 
nhân sanh khởi” là・・・ "Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi chấp thủ về
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Sự nắm giữ” là・・・ "Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi chấp thủ về 
hiện tướng" là・・・ "Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi chấp thủ về 
nguyện uớc” là giải thoát của tâm không chấp thủ. "Trí do sự quán xét về không 
tánh giải thoát khỏi chấp thủ về cố chấp” là giải thoát của tâm không chấp thủ.

Có thể có một giải thoát của tâm không chấp thủ thì [sẽ] có mười giải thoát 
của tâm không chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không chấp thủ thì [sẽ] có 
một giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là [có ý nghĩa] như thế.

"Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về thường^ 
là giải thoát của tâm không châp thủ. ... (nt).・・ “Trí đo sự quán xét vê không 
tánh ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về cố chấp” !à giải thoát của tâm không chấp 
thủ. Có thể có một giải thoát của tâm không chấp thủ thì [sẽ] có mười giải thoát 
của tâm không chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không chấp thủ thì [sẽ] có 
một giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là [có ý nghĩa] như thê.

”Trí do sự quán xét về không tánh ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở 
mắt... ở lão tử giải thoát khỏi chấp thủ về cố chấp” là giải thoát của tâm không 
chấp thủ. Có thể có một... thì [sẽ] có mười..., có mười... thì [sẽ] có một giải 
thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là [có ý nghĩa] như thế.

Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ? Trí do 
sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ? Trí do sự quán xét 
về vô ngã...? Trí do sự quán xét về nhàm chán...? Trí do sự quán xét về ly tham 
ái...? Trí do sự quán xét về diệt tận...? Trí do sự quán xét về từ bỏ...? Trí do sự 
quán xét về vô tướng...? Trí do sự quán xét về vô nguyện...? Trí do sự quán xét 
về không tánh giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ?

Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ. Trí do sự quán 
xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô ngã giải 
thoát khỏi ba chấp thủ. Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một 
chấp thủ. Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do 
sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về từ bỏ 
giải thoát khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô tirớng giải thoát khỏi ba 
chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do 
sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ.

Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [tà] kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về 
ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ này.

Trí do sự quán xét vê khô não giải thoát khỏi một châp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [ngũ] dục; trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp 
thủ này.

Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? Khỏi sự chấp 
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thủ về [tà] kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã 
luận thuyết; trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ này.

Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một chấp thủ nào? Khỏi 
sự chấp thủ về [ngũ] dục; trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một 
chấp thủ này.

Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [ngũ] dục; trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi một chấp 
thủ này.

Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [ngũ] dục, khỏi sự chấp thủ về [tà] kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới 
và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyêt; trí do sự quán xét về diệt tận 
giải thoát khỏi bốn chấp thủ này.

Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? Khỏi sự chấp 
thủ về [ngũ] dục, khỏi sự chấp thủ về [tà] kiên, khỏi sự chấp thủ vào giới và 
nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về từ bỏ giải 
thoát khỏi bốn chấp thũ này.

Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? Khỏi sự chấp 
thủ về [ngũ] dục, khỏi sự chấp thủ yào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ vê 
ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ này.

Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [ngũ] dục; trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp 
thủ này.

Trí do sự quán xét về khôn§ tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? Khỏi sự 
chấp thủ về [tà] kiến, khỏi sự chap thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về 
ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ này.

Trí do sự quán xét về vô thường, trí do sự quán xét về vô ngã, trí do sự quán 
xét về vô tướng, trí do sự quán xét về không tánh, bốn trí này giải thoát khỏi 
ba chấp thủ là sự chấp thủ về [tà] kiến, sự châp thủ vào giới và nghi thức, sự 
chấp thủ về ngã luận thuyết. Trí do sự quán xét về khô não, trí do sự quán xét 
về nhàm chán, trí do sự quán xét về ly tham ái, trí do sự quán xét về vô nguyện, 
bốn trí này giải thoát khỏi một chấp thủ là sự chấp thủ về [ngũ] dục. Trí do sự 
quán xét về diệt tân, trí do sự quán xét về từ b6, hai trí này giải thoát khỏi bốn 
chấp thủ là sự chấp thủ về [ngũ] dục, sự chấp thủ về [tà] kiên, sự chấp thủ vào 
giới và nghi thức, sự chấp thủ vê ngã luận thuyêt. Đây là sự giải thoát của tâm 
không chap thủ.

Phần giảng về “Giải tho虹” là tụng phẩm thứ nhất

Hơn nữa, đây là ba cánh cửa giải thoát dẫn đến lối ra khỏi thế giới. Do tính 
chất quán xét của vị đang phân định giới hạn các hành và do tính chất tiến vào 
của tâm ở trong bản thê vô tướng, do sự dao động của ý ở các hành và do tính 
chất tiến vào của tâm trong bản thể vô nguyện, do tính chất quán xét tất cả các 
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pháp là sai khác và do tính chất tiến vào của tâm ở trong bản thể không tánh; 
đây là ba cánh cửa giải thoát dẫn đến lối ra khỏi thế giới.

Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thế nào? Đối với 
vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như thế nào? Đối với vị đang tác ý 
vô ngã, các hành hiện diện như thê nào? Đôi với vị đang tác ý vô thường, các 
hành hiện diện như là sự đoạn tận. Đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện 
diện như là sự kinh hãi. Đối với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như 
là không.

Đối với vi đang tác ý vô thường, tâm được dồi dào về điều gì? Đối với vị 
đang tác ý khổ não, tâm được dồi dào về điều gì? Đối với vị đang tác ý vô ngã, 
tâm được dồi dào về điều gì? Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được dồi dào 
về cương quyết. Đối với vị đang tác ý khổ não, tam được dồi dào về tịnh. Đối 
với vị đang tác ý vô ngã9 tâm được dôi dào về hiêu biêt.

Trong khi tác ỵ vô thuờng, vị dồi dào về cương quyết thành đạt quyền gì? 
Trong khi tác ý khô não, vị dôi dào vê tịnh thành đạt quyền gì? Trong khi tác ý 
vô njgã, vị dồi dào về hiểu biết thành đạt quỵền gì? Trong khi tác ỵ vô thuờng, 
vị dồi dào về cương quyết thành đạt tín quyền. Trong khi tác ý khổ não, vị doi 
dào về tịnh thành đạt định quyền. Trong khi tác ý vô ngã, vị dồi dào về hiểu biết 
thành đạt tuệ quyền.

Đôi với vị dôi dào vê cương quyêt đang tác ý vô thường, quyên nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập?

Đối với vị dồi dào về tịnh đanệ tác ý khổ não, quyền nào là chủ đạo? Trong 
sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiêp nôi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự 
tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập?

Đối với vị dồi dào về hiểu biết dang tác ý vô riẸã, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tap, có bao nhiêu quyền là tiep nối việc ẫy, là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất 
vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập?

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, tín quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh dụyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhât vị. 
Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không 
có sự tu tập quyền ở người thực hành sai trái.

Đối với vị dồi dào về tịnh đan^ tác ý khổ não, định quyền là chủ đạo. Trong 
sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nôi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng dăn, vị ấy tu tập; không có sự 
tu tập quyền ở người thực hành sai trái.
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Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ỷ vô ngã? tuệ quyền là chủ đạo. 
Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ây, là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhât vị, Sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự 
tu tập quyên ở người thực hành sai trái.

Đôi với vị dôi dào vê cương quyêt đang tác ý vô thường, quyên nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào 
thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền 
là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu 
triệt theo ý nghĩa gì?

Đối với vị dồi dào về tịnh dang tác ý khổ não, quyền nào là chủ đạo? Trong 
sự tu tập, có bao nhiêu quyên là tiêp nôi việc ây, là các đông sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào thời điểm 
thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp 
nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu triệt 
theo ý nghĩa gì?

Đối với vị dồi dào về hiểu biết dang tác ý vô n^ã, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiep nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào thời 
điêm thâu triệt, quyên nào là chủ đạo? Trong sự thâu triệt, bao nhiêu quyền là 
tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhât vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu 
triệt theo ý nghĩa gì?

Đôi với vị dôi dào vê cương quyêt đang tác ý vô thường, tín quyên là chủ 
đạo. Trong sự tu tập9 có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào thời 
điểm thấu triệt, tuệ ạuyền là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có bốn quyền là tiếp 
nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu 
triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, [hành giả] 
tu tập; ngay trong khi đang tu tập, [hành giả] thâu triệt.

Đối với vị dồi dào về tịnh dang tác ý khổ não, định quyền là chủ đạo. Trong 
sự tu tập, có bốn quyền là tiếp noi việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các ho 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương tmg duyên. Vào thời điểm thấu 
triệt, tue quyền là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, 
là các đông sanh duyên, là các hô tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhât vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa 
nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, [hành giả] tu tập; ngay trong 
khi đang tu tập, [hành giả] thấu triệt.
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Đối với vị dồi dào về hiểu biết dang tác ý vô ngã? tuệ quyền là chủ đạo. 
Trong sự tu tập, có bôn quyên là tiêp nôi việc ây, là các đông sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào thời điểm 
thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhât vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thâu triệt 
theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, [hành giả] tu 
tập; ngay trong khi đang tu tập, [hành giả] thấu triệt.

Đối với vị đang tác ý vô thường, quyền nào là nổi bật? Do trạng thái nổi 
bật của quyền nào, là được giải thoát do đức tin? Đối với vị đang tác ý khổ não, 
qtiyền nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của quyền nào, là có thân chứng? 
Đoi với vị đang tác ý vô ngã, quyền nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của 
quyền nào, là đạt được do kiến?

Đối với vị đang tác ý vô thường, tín quyền là nổi bật; do trạng thái nổi bật 
của tín quyền, là được giải thoát do đức tin. Đối với vị đang tác ý khổ não, định 
quyền là nổi bật; do trạng thái nổi bật của định quyền, là có thân chứng. Đối với 
vị đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là nổi bật; do trạng thái nổi bật của tuệ quyền, 
là đạt được do kiến.

“Trong khi có đức tin, được giải thoát97 là được giải thoát do đức tin. “Do 
trạng thái chạm đến, được tác chứng： là có thân chứng. "Do trạng thái đã được 
thấy, đã đạt được,9 là đạt được do kiến. "Trong khi có đức tin, được giải thoat^ 
là được giải thoát do đức tin. "Trước tiên xúc chạm với sự xúc chạm của thiền, 
sau đó tác chứng sự tịch diệt Niet-bàn“ là có thân chứng. “'Các hành là khổ, 
tịch diệt là lạc9 là điều đã được biết, được hiểu, được tác chứng, được chạm đến 
bởi tug' là đạt được do kiến.

Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng và là người 
đạt được do kiến; có thể ba người này vừa được giải thoát do đức tin, vừa có thân 
chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức.

Có thể có: Có thể có là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường có tín 
quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin; 
đối với vị đang tác ý khổ não có tín quyền là nổi bật5 do trạng thái nổi bật của tín 
quyền là được giải thoát do đức tin; đôi với vị đang tác ý vô ngã có tín quyền là 
nổi bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin. Như vậy, 
ba người này được giải thoát do đức tin nhờ vào tác động của tín quyền.

Đôi với vị đang tác ý khô não có định quyên là nôi bật, do trạng thái nôi bật 
của định quyền là có thân chứng; đối với vi đang tác ý vô ngã có định quyền là 
nổi bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là có thân chứng; đối với vị đang 
tác ý vô thường có định quyền là nổi bật? do trạng thái nổi bật của định quyền 
là có thân chứng. Như vậy? ba người này là có thân chứng nhờ vào tác động của 
định quyền.

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật 
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của tuệ quyên là đạt được do kiên; đôi với vị đang tác ý vô thường có tuệ quyên 
là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tuệ quyền là đạt được do kiến; đối với vị 
đang tác ý khổ não có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái nôi bật của tuệ quyền 
là đạt được do kiến. Như vậy, ba người này là đạt được do kiến nhờ vào tác 
động của tuệ quyền.

Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng và là người 
đạt được do kiến; có thể ba người này vừa được giải thoát do đức tin, vừa có 
thân chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là [có ý nghĩa] như thế.

Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng và là người 
đạt được do kiến; có thể ba người này một người được giải thoát do đức tin, 
người khác có thân chứng và người khác nữa đạt được do kiến.

Có thể có: Có thể có là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường có tín 
quyên là nôi bật, do trạng thái nôi bật của tín quyên là được giải thoát do đức 
tin; đối với vị đang tác ý khô não có định quyền là nôi bật, do trạng thái nổi bật 
của định quyền là có thân chứng; đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là 
nổi bật, do Ưạng thái nổi bật của tuệ quyền là được giải thoát do kiến.

Và đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, và là 
người đạt được do kiến. Có thể ba người này, một người được giải thoát do 
đức tin, người khác có thân chứng, và người khác nữa đạt được do kiến là [có 
ý nghĩa] như thế.

Đôi với vị dang tác ý vô thường có tín quyên là nôi bật, do trạng thái nôi bật 
của tín quyền [vị ay] thành đạt đạo Nhập lưu; vì thế được nói rằng: "Vi tùy tín 
hành." Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tín 
quyên, có sự tu tập của bôn ạuyên. Chính các vị nào thành đạt đạo Nhập lim 
nhờ vào tác động của tín quyên, tât cả các vị ây là các vị tùy tín hành.

Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật 
của tín quyền quả Nhập lưu được tác chứng; vì thế được nói rằng: "Được giải 
thoát do đức tiny Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động 
của tín quyền, bốn quyền là được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào 
tác chứng quả Nhập liru nhờ vào tác động của tín quyền, tất cả các vị ấy là các 
vị được giải thoát do đức tin.

Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi 
bật của tín quyền [vị ấy] thành đạt đạo Nhất lai;... (nt)... quả Nhất lai được tác 
chứng;... (nt)... thành đạt đạo Bất lai;... (nt)... quả Bất lai được tác chứng;... 
(nt)... thành đạt đạo A-la-hán;... (nt)... quảA-la-hán được tác chứng; vì thế được 
nói rằng: "Được giải thoát do đức tin：' Bốn quyền là tiếp nối việc ấy,・・・(nt)・・・, 
là các tương ưng duỵên. Chính các vị nào tác chứng phâm vị A-la-hán nhờ vào 
tác động của tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị được giải thoát do đức tin.
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Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng thái nổi 
bật của định quyền [vị ấy] thành đạt đạo Nhập lưu; vì thế được nói rằng: "Vi có 
thân chứng.^^ Bốn quyền là tiếp nối việc ấy5 là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duỵên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của 
định quyên, có sự tu tập của bôn quyên. Chính các vị nào thành đạt đạo Nhập 
lira nhờ vào tác động của định quyền, tất cả các vị ấy là các vị có thân chứng.

Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật 
của định quyền, quả Nhập lưu được tác chứng;... (nt)... thành đạt đạo Nhất lai;... 
(nt)... quả Nhất lai được tác chứng;... (nt)... thành đạt đạo Bât lai;... (nt)... quả 
Bất lai được tác chứnệ；... (nt)・・・ thành đạt đạo A-la-hán;... (nt)... quả A-la-hán 
được tác chứng; vì the được nói rằng: "Vi có thân chứng." Bốn quyền là tiếp 
nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của định quyền, bốn quyền là được 
tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ 
vào tác động của định quyên, tất cả các vị ấy là các vị có thân chứng.

Đôi với vị đanẹ tác ý vô ngã có tuệ quyên là nôi bật? do trạng thái nôi bật 
của tuệ quyên Jvị ây] thành đạt đạo Nhập lưu; vì thê được nói răng: "Vị tùy 
pháp hành." Bôn quyền là tiếp nôi việc ây, là các đông sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của 
tuệ quyền, có sự tu tập của bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt đạo Nhập lưu 
nhờ vào tác động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị tùy pháp hành.

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật 
của tuệ quyền, quả Nhập lưu được tác chứng; vì thế được nói rằng: "Vi đạt 
được do kiến." Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các ỵ chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của 
tuệ quyền, bốn quyên là được tu tập, là được tu tập tốt dẹp. Chính các vị nào 
tác chứng quả Nhập lưu nhờ vào tác động của tuệ quyên, tât cả các vị ấy là các 
vị đạt được do kiến.

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật 
của tuệ quyền [vị ấy] thành đạt đạo Nhât lai;... (nt)... quả Nhất lai được tác 
chứng;... (nt)... thành đạt đạo Bất lai;... (nt)... quả Bất lai được tác chứng;... 
(nt)... thành đạt đạo A-la-hán;... (nt)... quả A-la-hán được tác chứng; vì thế được 
nói rằng: "Vi tùy pháp hành." Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương img duyên. Nhờ 
vào tác động của tuệ quyên, bôn quyên là được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. 
Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào tác động của tuệ quyền, 
tất cả các vị ấy là các vị đạt được do kiến.

Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập; đã đắc chứng, đang 
đắc chứng, hoặc sẽ đắc chứng; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được; đã 
thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành đạt; đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc 
sẽ thấu triệt; đã tác chứng, đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng; đã chạm đến, đang 
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chạm đến, hoặc sẽ chạm đến; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu 
thế; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo; đã đạt được, đang 
đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về thoát ly; tất cả các vị ấy là được giải thoát 
do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực 
của định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền.

Chính các vị nào đã tu tập,・・・ (nt)・・・ sẽ đạt được sự tự tín về không sân độc... 
về sự nghĩ tưởng đến ánh sáng... về không tản mạn... về sự xác định pháp... về 
trí... về sự hân hoan... về Sơ thiền... về Nhị thiền... về Tam thiền... về Tứ thiền... 
về sự chứng đạt Không vô biên xứ... về sự chứng đạt Thức vô biên xứ... về sự 
chứng đạt Vô sở hữu xứ... về sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ... về sự 
quán xét vô thường... về sự quán xét khổ não... về sự quán xét vô ngã... về sự 
quán xét nhàm chán... về sự quán xét ly tham ái... về sự quán xét diệt tận... về sự 
quán xét từ bỏ... về sự quán xét đoạn tận... về sự quán xét biến hoại... về sự quán 
xét chuyển biến... về sự ạuán xét vô tướng... về sự quán xét vô nguyện... về sự 
quán xét không tánh... ve sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ... về sự biết và 
thấy đúng theo thực thể... về sự quán xét tai hại... về sự quán xét phân biệt rõ... 
về sự quán xét ly khai... về đạo Nhập lưu... về đạo Nhất lai... về đạo Bất lai... về 
đạo A-la-hán... về bốn sự thiết lập niệm... về bốn chánh cần... về bốn nền tảng 
của thần thông... về năm quyền... về bảy giác chi... về Thánh đạo tám chi phần...

Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập; đã đắc chứng, đang 
đắc chứng, hoặc sẽ đắc chứng; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được; 
đã thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành đạt; đã thấu triệt, đang thấu triệt, 
hoặc sẽ thấu triệt; đã tác chứng, đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng; đã chạm 
đến5 đang chạm đến, hoặc sẽ chạm đến; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ 
đạt được ưu thế; đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo; đã 
đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về tám giải thoát; tất cả các 
vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là có thân 
chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực 
của tuệ quyền.

Chính các vị nào đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được bốn phân 
tích... (nt)... tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của 
tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do 
kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền.

Chính các vị nào đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt... (nt)... về 
ba minh, tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín 
quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến 
nhờ vào năng lực của tuệ quyền.

Chính các vị nào đã học tập, đang học tap, hoặc sẽ học tập, đã tác chứng, 
đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm dên, đang chạm đên5 hoặc sẽ chạm 
đến, đã đạt được5 đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu thế, đã đạt được, đang 
đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt 
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được sự tự tín vê ba sự học tập, tât cả các vị ây là được giải thoát do đức tin nhờ 
vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, 
là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền.

Chính các vị nào biết toàn diện về khổ5... (nỌ... từ bỏ nhân sanh [khổ],... 
(nt)・・・ tác chứng sự diệt tận [khô]9... (nt)... tu tập vê đạo, tất cả các vị ấy là được 
giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào 
năng lực của định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền.

Sự thấu triệt chan lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu triệt các chân 
lý yới bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với bốn biểu hiện? hành giả 
thấu triệt các chân lý với bốn biểu hiện: Thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu 
triệt của sự biết toàn diện, thấu triệt chân lý về nhân sanh [khổj với sự thấu triệt 
của sự dứt bỏ, thấu triệt chân lý về sự diệt tận [khổ] với sự thau triệt của sự tác 
chứng, thấu triệt chân lý về đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Sự thấu triệt chân 
lý là với bốn biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân lý với bốn biểu hiện 
này5 [hành giả] được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là có 
thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng 
lực của tuệ quyền.

Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu triệt các chân 
lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện, hành giả 
thấu triệt các chân lý với chín biểu hiện: Thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu 
triệt của sự biết toàn diện, thấu triệt chân lý về nhân sanh [khổj với sự thấu triệt 
của sự dứt bỏ, thấu triệt chân lý về sự diệt tận [khổ] với sự thau triệt của sự tác 
chứng, thấu triệt chân lý về đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Và có sự thấu 
triệt bằng thắng trí đối với tất cả các pháp, có sự thấu triệt do biết toàn diện đối 
với tất cả các hành, có sự thấu triệt do từ bỏ đối với tất cả bất thiện, có sự thấu 
triệt do tu tập đối với bốn đạo, và có sự thấu triệt do tác chứng đối với sự diệt 
tận. Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện này, trong khi thau triệt bốn chân 
lý với chín biểu hiện này, [hành giả] được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực 
của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được 
do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền.

Dứt tụng phẩm thứ nhì.

Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thế nào? Đối với 
vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như thế nào? Đối với vị đang tác ý vô 
ngã, các hành hiện diện như thế nào? (1)

Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như là sự đoạn tận; đối 
với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như là sự kinh hãi; đối với vị đang 
tác ý vô ngã, các hành hiện diện như là không. (2)

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được dồi dào về điều gì? Đối với vị 
đang tác ý khổ não, tâm được dồi dào về điều gì? Đối với vị đang tác ý vô ngã, 
tâm được dồi dào về điều gì? (1)
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Đối với vị đang tác ý vô thườnệ, tâm được dồi dào về cương quyết; đối với 
vị đang tác ỵ khô não, tâm được dôi dào vê tịnh; đôi với vị đang tác ý vô ngã? 
tâm được doi dào về hiểu biết. (2)

Trong khi tác ý vô thường, vị dồi dào về cương quyết thành đạt giải thoát 
gì? Trong khi tác ý khổ não, vị dồi dào về tịnh thành đạt giải thoát gì? Trong khi 
tác ý vô ngã? vị có sự hiểu biết dồi dào thành đạt giải thoát gì? (1)

Trong khi tác ý vô thường, vị dồi dào về cương quyết thành đạt vô tướng 
giải thoát. Trong khi tác ý khổ não, vi dồi dào về tịnh thành đạt vô nguyện giải 
thoát. Trong khi tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết dồi dào thành đạt không tánh 
giải thoát. (2)

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát nào là 
chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, 
là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? (1)

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, giải thoát nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? (2)

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô giải thoát nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? (3)

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng ^iải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duỵên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; 
không có sự tu tập giải thoát ở người thực hành sai trái. (1)

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duỵên, là có 
nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; 
không có sự tu tập giải thoát ở người thực hành sai trái. (2)

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã? giải thoát là chủ đạo. 
Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị. 
Sự tu tập theo ý nghĩa nhât vị. Vị nào thực hành đúng đăn, vị ây tu tập; không 
có sự tu tập giải thoát ở người thực hành sai trái. (3)

Đôi với vị dôi dào vê cương quyêt đang tác ý vô thườĩiệ, giải thoát nào 
là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng 
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duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, 
bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo 
ý nghĩa gì? Sự thấu triệt theo ý nghĩa gì? (1)

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, giải thoát nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiêp nôi việc ây, là các đông sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào 
thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu 
giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
gì? Sự thấu triệt theo ý nghĩa gì? (2)

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là chủ đạo? 
Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiêp nôi việc ây, là các đông sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên? Vào 
thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu 
giải thoát là tiêp nôi việc ây9 là các đông sanh duyên, là các hô tương duyên, là 
các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
gì? Sự thấu triệt theo ý nghĩa gì? (3)

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào 
thời điểm thấu triệt, vô tướng giải thoát là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai 
giải thoát là tiêp nôi việc ây, là các đông sanh duyên, là các hô tương duyên, là 
các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, [hành giả] tu tập; ngay trong khi đang tu tập? [hành giả] thấu triệt. (1)

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào 
thời điểm thấu triệt, vô nguyện giải thoát là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai 
giải thoát là tiêp nôi việc ây, là các đông sanh duyên, là các hô tương duyên, là 
các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, [hành giả] tu tập; ngay trong khi đang tu tập? [hành giả] thấu triệt. (2)

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, không tánh giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào 
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thời điêm thâu triệt, không tánh giải thoát là chủ đạo. Trong sự thâu triệt, có hai 
quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các 
y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất 
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vị. Sự thấu ưiệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, 
[hành giả] tu tập; ngay trong khi đang tu tập, [hành giả] thấu triệt. (3)

Đối với vị đang tác ý vô thường, giải thoát nào là nổi bật? Do trạng thái nổi 
bật của giải thoát nào là được giải thoát do đức tin? Đối với vị đang tác ý khổ 
não, giải thoát nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của giải thoát nào là có thân 
chứng? Đôi với vị đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là nôi bật? Do trạng thái nôi 
bật của giải thoát nào là đạt được do kiến? (1)

Đối với vị đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của vô tướng giải thoát là được giải thoát do đức tin; đối với vị đang tác 
ý khổ não, vô nguyện giải thoát là nổi bật, do trạng thái nổi bật của vô nguyện 
giải thoát là có thân chứng; đối với vị đang tác ý vô ngã, không tánh giải thoát 
là nổi bật, do trạng thái nổi bật của không tánh giải thoát là đạt được do kiến. (2)

“Trong khi có đức tin; [hành giả] giải thoaf9 là được giải thoát do đức tin. 
“Do trạng thái đã chạm đến5 [hành giả] tác chứng59 là có thân chứng. "Do trạng 
thái đã được thấy, [hành giả] đạt được,9 là đạt được do kiến. "Trong khi có đức 
tin, [hành giả] giải thoáty là được giải thoát do đức tin. ”[Hành giả] xúc chạm 
với sự xúc chạm của thiền trước, sau đố tác chứng sự tịch diệt Niết-bàn“ là có 
thân chứng. "Các hành là khổ; tịch diệt là lạc” là điều đã được biết, được hiểu, 
được tác chứng, được chạm đến bởi tuệ là đạt được do kiến.... (nt)...

Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập?... (nt)... tất cả các vị 
ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có 
thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ 
vào năng lực của không tánh giải thoát.

Chính các vị nào đã tu tập,... (nt)... về sự không sân độc... (nt)... về sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng... (nt)... về sự không tản mạn... (nt)... Chính các vị nào biết 
toàn diện về khổ?... từ bỏ nhân sanh [khổ],... tác chứng sự diệt tận [khổ],... tu 
tập về đạo, tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô 
tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải thoát, 
là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát.

Sự thấu triệt chan lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu triệt các chân 
lý yới bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với bốn biểu hiện, hành giả 
thấu triệt các chân lý với bốn biểu hiện.

[Hành giả] thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, 
thấu triệt chân lý về nhân sanh [khổ] với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, thấu triệt 
chân lý về sự diệt tận [khổ] với sự thấu triệt của sự tác chứng, thấu triệt chân lý 
vê đạo với sự thâu triệt của sự tu tập. Sự thâu triệt chân lý là với bôn biêu hiện 
này, trong khi thấu triệt bốn chân lý với bốn biểu hiện này, [hành giả] được giải 
thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực 
của không tánh giải thoát.
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Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu triệt các chân 
lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện. Hành giả 
thấu triệt các chân lý với chín biểu hiện: Thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu 
triệt của sự biết toàn diện5... (nt)... Và có sự thấu triệt bằng thắng trí đối với tất 
cả các pháp5... (nt)... và có sự thấu triệt do tác chứng đối với sự diệt tận.

Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân 
lý với chín biểu hiện này, [hành giả] được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực 
của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải 
thoát, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát.

Trong khi tác ý vô thường, [hành giả] biết, thấy đúng theo thực thể các pháp 
nào? Sự thấy đúng đắn là [có ý nghĩa] thế nào? Do tiếp nối việc ấy, các hành 
được thấy rõ là vô thường là [có ý nghĩa] thế nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở 
đâu? (1)

Trong khi tác ý khổ não, [hành giả] biết, thấy đủng theo thực thể các pháp 
nào? Sự thấy đúng đắn là [có ý nghĩa] thế nào? Do tiếp nối việc ấy, các hành được 
thấy rõ là khổ não là [có ý nghĩa] thế nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở đâu? (2)

Trong khi tác ý vô ngã, [hành giả] biết, thấy đúng theo thực thể các pháp 
nào? Sự thấy đúng đắn là [có ý nghĩa] thế nào? Do tiếp nối việc ấy, các hành 
được thấy rõ là vô ngã là [có ý nghĩa] thế nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở đâu? (3)

Trong khi tác ý vô thường, [hành giả] nhận biết, nhận thấy đúng theo thực 
thể về hiện tướng; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như vậy, do tiếp nối 
việc ấy, các hành được thấy rõ là vô thường. Hoài nghi được dứt bỏ ở đây. (1)

Trong khi tác ý khổ não9 [hành giả] biết, thấy đúng theo thực thể về sự vận 
hành; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như vậy, do tiếp nối việc ấy, các 
hành được thấy rõ là khổ não. Hoài nghi được dứt bỏ ở đây. (2)

Trong khi tác ý vô ngã, [hành giả] biết, thấy dúng theo thực thể về hiện 
tướnẹ và sự vận hành; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như vậy, do tiếp nối 
việc ay, tất cả các pháp được thấy rõ là vô ngã. Hoài nghi được dứt bỏ ở đây. (3)

Trí đúng theo thực thể, sự thấy đúng đắn, sự vượt qua hoài nghi, các pháp 
này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác? Trí đúng theo thực thể, sự thấy đúng đắn, sự vượt qua 
hoài nghi, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác.

Đối với vi đang tác ý vô thường, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đối với vị 
đang tác ý khổ não, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đối với vị đang tác ý vô ngã, 
điều gì hiện diện là kinh hãi?

Đối với vị đang tác ý vô thường, hiện tướng hiện diện là kinh hãi. Đối với 
vị đang tác ý khổ não, sự vận hành hiện diện là kinh hãi. Đối với vị đang tác ý 
vô ngã, hiện tướng và sự vận hành hiện diện là kinh hãi.

Tuệ liên quan đến sự hiện diện của kinh hãi, trí liên quan đến điều tai hại, 
và sự nhàm chán, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay 
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là CÓ cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan đến sự hiện diện 
của kinh hãi, trí liên quan đến điều tai hại, và sự nhàm chán, các pháp này ỉà có 
cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác.

Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, các pháp này là có ý nghĩa 
khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là 
khác? Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, các pháp này là có cùng 
một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác.

Đôi với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ điêu gì khiên trí được 
sanh lên? Đối với vị đang tác ý khổ não? do sự phân biệt rõ điều ẹì khiến trí 
được sanh lên? Đối với vị đang tác ý vô ngã, do sự phân biệt rõ điều gì khiến 
trí được sanh lên?

Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ hiện tướng khiến trí 
được sanh lên; đối với vị đang tác ý khổ não? do sự phân biệt rõ sự vận hành 
khiến trí được sanh lên; đối với vị đang tác ý vô ngã5 do sự phân biệt rõ hiện 
tướng và sự vận hành khiến trí được sanh lên. (1)

Sự mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ? và trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? 
Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Sự mong muốn giải thoát, 
sự quán xét do phân biệt rõ, và trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, các pháp 
này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (2)

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi nơi nào? Tâm tiến vào 
nơi nào? Đôi với vị đang tác ý khô não, tâm thoát ra khỏi nơi nào? Tâm tiên 
vào nơi nào? Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm thoát ra khỏi nơi nào? Tâm tiến 
vào nơi nào?

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi hiện tướng, tâm tiến vào 
vô tướng; đối với vị đang tác ý khổ não, tâm thoát ra khỏi sự vận hành, tâm tiến 
vào sự không vận hành; đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm thoát ra khỏi hiện 
tướng và sự vận hành, tâm tiến vào vô tướng, vào sự không vận hành, vào sự 
diệt tận là cảnh giới Niết-bàn. (3)

Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai ngoại phần và các sự chuyển tộc, 
các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý 
nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai ngoại 
phần, và các sự chuyển tộc, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn 
tự là khác. (4)

Trong khi tác ý vô thường, [hành giả] giải thoát bằng sự giải thoát nào; 
trong khi tác ý khổ não, [hành giả] giải thoát bằng sự giải thoát nào; trong khi 
tác ý vô ngã, [hành giả] giải thoát băng sự giải thoát nào? Trong khi tác ý vô 
thường, [hành giả] giải thoát bằng vô tướng giải thoát; trong khi tác ý khổ não, 
[hành giả] giải thoát bằng vô nguyện giải thoát; trong khi tác ý vô ngã, [hành 
giả] giải thoát bằng không tánh giải thoát. (5)



982 ❖ KINH TIỂU Bộ

Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai cả hai [nội ngoại phần], và trí liên 
quan đến dạo, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là 
có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan đến sự thoát ra và 
ly khai cả hai và trí liên quan đến dạo, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác. (6)

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bao nhiêu biểu hiện? Ba loại 
giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bao nhiêu biểu hiện? Ba loại giải thoát 
ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện. Ba loại giải thoát ở vào cùng một 
sát-na là với bảy biểu hiện.

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện nào? Với ý 
nghĩa pháp chủ đạo, với ý nghĩa khẳng định, với ý nghĩa quả quyết, với ý nghĩa 
dẫn xuất.

Ba loại giải thoát với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na khác nhau là thế 
nào? Đối với vị đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát là pháp chủ đạo; tác 
ý khổ não, vô nguyện giải thoát là pháp chủ đạo; tác ý vô ngã, không tánh giải 
thoát là pháp chủ đạo. Ba loại giải thoát với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na 
khác nhau là thế ấy. (1)

Ba loại giải thoát với ý nghĩa khăng định ở vào sát-na khác nhau là thê nào? 
Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, [hành giả] 
khẳng định tâm; trong khi tác ý khổ não, nhờ vào năng lực của vô nguyện giải 
thoát, [hành giả] khẳng định tâm; trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của 
không tánh giải thoát, [hành giả] khẳng định tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa 
khẳng định ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (2)

Ba loại giải thoát với ý nghĩa quả quyêt ở vào sát-na khác nhau là thê nào? 
Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, [hành giả] 
quả quyết tâm, trong khi tác ý khổ não, nhờ vào năng lực của vô nguyện giải 
thoát, [hành giả] quả quyết tâm, trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của 
không tánh giải thoát, [hành giả] quả quyết tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa 
quả quyết ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (3)

Ba loại giải thoát với ý nghĩa dân xuât ở vào sát-na khác nhau là thê nào? 
Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, [hành giả] 
dẫn xuất đến sự diệt tận Niết-bàn, trong khi tác ý khổ não, nhờ năng lực của vô 
nguyện giải thoát, dẫn xuất đến sự diệt tận Niết-bàn, trong khi tác ý vô ngã, nhờ 
năng lực của không tánh giải thoát, dẫn xuất đến sự diệt tận Niết-bàn. Ba loại 
giải thoát với ý nghĩa dẫn xuất ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (4)

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện này. Ba loại 
giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện nào?

Với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa thành đạt, với ý nghĩa 
thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội.

Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa 
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thành dạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm dến, 
với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế nào?

“Trong khi tác ý vô thường, [hành giả] giải thoát khỏi hiện tướng： là vô 
tướng giải thoát, “giải thoát khỏi điều nào thì không còn nguyện ước điều ấy” 
là vô nguyện giải tho凯，“diêu ây không nguyện ước thì với điêu ây là không^^ 
là không tánh giải thoát, uvới điều nào là không, là vô tướng với hiện tướng 
ấy" là vô tướng giải thoát. Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa 
đắc chứng, với ý nghĩa thành đạt5 với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, 
với ý nghĩa chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (1)

“Trong khi tác ý khổ não, [hành giả] giải thoát khỏi nguyện uớc" là vô 
nguyện giải thoát, “diều ấy không nguyện ước thì với điều ấy là không,9 là 
không tánh giải thoát, "với điều nào là không, là vô tướng với hiện tướng ấy” là 
vô tướng giải thoát, "vô tướng với hiện tướng nào thì không còn mong mỏi điều 
ấy“ là vô nguyện giải thoát. Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa 
đắc chứng, với ý nghĩa thành dạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, 
với sự chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (2)

“Trong khi tác ý vô ngã, [hành giả] giải thoát khỏi cố chấpy là không tánh 
giải thoát, "với điều nào là không, là vô tướng với hiện tướng ấy" là vô tướng 
giải thoát, “v6 tướng với hiện tướng nào thì không còn mong mỏi điều ấy" là 
vô nguyện giải thoát, “diều ấy không nguyện ước thì với điều ấy là khong59 là 
không tánh giải thoát. Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc 
chứng, với ý nghĩa thành đạt5 với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với 
ý nghĩa chạm đên, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thê ây. (3)

Ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện này.
Có sự giải thoát, có cánh cửa, có cánh cửa của giải thoát, có đối nghịch của 

giải thoát, có [pháp] phù hợp với giải thoát, có sự ly khai do giải thoát, có sự tu 
tập giải thoát, có sự tịnh lặng của giải thoát.

Giải thoát là gì? Không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 
giải thoát.

Không tánh giải thoát là gì? ”Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát 
khỏi cố chấp về thường^ là không tánh giải thoát. "Trí do sự quán xét về khổ 
não giải thoát khỏi cố chấp về lạc" là không tánh giải thoát. "Trí do sự quán xét 
về vô ngã giải thoát khỏi cố chấp về nga,9 la không tánh giải thoát. "Trí do sự 
quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi cố chấp về vui thích" là không tánh giải 
thoát. "Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi cố chấp về tham ái” [à 
không tánh giải thoát. "Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi cố chấp 
về nhân sanh khởf9 là không tánh giải thoát. 6CTrí do sự quán xét về từ bỏ giải 
thoát khỏi cố chấp về nắm giữ'： là không tánh giải thoát. "Trí do sự quán xét về 
vô tướng giải thoát khỏi cố chấp về hiện tướng' 13 không tánh giải thoát "Trí 
do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi cố chấp về nguyện u6c“ là không 
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tánh giải thoát. "Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi tất cả các cố 
chấp” là không tánh giải thoát.

"Trí do sự quán xét vê vô thường ở săc giải thoát khỏi cô châp vê thường^^ 
là không tánh giải thoát. ... (nt)・・・ “Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc giải 
thoát khỏi tất cả các cố chấp” là không tánh giải thoát. "Trí do sự quán xét về vô 
thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử giải thoát khỏi 
cố chấp về thường^^ là không tánh giải thoát. ...(屮).・.“Trí do sự quán xét về 
không tánh ở lão tử giải thoát khỏi tất cả các cố chấp'Tà không tánh giải thoát. 
Đây là không tánh giải thoát. (1)

Vô tướng giải thoát là gì? ”Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi 
hiện tướng về thường^^ là vô tướng giải thoát "Trí do sự quán xét về khổ não 
giải thoát khỏi hiện tướng về là vô tướng giải thoát "Trí do sự quán xét 
về vô ngã giải thoát khỏi hiện tướng về ngâT là・・・ "Trí do sự quán xét về nhàm 
chán giải thoát khỏi hiện tướng về vui thích" là…"Trí do sự quán xét về ly 
tham ái giải thoát khỏi hiện tướng về tham Ai” là・・・ "Trí do sự quán xét về diệt 
tận giải thoát khỏi hiện tướng về nhân sanh khởi" là・・・ "Trí do sự quán xét về từ 
bỏ giải thoát khỏi hiện tướng về nắm giữ" là・・・ "Trí do sự quán xét về vô tướng 
giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng" là・・・ "Trí do sự quán xét về vô nguyện giải 
thoát khỏi hiện tướng về nguyện uớc" là vô tướng giải thoát. "Trí do sự quán 
xét về không tánh giải thoát khỏi hiện tướng về cố chấp“ là vô tướng giải thoát.

”Trí do sự quán xét vê vô thường ở săc giải thoát khỏi hiện tướng vê thuờng” 
là vô tướng giải thoát. ... (nt)・・・ “Trí do sự quán xét về vô tướng ở sắc giải thoát 
khỏi tất cả các hiện tướng” là vô tướng giải thoát. "Trí do sự quán xét về vô 
nguyện ở săc giải thoát khỏi hiện tướng vê nguyện ước" là vô tướng giải thoát. 
”Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng về cố chấp” 
là vô tướng giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở 
các hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về thuờng” 
là vô tướng giải thoát. ... "Trí do sự quán xét về vô tướng ở lão tử giải 
thoát khỏi tất cả các hiện tướng" là vô tướng giải thoát. "Trí do sự quán xét về 
vô nguyện ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về nguyện uớc” là vô tướng giải 
thoát. "Trí do sự quán xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về 
cố chấp” là vô tướng giải thoát. Đây là vô tướng giải thoát. (2)

Vô nguyện giải thoát là gì? "Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát 
khỏi nguyện ước về thuờng” là vô nệuyện giải thoát. "Trí do sự quán xét về 
khổ não giải thoát khỏi nguyện ước vê lạc" là vô nguyện giải thoát. "Trí do sự 
quán xét về vô ngã giải thoát khỏi nguyện ước về ngã^ là vô nguyện giải thoát. 
”Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi nguyện ước về tham 紆'là vô 
nệuyện giải thoát. "Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nguyện ước 
ve nhân sanh khởi" là vô nguyện giải thoát. "Trí do sự quán xét về từ bỏ giải 
thoát khỏi nguyện ước về nắm giữ" là vô nguyện giải thoát. uTrí do sự quán xét 
về vô tướng giải thoát khỏi nguyện ước về hiện tướng^^ là vô nguyện giải thoát.
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"Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi tất cả các nguyện u&c" là vô 
nẹuyện giải thoát. "Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi nguyện ước 
ve co chap la vô nguyện giải thoát.

"Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nguyện ước về 
thuờng" là vô nguyện giải thoát. ... (nt)・・・ “Trí do sự quán xét về vô nguyện 
ở sắc giải thoát khỏi tất cả các nguyện u6c” là vô nguyện giải thoát. uTrí do 
sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi nguyện ước về cố chấp" là vô 
nguyện giải thoát. “Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các 
hành... ở thức... ở mắt... ở lão tử giải thoát khỏi tất cả các nguyện irớc" là vô 
nguyện giải thoát. "Trí do sự quán xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi 
nguyện ước về cố chấp” I立 vô nguyện giải thoát. Đây là vô nguyện giải thoát. 
(3) Đây là giải thoát. (1)

Cánh cửa là gì? Những gì là không sai trái, là thiện, là các pháp dự phần 
giác ngộ được sanh ra ở trường hợp ấy, điều ấy là cánh cửa. (2)

Cánh cửa của giải thoát là gì? Đôi tượng nào của các pháp ây là sự diệt tận 
Niết-bàn, [đối tượng] ấy là cánh cửa của giải thoát, đây là cánh cửa của giải 
thoát. Giải thoát và cánh cửa? là cánh cửa của giải thoát, điều ấy là cánh cửa của 
giải thoát. (3)

[Pháp] đối nghịch của giải thoát là gì? Ba bất thiện căn là các [pháp] đối 
nghịch của giải thoát, ba ác hạnh là các [pháp] đôi nghịch của giải thoát, tất 
cả các pháp bất thiện cũng là các [pháp] đối nghịch của giải thoát; điều ấy là 
[pháp] đối nghịch của giải thoát. (4)

[Pháp] phù hợp với giải thoát là gì? Ba thiện căn là các [pháp] phù hợp với 
giải thoát, ba thiện hạnh là các [pháp] phù hợp với giải thoát, tất cả các pháp 
thiện cũng là các [pháp] phù hợp với giải thoát; điều ấy là [pháp] phù họp với 
giải thoát. (5)

Sự ly khai do giải thoát là gì? Là sự ly khai do tưởng, là sự ly khai do suy 
nghĩ, là sự ly khai do tâm, là sự ly khai do trí, là sự ly khai do giải thoát, là sự 
ly khai do chân lý.

“Trong khi suy tưởng, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do tưởng. "Trong 
khi suy nghĩ, [hành giả] ly khai” là sự ly khai do suy nghĩ. "Trong khi nhận 
biết, [hành giả] ly khai" là sự ly khai do tâm. "Trong khi sử dụng trí, [hành giả] 
ly khai" là sự ly khai do trí. ”Trong khi xả ly, [hành giả] ly khai" là sự ly khai 
do giải thoát. "Theo ý nghĩa của thực thể, [hành giả] ly khai" là sự ly khai do 
chân lý.

Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ấy có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào 
có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tưởng. Nơi nào có sự ly khai 
do tưởng [và] có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tâm. Nơi nào có 
sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do tưởng [và] có sự ly khai do suy nghĩ. 
Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, [và] có sự ly khai do 
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tâm, nơi ấy có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai 
do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, [và] có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly 
khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, [và] có sự ly khai 
do trí, nơi ấy có sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly khai do giải thoát, nơi 
ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, [và] 
có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, 
có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, [và] có sự ly khai do giải thoát, nơi ấy 
có sự ly khai do sự thật. Nơi nào có sự ly khai do sự thật, nơi ấy có sự ly khai 
do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, 
có sự ly khai do giải thoát. Đây là sự ly khai do giải thoát. (6)

Sự tu tập giải thoát là gì? Sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Sơ 
thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Nhị thiền; sự rèn luyện, sự 
tu tập, sự làm cho sung mãn Tam thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung 
mãn Tứ thiền; sự rèn luyện, sự tu tập9 sự làm cho sung mãn sự chứng đạt Không 
vô biên xứ;... sự chứng đạt Thức vô biên xứ;... sự chứng đạt Vô sở hữu xứ; sự 
rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm chọ sung mãn đạo Nhập lưu; sự rèn luyện, 
sự tu tập, sự làm cho sung mãn đạo Nhất lai; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho 
sung mãn đạo Bât lai; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn đạo A-la- 
hán; điều này là sự tu tập giải thoát. (7)

Sự tịnh lặng của giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của Sơ thiền, 
sự thành tựu hoặc nghiệp quả của Nhị thiền,... của Tam thiền,... của Tứ thiền,... 
của sự chứng đạt Không vô biên xứ,・・・ của sự chứng đạt Thức vô biên xứ,・・. của 
sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, quả Nhập liru của đạo Nhập lưu, quả Nhất lai của đạo 
Nhất lai, quả Bất lai của đạo Bất lai, quả A-la-hán của đạo A-la-hán; điều này 
là sự tịnh lặng của giải thoát. (8)

Dứt tụng phẩm thứ ba.
Phần giảng về “Giải thoát” được đầy đủ.
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VI. GIẢNG VÈ CÕI TÁI SANH 
(GATIKATHÂ)

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh,117 khi được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát- 
đế-lỵ, các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc giàu sang của gia chủ 
và chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của 
bao nhiêu nhân? Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao 
nhiêu nhân? Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao 
nhiêu nhân?

117 Sự thành tựu cõi tái sanh (gatisampattỉ) nói về sự tái sanh làm người, trời. Sự hư hỏng về cõi tái sanh 
(gaừvipatti) nói về sự tải sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh (PsA. ni. 570).
118 Ba sự tạo tác mạng sống (jĩvitasankhãrã) là tuổi thọ, hơi nóng và thức (PsA. III. 572).

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân. Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, các gia 
tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc giàu sang của gia chủ và chư thiên 
dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối 
với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với chư 
thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân.

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của tám nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân 
thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các hành [sanh khởi]/5 Vào sát-na cận 
tử, hai nhân bất thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên 
vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh 
khởi]." Vào sát-na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu 
tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên danh sắc? thức 
[sanh khởi]; do duyên thức, danh sắc [sanh khởi].^^

Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duỵên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào sát- 
na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống118 là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.
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Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các ỵ chỉ duyên, là các tương img duyên. Vào sát-na tục sinh, năm 
quyền là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương img duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên.

Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân này. (1)

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ9 đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Bà-la-môn? đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên 
dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân nào? 
Vào sát-na đông lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đồng sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khởi]/9 Vào sát-na cận tử, hai nhân bât thiện là các 
đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi 
là: "Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh khởi]?9 Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na 
ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức [sanh khởi]; do duyên thức, 
danh sắc [sanh khởi]."

Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hồ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiên là các đồng sanh duyên, là các hô tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào 
sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các ỵ chỉ duyên, là các tương img duyên. Vào sát-na tục sinh, năm 
quyền là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đòng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương img duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên.

Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.
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Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ5 đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục 
giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân này. (2)

Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân nào? 
Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện... (nt)... Đối với chư thiên 
sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân này. (3)

Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân nào? 
Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đồng sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khởi]/5 Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các 
đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi 
là: "Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh khởi]/9 Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na 
ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức [sanh khởi]; do duyên thức, 
danh sắc [sanh khởi]."

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
năm quyên là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các ỵ chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na 
tục sinh, danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y 
chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân này. (4)

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế- 
lỵ5 đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn? đối với các gia tộc giàu sang 
của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân?

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của sáu nhân. Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, đối 
với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia 
chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của sáu nhân.

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, hai nhân 
thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thê được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các hành [sanh khởi]." Vào sát-na cận 
tử, hai nhân bất thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào 
sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh khởi]79
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Vào sát-na tục sinh, hai nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư 
đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên danh sắc, thức 
[sanh khởi]; do duyên thức, danh sắc [sanh khởi]75

Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiên là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào 
sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các ỵ chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn 
quyền là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, hai nhân là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười hai pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên.

Vào sát-na tục sinh, hai mươi sáu pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của sáu nhân này. (1)

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Bà-la-môn9 đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên 
dục giới, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân nào? 
Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, hai nhân thiện là các đồng sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khởi]?5... (nt)... Đối với các gia tộc giàu sang dòng 
Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc 
giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không liên kết với trí thì 
sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này.

Phần giảng về “Cõi tái sanh” được đầy đủ.
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vn. GIẢNG VÈ NGHIỆP 
(KAMMAKATHÃ)

Có nghiệp [quá khứ] có kết quả của nghiệp [quá khứ]5 có nghiệp [quá khứ] 
không có kết quả của nghiệp [quá khứ], có nghiệp [quá khứ] có kết quả của 
nghiệp [hiện tại], có nghiệp [quá khứ] không có kết quả của nghiệp [hiện tại], 
có nghiệp [quá khứ] có kết quả của nghiệp [vị lai], có nghiệp [quá khứ] không 
có kết quả của nghiệp [vị lai].119 Có nghiệp [hiện tại] có kết quả của nghiệp 
[hiện tại], có nệhiệp [hiện tại] không có kết quả của nghiệp [hiện tại], có nghiệp 
[hiện tại] có kêt quả của nghiệp [vị lai], có nghiệp [hiện tại] không có kết quả 
của nghiệp [vị lai]. Có nghiệp [vị lai] có kết quả của nghiệp [vị lai], có nghiệp 
[vị lai] không có kết quả của nghiệp [vị lai].120

119 Các từ quá khứ, hiện tại, vị lai căn cứ theo các động từ ahosi, atthi, bhavissati ở ba thời khác nhau 
với ý nghĩa: là, thì, cổ, v.v... (ND)
120 Ý nghĩa của đoạn văn này có thể hiểu như sau: Nghiệp được tạo tác ở thời quá khứ có thể có quả 
báo hoặc không có quả báo ơ một trong ba thời: Quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai. Nghiệp được tạo tác ở 
thời hiện tại có thê cỏ quả báo hoặc không có quả báo ở một trong hai thời: Hiện tại hoặc vị lai. Nghiệp 
được tạo tẳc ở thời vị lai có thể cồ quả bao hoạc không có quả bao ở thời vị lai. Các đoạn kế tiếp được 
giải thích tương tợ. (ND)

Có nghiệp thiện [quá khứ] có kêt quả của nghiệp thiện [quá khứ], có nghiệp 
thiện [quá khứ] không có kết quả của nghiệp thiện [quá khứ], có nghiệp thiện 
[quá khứ] có kết quả của nghiệp thiện [hiện tại], có nghiệp thiện [quá khứ] 
không có kết quả của nghiệp thiện [hiện tại]5 có nghiệp thiện [quá khứ] có kết 
quả của nghiệp thiện [vị lai], có nghiệp thiện [quá khứ] không có kết quả của 
nghiệp thiện [vị lai]. Có nghiệp thiện [hiện tại] có kêt quả của nghiệp thiện 
[hiện tại], có nghiệp thiện [hiện tại] không có kết quả của nghiệp thiện [hiện 
tại], có nghiệp thiện [hiện tại] có kết quả của nghiệp thiện [vị lai], có nghiệp 
thiện [hiện tại] không có kêt quả của nghiệp thiện [vị lai]. Có nghiệp thiện [vị 
lai] có kết quả của nghiệp thiện [vị lai], có nghiệp thiện [vị lai] không có kết 
quả của nghiệp thiện [vị lai].

Có nghiệp bất thiện [quá khứ] có kết quả của nghiệp bất thiện [quá khứ], có 
nghiệp bất thiện [quá khứ] không có kết quả của nghiệp bất thiện [quá khứ], có 
nẹhiệp bất thiện [quá khứ] có kết quả của nghiệp bất thiện [hiện tại], có nghiệp 
bat thiện [quá khứ] không có kết quả của nghiệp bất thiện [hiện tại], có nghiệp 
bất thiện [quá khứ] có kết quả của nghiệp bất thiện [vị lai], có nghiệp bất thiện 
[quá khứ] không có kết quả của nệhiệp bất thiện [vị lai]. Có nghiệp bất thiện 
[hiện tại] có kết quả của nghiệp bẫt thiện [hiện tại], có nghiệp bất thiện [hiện 
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tại] không có kết quả của nệhiệp bất thiện [hiện tại], có nghiệp bất thiện [hiện 
tại] có kết quả của nghiệp bat thiện [vị lai], có nghiệp bất thiện [hiện tại] không 
có kết quả của nghiệp bat thiện [vị lai]. Có nghiệp bất thiện [vị lai] có kết quả 
của nghiệp bất thiện [vị lai], có nghiệp bất thiện [vị lai] không có kết quả của 
nghiệp bất thiện [vị lai].

Có nghiệp sai trái [quá khứ]... Có nghiệp không sai trái [quá khứ]... Có 
nghiệp đen [quá khứ]... Có nghiệp trắng [quá khứ]... Có nghiệp tăng trưởng lạc 
[quá khứ]... Có nghiệp tăng trưởng khổ [quá khứ]... Có nghiệp kết quả lạc [quá 
khứ]... Có nghiệp kết quả khổ [quá khứ] có kết quả của nghiệp kết quả khổ [quá 
khứ], có nghiệp kết quả khổ [quá khứ] không có kết quả của nghiệp kết quả khổ 
[quá khứ], có nghiệp kết quả khổ [quá khứ] có kết quả của nghiệp kết quả khổ 
[hiện tại], có nghiệp kết quả khô [quá khứ] không có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ [hiện tại], có nghiệp kết quả khổ [quá khứ] có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ [vị lai], có nghiệp kết quả khổ [quá khứ] không có kết quả của nghiệp kết 
quả khổ [vị lai]. Có nghiệp kết quả khổ [hiện tại] có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ [hiện tại], có nghiệp kết quả khổ [hiện tại] không có kết quả của nghiệp kết 
quả khổ [hiện tại], có nghiệỊ) kết quả khổ [hiện tại] có kết quả của nghiệp kết 
quả khổ [vị lai], có nghiệp kết quả khổ [hiện tại] không có kết quả của nghiệp 
kết quả khổ [vị lai]. Có nghiệp kết quả khổ [vị lai] có kết quả của nghiệp ket 
quả khổ [vị lai], có nghiệp kết quả khổ [vị lai] không có kết quả của nghiệp kết 
quả khổ [vị lai].

Phần giảng về ^Nghiệp55 được đầy đủ.
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vm. GIẢNG VÈ SựLÀM LẠC 
(VIP4LLẴSAKATHẦ)

(Duyên khỏi ờ Sãvatthi)
Này các Tỳ-khiru, đây là bốn sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc 

của kiến. Bốn là gì? Này các Tỳ-khưu, về vô thường [quan niệm] là *Thuờng” 
là sự lâm lạc của tưởng, lâm lạc của tâm, lâm lạc của kiên. Này các Tỳ-khưu, 
về khổ não [quan niệm] là "L@c" là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm 
lạc của kiến. Này các Tỳ-khưu, về vô ngã [quan niệm] là "Ng胪 là sự lầm lạc 
của tưởng, lầm lạc của tâm, làm lạc của kiến. Này các Tỳ-khiru, về bất tịnh 
[quan niệm] là "Tinh" là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của 
kiến. Này các Tỳ-khưu, đây là bốn sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm 
lạc của kiến.

Này các Tỳ-khưu, đây là bôn sự không lâm lạc của tưởng, không lâm lạc 
của tâm, không lầm lạc của kiến. Bốn là gì? Này các Tỳ-khưu, về vô thường 
[quan niệm] là "V6 thường^^ là sự không lâm lạc của tưởng, không lâm lạc của 
tâm, không lầm lạc của kiến. Này các Tỳ-khưu, về khổ não [quan niệm] là *Khổ 

là sự không lâm lạc của tưởng, không lâm lạc của tâm, không lâm lạc của 
kiến. Này các Tỳ-khưu, về vô ngã [quan niệm] là "V6 ngg" là sự không lầm lạc 
của tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến. Này các Tỳ-khưu, 
về bất tịnh [quan niệm] là "Bất tinh,9 là sự không lầm lạc của tưởng, không lầm 
lạc của tâm, không lầm lạc của kiến. Này các Tỳ-khiru, bốn điều này không lầm 
lạc của tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến.

1. Vô thường tưởng là thường, 
Vô ngã cho là ngã, 
Tà kiến đánh bại chúng

2. Bị Ma vương buộc ách, 
Chúng sanh bị luân hồi

3. Khi chư Phật quang minh 
Giảng giải giáo pháp này

4. Bậc trí nghe theo Phật 
Vô thường là vô thường,

5. Vô ngã là vô ngã, 
Nắm giữ chánh tri kiến,

9

Khô não tưởng là lạc, 
Bất tịnh tưởng là tịnh, 
Tưởng quấy, tâm rối loạn. 
Trói buộc không an ổn, 
Đi đến sanh lão tử.
Hiện khởi ở thế gian 
Đưa đến vắng lặng khổ. 
Thành tựu tâm, thấy được 
Khổ não là khổ não, 
Bất tịnh là bất tịnh, 
Xa lìa tất cả khổ.
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Đối với người được thành tựu về kiến, bốn sự lầm lạc này được dứt bỏ 
hay chưa được dứt bỏ? Một số được dứt bỏ, một số chưa được dứt bỏ. Sự lầm 
lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến về vô thường [quan niệm] là 
“Thuờng” được dứt bỏ. về khổ não [quan niệm] là “Lạc； tưởng như thế có 
sanh lên, tâm như thế có sanh lên, còn sự lầm lạc của kiến được dứt bỏ. Sự 
lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến về vô ngã [quan niệm] là 
“NgâT được dứt bỏ. về bất tịnh [quan niệm] là "Tịnh”, tưởng như thế có sanh 
lên, tâm như thế có sanh lên, còn sự lầm lạc của kiến được dứt bỏ.

về hai sự việc [vô thường, vô ngã], có sáu sự lầm lạc được dứt bỏ. về hai 
sự việc [khổ não, bất tịnh], có hai sự lầm lạc được dứt bỏ, bổn sự lầm lạc chưa 
được dứt bỏ. về bốn sự việc, có tám sự lầm lạc được dứt bỏ, bốn sự lầm lạc 
chưa được dứt bỏ.

Phần giảng về í6Sự lầm lạcw được đầy đủ.
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IX. GIẢNG VÈ ĐẠO 
(MAGGAKATHẲ)

Đạo: Đạo theo ý nghĩa gì? Vào sát-na đạo Nhập lưu, chánh kiến theo ý 
nghĩa nhận thức: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà kiến, là đạo vừa là nhân 
của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các 
phiền não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, 
là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh 
lọc tâm? là đạo vừa là nhân của việc đác chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân 
của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân 
lý? là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận.

Chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt [tâm vào cảnh]: Là đạo vừa là nhân của 
việc dứt bỏ tà tư duy, là đạo vừa là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là 
đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc 
làm trong sạch phân đâu của sự thâu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khăng 
định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc 
đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượnệ, 
là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiêt 
lập ơ sự diệt tận.

Chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà ngữ, 
là đạo vừa là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của 
việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần 
đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là 
nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc 
biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân 
của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận.

Chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi: Là đạo vừa là nhân của việc 
dứt bỏ tà nghiệp,... (nt)... Chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch: Là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ tà mạng,... (nt)... Chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra sức: Là 
đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà tinh tấn,... (nt)... Chánh niệm theo ý nghĩa 
thiêt lập: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà niệm,... (nt)... Chánh định theo 
ý nghĩa không tản mạn: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà dinh, là đạo vừa 
là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của việc chấm 
dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần đầu của sự 
thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của 
việc thanh lọc tâm5 là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo 
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vừa là nhân của việc thâu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng 
ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận.

Vào sát-na đạo Nhât lai, chánh kiên theo ý nghĩa nhận thức:... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ đối với 
sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bât bình có tính chât thô thiên, đôi 
với ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, là đạo vừa là 
nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh,... của việc chấm dứt các phiền não,... 
của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt,... của việc khẳng định tâm,・・・ 
của việc thanh lọc tâm,... của việc đắc chứng pháp đặc biệt,... của việc thấu triệt 
hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là 
nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận.

Vào sát-na đạo Bất lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: ... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ đối với sự 
ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, đối với ái 
dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế, là đạo vừa là nhân của 
việc hỗ trợ các pháp đồng sanh,... của việc chấm dứt các phiền não,... của việc 
làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt,... của việc khẳng định tâm,…của việc 
thanh lọc tâm,... của việc đắc chứng pháp đặc biệt,... của việc thấu triệt hướng 
thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của 
việc thiết lập ở sự diệt tận.

Vào sát-na đạo A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức:... (nt)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn: Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ ái sắc, ái 
vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô 
minh ngủ ngầm, là đạo vừa là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo 
vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc làm 
trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng định 
tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc 
chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là 
đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết 
lạp ở sự diệt tận.

Đường lối [đạo] của nhận thức là chánh kiến, đường lối của sự gắn chặt 
[tâm vào cảnh] là chánh tư duy, đường lối của sự gìn giữ là chánh ngữ, đường 
lối của nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, đường lối của sự trong sạch là chánh 
mạng, đường lối của sự ra sức là chánh tinh tấn, đường lối của sự thiết lập là 
chánh niệm, đường lối của sự không tản mạn là chánh định.

Đường lôi của sự thiêt lập là niệm giác chi, đường lôi của sự suy xét là trạch 
pháp giác chi, đường lối của sự ra sức là cần giác chi, đường lối của sự lan tỏa 
là hỷ giác chi, đường lối của sự an tịnh là tịnh giác chi, đường lối của sự không 
tản mạn là định giác chi, đường lối của sự phân biệt rõ là xả giác chi.

Đường lối của tính chất không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, 
đường lối của tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực, đường lối 
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của tính chất không dao động ở sự buông lung là niệm lực, đường lối của tính 
chất không dao động ở sự phóng dật là định lực, đường lối của tính chất không 
dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực.

Đường lối của sự cương quyết là tín quyền, đường lối của sự ra sức là tấn 
quyền, đường lối của sự thiết lập là niệm quyền, đường lối của sự không tản 
mạn là định quyền, đường lối của sự nhận thức là tuệ quyền.

Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyền là đạo; theo ý nghĩa không dao dộng, lực 
là đạo; theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi], giác chi là đạo; theo ý nghĩa 
chủng tử, chi phần của đạo là đạo; theo ý nghĩa thiết lập, sự thiết lập niệm là 
đạo; theo ý nghĩa nỗ lực, chánh cần là đạo; theo ý nghĩa thành tựu, nền tảng của 
thân thông là đạo; theo ý nghĩa của thực the, các chân lý là đạo; theo ý nghĩa 
không tản mạn, chỉ tịnh là đạo; theo ý nghĩa quán xét, minh sát là đạo; theo ý 
nghĩa nhất vị9 chỉ tịnh và minh sát là đạo; theo ý nghĩa không vượt trội, sự kêt 
hợp chung là đạo; theo ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh là đạo; theo ý nghĩa 
không tản mạn, tâm thanh tịnh là đạo; theo ý nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh 
là đạo; theo ý nghĩa thấu triệt, minh là đạo; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát 
là đạo; theo ý nghĩa đoạn trừ, trí về sự đoạn tận là đạo; ước muốn theo ý nghĩa 
nguồn cội là đạo; tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là đạo; xúc theo ý nghĩa 
liên kết là đạo; thọ theo ý nghĩa hội tụ là đạo; định theo ý nghĩa dẫn đầu là đạo; 
niệm theo ý nghĩa là pháp chủ đạo là đạo; tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện là đạo; sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lõi là đạo; Niết-bàn liên quan 
đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là đạo.

Phần giảng về “Bạo” được đầy đủ.
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X. GIẢNG VÈ TỊNH THỦY NÊN UỐNG 
(MANDAPEYY4KATHẦ)

Này các Tỳ-khưu, tịnh thủy nên uống là Phạm hạnh này, là bậc Đạo sư khi 
còn tại tiền. Khi bậc Đạo sư còn tại tiền, bản chất của tịnh thủy có ba loại là: Tịnh 
thủy về sự thuyết giảng, tịnh thủy về người thọ nhận, tịnh thủy về Phạm hạnh.

Tịnh thủỵ về sự thuyết giảng là gì? Là sự phát biểu, sự thuyết giảng, sự làm 
cho nhận biêt, sự thiêt lập, sự phô bày, sự phân giải, hành dộng làm rõ về bốn 
chân lý cao thượng... về bốn sự thiết lập niệm... về bốn chánh cẩn... về bốn nền 
tảng của thần thông... về năm quyền... về năm lực... về bảy chi phần đưa đến 
giác ngộ... về Thánh đạo tám chi phần; đây là tịnh thủy về sự thuyết giảng. (1)

Tịnh thủy về người thọ nhận là gì? Là các Tỳ-khiru, các Tỳ-khưu-ni, các 
nam cư sĩ, các nữ cư sĩ, chư thiên, nhân loại, hoặc bất cứ những ai khác là người 
hiểu biết; đây là tịnh thủy về người thọ nhận. (2)

Tịnh thủy về Phạm hạnh là gì? Điều này chính là Thánh đạo tám chi phần 
tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định; đây là tịnh thủy về Phạm hạnh. (3)

"Tịnh thủy vê cương quyêt là tín quyên, không có đức tin là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã không có đức tin, uống tịnh thủy cương quyết của tín quyền^^ là 
tịnh thủy nên uông. "Tịnh thủy vê ra sức là tân quyên, biêng nhác là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã biếng nhác, uống tịnh thủy ra sức của tấn quyền“ là tịnh thủy 
nên uống. "Tịnh thủy về thiết lập là niệm quyền, buông lung là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm quyền” là tịnh thủy 
nên uống. uTịnh thủy về không tản mạn là định quyền, phóng dật là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã phóng dật, u6ng tịnh thủy không tản mạn của định quyền^^ là 
tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy ve nhận thức là tuệ quyền, vô minh là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống tịnh thủy nhận thức của tuệ quyền" là tịnh 
thủy nên uống.

"Tịnh thủy về không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, không có 
đức tin là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã không có đức tin, uống tịnh thủy không 
dao động ở sự không có đức tin của tín Ẹrc” là tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy 
về tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực, biếng nhác là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã biếng nhác, uống tịnh thủy khônẹ dao động ở sự biếng 
nhác của tấn lực“ là tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy ve tính chất không dao 
động ở sự buông lung là niệm lực, buông lung là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
buông lung, uống tịnh thủy không dao động ở sự buông lung của niệm lực” là 
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tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sựph6ng dật là 
định lực, phóng dật là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uông tịnh thủy 
không dao động ở sự phóng dật của định lực" là tịnh thủy nên uống. uTịnh thủy 
về tính chất không dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uốíiệ tịnh thủy không dao động ở sự không sáng 
suốt của tuệ lực” là tịnh thủy nên uổng.

“Tinh thủy về thiết lập là niệm giác chi, sự buông lung là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm giác chi” là tịnh 
thủy nên uống. "Tịnh thủy về suy xét là trạch pháp giác chi, vô minh là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống tịnh thủy suy xét của trạch J)háp giác chi” 
là tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy về ra sức là cần giác chi, sự biếng nhác là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã biếng nhác, uống tịnh thủy ra sức của cần giác chi” 
là tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chi, trạng thái bực bội là 
cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã trạng thái bực bội, uống tịnh thủy lan tỏa của hỷ 
giác chi“ là tịnh thủy nên uông. "Tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chi, sự thô xấu 
là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã thô xấu, uống tịnh thủy an tịnh của tịnh giác 
chi“ là tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy về không tản mạn là định giác chi, sự 
phóng dật là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không tản 
mạn của định giác chi" là tịnh thủy nên uông. 4ẾTịnh thủy vê sự phân biệt rõ là 
xả giác chi, sự không phân biệt rõ là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã không phân 
biệt rõ, uống tịnh thủy sự phân biệt rõ của xả giác chi” là tịnh thủy nên uống.

"Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã; sau khi loại bỏ 
cặn bã tà kiến, uống tịnh thủy nhận thức của chánh kiến“ là tịnh thủy nên uống. 
“Tinh thủy về gắn chặt [tâm vào cảnh] là chánh tư duy, tà tư duy là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã tà tư duy, uống tịnh thủy gắn chặt [tâm vào cảnh] của chánh 
tư duy" là tịnh thủy nên uống. í6Tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tà ngữ là 
cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà ngữ, uông tịnh thủy gìn giữ của chánh ngữ95 là 
tịnh thủy nên uống. uTịnh thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tà nghiệp 
là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà nghiệp, uống tịnh thủy nguồn sanh khởi của 
chánh nghiep" là tịnh thủy nên uống. uTịnh thủy về trong sạch là chánh mạng, 
tà mạng là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà mạng, uống tịnh thủy trong sạch của 
chánh mạng^ là tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy về ra sức là chánh tinh tấn, tà 
tinh tấn là căn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà tinh tấn, uống tịnh thủy ra sức của 
chánh tinh tấn" là tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy về thiết lập là chánh niệm, 
tà niệm là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà niệm, uống tịnh thủy thiết lập của 
chánh niệm^^ là tịnh thủy nên uống. "Tịnh thủy về không tản mạn là chánh định, 
tà định là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà định, uống tịnh thủy không tản mạn 
của chánh dinh" là tịnh thủy nên uống.

Có tịnh thủy, có điều nên uống? có cặn bã.
Tịnh thủy về cương quyết là tín quyền, không có đức tin là cặn bã. Ở đây, 

điều ậì là cốt lõi của y nghĩa, cốt lõi của pháp, côt lõi của giải thoát, điều ấy là 
nên uống. Tịnh thủy về ra sức là tấn quyền, biếng nhác là cặn bã. Ở dây, điều gì 
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là Cốt lõi của ý nệhĩa, cốt lối của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên u611g. 
Tịnh thủy về thiet lập là niệm quyền, buông lung là cặn bã. Ở đây, điều gì là cot 
lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh 
thủy về không tản mạn là định quyền, phóng dật là cặn bã. O dây, điều gì là cốt 
lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh 
thủy về nhận thức là tuệ quyền, vô minh là cặn bã. Ở dây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điêu ấy là nên uống.

Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, 
sự không có đức tin là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính chất không 
dao động ở sự biêng nhác là tấn lực, sự biếng nhác là cặn bã; Ở đây, điều ệì là 
cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uong. 
Tịnh thủy vê tính chât không dao động ở sự buông lung là niệm lực, sự buông 
lung là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi 
của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy ve tính chất không dao động ở 
sự phónẹ dật là định lực, sự phóng dật là cặn bã. Ở dây, điều gi là cốt lõi của ý 
nghĩa, cot lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uong. Tịnh thủy về 
tính chất không dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn bã. Ở 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ấy là nên uống.

Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chi, buông lung là cặn bã. Ở đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lối của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nen 
uống. Tịnh thủy về suy xét là trạch pháp giác chi, vô minh là cặn bã. Ở dây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uống. Tịnh thủy về ra sức là cần giác chi, sự biếng nhác là cặn bã. Ở đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uống. Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chi, trạng thái bực bội là cặn bã. Ở dây, 
điều ậì là cốt lõi của ý nghĩa, cot lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là 
nên uống. Tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chi, sự thô xấu là cặn bã. Ở dây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uống. Tịnh thủy về không tản mạn là định giác chi, sư phóng dật là cặn bã. ơ 
gây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ấy là nên uốnệ. Tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả giác chi, sự không phân biệt 
rõ là cặn bã. ố đây, điều gì là cot lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cot lõi của 
giải thoát, điều ấy là nên uống.

Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã. Ở đây5 điều gi là 
cốt lõi của ỵ nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uong. 
Tịnh thủy về gan chặt [tâm vào cảnh] là chánh tư duy? tà tư duy là cặn bã. Ở dây, 
điều © là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là 
nen uống. Tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tà ngữ là cặn bã. Ở dây, điều ẹì là 
cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uông. 
Tịnh thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tà nghiệp là cặn bã. Ở dây, điều 
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gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uống. Tịnh thủy về trong sạch là chánh mạng, tà mạng là cặn bã. Ở đây5 điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của ệiải thoát, điều ấy là nên 
uống. Tịnh thủy về ra sức là chánh tinh tấn, tà tinh tan là cặn bã. Ở đây5 điều 
gì là cốt lối của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấỵ là nên 
uống. Tịnh thủy về thiết lập là chánh niệm, tà niệm là cặn bã. Ở đây, điều ẹì là 
cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uong. 
Tịnh thủy về không tản mạn là chánh định, tà định là cặn bã. Ở dây, điều ẸÌ là 
cot lõi của ý nghĩa, côt lõi của pháp, cot lõi của giải thoát, điêu ây là nên uông.

Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tịnh thủy về gắn chặt [tâm vào cảnh] 
là chánh tư duy, tịnh thủy về gin giữ là chánh ngữ? tịnh thủy về nguồn sanh khởi 
là chánh nghiệp, tịnh thủy vê trong sạch là chánh mạng, tịnh thủy vê ra sức là 
chánh tinh tấn, tịnh thủy về thiết lập là chánh niệm, tịnh thủy về không tản mạn 
là chánh định.

Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chi, tịnh thủy về suy xét là trạch pháp 
giác chi, tinh thủy về nỗ lực là cần giác chi, tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chi, 
tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chi? tịnh thủy về không tản mạn là định giác chi, 
tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả giác chi.

Tịrứi thủy về tính chất không dao độn^ ở sự không có đức tin là tín lực, tịnh 
thủy về tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực, tịnh thủy về tính 
chất không dao động ở sự buông lung là niệm lực, tịnh thủỵ về tính chất không 
dao động ở sự phóng dật là định lực, tịnh thủy vê tính chât không dao động ở 
sự không sáng suốt là tuệ lực.

Tịnh thủy về cương quyết là tín lực, tịnh thủy về ra sức là tấn lực, tịnh thủy 
về thiết lập là niệm lực? tịnh thủy về không tản mạn là định lực, tịnh thủy về 
nhận thức là tuệ lực.

Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyền là tịnh thủy; theo ý nghĩa không dao 
động, lực là tịnh thủy; theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hồi], giác chi là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa chủng tử, đạo là tịnh thủy; theo ý nghĩa thiết lập, sự thiết lập 
niệm là tịnh thủy; theo ý nghĩa nỗ lực, chánh tinh tấn là tịnh thủy; theo ý nghĩa 
thành tựu, nền tảng của thân thông là tịnh thủy; theo ý nghĩa của thực thể, các 
chân lý là tịnh thủy; theo ý nghĩa không tản mạn, chỉ tịnh là tịnh thủy, theo ý 
nghĩa quán xét9 minh sát là tịnh thủy; theo ý nghĩa nhất vị, chỉ tịnh và minh sát 
là tịnh thủy; theo ý nghĩa không vượt trội, sự kết hợp chung là tịnh thủy; theo 
ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh là tịnh thủy; theo ý nghĩa không tản mạn, tâm 
thanh tịnh là tịnh thủy; theo ý nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh là tịnh thủy; theo 
ý nghĩa thấu triệt, minh là tịnh thủỵ; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa đoạn trừ, trí vê sự đoạn tận là tịnh thủy; theo ý nghĩa tịnh 
lặng, trí không chấp thủ là tịnh thủy.

Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là tịnh thủy, tác ý theo ý nghĩa nguồn 
sanh khởi là tịnh thủy, xúc theo ý nghĩa liên kết là tịnh thủy, thọ theo ý nghĩa 
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hội tụ là tịnh thủy, định theo ý nghĩa dẫn đầu là tịnh thủy, niệm theo ý nghĩa 
pháp chủ đạo là tịnh thủy, tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là 
tịnh thủy, sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lõi là tịnh thủy, Niết-bàn liên quan đến 
bất tử theo ý nghĩa kết thúc là tịnh thủy.

Phần giảng về “Tỹih thủy nên uống55 được đầy đủ. 
Dứt tụng phẩm thứ tư.

Phẩm chính yếu là phẩm thứ nhất

Phần tóm lược của phẩm này là:
Trí, kiến, hơi thở vào, Quyền, giải thoát thứ năm,
Cõi? nghiệp, lầm lạc, đạo, Tịnh thủy, thảy là mười.

Phẩm thứ nhất, cao quỵ, tuyệt vời, không gì sánh được này đã được xác lập 
do các vị chuyên trì tụng về các bộ kinh.
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